
RƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 
PGS. TS NGUYỄN VĂN CÔNG 

K I N H T Ẽ V ĩ M Ô l i 

l y V\J l i I IV—JI li \) 

m _ 

11À XUẤT BẢN LAO ĐỘNG 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn
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LỜI NÓI ĐÀU 

Cuốn sách này mới thiệu một cách có hệ thống các lý thuyết và mô hình 
kinh te vĩ mô do PGS. TS Nguyễn Vãn Công - Trưụng Bộ món Kinh tế 

Vĩ mò, Khoa Kinh tế học, Trưụng đại học Kinh tế Quốc dân - biên 
soạn. Mục tiêu cùa cuốn sách lả thúc đây và tạo thuận lợi cho các học 
viên tham dự học phần Kinh tế vĩ mô chương trình trung cấp 
(intermeđiate level) trong việc học tập và nghiên cứu: giúp học viên 
nắm bất được các lý thuyết và các vấn đề chinh sách liên quan đến hoạt 
động tổng thề của nền kinh tế, biết cách vận dụng lý thuyết đề giải thích 
các vấn đề kinh tế chung mà thực tiền đặt ra. 
Cuốn sách này được biên soạn trên cơ sà chương trình khung do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành. Ngoài ra, trong quá trinh biên soạn tác 
già đã tham kháo nhiều cuốn giáo trình kinh té vĩ mô cùng các tài liệu 
tham kháo viết cho giảng viên và học viên hiện đang được sử dụng rộn!; 
rãi trên loàn thế giới. 
Nội dung cùa cuốn sách được trinh bày trong 17 chương. Với tư cách 
là nhà khoa học các nhà kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn bụi vi họ 
không tbẻ làm các thí nghiêm có kiềm soát. Để hiểu hành vi cùa nền 

kinh tế. các nhà kinh tế vĩ mô cần có các số liệu kinh tế. Chúng ta có 

tiến bộ trong kinh tế vĩ mô trên cơ sớ quan sát số liệu, phát hiện nhũng 

xu hướng và mối quan hệ, xây dựng mô hình để giải thích các xu hưóng 
và mối quan hệ đó. và sau đó kiểm định xem các mô hình có phù hợp 
với sô liệu mới cập nhật không. Do đó, phần đầu cùa cuốn sách giới 
thiệu số liệu cùa kinh tế vT mô. 
Phần Ì! của cuốn sách bất đầu từ chương 3 đến chương 7 trinh bày 
các mô hình và lý. thuyết về hành vi cùa nền kinh tế trong dài hạn khi 
giá cà linh hoạt và thòng tin hoàn hảo. Chương 3 thiết lập mô hình 
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cô điên cơ bản nhất, được dùng lảm cơ sụ cho nhiều mô hình trong 
các chương sau. Chương 4 bàn về nguồn gốc cùa tăng trưụng kinh tê 
trong dài hạn. Chương 5 nghiên cứu thị trưụng lao động nhằm làm rõ 
các yếu tố quyết định tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Chương 6 đưa ra 
khái niệm tiền tệ và trinh bày biến số kinh tế vĩ mô then chốt là lạm 
phát. Chương 7 mụ rộng mô hình cổ điển nhằm nghiên cứu các 
phương diện quốc tế của nền kinh tế. 

Chúng tôi chù trương khảo sát nền kinh tế trong dài hạn trước khi 
xem xét nền kinh tế trong ngắn hạn. Cách tiếp cận này được hầu 
hết các cuốn giáo trinh kinh tế vĩ mô ụ trình độ cao sư dụng bụi vì 
điều này sẽ làm đom giản hoa việc nghiên cứu kinh tế vĩ mô. Trước 
hết, sự phân đôi cổ điển cho phép chia nhỏ việc nghiên cứu trong dải 
hạn thành nhiều phần dễ tiếp thu hơn. Thứ hai, do chu kỳ kinh doanh 
thể hiện sai lệch tạm thụi khỏi xu hướng trong dài hạn cùa nền kinh 

tế, nên việc nghiên cứu những sai lệch tạm thụi này sẽ hợp ỉý hơn 
sau khi chúng ta đã hiểu được trạng thái cân bằng trong dài hạn. Thú 
ba, lý thuyết kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn thưụng gây nhiều tranh 

cãi giữa các nhà kinh tế hơn so với lý thuyết kinh tế vĩ mõ trong dài 
hạn. 
Sau khi đề cập những vấn đề cơ bàn cùa nền kinh tế trong dài hạn, từ 
chương 8 đến chương 13, cuốn sách chuyển sang phát triển các mô 
hình về hành vi của nền kinh tế trong ngắn hạn khi giá cà cứng nhắc 
và thông tin không hoàn hảo. Chương 8 đưa ra khung cơ bản dể 
nghiên cứu nhũng biến động kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn. Chương 
9 và chương 10 đi sâu mô hình hóa tồng cầu của nền kinh tế. 

Chương 11 đề cập đến sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp 
trong ngắn hạn. Chương 12 và chương 13 bàn về cuộc tranh luận về 

các chính sách kinh tế vĩ mô. 

Phần cuối cùng của cuốn sách giới thiệu các chù đề mụ ̂ ộng với sự 
nhấn mạnh vào các hàm hành vi làm cơ sụ cho việc xây đựng các mô 
hình kinh iế vĩ mô trong hai phần trước và các phát triển mới của lý 
thuyết kinh íế vĩ mô trong các thập niên gần đây. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



Mồi chuông trong cuốn sách đều bất đẩu với phần Bài giăng giới thiệu 
khung lý thuyết cùa chuông. Tiếp đó, phần Câu ôn tập đề cặp đến 
nhũng nội dung then chót được ninh bày trong mỗi chương. Phần Bài 
tập vận dụng đua ra các tình huống kỉnh tế vĩ mô nhằm giúp học viên 
nâng cao các kỹ nâng thực hành. Lụi giải cùa một sá câu hòi ôn tập 
quan trọng vi toàn bộ phân Bài tập vận dụng được giới thiệu à cuối 
mỗi chuông. Một điều đặc biệt lả các câu hòi có múc độ tổng hợp ngày 
càng cao nhăm tâng cuông khá năng vặn dụng cùa sinh viên dổi vói các 
tinh huống kinh tế vĩ mô cụ thể. 
Chúng tòi tin lẳng cuốn sách này sẽ giúp ích bạn đọc bong quá trình 
học tập, nghiên cửu và ứng dụng lý thuyết kinh tế vĩ mô. Mặc dù tác giả 
đã hết súc can trọng bong quá trình biên soạn, nhung cuốn sách không 
bánh khói thiếu sót Chúng tôi mong nhận được sự dỏng góp và phê 
bình cùa độc giả đề cuốn sách được hoàn thiện hon trong các lần tái bản 
sau. 

Nhà xuất bản Lao động 
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Chương ỉ 
KHOA HỌC KINH TÉ vĩ MÔ 

TÓM TÁT BÀI GIẢNG 
ì. Kinh tế vĩ mô là gì? 

Cuốn sách này giới thiệu các học thuyết và các vấn đề chinh sách thuộc 
một phân ngành của kinh tể học có tên gọi là kinh tế vĩ mô. Kinh tế học 
là môn học nghiên cứu cách thức xã hội quàn lý các nguồn lực khan 
hiếm. Theo truyền thống; kinh te học được chia thành kinh té vi mô và 
kinh le vĩ mỏ. Kinh tế vi mô là môn học nghiên cửu cách thức các cá 
nhân ra quyết định và tương tác với nhau trên các thị truồng đơn lè. 
Trong kinh tế vĩ mô, chúng ta xem xét hoạt động cùa tổng ttíể nề;i kinh 
tế. Những biến số then chốt mà chúng ta sẽ nghiên cứu bao gồm tổng 
sàn lượng cùa nền kinh tế, mức giá chung, việc làm và thất nghiệp, vá 
cán cân thương mại. Kinh tế vĩ mô tim cách đưa ra lụi giải đáp cho các 
câu hòi quan trọn? như điều gì quyết định các biến số kinh lể trên và lại 
sao chúng lại thay đồi theo thụi gian. 
Kinh tế vĩ mô là một bộ phận cùa kinh tế học có mối quan tâm dặc biệt 
đối với chính sách. Rất nhiều phàn lích cùa chúng ta sẽ tập trung xem 
xét xem các chinh-sách cùa chính phủ ànlrhưụng đến các biến số kinh 
te vĩ mô như thế nào. Các chính sách đó có thể tác động đến sản lượng 
và việc làm cùa nền kinh tế đến mức nào? Lạm phát xảy ra do các chính 
sách không thích hợp của chính phủ đến mức nào? Những chinh sách 
nào sẽ là toi ưu nham làm cho các biến số kinh tế vĩ mò vận động như 
mong muôn. Chính phù có nên nỗ lực dề đạt được cân bang thương mại 
hay không? 
Đôi với các vấn đề chinh sách này, chúng ta có thể thầy sự bất đồnc lòn 
giữa các nhà kinh le. Phần lớn tranh luận về chinh sách bắt nguồn từ 
những quan diêm kiiáu nhau vé các nhân tô quyêt dinh các lõng lượm: 
kinh tê đà được đè cặp ụ trẽn. Các vấn đề lý thuyết và chinh sách có mối 
quan hệ sói nhau. Troi)!! các phản tích. clúma ta nghiên ám nhừ"!' học 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



thuyết kinh tế vĩ mô khác nhau và các kết luận về chính sách được rút ra 
từ các học thuyết dó. Khi so sánh các học thuyết khác nhau, chúng ta 
nhận thấy ràng có cả sự thống nhất cũng như những bất đồng về các vấn 
đề kinh tể quan trọng. Cách tiếp cận trong cuốn sách này sẽ lả bóc tách 
các vấn đề then chốt mà các nhà kinh tế vĩ mô chưa thống nhất và giãi 
thích cơ sụ lý thuyết cho từng quan điểm. 
l i . Một số vấn đề kinh tế vĩ mô then chốt 
Những vấn đề then chốt được kinh tế học vĩ mô quan tâm nghiên cứu 
bao gồm mức sản xuất, thất nghiệp, mức giá chung và thương mại quốc 
tế của một nền kinh tế. Phàn tích kinh tế vĩ mô hướng vào giải đáp các 
câu hòi như: Điều gì quyết định giá trị hiện tại của các biến số này? 
Điều gì qui định những thay đổi cùa các biến số này trong ngắn hạn và 
dài hạn? Thục chất chúng ta khảo sát mỗi biến số này trong những 
khoảng thụi gian khác nhau: hiện tại, ngắn hạn và dài hạn. Mỗi khoảng 
thụi gian đòi hòi chúng ta phải sử dụng các mô hình thích hợp để tim ra 
các nhãn tổ quyết định các biến kinh tế vĩ mô nảy. 
Một trong những thước đo quan trọng nhất về thành tựu kinh tế vĩ mô 
của một quốc gia lả GDP. GÓP đo lưụng tồng sản lượng và tổng thu 
nhập cùa một quốc gia. Phần lán các nước bên thế giới đều có tăng 
trường kinh tể trong dài hạn. Các nhà kinh tế vĩ mô tìm cách giải thích 
sự tăng trưởng này. Nguồn gốc của tăng trưụng dài hạn là gì? Tại sao 
một số nước tăng trưởng nhan!! hơn các nước khác? Liệu chính sách 
của chính phù có thể ảnh hưụng đến tăng trưởng kinh tế dài hạn cùa một 
nền kinh tế hay không? 
Mặc dù tăng trưụng kinh tế là một hiện tượng phổ biến trong dài hạn, 
nhưng sự tăng trưởng này có thề không ổn định giữa các năm. Trên thực 
tế, GDP có thể giảm trone một số trưụng hợp. Những biến động ngắn 
hạn của GDP được gọi là chu kỳ kinh doanh. Hiểu biết về chu kỳ kinh 
doanh là một mục tiêu chính của kinh tế vĩ mô. Tại sao các chu kỳ kinh 
doanh lại xuất hiện? Các lục lượng kinh tế nào gây ra sự suy giảm tạm 
thụi trong mức sản xuất, các lực lượng nào làm cho kinh tể phục hồi? 
Phái chăng các chu kỳ kinh doanh gây ra bụi các sự kiện không dự kiến 
được hay chúng bắt nguồn từ các lực lượng nội tại có thể dự kiến trước 
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được? Liệu chinh sách cùa chính phú co me sư dụng đẽ lãm diu bơi nay 
triệt tiêu những biến động ngắn hạn trong nền kinh tể hay không? Đây 
là nhũng vẩn đề lớn đã được đua ra và ít nhất cũng đã được giải đáp 
một phần bụi kinh tế vĩ mô hiện đại. 
Thất nghiệp là biến số then chốt thứ hai mà kinh tế học vĩ mô quan lâm 
nghiên cứu. Tỷ lệ thất nghiệp đo lưụng sổ ngưụi không có việc làm và 
đang tích cực tìm việc tính theo tỳ lệ phần năm so với lực lượng láp 
động. Sự biến động ngắn hạn của tỷ lệ thất nghiệp liên quan đèn những 
dao động theo chu kỳ kinh doanh. Những thụi kỳ sản luông giảm 
thưụng đi kèm với tăng thất nghiệp và ngược lại. 
Biến số then chốt thứ ba mả các nhà kinh tể vĩ mồ dề cập đen là lạm 
phát. Lạm phát là hiện tượng phổ biến trên thế giới trong những thập kỳ 
gần đây. Vấn đề đặt ra là điều gì qui dinh tỷ lệ lạm phát dài hạn và 
những biến động ngắn hạn của lạm phát trong một nền kinh tế? Tại sao 
lạm phát ụ Việt Nam đã rất cao trong những năm 1980 và cỏ xu hướng 
giảm trong những năm gần đây? Sự thay đổi tỳ lệ lạm phát cỏ liên quan 
như thế nào đến chu kỳ kinh doanh? Phải chăng là ngân hàng trung 
Ương cần theo đuổi mục tiêu lạm phát bang không? 
Vấn đề quan trọng thứ tư mà kinh tế vĩ mô xem xét là cán cân thương 
mại. Việt Nam thưụng có thâm hụt thương mại. Tầm quan trọng của 
cán cân thương mại là gì và điều gi qui định sự biến động cùa nó trong 
ngắn hạn và dài hạn? Đe hiểu cán cân thương mại vắn đề then chốt cần 
nhận thức là mất cân bằng thương mại liên quan chặt chẽ vói dòng chu 
chuyển vốn quốc tể. Nhìn chung, khi một nước nhập khẩu nhiều hảng 
hoa hom từ thế giới bên ngoài so với xuất khẩu, nước đó cần phải trang 
trái cho phần nhập khẩu dôi ra đố bằng cách vay tiền từ thể giới bèn 
ngoài, hoặc giảm lượng tải sản quốc tế hiện dang nắm giữ. Ngược lại, 
khi có xuất khẩu ròng dương, thì nước đó sẽ tích tụ tài sản cùa thế giới 
bên ngoài. Như vậy, nghiên cửu về mất cản bằng thương mại liên quan 
chặt chẽ với việc nghiên cứu tại sao các công dân một nước lại di vay 
hoặc cho các công dân nước khác vay tiền. 
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Chương 2 
SỐ LIỆU CỦA KINH TÉ vĩ MÔ 

TÓM TÁT BÀI GIẢNG 
Trong những chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một số mô hình 
kinh tế vĩ mô. Những mô hình này là đại điện cho nền kinh tế đã 
dược đơn giản hóa đi để có thè nấm bất được các nhân tố quan trọng 
có anh hưụng quvết định đối với các biến số vĩ mô như sản lượng, 
việc làm và mức giá. Trung tâm cùa các mô hình này là những mối 
quan hệ mang tính lý thuyết giữa các tồng lượng kinh tế vĩ mô, bao 
gồm cả các biến chính sách. Đe hiểu được các mối quan hệ mang 
tính lý thuyết này, tót nhất là chúng ta bắt đầu bằng việc định nghĩa 
can trọng các biến số sẽ xuất hiện trong mô hình của chúng ta. 
1. Tổng sân phẩm trong nước 
Giống như tài khoán cùa một doanh nghiệp, tải khoăn thu nhập quốc 
dân bao gồm hai phía, phía hiện vật và phía thu nhập. Bên phía hiện 
vật phàn ánh quá trinh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bên phía thu 
nhập để cập đến việc phân phối doanh thu nhận được từ từ bán sản 
phẩm. 
Tống sản phẩm trong nước (GÓP) chì bao gồm các hàng hóa và dịch 
vụ cuối cùng được sản xuất hiện tạLĐó là giá trị sản xuất trong một 
thụi kỳ - vi dụ, quí hay năm - và chi bao gồm hảng hóa và dịch vụ 
được tạo ra trong thụi gian đó. Các giao dịch thị trưụng như trao đồi 
các ngôi nhà, nhà máy đã được xây dựng trong quá khứ hoặc xe ôtô 
đã được sản xuất từ trước không được tính vào GDP. Việc trao đồi 
các tài sản, như cổ phiếu và trái phiếu là những ví dụ về các giao 
dịch thị trưụng khác không liên quan trực tiếp đến quá trinh sản xuất 
ra các hàng hóa và dịch vụ hiện tại và do đỏ không được tính vào 
GDP. Một số khía cạnh cùa định nghĩa này cần được làm sáng tò. 
Dược sim XUM trong hiện tại. GDP chi bao gồm hàng hóa và dịch vụ 
dược sàn xuất hiện tại. Nó là một thước đo mức sản xuất tron? từnu 
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thụi kỳ - ví dụ một quý hay một năm- và chi bao gồm những hàng 
hóa vả dịch vụ được sàn xuất trong khoáng thài gian đó. Những giao 
dịch thị trưụng như trao dổi hàng hóa dược sàn xuất từ trước, như 
nhà ụ, ô tô, hoặc nhà máy sẽ không được tính vào GDP. Trao đôi các 
tài sản, như cồ phiếu hay trái phiếu, là v! dụ cùa những giao dịch thị 
trưụng khác mà không liên quan trực tiếp đến sản xuât hảng hóa và 
dịch vụ hiện tại, và do đó không được tính vào GDP. 
Hàng hóa và dịch vụ cuối cùng. Chi có việc sản xuât những hàng 
hòa và dịch vụ cuối cùng mới được tính vào GDP. Hàng hóa được sử 
dựhg trong quá trình sản xuẩi một hàng hóa khác chứ không phải 
được bán cho ngưụi mua cuối cùng, được gọi là hàng hóa trung gian, 
thì không được tính riêng biệt vào GDP. Những hàng hóa như vậy đã 
có mặt trong GDP bụi vi chúng đóng góp vào giá ưị hàng hóa cuối 
cùng- những hàng hóa trong quá trình sản xuất đã sử dụng chúng. 
Tinh toán chủng một cách riêng biệt sẽ dẫn đến việc tính trùng. Vi 
dụ, chúng ta không thể tính giá trị cùa cà phê hạt được sử dụng khi 
chế tạo cà phê bột một cách riêng biệt, sau đỏ lại tinh chủng lằn nữa 
khi cà phê bột dược bán ra. 
Tuy nhiên, có hai loại hàng hóa được SŨ dụng trong quá ưinh sản 
xuất được tinh vào GDP. Thứ nhất là hàng hóa tư bàn được sàn xuất 
trong hiện tại - tức là việc mua các thiết bị và nhà máy để. kinh 
doanh. Những hàng hóa tư bản như vậy cuối cùng cũng được sử 
dụng hết trong quá trình sản xuất, nhưng trong khoảng thòi gian hiện 
tại thì chi một phần giá trị của nỏ được Sừ dụng vào trong sán xuất. 
Phần này, được gọi là khau hao, có thể được cho rằng đã nằm trong 
giá trị của hàng hóa cuối cùng bán ra. Nếu GDP không bao gồm 
hàng hóa tư bản một cách tách biệl, nó tương đương với việc cho 
rằng chúng đã được khấu hao toàn bộ trong hiện tại. Tông sàn phẩm 
trong nước bao gom toàn bộ giá trị của hàng hóa tư bản như một 
danh mục tách biệt. Theo cách này, việc tính trùng hai lần dà xảy ra 
do giá trị cùa khấu hao đã nằm trong giả trị cùa hàng hỏa cuối cùng 
Ỏ phần sau, chúng ta sẽ khấu trừ khấu hao để xây dựng thước đo sản 
lượna ròng. 
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Một danh mục khác, bao gồm chù yểu là các hàng hóa trung gian. 
được gọi lá đầu tư hàm: ton khò cũng là một thánh phần cùa GDP -
sự thay dõi ròm: trong hàng tồn kho cùa hàng hóa cuối cùng chụ bán 
và nguyên liệu được sử dụng trong quá trình sàn xuất. Sự bố sung 
của lượniỉ hàng hóa cuối cùng trong kho cũng thuộc vào GDP vi 
chúng là những hàng hóa được sản xuất trong hiện tại. Để xác định 
chinh xác sản phàm quốc dân về mặt thài gian, ngưụi ta nên tính sự 
gia tăng cùa lượng hàng hóa cuối cùng trong kho vào thụi kỳ hiện 
tại. chứ không nên tính chúng vào thụi kỳ sau khi chúng được bán 
cho ngưụi mua cuối cùng. Tương tự, đầu tư hảng tồn kho vào 
nguyên vại liệu cũng năm trong GDP bụi vì chúng là những sản 
phẩm được sàn xuất ra trong hiện tại mà giá trị của chúng không 
nằm trong hàng hóa cuối cùng được bán ra trong hiện tại. Lưu ý rằng 
đầu tư vào hàng tồn kho có thể mang giá trị âm hoặc dương. Ví dụ, 
nếu việc doanh số bán sàn phàm cuối cùng vượt quá giá trị sàn xuất 
thỉ lượng hàng tồn kho đã giảm xuống trong kỳ và đầu tư vào hàng 
tồn kho mang giá trị âm - GDP sẽ thấp hơn doanh số bán sản phẩm 
cuối cùng. 
Định giá theo giá thị trường. GDP là giá trị của hàng hóa và dịch. vụ 
được tính theo thước đo chung là giá cả thị trưụng. Đây lả cách để có 
thể tổng hợp được giá trị cùa hàng triệu các sàn phẩm và dịch vụ 
khác nhau. Nhưng cách tính này cũng sẽ loại trừ ra khỏi GDP những 
hàng hóa không được bán trên thị trưụng, như là dịch vụ cùa ngưụi 
nội trợ hay công việc làm vưụn cùa chù nhà, cũng như các hoạt động 
phi pháp như là ma túy, đánh bạc, hay mại dâm. Bới vi đây là thước 
đo về giá trị của sản lượng theo giá thị trưụng, và bản chất là một 
thước đo định lượng, do đó GDP sẽ nhạy cảm vói những thay đồi 
trong mức giá chung. Một mức sản lượng hiện vật giống nhau có thề 
tương ứng với các mức GDP khác nhau khi mà mức giá thị trưòne 
chung thay đổi. Đề khấc phục điều này, bên cạnh việc tính toán tổng 
sản phẩm'trong nước theo giá thị trirụns hiện tại, được gọi là GDP 
danh nghĩa, các nhà hạch toán thu nhập quốc dân cũne tinh GDP 
thực té. là giá trị của sàn phẩm quốc nội theo giá cố định cùa một 
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nám cơ sở. Cách tính này sẽ được trình bày ở phần sau trong chương 
này. 
GDP có thể được chia thành bốn thành tố bao gồm tiêu dùng 
(Consumption-C), đầu tư (Investment-I), chi tiêu chinh phú mua hảng 
hóa và dịch vụ (Govemment purchases - G) và mát khâu ròng (Nét 
Exports-NX) 

GDP = C + I + G + NX 
Tiêu dùng là chi tiêu mua hàng hoa và dịch vụ bụi các hộ gia đình. Đó. 
là các khoản chi tiêu mà các cá nhân thực hiện háng ngày cho lương 
thạc, thực phẩm, quần áo, xem phim, tủ lạnh, xe máy... Thục phẩm, 
quần áo, và các hảng hoa khác sử dụng trong một thụi gian ngan được 
phân loại là những hàng hoa không lâu bền, trong khi tủ lạnh, xe máy, 
và các hảng hoa tương tự được xếp vào nhóm hàng hoa lâu bền. Đồng 
thụi cũng có một nhóm tiêu dùng thứ ba, lả dịch vụ; đây là việc mua 
hoạt động của các cá nhân, chẳng hạn như bác sĩ, luật sư vả nhà môi 
giới. 
Đầu tư chủ yếu được thực hiện bụi các doanh nghiệp vào nhả xưởng, 
máy móc; được gọi là đầu tư co định cho kinh doanh. Các hàng hoa 
được giữ trong kho bởi các doanh nghiệp cũng được tính là một phần 
của chi tiêu và được gọi là đầu lư vào hàng tồn kho. Khoản mục này cỏ 
thể mang giá trị âm nếu các doanh nghiệp giảm lượng hàng trong kho 
chứ không tăng chúng. Thành phần thứ ba của đầu tư trên thực tế do các 
hộ gia đình và chủ cho thuê nhà thực hiện - đầu tư cổ định vào nhà ở. 
Đây là việc mua nhà ụ mới. 
Loại chi tiêu thứ ba tương úng với mua hàng cùa chinh phù (ở tất cả các 
cấp - chính phù trung ương và chính quyền địa phương). Nó bao gồm 
chủ yếu là chi tiêu cho quốc phòng cũng như chi tiêu vào đưụng cao 
tốc, cầu cống, bến cảng... Điều quan trọng cần nhận thức lả'nỏ chi tính 
các khoản' chính phù chi cho hàng hoa và dịch vụ vào GDP. Điều này 
có nghĩa là nó không tính các khoán chi trả bảo hiềm thất nghiệp, bảo 
hiềm xã hội, và các khoán chuyên giao thu nhập khác. Khi chính phủ 
chi chuyển giao thu nhập cho các cá nhân, hoạt động này không ảnh 
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hưụng trực tiếp, nhung lại tác động gián tiếp đến GDP điêng qua ảnh 
hưởng đến tiêu dùng của các hộ gia dinh. 
Cuối cùng. một số hàng hoa mà chúng ta sản xuất được ngưụi nước 
ngoải mua. Do đó, thành phần khác cùa chi tiêu - xuất kháu (ExportrX) 
- cần được cộng thêm vào. Ngược lại, chi tiêu cùa các tác nhân trong 
nước cho hàng hoa được sản xuất ụ nước ngoài không phản ánh mức 
sàn xuất trong nước. Do đó, nhỊp khấu (Import-IM) cần phải khau trừ 
khói tồng chi tiêu để tinh GDP với tư cách là thước đo mức sản suất 
trong nước. Xuất khấu ròng được tính bằng cách lấy xuất khẩu trừ nhập 
khau. 
Trước khi chuyển từ phía hiện vật sang phía thu nhập trong tài khoản 
thu nhập quốc dân, cần lưu ý rằng sự phân chia GDP ra các thành 
phần tiêu dùng, đầu tư, tiêu dùng chính phủ, vả xuất khẩu ròng (xuất 
khẩu trừ nhập khẩu) bắt nguồn từ việc ngưụi ta muốn nhóm các hàng 
hóa được mua theo đổi tượng mua, chứ không phải là loại sản phẩm. 
Điều nảy nhằm mục đích giải thích các nhãn tố mà tác động đến mức 
chi tiêu của mỗi nhóm đổi tượng mua hảng. 
2. Thu nhập quốc dân 
Bây giụ chúng ta xem xét phía thu nhập trong tài khoản quốc dân. 
Khi tính toán thu nhập quốc dân cho Việt Nam, điểm xuất phát của 
chung ta lả GNP chứ không phải là GDP. Đó là vì GNP có tính đến 
thu nhập mà các cư dân và doanh nghiệp Việt Nam kiếm được từ 
nước ngoải mà không tính thu nhập của cư dân và doanh nghiệp 
nước ngoài kiếm được tại Việt Nam. Bụi vì chúng ta muốn đo lưụng 
thu nhập cùa cư dân và doanh nghiệp Việt Nam nên đây là một cách 
tiếp cận hợp lý. 
Để chuyển từ GDP sang GNP, chúng ta phải cộng thêm thu nhập cùa 
cư dân và doanh nghiệp Việt Nam ụ nước ngoài và khấu trừ thu nhập 
cùa cư dân và doanh nghiệp nước ngoài kiếm được tại Việt Nam. 
Thu nhập quốc dân (National lncome - NI) là tồng thu nhập của tất 
cà các nhân tố từ sản xuất hàng hóa và dịch vụ hiện tại. Thu nhập từ 
các nhân tố là thu nhập từ các nhân tố sản xuất: gồm đất đai, lao 
động, và tư bản. Mỗi đồng trong GNP tương ứng với một đồng từ 
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việc bán hàng hóa và dịch vụ cuối cùng. Tuy nhiên, để nhặn duọc NI 
từ GNP chúng la cần thực hiện hai sự điều chinh sau đày. 
Khoán mục đầu tiên có trong GNP mà không được tinh trong thu 
nhập quốc dân là khau hau. Phần của khối lượng tư bản được sư 
dụng hết phái dược khẩu trừ khói doanh thu cuối cùng trước khi tinh 
thu nhập quốc dân; khấu hao biểu thị chi phi sàn xuất chứ không 
phải lả thu nhập từ nhãn tố. Sau khi khấu trừ khoản này. ta sẽ có sán 
phẩm quốc dân ròng (Nét National Product - NNP). thước do sàn 
xuất ròng. 
Từ khoản mục này. ngưụi ta tiếp tục trừ đi cả thuế gián thu - gồm 
thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt,... Thuế gián thu lả 
khoản chênh lệch giữa giá bán sàn phẩm trên thị trưụng; bao gồm 
thuế (được tinh trong GNP), và khoản thu nhập của ngưụi bán mà từ 
đó họ sẽ thanh toán cho các nhân tố. 
3. Thu nhập cá nhân và thu nhập cá nhân khả dụng 
Thu nhập quốc dàn là một thước đo thu nhập nhận được từ hoạt động 
sản xuất hàng hóa và địch vụ hiện tại. Tuy nhiên, vì một số mục 
đích. chúng ta cần phái đo lưụng thu nhỊp cùa dân cư mà không cẩn 
quan tâm đèn nguồn góc cùa các khoán thu nhỊp đó. Ví dụ, ngưụi ta 
nói rằng chi tiêu cho tiêu dùng cùa hộ gia đình chịu ảnh hưởng của 
thu nhập. Khái niệm thu nhập ụ đây muốn nói đến lả tắt cả thu nhập 
mả các hộ gia đinh nhận được. Chúng ta cũng muốn đo lưụng thu 
nhập sau khi khấu trừ khoản trả thuế cá nhân, bụi vì phần thu nhập 
đề thanh toán cho việc nộp thuế không được sử dụng cho việc trang 
trài trong tiêu dùng. Thu nhập cá nhân là thước đo về lim nhỊp mà 
dân cư có được từ lái cà cúc nguồn trong tài khoán thu nhỊp quốc 
dán. Khi chúng ta khau trừ thuế cú nhãn khói thu nhập ca nhàn 
chúng ta có một thước đo được gọi là thu nhập cá nhân khả dune 
(sau thuế). 
Đẻ có dược thu nhập cá nhân lừ thu nhập quốc đản, chúng la phai 
khẩu trừ một số khoản mục trong thu nhập quốc dãn mà dãn tít 
khống nhận được và cộng thòm vào thu nhập cùa dần cư từ c á c 

nguồn khác nhau ngoài việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ hiện tại 
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Khoán mục dầu tiên cần phái khấu trừ khói thu nhập quác dân là 
phần lợi nhuận của còng ty trong tài khoăn thu nhập quác dân mà 
không được dùng dể chi trà cồ lức cho dân cư. Phần lợi nhuận công 
ty mà không dùng đẽ chi trà cổ túc bao gồm phần trà thuế thu nhập 
công ty, lợi nhuận không chia (lợi nhuận giữ lại). Các khoán đỏng 
góp Bão hiểm xã hội của chù doanh nghiệp và ngưụi lao động cũng 
cằn phải khấu trừ khỏi thu nhập quốc dân khi tính thu nhập cá nhãn. 
Những khoản thuế thu nhập đồ đà nằm trong phần thu nhập cùa 
ngưụi lao độne trong thu nhập quốc dân nhưng lại được trả cho 
chính phũ chứ không phái trả (rực tiếp cho ngưụi lao động. 
Những khoản mục được cộng vảo từ thu nhập quốc dân dể có được 
thu nhập cá nhân là các khoăn thanh toán cho dân cư mà không liên 
quan đến hoạt động sản xuất hàng hóa và dịch vụ hiện tại. Khoản 
mục đầu tiên là chuyển lỉiao thu nhập cho dân cư như chi của chính 
phù cho các chương trình Bào hiềm Xã hội, lương cho các viên chức 
chính phủ đã nghiNhưu. Một khoản mục khác được cộng vảo thu 
nhập quốc dân để có được thu nhập cá nhân là khoản thu nhập từ tiền 
lãi của dân cư- chủ yếu là lãi mà chính phủ trả cho dân cư. Các 
khoản chi trả lãi cùa chinh phũ là chi cho việc chính phủ trung ương 
và chính phủ địa phương đã phát hành trái phiếu trước đây. Khoản 
chi trà lãi cho dân cư ụ dây không bao gồm các khoản chi trà lãi của 
doanh nghiệp. Những khoản chì trà lãi của doanh nghiệp được xem 
là thanh toán cho các nhân tố như chúng ta đã trinh bày, đo vậy nó 
đã nằm trong thu nhập quốc dân. Với những điều chình này. chúng 
ta tính được thu nhập cá nhải'. 
Cuối cùng, nếu trừ tiếp khoản thuế thu nhập cá nhản và các khoản nộp 
ngoài thuế cho chính phù, chúng la nhặn được thu nhỊp cá nhân khá 
(ÌỊữìg hay viết gọn là thu nhỊp khá dụng (Disposable Personal Income -
Yd). 
Các hộ gia đình sử dụng thu nhập khả dụng vào hai mục đích: chi tiêu 
cho nhu cầu các nhân hiện tại (tiêu dùng, C) và tích lũy cho tương lai ( 
tiết kiệm. Saving - S). 

Yd = c + s 
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4. Một số đồng nhất thức hạch toán thu nhập quốc dân 
Mối quan hệ qua lại giữa tồng sản phẩm quốc dân (hay quốc nội), 
thu nhập quốc dân, và thu nhập cá nhân hình thành nên cơ sụ cho 
một số định nghĩa hạch toán hay là đồng nhất thức được sù dụng đê 
xây dựng các mô hình kinh tế vĩ mô được thào luận ụ các chương 
sau. Để có được các đồng nhất thức nảy, chúng ta sẽ làm đoti giản đi 
cấu trúc trong hạch toán thu nhập quốc dân bàng cách bồ đi một sô 
khoán mục dã được đưa ra ở trên. cấu trúc hạch toán đã được đơn 
giản đi này sẽ được áp dụng cho một số mô hình trong phần sau. 
Quá trình đơn giản hóa đi này bao gồm những bước sau: 
ịi). GNP và GDP sẽ được dùng hoán đối cho nhau để đo lưụng mức 
sản'lượng vả thu nhập cùa một quốc gia. 
(ii). Thuế gián thu và các khác biệt khác giữa GNP vả thu nhập quốc 
dân cũng sẽ được bỏ qua. Chúng ta giả sử rằng thu nhập quốc dân và 
sản phẩm quốc dân hay sản lượng lả như nhau. Thuật ngữ thu nhập 
quốc dân và sàn lượng sẽ được sử dụng hoán đổi lẫn nhau trong suốt 
cuốn sách này. 
(iii). Khấu hao cũng sẽ được bỏ qua (ngoại trừ khi chúng ta nói rộ 
ra). Vì vậy, tồng sản phẩm quốc dân và sản phẩm quốc dân ròng sẽ 
là đồng nhất. 
(iv). Mối quan hệ giữa thu nhập quốc dân và thu nhập cá nhãn khả 
dụng cũng được đom giản hóa. Chúng ta giả sử rằng tất cả lợi nhuận 
công ty được trà dưới dạng cổ tức; không có lợi nhuận giữ lại hay 
các khoản chi trà thuế thu nhập doanh nghiệp. Chúng ta già sử ràng 
tất cà các loại thuế, bao gồm cả các khoản đóng góp bảo hiểm xã hôi, 
được 4ánh trực tiếp lên các hộ gia đinh. Các khoản trợ cấp cho hoạt 
động kinh doanh cũng được bỏ qua. Kết quà là thu nhập cá nhân khả 
dụng bằng thu nhập quốc dân (sản lượng) trừ đi khoản trả thuế (Tx) 
cộng với khoản chuyển giao thu nhập của chinh phù (Tr). Ký hiệu 
thuế ròng Ợ) bằng khoản chi trả thuế trừ đi các chuyển giao thu 
nhập, 

TsTx-Tr (2.1) 

16 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



Chúng ta có thu nhập khả dụng (cá nhân) Yd bằng thu nhập quốc 
dãn (Y) trừ đi thuế lóng: 

Yd = Y - Tx + Tr = Y - T 

Vói sự đơn giàn hóa này, chúng ta có những đồng nhất thức hạch 
toán sau đây. Tổng sản phẩm trong nước (hoặc quốc dân) (Y) được 
định nghĩa như sau: 

Y s C + I + G + X-IM (2.2) 
Tứ phía thu nhập trong tài khoản thu nhập quốc dân, sử dụng những 
bước đơn giản hỏa từ Ì đến 4. chúng ta có đồng nhất thức 

YdsY-T = C + S (2.3) 
Chúng ta có thể viết (2.3) như sau 

Y = C + S+T 
Và bởi vi Y vừa là. thu nhập quốc dân vừa là sản lượng, chúng ta có 
thể kết hợp cà (2.2) và (2.3) lại để" viết thành 

C + I + G + X - IM = Y s C + S + T (2.4) 

Đồng nhất thức này nói ràng theo định nghĩa thì chi tiêu cho GDP 
(C+I+G + NX) phải bằng các khoản mục trong thu nhập quốc dân 
(C+S+T) và nó sẽ rất có ích khi xây dựng mô hình kinh tê vĩ mô của 
Keynes. Bằng việc loại trừ tiêu dùng (C) ụ cả hai vế trái và phải 
trong (2.4) và chuyển IM sang vế phải, chúng ta có thể viết lại đồng 
nhất thức cơ bản này như sau 

I+G + X = S + T + IM (2.5) 
Dạng này cùa đồng nhất thức chi tiêu-thu nhập cũng sẽ được sù 
dụng. 
5. Đo lưụng sự thay đổi giá: GDP thực tế và GDP danh nghĩa 

GDP danh nghĩa là giá trị sản lượng tính theo mức giá trong năm mà 
sản lượng đó được sản xuất ra (giá hiện hành). GDP thực íếlà giả trị sàn 
lượng tính theo mức giả trong-năm cơ sụ (giá cố định). Nếu quan sát 
thấy GDP danh nghĩa tăng từ năm này qua năm khác, thì chúng ta 
không thể kết luân là do sàn lượng hàng hoa và dịch vụ tăng hay mức 
giá tăng. Tuy nhiệfg{tò|H}igHjỂMjftgỉ@PifyJc tế tăng, thì chủng ta có 
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thề khẳng định rằng sàn lượng hàng hoa và dịch vụ đã tăng, bụi vì sản 
lượng trong mỗi năm cùng được tính theo giá cố định của năm cơ sở. 
Do vậy, GDP thực tế là thước đo tốt hơn về kết quà sản xuất cùa nền 
kinh tế theo thụi gian. 
Chi số điều chinh GDP. Chì sá điều chinh GDP là một thước đo về 
mức giá chung. Nó được tính bàng cõng thức sau: 

GDP danh nghĩa 
Chi số điều chinh GDP = x/00 

GDP thực tế 

Công thức trên cho thấy chi số điều chinh GDP phản ánh mức giả của 
một đơn vị GDP điển hình trong năm nghiên cứu bằng bao nhiêu phần 
trăm so với mức giá trong năm cơ sụ. 
6. Chỉ số giá tiêu dùng 
Đo lưụng chi phí sinh hoạt: Chì số giá tiêu dùng (Consumer Príce 
Index-CPI) 
Có hai thước đo chính về mức giá chung: chi số điều chình GDP và 

CPI. 

Giá của một giò hàng hoá 
CPI lả một thước đo tốt để tính lạm phát vi nó ảnh hưụng trực tiếp đến 
mức sống của một ngưụi tiêu dùng điển hình. Nó được tính trên cơ sở 
một giỏ hàng hoa đại diện, dựa trẽn điều tra về mua hàng cùa ngưụi tiêu 
dùng. Một điều cần lưu ý là CPI được tính là số trung bình gia quyền 

căn cứ vào trọng số phụ thuộc mức độ quan trọng cùa mỗi hàng hoa đối 
với một ngưụi tiêu dùng điển hình. Giá thực phẩm tăng gấp đôi sẽ có 
ảnh hưởng mạnh hơn đến ngưụi tiêu dùng so với giá lương thực tăng 
gấp đôi, bụi vì ngưụi tiêu dùng sử dụng nhiều thu nhập của họ chi cho 
thực phẩm hem so với lương thực. CPl được tinh như sau: 

Ch i phi để mua già hàng hỏa trong thời kỳ báo cáo , 
Chi phi đê mua giỏ hàng hóa đó trong năm cơ sở 

Giống như chi số điều chinh GDP, CPI là một thước đo mức giá chung. 
Một lần nữa, sự giải thích này có nghĩa là chúng ÍÍỊoi mức giá trong 
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năm cơ sở bang 100. 

Giỏ hàng tính CPI bao gồm những gì? 
Khi tính toán chi sổ giá tiêu dùng, Tổng cục Thống kê cổ gắng tính tất 
cà các loại hàng hóa và dịch vụ mà ngưụi tiêu dùng điển hình mua. 
Ngoài ra, họ còn tim cách gắn quyền số cho những hàng hóa và dịch vụ 
nảy theo sổ lượng cùa mỗi loại hàng mà ngưụi tiêu dùng mua. 
Biểu 2.1. Quyền số tính chì số giá tiêu dùng ụ Việt Nam 

Nhóm hãng hoá và dịch vụ Quyền sổ (%) 
Chì số chung 100,00 
1. Lương thực - thực phẩm 42,85 
2. Đồ uống vả thuốc lá 4,56 
3. May mặc, mũ nón, giày dép 7,21 

4. Nhà ụ và vật liệu xây dựng 9,99 
5. Thiết bị và đồ dùng gia đình 8,62 
6. Duục phẩm, y tể 5,42 
7. Phương tiện đi lại, bưu điện 9,04 
8. Giáo dục 5,41 
9. Vãn hoa, thể thao, giải trí 3,59 
10. Đồ dùng và dịch vụ khác 3,31 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê 
Biểu 2.1 trinh bày phân tích chi riêu của ngưụi tiêu dùng theo các nhóm 
hàng hóa và dịch vụ chủ yếu ở Việt Nam được chinh thức áp dụng từ 
ngày Ì tháng s năm 2006. Nhóm hàng được tiêu dùng nhiều nhất là 
lương thực và thực phẩm, chiếm tới 42,85% ngân sách của ngưụi tiêu 
dùng điển hình. Nhóm hảng này bao gồm chi tiêu về lương thực 
(9,86%) và chi tiêu về thực phẩm (25,20%). Nhóm hàng lớn thứ hai lả 
nhà ụ và vật liệu xây dựng chiếm 9,99%. Nhóm hàng tiếp theo là chi 
phí đi lại và bưu điện chiếm 9,04%. Sau đó là thiết bị và đồ dùng gia 
đinh chiếm 8,62%; may mặc, mũ nón, giày dép: 7,21%; dược phẩm, y 
tế: 5,42; giáo dục: 5.41; đồ uống và thuốc lá: 4,56%; văn hóa, thể thao, 
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giải trí :3,59%. Chi tiêu dành cho các hàng hóa và dịch vụ khác chiếm 
3,31%. Đây là tất cả những thứ ngưụi tiêu dùng mua nhung không nằm 
trong các nhóm hàng hóa và dịch vụ kể trên. 

CPI và chì số điều chình GDP 

Chi số điều chinh GDP là thước đo mức giá cùa mọi hàng hoa được sản 
xuất tại Việt Nam được tính vào GDP. Cụ thề, chi số điều chinh GDP 
có tính đến sự thay đổi giá của hàng đầu tư và hàng hoa do chinh phủ 
mua, mà diều này không tính trong CPI. Như vậy, nó là một thước đo 
tốt về mức giá của một đơn vị GDP. CPI là một thước đo tồi hơn về 
mức giá cùa một đan vi CDP, nhưng lại cho chúng ta một thước đo tốt 
hem về mức giá vì nó ảnh hưụng trực tiếp đến phúc lợi cùa ngưụi tiêu 
dùng. Vì CPI đo lưụng chi phí sinh hoạt, nó không tinh đến giá của xe 
tăng, xe bọc thép, giá của máy móc, nhà xưởng,... Tuy nhiên, CPI có 
tính đến giá của những háng hoa nhập khẩu mà ngưụi tiêu dùng mua, 
chẳng hạn tù lạnh Nhật Bản; còn chi so điều chinh GDP lại không tính 
đến giá hàng nhập khẩu. Cả hai điều này làm cho CPI khác chì số điều 
chinh GDP. 
Sự khác nhau cuối cùng giữa hai thước đo mức giá tinh tế hơn. CP' tinh 
trên cơ sở một giỏ hàng cố định, trong khi chi số điều chình GDP dựa 
trên một giỏ hảng hoa thay đồi. 
7. Đo lưụng thất nghiệp 
Cuối cùng chúng ta xem xét việc đo lưụng thất nghiệp. Thống kẽ việc 
làm và thất nghiệp là một trong những số liệu kinh tể được mọi ngưụi 
quan tám nhất. Thứ nhất, một nền kinh tế vận hành tốt sẽ sử dụng hết 

các nguồn lực hiện có. Thất nghiệp có thể là tín hiệu cho biểt.các nguồn 
lực-dư thừa và do đó chỉ ra nền kinh tể có thể có những vấn đề trong sự 
vận hành. Thứ hai, thất nghiệp được mọi neưụi đặc biệt quan tám bụi vi 
đó là vẩn đề kinh tế vĩ mô ảnh hưụng đến con ngưụi tfực tiếp nhất và 
nghiêm trọng nhất. 
Thước đo thất nghiệp dựa trẽn cơ sụ phân loại dân số hoạt động kinh tế 
(từ đù 15 tuổi trụ lên): 

POP = E+U+NL 
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trong đó POP lả dân số hoạt động kinh tế, £ là số ngưụi có việc, lì là số 
nguôi thất nghiệp, và NL là những ngưụi không nằm trong lực lượng 
lao dộng. Do đó, chúng ta có: 

L = u + E 
trong đó L lả lục lượng lao động. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là' 
phần trăm của dân số hoạt động kinh tế nằm bong lực lượng lao động: 
L/POP 
Tỳ lệ có việc (e) và tỷ lệ thất nghiệp (u) được xác định như sau: ' 

e = E/L 
u = U/L = l-es 

8. Thước đo về biến động của sàn lượng theo chu kỳ 
Một mảng qua trọng trong cuốn sách này tập trung vào sự biến dộng 
theo chu kỳ cùa sản lượng và việc làm trong ngắn hạn - sự biến động 
trong thụi kỳ từ khoảng một đến bon năm. Trong ngắn hạn, sự biến 

động trong sàn lượng vả việc lảm chủ yếu bất nguồn từ sự biến động 
cùa mức sản lượng thực tế xung quanh mức sản lượng tiềm năng, 
trong đó mức sàn lượng tiềm năng được định nghĩa là mức sản lượng 
thực tế mà nền kinh tế có thể sàn xuất ụ mức toàn dụng các nguồn 
lực. Những biến động ngắn hạn của sản lượng là do những biến động 
trong mức sử dụng lao động và tư bản. Trong dài hạn, chính sự tăng 
trưởng cùa mức sản lượng tiềm năng, tức là sự tăng trưụng trong 
khối lượng các nhân tổ sàn xuất sẵn có (tư bản và lao động), là nhân 
tố quyết định đến sự tăng trưụng của sản lượng. 
Kết luận: Từ thống kê kinh tế đến các mô hình kinh tế 

Chương này đã giải thích việc đo lưụng GDP thực tể, chì sổ giá, và thất 
nghiệp. Chúng là những số liệu thong kê lánh tế rất quan trọng, bởi vì 
các chi tiêu này cho chúng ta biết hoạt động của nền kinh tề. Tuy nhiên, 

nhiệm vụ của kinh tế vĩ mô không dừng lại ụ việc mô tả số liệu và đo 
luông thành tựu kinh tể mà còn giải thích hành vi của nền kinh tể. Đây 
là dối tượng của các phân tích tiếp theo. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Định nghĩa thuật ngũ' tổng sản phẩm trong nước (GÓP). Hãy giãi 

thích cẩn trọng những giao dịch nào trong nền kinh tế được tính 
vào GDP. 

2. Sự khác biệt giữa tổng sản phẩm quốc dân và tổng sản phẩm 
trong nước lả gì? 

3. Định nghĩa thuật ngữ thu nhập quốc dân (NI). Tại sao thu nhập 
quốc dân không bằng tổng sản phẩm quốc dân? 

4. Định nghĩa thuật ngữ thu nhập cá nhẵn và thu nhập cá nhằn khả 
dụng. về mặt khái niệm, những thước đo thu nhập này khác gì 
so với thu nhập quốc dân? Tiện ích cùa nhữirg thước đo nảy là 
gì? 

5. Hai chi số giá đã được xem xét trong chương này: chi sổ điều 

chinh GDP và chi số giá tiêu dùng. Hãy giải thích sự khác biệt 
giữa hai thước đo về mức giá này. 

6. Hãy cho biết các chi tiêu phản ánh thị trưụng lao động trong một 
nền kinh tế. 

7. Hãy giải thích khái niệm sản lượng tiềm năng. 

BÀI TẬP VẬN DỤNG 
1. Một nông dân bán lúa mỳ chỏ chù xay xát với giá Ì nghìn đồng. 

Chù xay xát xay lúa mỹ thành bột và bán bột cho ngưụi làm bảnh 
mỹ với giá 3 nghìn đồng. Ngưụi làm bánh mỹ sử dụng bột mỹ để 
làm bánh mỹ và bán cho một kỹ sư với giá 6 nghìn đồng. Ngưụi kỹ 
sư đó ăn bảnh ray. Mỗi cá nhân tạo ra bao nhiêu giá (rị gia tăng? 
Đóng góp cùa họ vảo GDP tà bao nhiêu? 

2. Giả sử một phụ nữ lấy ngưụi quản gia giúp việc cho gia đình cô. 
Sau khi cưới, anh ta vẫn tiếp tục làm công việc trước đây. Theo bạn 
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thì cuộc hôn nhân này có tác động đến GDP không? Nếu có, nó tác 

động đến GDP như thế nào? 

3. Dưới đây là những thông tin về một nền kinh tế già định chi sàn 
xuất cà phê và thịt lợn. Năm 2001 là năm cơ sở. 

Cà phê Thịt lợn 
Giá Lượng Giá Lượng 

(triệu dồng/tẳn) (tấn) (triệu đồng/tấn) (tấn) 
2001 30 500 20 1000 
2002 35 600 24 1400 
2003 40 600 28 1400 

Hãy linh: 
a. GDP danh nghĩa và GDP thực tế cùa các năm 2001, 2002 và 

2003. 
b. Chi số điều chinh GDP cùa các năm 200), 2002 và 2003. 
c. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cùa các năm 2002 và 2003. 

4. Trang một bài diễn văn của thượng nghị sĩ Robert Kenndy khi tranh 

cử chức tồng thống năm 1968, ông đã nói :"GDP không tính đến 

sức khoe của con cái chúng ta, chất lượng giáo dục chúng, hoặc 
niềm vui cùa chúng khi giải trí. Nó không bao hàm vẻ đẹp của thơ 
ca, sự bền vững cùa gia đình, triết lý sâu xa cùa các cuộc tranh luận 
công khai và phẩm chất trung thực của công chức nhà nước. Nó 
cũng không phản ánh lòng dũng cảm, sự thông thái và lòng tận 
trưng cùa chúng ta đối với đất nước. Nói tóm lại, nó phản ánh mọi 
thư, trừ những thứ làm cho cuộc sống cùa chúng ta có ý nghĩa và nó 

nói với chúng ta mọi điều về nước Mỹ, trừ niềm tự hào của chúng 
ta vi được là ngưụi Mỹ" 
Robert Kennedy có lý không? Nếu có, tại sao chúng la lại quai) tàm 
đến GDP? 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



LỞI GIẢI 
Bài tập vận dụng 

1. Giá trị gia tăng do mỗi ngưụi tạo ra là giá trị hàng hoa dược sản 
. xuất ra trừ đi giá trị nguyên-liệu cần thiết mà ngưụi đó phải trả đế 

sàn xuất ra hàng hoa đó. Vì vậy, giá trị gia tăng cùa ngưụi nông dân 
là Ì nghìn đồng (Ì - 0). Giá trị gia tăng cùa chú xay xát là 2 nghìn 
đồng: Cò ta bán bột cho ngưụi làm bánh giá 3 nghìn dồng nhưng 
phải trả Ì nghìn đồng mua lúa mỹ. Giá trị gia tăng cùa ngưụi làm 
bánh là 3 nghìn đồng: cô ta bán bánh mỹ cho ngưụi'kỹ sư với giá 6 
nghìn đồng nhưng phải trả cho chù xay xát 3 nghìn đổng tiền bột. 
Đóng góp vào GDP bằng tổng các giá trị gia tàng, tức là 1+2+3 - 6 
nghìn đồng. Lưu ý là GDP bằng giá trị cùa háng hoa cuối cùng (giá 
bán bánh mỹ). 

2. Khi ngưụi phụ nữ lấy ngưụi quàn gia, thì GDP giảm di một lượng 
đúng bằng tiền lương trước đây trà cho ngưụi quàn gia. Điều này là 

do GDP được tính giảm di một lượng bằng tiền luông mà ngưụi 
quản gia không được huống nữa. Nếu GDP tính bằng giá trị cùa tất 
cà các hàng hoa và dịch vụ, thì đám cưới sẽ không ảnh hưởng đến 

GDP vì tổng số hoạt động kinh tế không hề thay đổi. Tuy nhiên, 
trên thực tế GDP lại là một chi tiêu không hoàn hảo về hoạt động 
cùa nền kinh tế, bụi vì giá trị của một số hàng hoa vả địch vụ bị bỏ 
qua. Khi công việc của ngưụi quản gia trụ thành dịch vụ tự làm tại 
gia đìnhi thì công việc đó không còn dược tính vào GDP nữa. Theo 
ví dụ nẩy, GDP không tính đến giá trị cùa bất cử hàng hoa và dịch 
vụ nào được tạo ra tại gia đinh. Tương tự như vậy, GDP cũng 

không bao gồm giá trị cùa một số hàng hoa vả dịch vụ khác như 
tiền thuê quy dổi với hàng hoa lâu bền (như õ tô. tủ lạnh), giá trị 
niềm vui khi giải trí, giá trị của các hoạt động buôn bản bắt hợp 
pháp. 
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3 
Cà phê Thịt lợn GDPn GDPr D g p Q p Q 

GDPn GDPr D g 

1 2 < 3 4 5 6 7 8 9 
2001 30 500 20 1000 35000 35000 100 -
2002 35 600 24 1400 54600 46000 118.7 31,4 
2003 40 600 28 1400 63200 46000 137.4 0 

a. Xem cột 6 và cột 7. Đom vị tính là triệu đồng. 
b. Xem cột 8. 
c. Xem cột 9. Đem vị tính là phần trăm. 
4. Theo thượng nghị sĩ Robert Kennedy GDP là thước đo không hoàn 

hảo về phúc lợi hoặc tình hình kinh tế. Ngoài những cái ông liệt kê, 
GDP còn bỏ qua tiền •thuê quy đổi cho nhũng hàng hoa lâu bền như 
õ tò, tù lạnh,... Sự khiếm khuyết trong cách tính GDP không nhất 
thiết làm giảm tính hữu ích cùa nó. Miễn là những vấn đề liên quan 
đến việc đo lưụng này ồn định theo thụi gian, thì GDP vẫn hữu 
dụng Ịề so sánh các hoạt động kinh tế qua các năm. Hơn nữa, GDP 
lớn hơn sẽ cho phép chúng ta có điều kiện chăm sóc sức khoe tốt 
hon cho con cái chúng ta, mua được nhiều sách mới hơn cho chúng 
học và nhiều đồ chơi hơn cho chúng. 
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Chương 3 
SẢN XUÁT, PHÂN PHỐI VÀ PHÂN BÒ 

THU NHẬP QUỐC DÃN 

TÓM TÁT BÀI GIẢNG 
Bây giụ chúng ta chuyển từ đo lưụng sang giải thích hành vi của nền 

kinh tể. Chương này phát triển mô hình cổ điền về hành vi của nền kinh 
tế vận hành tốt trong đó giá cả linh hoạt và mọi thị thưụng luôn ở trạng 
thái cân bằng. Mô hình trong chương này tìm cách giải thích: Cách thúc 
các nhân tố sản xuất quyết định mức sàn lượng của nền kinh tế? Thu 

nhập tạo ra được phân phổi như thế nào? Sản lượng dược phân bổ như 
thế nào cho các mục đích sử dụng khác nhau; và cơ chế nào đảm bào 
cung và cầu về hàng hoa bằng nhau. 
Đây là chương mở đầu giới thiệu khung lý thuyết chung về hành vi cùa 

nền kinh tế trong dái hạn. Đề đom giản cho việc phân tích, chúng ta chua 
đưa các khía cạnh quốc tế cùa nền kinh tế thực vảo trong mỏ hình. 
1. Điều gì quyết định tổng mức sản xuất hàng hoa và dịch vụ 
của một nền kinh tế? 

Các nhân tổ sàn xuất 
Các doanh nghiệp trong nền kinh tế sử dụng lao động (L) và tư bản (K) 
đóng vai trò là các đầu vào để sàn xuất ra hàng hoa và dịch vụ (GDF). 
Đê đơn giản, hiện tại chúng ta coi K và L là cố định và ngoại sinh. 
Chúng ta chưa giải thích sự biển động của việc làm và khối luông tư 
bản. 
Hàm sản xuất 
Chúng ta sử dụng hàm sản xuất để biểu thị nàng lực cùa nền kinh tế 
trong việc sản xuất hàng hoa và dịch vụ từ các nguồn lực sẵn có-

Y = F(K,L) 
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Hàm sàn xuất này cho thấy GDP mà một nền kinh tế có thể tạo ra phụ 
thuộc vào lượng tư bàn và lao động sẵn có. Nhiều tư bản và nhiều lao 
dộng hơn sẽ cho phép nền kinh tể tạo ra nhiều sàn phẩm hơn. 
Nếu đột nhiên tất cả dác yếu tố đầu vào cùa nền kinh tế đều tàng gấp 
đôi, thì chúng ta dự kiến nền kinh tế sẽ có thể tạo ra mức sản lượng 
nhiều gấp đôi so với trước đây, đơn giản vì các nguồn lực mới được sử 
dụng theo đúng cách mà các nguồn lực trước đây đã sư dụng. Điều này 
hàm ý hàm sản xuất biểu diễn hiệu suất không thay đổi theo qui mô. 

2Y = F(2K,2L) 
Cung về hàng hoa và dịch vụ 
Như chúng ta dã giả thiết K và L cố định, nên chúng ta có thể tính GDP 
trực tiếp từ hàm sản xuất. 

Y = F(K,L)=~Ỹ 
Y được gọi lả sản lượng tự nhiên hay sản lượng tiềm năng. Như vậy, 
sán lượng tự nhiên được quyết định bụi cung về nhân tố sản xuất và 
công nghệ sẵn có. 
2. Thu nhập quốc dân được phân phổi như thế nào cho các 

nhân tố sản xuất? 
Một câu hỏi quan trọng được đặt ra là thu nhập tạo ra được phân chia 
như thế nào giữa công nhân, những ngưụi nhận được tiền lương từ cung 
ứng lao động, và chủ sụ hữu tư bàn, những ngưụi nhận lợi nhuận từ 
cung ứng tư bản. Chúng ta sử dụng lý thuyết tân cổ điển về phân phối 
đế giải thích các công nhân được phân phối bao nhiêu cho mỗi đon vị 
lao động và chù sụ hữu tư bản nhận được bao nhiêu cho mỗi đơn vị tư 
bản. 
Điều gì quyết định giá nhân tố sản xuất? 
Vi tất cả các thị trưụng đều ụ trạng thái cân bàng trong mô hình cổ điển 
thị trưụng lao động và tư bản quyết định giá các nhân tố sản xuất. Giá 
của mỗi nhân tố này được quyết định bởi cung và cầu. Vì cung các nhân 
tố sàn xuất là cố định, các đưụng cung thẳng đứng, do đó nhiệm vụ của 
chúng ta lả giãi thích cầu về các nhản tố sản xuất. 
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Giá 
nhân tổ C u n 8 v * 

Giá cân 
bằng 

Lượng nhân tố 

Hình 3-1. Giá nhân lể sàn xuất được quyết định Hi u thi nào 
Các quyết định mà doanh nghiệp cạnh tranh phải đổi phó 
Cầu về các nhân tố bắt nguồn từ các doanh nghiệp sử dụng chúng đề 
sản xuất ra hàng hoa. Chúng ta giả thiết có nhiều doanh nghiệp cùng 
cạnh tranh trong việc sản xuất và cung ứng một mặt hàng. Điều này có 
nghĩa mỗi doanh nghiệp tương đối nhò so với thị trưụng và họ là những 
ngưụi chấp nhận giá: cả giá sán phẩm mà họ có thể bán được và giá các 
nhãn tố sản xuất là cho trước vả nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Mỗi 
doanh nghiệp có hàm sàn xuất: 

Y = F(K.L) 
Các hộ gia đình sụ hữu cả lao động và tư bản. Họ tham gia tri trưụng 
nhân tố với tư cách ngưụi bán hay cho doanh nghiệp thuê. Trên thục te, 
các hộ gia đình chi gián tiêp sở hữu tư bản, bụi vì tư bàn thuục về doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, các hộ gia đình mới là chủ sụ hữu đích thực của các 
doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nhận được thu nhập từ việc bán hàng 
hoa và phải Ưả chi phí về sử dụng tư bàn và lao động. Sự khác nhau 
giữa thu nhập và chi phi là lợi nhuận. Lợi ,ihuận phụ thuộc vào giá bản 
sán phẩm (giá của một đơn vị GÓP, hay P), giá thuê tư bản R, và tiền 
toong (W): 

Lợi nltuỊìì = PY-RK-WL 
= PF(K,L)-RK- WL 

Nhiệm vụ cùa doanh nghiệp là lựa chọn K và L sao cho lợi nhuận thu 
được dạt mức tối đa. 
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cầu của doanh nghiệp về các nhân tố sản xuất 
Giá thiết một doanh nghiệp Mên có K. đon vị tư bản và L đon vị lao 
động đang cân nhắc có nên thuê thêm một công nhân hay không. Sản 
lượng bổ sung do công nhân thuê thêm đó tạo ra được gọi là sản phẩm 
cặn biên cùa taodộng (MPL): 

MPL = F(K. L+l) - F(K.L) 

Hình 3-2 Hàm sàn xuất 
Nếu sổ máy móc lả cố định nhưng doanh nghiệp thuê ngày càng nhiều 
công nhãn, mỗi công nhân bổ sung sẽ đóng góp ngày càng ít sản lượng. 
Hàm sản xuất thông thưụng biểu thị sản phẩm cận biên giảm dần. Các 
doanh nghiệp so sánh thu nhập tăng thêm từ một công nhân bổ sung 
(PxMPL) với chi phí tra cho công nhân đó (tiền lương đanh nghĩa, W). 
Nếu PxMPL>W, thì doanh nghiệp sẽ muốn thuê thêm công nhân và 
ngược lại. Doanh nghiệp có sổ công nhân tối ưu khi PxMPL=W, hay 
khi sản phẩm cận biên của lao động bằng tiền lương thực tế (W/P): 

MPL = w/p 

Tiền lương thực tế biểu thị việc trả thù lao cho công nhân tính theo hàng 
hoa (số đơn vị GDP thực tế) chứ không tinh bằng tiền. 

Với lập luận tưome tự như trên chúng ta rút ra kết luận lả doanh nghiệp 
thuê tư bản cho đến mức tại đó MPK bàng giá thuê thục tể (R/P), trong 
đó R biểu diễn giá thuê một đơn vị tư bản tinh bằng tiền: 
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MPK= F(K+1.L) - F(K,L) = ÚP 
Phân phối thu nhập quốc dân 
Vì mỗi nhản tố được trả bằng sự đóng góp cận biên đối với sản lượng, 
tống thu nhập thực tế từ lao động là (W/P) L = MPLxL; vả tổng thu 
nhập thực tế từ tu bản là (R/P)xK = MPKxK. Tổng sản lượng mà nền 
kinh tế tạo ra là Y. Lợi nhuận kinh tế thực tế là :hẻnh lệch giữa sàn 
lượng thực tế và tổng các nhân tố sản xuất: 

Lợi nhuỊn kinh lể thục lể=Y-(R/P)xK - (W/P)*.L 
Phân tích kinh tế vi mô cho thấy nếu hàm sản xuất biểu diễn hiệu suất 
không thay đổi theo qui mô, thí lợi nhuận kinh tế, sẽ bang không. Điểu 
này hàm ý: 

Y = (R/P)xK + (W/P)y.L 
3. Điều gì quyết định cầu về hàng hoa và dịch vụ? 
Cho đến nay, chúng ta đã biết điều gì quyết định mức sản xuất và thu 
nhập tạo ra được phân phối như thế nào giữa các nhãn tố sản xuất. Bây 
giụ chúng ta tiếp tục nghiên cứu xem sản lượng sàn xuất ra được sử 
dụng như thế nào. Trong một nền kinh tế đóng tổng cầu về GDP bắt 
nguồn từ tiêu dùng, đầu tư và chi tiêu chinh phù. 
Tiêu dùng 
Tiêu dùng là nguồn lán nhắt cùa cầu và do đó là điềm xuất phát tự nhiên 
trong phân tích của chúng ta. Các cá nhân nhận được thu nhập tù tiền 
lương và lợi nhuận, có tổng là Y. Một phần trong số thu nhập này chính 
phủ nhận được dưới dạng thuê. Chinh phù cũng cung cấp chuvển giao 
thu nhập (như ữợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm xã hội) cho các cá nhân. 
Với mục tiêu giải thích hành vi cùa tồng thể nền kinh té, chủng la chì 
quan tâm đến thu nhập ròng của chính phủ : 

T = Thuê - chuyển giao thu nhỊp. 
Khi đỏ, thu nhập khả dụng (thu nhập sau thuế) sẽ là Y - T. 

Quyết định tiêu dùng là quyết định phản bổ thu nhập khả dụng giữa tiêu 
dùng hiện tại và tiết kiệm để tiêu dùng vào một thụi điểm trorìo tương 
lai. Nhân tô đâu tiên quyêt định tiêu dùng là thu nhập khá dụng. Mối 
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quan hệ giữa tiêu dùng và thu nhập khả dụng được gọi là hàm tiêu 
dùng: 

c = CCỈ-T). 
Ký hiệu này đơn giản có nghĩa là tiêu đùng phụ thuộc vào thu nhập khả 
dụng. Một ví dụ về hàm tiêu dùng lả: 

C = a + b(Y-ĩ). 

trong đó a và b lả các tham số dương. 
Lượng tiêu dùng thay đổi khi thu nhập khả dụng thay đổi một đơn vị 
được gọi là xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC). Trong ví dụ trên, MPC 
là b. MPC là một số nằm giữa 0 và Ì bụi vì ngưụi ta có xu hướng tăng 
cà kiệm vả tiêudùng khi thu nhập tăng. 

c 

Y-T 
Hình 3-3 Hàm liêu dùng 
Đầu tư 
Nhân tổ cơ bản quyết định đầu tư là lãi suất. Chúng ta giả thiết có một 
múc lãi suất duy nhất trong nền kinh tế. Đó là một giả thiết hợp lý bụi vì 
mặc dù có nhiều loại lãi suất khác nhau trong nền kinh tế, chúng có xu 

hướng biến động củng nhau. 
Đầu tư phụ thuộc vào lãi suất vì các quyết định đầu tư được đua ra trên 
cơ sụ hướng về tuông lai. Các doanh nghiệp có một số cơ hội đầu tư 
khác nhau với mức thu nhập kỳ vọng khác nhau. Các doanh nghiệp so 
sánh thu nhập kỳ vọng từ các dự án nảy với chi phí vay tiền để tài trợ 
cho chúng, nói cách khác là với lãi suất. Lãi suất thực tế chính là chi phí 
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đầu tư. 

Hình 3-4 Hàm đầu lư 
Lài suất được đăng bên các báo và niêm yết tại các ngân hảng là lãi suất 
danh nghĩa. Nhưng kinh tế học nhấn mạnh rằng ngưụi dân thực ra quan 
tâm đến lượng hàng hoa mua được từ một sổ tiền nhất định chứ không 
phải bản thân số tiền dó. Trong thụi kỳ có lạm phát, lãi suất danh nghĩa 
không phải là thước đo chính xác chi phi thực của việc vay tiền. 

Các doanh nghiệp căn cứ vào lãi suất thực tế khi đưa ra quyết định đầu 
tư. Họ so sánh thu nhập thực tể của một dự ân dầu tư (bao nhiêu hàng 
hoa bổ sung có thể tạo ra ngày mai) với chi phí thực. Do đó chúng ta 
viết: 

trong đó r lá lãi suất thực tế. 

Chi tiêu chỉnh phủ 
Thành phần cuối cùng cùa chi tiêu là chi tiêu chinh phù. Đây lả mua 
hàng của chinh phù trong ương và các chính quyền địa phương về hàng 
hoa và dịch vụ. Nó không bao gồm các khoản chuyển giao thu nhập. 
Chuyển giao thu nhập đóng góp gián tiếp vào cầu về hàng hoa và dịch 
vụ thông qua ảnh hưụng cùa chúng đến tiêu dùng. Sự lựa chọn cùa 
chính phù về thuế vả chi tiêu được gọi là chính sách tài khoa. Một 
thước đo về tình hình thực hiện chính sách lải khoa của chính phũ là 
thâm hụt ngân sách (DEF = G - T). Nếu hành dộng cùa chinh phù làm 
tăng thâm hụt (tăng G hoặc giám T) được gọi là chinh sách lài khoa mở 
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rộng; ngược lại được gọi là chính sách tài khoa chỊt. Hiện tại chúng ta 
COI T và G là các biến ngoại sinh. 
4. Điều gì làm cho cung và cầu về hàng hoa và dịch vụ cân 
bàng 
Trong một nền kinh tế thị trưụng hàng hóa cân bằng khi cung về hàng 
hoa, Y, bằng cầu về hàng hoa, (C+I+G). Tuy nhiên, Y được quyết định 
bụi cung về tư bản, lao động và công nghệ sẵn có, trong khi c, ì, và G 
phụ thuộc vào sự lựa chọn của các hộ gia đình, doanh nghiệp vả chỉnh 
phủ. Điều gì đảm bảo cung bằng cầu? Từ kinh tế vi mô chủng ta có thề 
dự kiến rằng một loại giá nào dó sẽ điều chinh dể đảm bảo sự ăn khớp 
giữa cung và cầu. 
ứne cừ viên tự nhiên cho mức giá cân bằng có thể là p, bụi vi nó biểu 
thi giá của một đom vị GDP điển hình. Tuy nhiên, trong dài hạn cả cung 
và bất kỳ thành tố nào cùa tổng cầu đều không phụ thuộc vào mức giá 
chung bài vì dân cư quan tâm đến các biến thực tế. Ví dụ, nếu mức giá 
chung giá tăng, thi mọi thứ đều đắt hon tính bằng số đơn vị tiền tệ, tuy 
nhiên giá thục té không bị ảnh hưụng. Trái lại, giá cả đảm bảo cân bằng 
trên thị trưụng hảng hoa thực ra là lãi suất thực tế. (Chúng ta sẽ thấy 
trong chuông 6 giá cả thực ra được quyết định trên thị trưụng tiền tệ, Vì 
p là giá hàng họa tính bàng số đơn vị tiền tệ, Ì/p lả giá trị cùa một đơn 
vị tiền tệ tírth bằng số đơn vị hàng hóa). 
Cân bằng trên thị trưụng hàng hoa và dịch vụ: Cung và cầu về 

sản lượng cùa nền kinh tế. 

Vi 

Ỹ=c+I+G 
C = C(Ỹ - ĩ ) 

ì- lừ) 
chúng ta có 

Ỹ =C(Ỹ-ĩ) + I(r)+G 

Nói cách khác, cung về sàn lượng bàng cầu về sán lượng. Vì Y, c, và G 
là cả định trong phương trinh nảy, sự cân bằng cần phải đạt được thông 
qua sự điều chinh của lãi suất. 
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Cân bằng thị trưụng tài chính: Cung và cầu về vấn vay 
Chúng ta có thề viết lại điều kiện căn bằng: 

Ỹ-C(Ỹ-T)- ã =l(r) 
Biểu thức 7 - C(Ỹ -ĩ) - ã là phần diu nhập còn lại sau khi nhu câu 
cùa ngưụi tiêu dùng và chính phù được thỏa mãn; nó được gọi là tìẽt 
kiệm guốc dân, hay viết gọn lả tiết kiệm (S). Đồng nhất thức nảy cho 
thấy trong một nền kinh tế đóng tiết kiệm bằng đau tư. 
Để hiểu rõ hơn ý nghĩa của tiết kiệm quốc dân, chúng ta biến đổi 
phương trinh trên thêm một chút nữa. Bây giụ thêm và bót ĩ vảo vế 
trái chúng ta nhận được: 

Ỹ-C(Ỹ-f)-T +(ĩ - G)=I(r) 

Biểu thức Ỹ -C(ĩ-í) -ĩ là thu nhập khả dụng bù tiêu dùng hay tiết 

kiệm lư nhân (Sp). Biểu thức (ĩ - G ) là cán cân ngân sách chinh phú 
hay tiết kiệm cóng cộng (Sg). Nếu chi nhiều hon thu, chính phủ bị thám 
hụt ngân sách và tiết kiệm công cộng mang dấu âm. Như vậy, tiết kiệm 
quốc dân bằng tổng của tiết kiệm tư nhãn và tiết kiệm công cộng. 
Chúng ta có thể viết lại phương trình trên như sau: 

Sp+sg = ỉ(r) 
hay 

s =I(r) 

Lải suất 
. cân bảng' 

s l,s 
Hình 3-5. Tát kiệm, đầu lư và lãi suất 
Từ đồng nhất thức này một lần nữa chúng ta thấy lăng lãi suất càn phải 
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diều chinh để đảm bào sự cân bằng giữa cầu và cung. Nếu cung về hàng 
hoa lớn hơn cầu về hàng hoa. thì lãi suất sẽ giảm để khuyến khích đầu 
tư và làm tăng cầu về hảng hoa. Từ phân tích ụ trên cho thấy điều kiện 
cân bằng thị nưụng hảng hoa được viết lại theo tiết kiệm vả đầu tư. Đó 
chính là điều kiện cân bang của thị trưụng tài chính. Tiết kiệm và đầu tư 
biểu diễn cầu vả cung về vốn vay. Các cá nhân .và chính phủ tiết kiệm, 
tạo ra nguồn vốn cho đẩu tư cùa khu vực tư nhân. Nếu lãi suất cao., sẽ 
không có nhiều cầu về đẩu tư, hàm ý rằng có quá ít đầu tư một cách 
tương đối so với tiết kiệm. Lãi suất sẽ giảm. Điều ngược lại xảy ra nếu 
lãi suất quá thấp. 
Sự thay đỗi tiết kiệm: Tác động cùa chính sách tài khoá 
Bây giụ chúng ta có thể sử dụng mô hình đơn giản ụ trên để thực hiện 
phân tích so sánh tĩnh. Thay đổi chi tiêu chính phủ là một trong những 
nội dung được đặc biệt quan tâm. Giả thiết chính phù thực hiện chính 
sách tải khoa mở rộng bằng cách tăng chi tiêu hay giảm thuế. Khi đó, 
thâm hụt ngân sách sẽ tăng, và s, giảm. Đe khôi phục cân bằng trên thị 
trưụng hảng hoa, lãi suất cần phải tăng: vì cầu về hàng hoa tăng, nhưng 
cung cố định, lãi suất cần phải tăng để làm giảm cầu đầu tư. Trên thị 
trưụng vốn, có quá ít tiết kiệm, do đó sẽ có ít dầu tư hơn ụ trạng thái cân 
bằng. Hiện tượng này được gọi là lấn át. 

s, 
•4 

Í 

\I(r) 

l,s 
Hình 3-6. Sự cắt giảm nét kiệm 
Lưu ý rằng nếu tảng chi tiêu chinh phủ một lượng AG, đầu tư cần phải 
giảm chính xác một lượng như vậy. Điều này hàm ý tăng chi tiêu chính 
phủ có ảnh hưởng lấn ái hoàn toàn đối với đầu tư cùa khu vực tư nhân. 
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Kết quả hoàn toàn tương tự khi thuế thay đồi. 
Sự thay đỗi cầu đầu tư 
Mô hình nhấn mạnh rằng đẩu tư là biến nội sinh, bụi vi nó phụ thuộc 
vào lãi suất, tuy nhiên đầu tư có thể thay đổi do các lực lượng ngoại 
sinh. Ví dụ, tiến bộ công nghệ có thể làm cho các doanh nghiệp muốn 
đầu tư vào hàng tư bản mới (chẳng hạn máy tính), hoặc chính phù cỏ 
thê thay đôi luật thuế sao cho thay đổi động cơ đầu tư của doanh nghiệp. 
Chúng có thê làm dịch chuyển hàm cầu về đầu tư. Có thể khá ngạc 
nhiên, mô hình dự báo rằng tồng đầu tư thực tế sẽ không thay đoi à 
trạng thái cân băng, vi đầu tư cần phái băng tiết kiệm. Vì cung về tiet 
kiệm là cổ định một cách ngoại sinh, sự thay đổi cầu đầu tư gay ra sự 
thay đổi lãi suất thực tế, nhưng không làm tháy đổi mức đầu tư tại trạng 
thái cân bằng. 

s 

Í 

\ 1, 
„. 
l.s Hình 3-7. Sự gia lăng đầu tư 

Kết luậnMiên dụ* trên giá thiết là cung tiết kiệm không bị ảnh hưởng bài 
Z ĩ ì m C u n g t i ế t !"' ệ m c ũ n e c ó thể phụ thuộc vảo lãi suất. 
Nêu lãi suất cao, dân cư có thể giảm tiêu đùng hiện tại dẻ có mức tiêu 
S X Í " , "".ĩ™*tU0n? I a i v à d 0 đ ó s ẽ t i é t k i ệ m nhiều han đẽ tranh 
thủ mức lãi suất cao này. Một cách ngầm định, điêu này hàm ý răng 

C=C(Y-T.r), 
T\f ílPh!.!hU!C.âT và0 lãl..suất- Trons trưụ"B họp này đườíìR 

cung von bát nguôn từ tiết kiệm quốc dân là đương dốc lên 
Khi đưòng dết kiệm dốc lẽn sự gia tăng cầu đầu tư làm tăng cả lãi suất 
và lượngđầu tư cân băng. Hình 3-8 biếu thị sự thay đổi đó Sựgiatin*. 
lãi suất làm cho các hộ gia đình tiêu dùng ít hơn vả tiết kiệm nhiêu hon 
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Sự cắt giảm tiêu dùng giải phóng nguồn lực cho đầu tư. 

0 l,s 
Hình 3-8. Sự gia lăng cầu đầu tư khi tiết kiệm phụ thuộc vảo lải suất 
Kết luận 
Chương 3 trinh bày một mô hình cồ điển về nền kinh tế trong thụi hạn 
trong đó mức sản lượng được quyết định bụi công nghệ và các nhân tố 
sán xuất sẵn có. Giá cả các nhân tố điều chỉnh đề thị trưụng các nhân tố 
cân bằng. Sự điều chỉnh của lãi suất đảm bảo cho cung về hàng hoa 
bằng cẩu về hàng hoa, hay một cách tương đương là cung về vón vay 
băng cầu về vốn vay. Nhiều phần tiếp theo sẽ mở rộng hay đi sâu •hem 
phân tích mô hình cổ điền này. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
Ì. Điều gỉ quyết định sản lượng sản xuất ra trong một nền kinh tế? 

2. Hãy giải thích một doanh nghiệp cạnh tranh có động cơ tối đa hoa 
lợi nhuận quyết định lượng cầu về từng nhân tố sản xuất như thế 
nào. 

3. Quy luật lợi suất không đổi theo quy mô đóng vai trò gì trong phân 
phối thu nhập? 

4. Yếu tố nào quyết định tiêu dùng và đầu tư? 
5. Hãy giải thích sự khác nhau giữa mua hàng của chính phủ và 

chuyến giao thu nhập. Hãy lấy hai ví dụ cho mỗi trưụng hợp. 
6. Yếu tố nào làm cho cung và cầu về hàng hoa và dịch vụ bằng nhau. 
7. Hãy giải thích điều ri sẽ xảy ra đối với tiêu dùng, đầu tư và lãi suất, 
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khi chính phủ tăng thuế.' 

BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Ì. Hãy sử dụng tý thuyết tân cổ điển về phân phối thu nhập để dự bào 

ảnh hưụng của mỗi sự kiện sau đây đổi vói tiền lương thực tế vả giá 
thuê thực tế cùa tư bản: 
a. Làn sóng nhập cư làm tâng lực lượng lao động. 
b.Trận động đất phá hụỷ một số tư bàn. 
c. Tiến bộ công nghệ lảm (hay đổi hàm sản xuất 

2. Nếu cả tư bản vả lao dộng đều tăng 10%, nhưng sản lượng lăng ít 
hon 10%, hàm sản xuất được coi là có lợi suất giám dần theo quy 
mô. Nếu sản lượng tăng nhiều hon 10%, hàm sản xuất được coi là 
có lợi suất tăng dần theo qui mô. Tại sao hàm sản xuất lại có thể có 
lợi suất giảm dần hoặc tăng dần theo quy mô? 

3. Theo lý thuyết tân cố điển về phân phối, tiền luông thực tế mà ngưụi 
lao dộng kiếm dược bằng năng suất cận biên của họ. Hãy sử dụng 
lý thuyết này để phân tích thu nhập cùa hai nhóm ngưụi lao động: 
nông dãn vả thợ cắt tóc. 
a. Trong thế kỷ qua, năng suất cùa nông dân tảng lên đáng kể dó 

tiến bộ kỷ thuật. Theo lý thuyết tân cổ điển, điều gì sẽ xảy ra đỗi 
với tiền lương thực tế của họ? 

b.Tiền lương thực tế nêu ụ phần (a) được tính theo đơn vị nào? 
c. Trọng cùng thụi kỵ đó, năng suất của thợ tát tóc không thay đối. 

Điều gi sẽ xảy ra dổi với tiền lương thực tế của họ? 
d. Tiền lương thực tế nêu ở phần (c) được tính theo đơn vị nào? 
e. Giả sử ngưụi lao động có thể tự do tàm nghề nông hoặc cắt tóc. 

Tính cơ động này có ý nghĩa gì đối với tiền lương thực tế của 
nông dân và thợ cắt tóc? 

f. Những cậu trả lụi cùa bạn có ý nghĩa gì dối với giá tuông đối cùa 
địch vụ cắt tóc so với thực phẩm? 

g.Ai được lợi do có tiến bộ kỹ thuật Họng nông nghiệp? Nguôi 
nông dân hay thợ cắt tóc? 

4. Chính phủ tăng thuế thêm 100 tỳ. Nếu xu hướng tiêu dùng cặn biên 
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bằng 0,6; điều gì sẽ xảy ra đổi với: 
a. Tiết kiệm công cộng? 
b. Tiết kiệm tư nhân? 
c. Tiết kiệm quốc dân? 
d. Đầu tư? 

s. Giả sử việc tăng niềm tin của ngưụi tiêu dùng làm tăng kỳ vọng cùa 
họ về thu nhập tuông lai và do đó lượng hàng mà họ muốn tiêu 
dùng hiện tại cũng tâng theo. Điều này có thể lý giải băng sự dịch 
chuyển lẻn phía trên của hàm tiêu dùng. Sự kiện này tác dộng đến 
dầu tư và lãi suất như thế nào? 

6. Xét một nền kinh tế được mô tả bằng các phương trình sau: 
Y = c + I + G T=1.000 
Y = 5.000 C = 250 + 0,75(Y-T) 
G= 1.000 I= 1000 - 50r 
a. Hãy tính tiết kiệm tu nhân, tiết kiệm chính phù và tiết kiệm quốc 

dân. 
b. Hãy tính lãi suất cân bằng. 
c. Bây giụ giả sử G tăng lên 1250. Hãy tính tiết kiệm tư nhẵn. tiết 

kiệm chính phủ vả tiết kiệm quốc dân. 
7. Giả SỪ chính phủ tăng thuế và mua hàng ụ mức như nhau. Điều gi 

sẽ xảy ra đối vói lãi suất và đầu tư khi có sự thay đổi ngân sách cân 
bằng này? Câu bà lụi của bạn có phụ thuộc vào xu hướng tiêu dùng 
cận biên không? 

8. Già SỪ có hai loại đầu tư trong nền kinh tế: đầu tư cổ định cho kinh 
doanh và đầu tư vào nhà ụ. Giả sử chinh phù chi trợ cấp cho các 
doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh. 
a. Chính sách này có ảnh hưụng như thế nào đến đầu tư cố định cho 

kinh doanh cùa các doanh nghiệp? 
b. Chính sách này ảnh hưụng đến cung và cầu vốn vay như thế nào? 

Điều gì xảy ra với lãi suất cân bằng? 
c. Hãy so sánh nạng thái cân bằng cũ và mới. Chính sách này có 
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ảnh hưụng ra sao đến tồng đầu tư, đầu tư cố định cho kinh doanh 
và đầu tư vào nhà ở? 

9. Nếu tiêu dùng phụ thuộc vào lãi suất, thì điều nảy ảnh hưởng nhu 
thế nào đối vơi các kết luận trong chương này về tác động của chính 
sách tài khoa? 

BÀI TẬP VẬN DỤNG BỒ SUNG 
1. Cho hàm sản xuất Y = AK<ưL°-7. 

a. Phần thu nhập được phân phối cho tư bản và lao động lì bao 
nhiêu? 

b. Giả sử làn sóng nhập cư làm lực lượng lao động tăng 10%. Điêu 
gì xảy ra với tổng sản lượng (tính bằng phần trăm); giá thực tê 
thuê tư bản; và tiền lương thực tế? 

c. Giả sử đầu tư nước ngoài làm tăng lượng tư bàn thêm 10%. Điêu 
gi xảy ra với tổng sản lượng (tính bằng phần trăm); giá thực tế 
thuê tư bản; và tiền lương thực tế? 

d. Giả sử tiến bộ công nghệ làm tăng tham sô A thêm 10%. Điêu gi 
xảy ra với tổng sản lượng (tính bằng phần trăm); giá thyc tế thuê 
tư bản; và tiền lương thực tế? 

LỜI GIẢI 
Câu hỏi ôn táp 

í t í 
1. Các nhân tố sản xuât và công nghệ sàn xuât quyết định sản lượng 

mà một nền kinh tế có thể sản xuất. Các nhân tố sản xuất là đầu vào 
SỪ dụng để sản xuất hàng hoa và dịch vụ, trong đỏ các nhân tổ quan 
trọng nhất là lao động và tư bán. Công nghệ sản xuất quyết định 
bao nhiêu sàn lượng có thề sản xuất ra từ những lượng đau vào này 
cho trước. Tăng một trong các nhân tổ sản xuất hay sự tiến bộ công 
nghệ sẽ làm tăng sản lượng cùa một nền kinh tế. 

2. Khi quyết định thuê một nhân tổ sản xuất bao nhiêu, một doanh 
nghiệp xem xét quyết định này ảnh hưụng đến lợi nhuận như thế 
nào. Ví dụ, thuê thêm một đon vị lao dộng làm tâng sàn lượng và 
do đó lảm tăng doanh thu. Doanh nghiệp so sánh lượng tăng thêm 
cùa doanh thu với lượng tăng thêm của chi phí do thuê thèm lao 
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động. Doanh thu tăng thêm phụ thuộc vảo sản phẩm cận biên của 
lao động (MPL) và giá của hàng hoa sản xuất ra (P). Một đơn vị lao 
động bổ sung thêm sẽ sản xuất ra thèm MPL đơn vị hảng hoa và sẽ 
được bán với giá p đồng. Vi vậy, doanh thu tâng thêm là PxMPL. 
Chi phí để thuê thêm lao động là tiền lương w. Do đó, quyết định 
thuê thêm lao động này sẽ có ảnh hưởng đến lợi nhuận như sau: 

ALợi nhuận = ADoanh thu - AChi phí = (Px MPL) - w 
Nếu doanh thu tăng thêm p X MPL lớn hom chi phí w thuê thêm 
một đơn vị lao động, thì lợi nhuận sẽ tăng thêm. Doanh nghiệp sẽ 
thuê thêm lao động cho đến khi không còn có lợi từ việc thuê thêm 
đó. Có nghĩa là cho đến khi MPL giảm đến điểm tại đó sự thay đồi 
cùa lợi nhuận bằng không. Trong công thức trên, doanh nghiệp thuê 
thêm lao động đến khi 

ALợi nhuận = 0, có nghĩa là (P X MPL) = w 

Điều kiện này có thể viết dưới dạng: 
MPL = W/P 

Vi vậy. một doanh nghiệp cạnh tranh tối đa hoá lợi nhuận sẽ thuê 
thêm lao động cho đến khi sản phẩm cận biên cùa lao động bang 
tiền lương thực tế. Tương tự như vây, doanh nghiệp sẽ thuê thêm tư 
bản cho đến khi sản phẩm cận biên cùa tư bản bằng giá thuê thực tế 
của tư bàn. 

3. Một hẳm sản xuất có lợi suất không đổi theo quy mô nếu số phần 
trăm tăng lên như nhau của lất cà các nhân tố sàn xuất lảm tăng sản 
lượng lên theo tỳ lệ tương ứng. Ví dụ: Nếu một doanh nghiệp tâng 
Sừ dụng lao động và tư bàn thêm 50% và sàn lượng cũng tăng 50%, 
khi đó hàm sán xuất có lợi suất không đổi theo quy mô. 
Nếu một hàm sản xuất có lợi suất không đổi theo quỵ mô, thì tồng 
thu nhập (hay tổng sản lượng) cùa nền kinh tế bao gồm các doanh 
nghiêp tối đa hoa lợi nhuận được chia ra giữa thu nhập cùa lao động 
MPL X \. và thu nhập của tư bản MPK X K. Có nghĩa là khi lợi suất 
khạng đổi theo quy mô. lợi nhuận kinh tế bằng không. 

4. Tiêu dùng tỳ lệ thuận với thu nhập khả dụng - lượng thu nhập sau 
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khi đóng thuế. Thu nhập khá dụng càng cao, ticụdùng càng lớn. 
Càu về đầu tu tỷ lệ nghịch với lãi suất thực tế. ĐỘ đàu tư cỏ lọi 
nhuận, thu nhập phai lơn hơn chi phí. Do lãi suất thực lề là chi phi 
cùa von vay lai suất thực tế cao sẽ làm cho chi phí đầu tu lớn hon 
và do đó nhu cầu về hàng hoa đầu tư giám. 

5 Mua hàng cùa chinh phủ là hàng hoa và dịch vụ được chinh phú 
mua. Ví dụ, chính phủ mua tên lừa và xe tăng, làm (luông vả cung 
cấp dịch vụ như y tế, giáo dục. Tất cả các hoạt động trên lả một 
phần cùa GÓP. Chuyển giao thu nhập cùa chính phù là khoản tiền 
chính phù trả cho cá nhân nhưng không đề dổi lấy hảng hoa hay 
dịch vụ nào. Các khoản này đối lập với thuế: Thuế làm giảm, trong 
khi chuyền giao thu nhập cùa chính phù làm tăng thu nhập khả 
dụng cùa các hộ gia đinh. Các ví dụ về chuyển giao thu nhập của 
chính phù bao gồm trợ cấp xã hội cho nguôi cao tuồi, trợ cắp thất 
nghiệp và trợ cấp cho quân nhân,... 

6. Tiêu dùng, đầu tư và mua hàng cùa chinh phũ quyết định cầu về sản 
lượng của nền kinh tế, trong khi đó, các nhân tố sản xuất và hàm 
sản xuất quyết định cung về sán lượng. Lãi suất thực té điều chỉnh 
để cầu và cung về sản lượng trong một nền kinh tế bằng nhau. Tại 
mức lãi suất cân bằng, cầu bằng cung về hàng hoa và dịch vụ. 

7. Khi chinh phủ tăng thuế, thu nhập khả dụng giảm và dò dó, tiêu 
dùng giảm theo. Lượng giảm cùa tiêu dùng bằng lượng thuế tâng 
lên nhân với xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC). MPC cảng cao, 
thì ảnh hưởng ngược chiều của việc tăng thuế đối với tiêu dùng 
càng lớn. Do sàn lượng được cố định bởi các nhân tố sán xuất và 
công nghệ sàn xuất, và do mua hàng cùa chính phủ không dối. nên 
mức giảm của tiêu dùng sẽ được bù lại bởi mức đầu tư tăng thêm. 
Để đầu tư tàng, lãi suất thực tế cần phải giảm. Vì vậy, việc lăng 
thuế sẽ dẫn đến giảm tiêu dùng, tăng đầu tư và giảm lãi suất thục tế. 

Bài tập vận dụng 
1. a. Theo lý thuyết tân cổ điển về phân phổi, tiền lương thục tế băng 

sản phẩm cận biên cùa lao dộng. Do lợi suất của lao động giảm dần, 
sự gia tăng lực lượng lao động làm san phẩm cận biên của lao dộng 

" ki 
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giâm. Vì thế, tiền luông thực tế giảm. 
b. Giá thuê thực tế của tư bản bằng sàn phẩm cận biên của tư bản. Nếu 

một trận động đất phá huy một số tư bàn {tuy nhiên thảm hoa này 
không giết ai và không làm giảm lực lượng lao động), sản phẩm cặn 
biên của tư bản sẽ tăng và do đỏ, giá thuê thực tế của tư bản tâng. 

c. Nếu một tiến bộ công nghệ cải thiện hiệu quả sàn xuất, nó dưụng 
như sẽ làm tăng sàn phẩm cận biên cùa lao dộng và tư bản. Vì vậy, 
tiền lương thục tế vả giá thuê thực tế của tư bản sẽ tăng. 

2. Một hàm sản xuất có lợi suất giảm dần theo quy mô nếu sự gia tăng 
với tỷ lệ phần trăm như nhau cùa tắt cà các nhân tố sản xuất làm 
cho sản lượng tăng một tỳ lệ phần trăm nhỏ han. Ví dụ, nếu ta tăng 
gấp đôi lượng tư bản và lao động nhưng sảo lượng tăng ít hem 2 lần. 
Điều này có thể xảy ra nếu có một nhân tố sàn xuất cố định trong 
hàm sản xuất, chẳng Hạn đắt đai. Nhân tố cố định sẽ trụ nên khan 
hiếm khi nền kinh tế được mở rộng. 
Một hàm sản xuất có lợi suất tăng dần theo quy mô nếu sự gia tăng 
với tỳ lệ phần trăm như nhau cùa tất cả các nhân tố sản xuất làm 
cho sản lượng tăng một tỳ lệ phần trăm lòn hon. Ví dụ, nếu ta tăng 
gấp dôi lượng tư bản và lao động nhưng sản lượng tâng nhiều hơn 2 
lần. Điều này có thể xảy ra nếu chuyên môn hoa lao động trụ nên 
phổ biến hơn khi dân số tăng. Ví dụ, nếu một công nhân sản xuất 
một chiếc õ tô, anh ta sẽ mất nhiều thụi gian bởi vì anh ta phải biết 
nhiều kĩ năng và phải thay đổi dụng cụ sản xuất cũng như phần việc 
liên tục. Nhưng nếu nhiều công nhẵn sàn xuất một chiếc ô tô, khi đó 
mỗi nguôi có thể chuyên môn hoa một công việc nhất định và trụ 
nên nhanh nhẹn và thàph thạo đối với công việc đó. 

3. a. Theo lý thuyết tân cố điển, tiến bộ kĩ thuật mà làm tăng sản phẩm 
cận biên cùa nông dân sẽ làm cho tiền lương thực tế tăng lên. 

b. Tiền lương thục tế ở câu a được đo bằng số sản phẩm nông 
nghiệp. Cỏ nghĩa là, nếu tiền lương danh nghĩa được tính bàng 
đồng, thì tiền lương thực tế là W/PF, trong đó PF là giá bàng tiền 
của các sản phẩm nòng nghiệp. 

c. Nếu sàn phẩm cận biên cùa cả<- thợ cắt tóc không đổi, thì tiền 
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luông thực tế của họ cũng không đổi. 
d. Tiền lương thực tế ở câu c được tinh bằng số lần cắt tóc Có 

nghĩa ìà nếu tiền luông danh nghĩa được tính bằng đồng, thị tiền 
luông thực tế là W/PH, toong đo PH là giá băng tiên cùa mỗi lẳn 
cắt tóc. 

e. Nếu cộng nhân có thố chuyển tự do giũa hai nghề: cá tóc và 
nghê nông, khi đó họ phải đuọc trả tiền luông w như nhau cho 
môi nghề. 

tăng lên một cách tuông đối so. vái giá.làn phin nông nghiệpF 

g. Cả hai nghề đều đưực lọi từ tiến bộ công nghệ tmng ngành nông 

4' rííiĩS? ct việc *? thu/ 100 'ỳ đồn8 của chỉnh phủ đối vói 
1 Í S ĩ Z t t í T ỉ t ( ^ i ế \ k i ^ " h a n 5 w * kiệm q l 
dân có thê được phân tích dựa vào mối liên hệ sau: 
Tiết kiệm quốc dân = [Tiết kiệm tư nhân] + [Tiết kiêm côngcộnri 

= [Y-T-C(Y-T)] + [T-G] . 
= Y-C(Y-T)-G 

a. Tiết kiệm công cộng- Thuê tăng bao nhiêu sẽ dẫn đến tiết kiêm 
công cộng ang bấy nhĩêu. T tăng 100 ty đảng do dô S E 
công cộng tăng 100 tỳ đồng ^ 

2 ,°!L ± xu haómg tiêu dùng cận biên(MPC) ỵ 0,6 do 

2'2"!:^"í" =" • °>6(-'°0 tỳ) = -40*đổng 
Như vậy, tiết kiệm te nhân giảm 40 tỷ đồng 8 

Chúng ta có thể sử dụng công thức: 
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Tiết kiệm quốc dân = Y - C( Y - T) - G. 
100 tỷ đồng tâng thuế sẽ làm giảm thu nhập khả dụng và lảm giảm tiêu 
dùng 60 tỷ đồng! Do G vả Y không thay đổi nên tiết kiệm quốc dân tăng 
60 tỳ- đồng. 
Đầu nr-Đề xác định ảnh hưởng cùa việc tàng thuế đối với đầu tư, ta sụ 
đụn" đồng nhất thúc tái khoán thu nhập quốc dân: 

Y = C(Y-T) + I(r) + G 
Dođó: Y-C(Y-T)-G = I(r) 

vế trái của biểu thức trên là tiết kiệm quốc dân, do đó đảng nhất thức 
trên nói lèn tăng tiết kiệm quốc dân bằng đầu tư. Do tiết kiệm quốc dân 
tăng 60 tỳ đồng nên đầu tư cũng phải tăng 60 tỷ đồng. 
Sự tăng lên của đầu tư này diễn ra nhu thế nào? Ta biết rang đầu tư phụ 
thuộc vào lãi suất thục tế. Để đầu tu tăng, lãi suất thực tế phải giảm. 
Hình 3-9 cho thấy tiết kiệm và đầu tư là hàm số cùa lãi suất thực tê. 

l,s l.s 

Hình 3-9 Hình 3-10 
Việc giảm thuế làm cho tiết kiệm quốc dân tăng, vì thế, đưụng cung về 
vốn vay dịch sang phải. Lãi suất cân bằng giảm vả đầu tư tăng. 
5. Nếu ngưụi tiêu dùng muốn tăng lượng hảng hoa tiêu dùng, đù tiết 

kiệm tư nhân và tiết kiệm quốc dân sẽ giảm. Ta có được điều này từ 
định nghĩa về tiết kiệm quốc dân: 
Tiết kiệm quốc dãn = [Tiết kiệm tư nhân] r [Tiết kiệm công cộng] 

= [Y-T-C(Y-T)] + [T-G] 
Việc tăng tiêu đùng làm giảm tiết kiệm tư nhản vi thế, tiết kiệm quốc 
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đùn lỉiảm. 
Hình 3-10 biểu thi tiết kiệm và dầu tư dưới dạng hặm cùa $i suẳt Á(gt, 
té, NÍU tiết kiệm quốc dân giảm, thì đưụng cung về vốn vay dịch stHL 
trái. Do đó, lai suất thực tế tăng và đâu tư giảm. 
6. a. Tiết kiệm tư nhân là phần thu nhập khá dụng không tiêu dùng: 

s""*4" = Y - T -c = 5000 - 1000 - (250 + 0,75(5000 . 1000)) = 7si. 
Tiết kiệm công cộng là phần thuế còn lại sau khi chính phủ chi tiêu. 

SC^C*,6 = T-G= 1000-1000 =0 
Tiết kiệm quốc dân là tổng của tiết kiệm tư nhân và tiết kiệm công 
cộng: 

S - s ^ + S**** =750 + 0 = 750 
b.Lãi suất cân bằng là giả trị của r dể tạo ra sự cân bằng trên thi 

trưụng vốn vay. Ta đã biết lẳng tiết kiệm quốc dàn = 750 
s = ì-> 750 = 1000 - 50r-> r = 5% 

c. Khi chính phủ tăng chi tiêu, bết kiệm tư nhân không dổi trong khi 
đỏ, tiết kiệm của chinh phù giảm. Thay G vào công thức nên, ta 
được: 

s = 750 
S ^ ^ T - G =1000-1250 =-250 

Do đỏ, 
s = s + sẹ"**. . 7 5 0 + ( . 2 5 0 J = 5 0 0 

d. Một lần nữa lãi suất cân bằng tạo ra sự cân bằng trên thị trướng 
vốn vay: 

s = I-»500= 1000-50r -+ r=10% 
7. Đề xác định ảnh hưởng của việc tăng cả thuế và mua hàng của chính 
phủ một lượng như nhau đối với đầu tư, ta xuất phát từ định nghĩa: 

Tiết kiệm quốc dân = [Tiết kiệm tư nhân] + [Tiết kiệm công cộng] 
= [Y-T-C(Y-T)] + [T-G] 

Ta biết rằng Y được cổ định bụi các nhân tố sản Jtuắt. Ta cũng biết tằng 
sự thay đồi của tiêu dùng bằng xu hướng tiêu dùng cận biên ( MPQ 
nhân với sự thay đổi của thu nhập khả dụng. Điều đỏ nói len-
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ATiết kiệm quốc dân = [ - ÁT - (MPC X (-ÁT))] + [ÁT - ẠG] 
= [ - ÁT + (MPC X ÁT)] + 0ĩ = (MPC -1) ÁT 

Biểu thúc trên cho ta thấy ánh hưụng cùa việc tăng T và G một lượng 
như nhau đối với tiết kiệm phụ thuộc vào độ lớn cùa xu hướng tiêu 
dùng cận biên. MPC càng tiến gần đến Ì. thì lượng giảm cùa tiết kiệm 
càng nhỏ. Ví dụ. nếu MPC = Ì, khi đó, lượng giám cùa tiêu đùng bằng 
lượng tâng lên của mua hàng của chính phủ. Do đó, [Y - C(Y - T) - G] 
không đồi. MPC càng tiến đến 0, thi ảnh hưụng đối với tiết kiệm cảng 
lớn. Do ta giả sù MPC < I nên tiết kiệm quốc dân giảm khi tăng thuế và 
mua hàng của chinh phủ với lượng bằng nhau. 
Việc giảm tiết kiệm nói lên rằng đưụng cung về vốn vay dịch sang trái. 
Lãi suất thục tế tăng vả đầu tư giảm. 
8. a. Đưụng cầu về đầu tư cùa doanh nghiệp dịch ra ngoài do việc trợ 

cấp của chính phù làm tặng các cơ hội đầu tư có lợi nhuận tại mỗi 
mức lãi suất. Đưụng cầu về đầu tư vào nhà ụ không đổi. 

r s 

r: 

í 
ri 

I,s 
Hình 3-11 
b. Đưụng tổng đầu tư trong nền kinh tế dịch chuyển ra phía ngoài 

bụi vi nó bao gồm đầu tư cho kinh doanh, đưụng này dịch 
chuyền ra ngoài, và đầu tư vào nhà ụ, đưụng này không thay 
đồi. Như vậy, lãi suất thực tế tăng lên như trong hình 3-11. 

c. Tồng lượng đầu tư không thay đồi do nó bị ràng buộc bụi cung 
về tiết kiệm không co dãn. Việc giảm thuế đối với đầu tư làm 

• tăng đầu tư cùa doanh nghiệp, nhưng lại làm giám đầu tư vào 
nhà ụ. Có nghĩa là lài suất cao hon làm giảm đầu tư vào nhà ụ 
(di chuyển dọc theo đưụng đàu tư), trong khi đó đưụng đầu tư 
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của doanh nghiệp địch ra phía ngoài làm cho đầu tư cùa doanh 
nghiệp tăng lên một lượng tương ứng. Chú ý răng 

A + Ă=Ạ+/ ' . ;= s 
9. Trong chương này, chúng ta kết luận rằng tăng chi tiêu của chính 
phù làm giảm tiết kiệm quốc dân và làm tâng lãi suất do đỏ lẩn át đầu 
tư đúng bằng lượng chi tiêu của chính phù tăng lên. Tương tự như thê, 
việc giảm thuế làm tăng thu nhập khả dụng và tiêu dùng. Sự tăng lẽn 
cùa tiêu dùng làm giảm tiết kiệm quốc dân và một lân nữa cũng lân át 
đầu tư. 

h I, l.s 
Hình 3-12 
Nêu tiêu dùng phụ thuộc vào lãi suất, những kết luận về chính sách tài 
khoa sẽ thay đổi đôi chút. Nếu tiêu dùng phụ thuộc vào lãi suất, thì tiết 
kiệm cũng như vậy. Lãi suất càng cao, thì thu nhập từ tiết kiệm càng 
lớn. Do đó, ta có thể suy luận rằng tăng lãi suất có thể làm tăng tiết kiệm 
và làm giảm tiêu dùng. Hình 3-12 cho thấy tiết kiệm là một hàm lăng 
của lãi suất. 
Ta sẽ xét điều gì xảy ra nếu chính phủ tăng chi tiêu. Tại mỗi múc lãi 
suất, tiết kiệm quốc dân giảm một lượng dùng bằng lượng tăng chi tiêu 
cùa chính phủ, như trên hình 3-12. Hình 3-12 cho thấy nếu hàm tiết 
kiệm là một đưụng dốc đi lên, đầu tu giảm một lượng ít han múc tảng 
cùa chi tiêu chính phủ. Điều này xảy ra bởi vì tiêu dùng giảm và tiết 
kiệm tăng khi lãi suất tăng. Do đó, khi tiêu dùng càng nhạy cảm với lài 
suất, thì hiệu ứng lấn át của mua hàng chinh phù đổi với đẩu tư càng 
nhỏ. 
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Bài tập vận dụng bỗ sung 
1. a. Y = Ak°L'"là hàm sán xuất có dạng Cobb-Douglas. Như chúng ta 

đã biết sàn phẩm cận biên đối với hàm sản xuất Cobb-Douglas là: 
MPL = (l-ạ)Y/L 
MPK = aY/K 

Doanh nghiệp cạnh tranh tối đa hoa lợi nhuận sẽ thuê lao động cho đến 
khi sản phẩm cận biên của lao động bằng tiền lương thực tế và thuê 
thèm tư bản cho đến khi sản phẩm cận biên cùa tư bản bằng giá thuê 
thực tế cùa tư bản. Sử dụng điều nảy, áp dụng cho hàm sản xuất Cobb-
Douglas ta được: 

W/P = MPL = (1-CỘY/L 
R/P = MPK = aY/K 

Viết lại ta có: 
(W/P)L = MPLxL = (l-a)Y 
(R/P)K = MPKxK = aY 

Chú ý ràng (W/P)L và (R/P)K là thu nhập phân phối cho lao động 
và thu nhập phân phổi cho tư bản. Vói a= 0,3, công thức trên cho 
thấy lao động nhận được 70% sản lượng, tức là (Ì- à), còn tư bản 
nhận được 30% sản lượng. 

b. Đe xác định sản lượng thay đồi bao nhiêu nếu lực lượng lao động 
tăng 10%, xét hàm sản xuất Cobb-Douglas: Y =AK°L. 
Y, là giá trị ban đầu của sản lượng, còn Y2 là giá trị cuối cùng của 
sàn lượng. Ta biết rằng a = 0,3. Ta cũng biết rằng lao động L tăng 
10%' 

Y, = AKWL 0' 7 

Y, = AK°'3(1,1L)0'7 

Chú ý răng ta nhân L với 1,1 để biểu thị việc L tăng 10% . 
Để tính phần trăm thay đồi cùa sản lượng, ta lấy Y2 chia cho Yi: 

- = ^Sr^=(U)°-7= 1,069 
Y, AK ứ 
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Như vậy, sàn lượng tăng 6,9 % 
Đề xác định ánh hưụng cùa việc tăng lực lượng lao dộng dối với giá 
thuê thực tế của tư bán, sử dụng công thúc về giá thuê thực tế của tứ 
bản R/P như sau: 

R/P= MPK= otAK"-' V 
Thay số, ta có: 

ỢƠP),=0,3AK*7LM 

(R/P)2 = 0,3AK-O7(l,lL)ft7 

Giá thuê thực tế của tư bản tăng theo tỳ lệ: 

B = ° a g : , , i f ĩ ,069 
(R/P), OM^L" ( U ) 1 , 0 6 9 

Như vậy, giá thuê thực tể của tư bản tăng 6,9% 
Để xác định ảnh hưởng của tăng lực lượng lao động đối với tiền 
lương thực tế, xét cõng thức tính tiền lương thục tế w/p sau: 

W/P = MPL = (l-a)AKaL". 

a = 0,3 vạ L tăng 10%. Gọi (W/P), là giả trị ban đầu và (W/P)í là 
giá trị cuối cùng cùa tiền lương thực tế. Để tìm (W/P)2, ta nhan L 
với 1,1 

(VV/P^a-O^AK0-3!/" 
(W/P)2=(1-0,3)AKW(1,1L)A3 

Để tính phần trăm thay đồi của tiền lương thực tế, ta chia (W/P)ị 
cho(W/P)2: 

(W/P>, QJAK°->L*J. (,) ' 
Như vậy, tiền lương thực tế giảm 2,8 % 
Tương tự như câu b: 

Yi = AK° 3L 
Y2 = A(1,1K)WL0'7 

Do đó, ta có: 
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ặ=AU,\KfJJĨ'7 = ( ! ! )" = ! 029 
r, AK lĩ 

Công thức này cho thấy sản lượng tăng 2,9 %. Chú ý ràng a < 0,5 
có nghĩa là phần tăng lên của tu bản sẽ làm tăng sản lượng bài một 
lượng ít hon so vái phần sản lượng tặng lên khi lao động tăng lẽn 
một lượng như tư bàn. 

Như vậy, giá thuê thực tế của tư bản giảm 6,5 % do sàn phẩm cận 
biên của tu bản giảm dần. Có nghĩa là khi tư bản tăng, sản phẩm 
cận biên cùa nó giảm. 
Cuối cùng, sự thay đổi của tiền lương thực tế là: 

(W/Ĩ)I Ũ,7AỌ,\K)-«1Ử' _ ( 1 1 ) M = J 0 2 9 

(W/I), ữpAK^Ử1 -
Như vậy, tiền lương thực tế tăng 2,9 phần trăm do việc bổ sung 
thêm tư băn làm tăng năng suất cận biên của các công nhân đang 
lầm việc. (LƯU ý rằng cả tiền luông và sản lượng cùng tăng với tỳ lệ 
giống nhau, giữ cho tỷ trọng thu nhập dành cho lao động không 
thay đổi - đây là một đặc điểm của hàm Cobb-Doughlas.) 

d. Cũng sử dụng công thức trên chúng ta tính được sự thay đồi của sản 
lượng như sau: 

Ỵi (1,U)/r"-3l"-7 , . 

Phương trinh này cho thấy sản lượng tăng 10%. Tương tự, giá thuê thực 
tế của tư bản và tiền lương thực tế cũng tăng 10%. 

(RiPh O,3(I,M)Ả:'07Z.('-7

 = 1 J 
(Kin, ~ 0,ÌAK-olLM 

(W/P), 0.7(1.1.-<)/f03£'o-ĩ . . 
(W/P), • ữ.TAK^Ư™ = ' 
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Chương 4 
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

TÓM TÁT BÀI GIÀNG 

Sau khi giới thiệu tồng quan về quá trinh sản xuất, phân phối và phân bổ 
thu nhập quốc dân, bây giụ chúng ta đi sau giải thích các nhân tố quyệt 
định tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Mặc dù sản lượng cùa hâu hết 
các quốc gia thưụng xuyên biến động: có lúc tăng nhanh, có lúc tăng 
chậm, thậm chí có lúc giảm xuống, nhưng tăng trưởng trừng dài hạn lả 
một hiện tượng phổ biển. Việt Nam đã có GDP tăng gấp đôi trong giai 
đoạn 1991-2000 và đang phấn đấu tiếp tục tăng gấp đôi trong giai đoạn 
2001-2010. 
Theo truyền thống, kinh tế vĩ mô phân tích hành vi của sản lượng cà về 
xu hướng tăng trưụng chung và sự biến động xung quanh xu hướng đó. 
Sự biển động xung quanh đưụng xu hướng thưụng được gọi là diu kỳ 
kinh doanh. Kinh tế vĩ mô thưụng tập trung nhiều hem dể hiểu những 
biến động ngắn hạn này; chúng ta sẽ trụ lại vấn đề này trong các chuông 
sau. Tuy nhiên, các nhà kinh tế vĩ mô cũng rất quan tàm đến sự tăng 
trưởng của mức sản lượng tự nhiên trong dài hạn. Trong chương này, 
chúng ta giới thiệu mô hình Solow về tăng trưởng kinh tế. Mô hình chi 
ra tác động của tiết kiệm, tăng trưởng dân số và tiến bộ công nghệ đến 
tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. 
1. Vai trò của tích lũy tư bản 
Xuất phát điểm cùa chúng ta là hàm sản xuất: 

Y = F(K,L) 
Từ phương tình này chúng ta thấy ba nguồn có thể tạo ra tăng buông 
kinh tể dài hạn. Thứ nhất, khối lượng tư bản có thể tăng lên theo thụi 
gian. Thứ hai, số lao động được sử dụng có thể thay đổi theo thụi gian, 
có thế là do dân số thay đổi. Thứ ba, bản thân hàm sản xuất có thể thay 
đồi theo thụi gian do tiến bộ công nghệ. Phân tích cùa chúng ta về tâng 
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trưụng kỉnh tế xem xét tất cả các nhân tố này. Đầu tiên chúng ta xem 
giới thiệu vai trò cùa tích lũy tư bản. Trong phân tích ụ chương trước 
khối lượng tư bản được giả thiết là cổ định. Bây giụ chúng ta xem xét 
điều gì quyết định khối lượng tư bản trong dài hạn. Đe đơn giản cho 
việc phân tích, tạm thụi chúng ta giả thiết không có tiến bộ công nghệ 
và sự thay đổi dân số. 
Cung và cầu về hàng hoá 

Giả sử hàm sản xuất có lợi tức không đổi theo qui mô. Điều này có 
nghĩa là khi cả tư bản và lao động đều tâng lên 2 lần, thì sản lượng cũng 
tăng 2 lần. Đặt z = 1/L, hàm sản xuất nay trở thành: 

Y/L=F(K/L.l) 
Tức là, chúng ta viết hàm sản xuất trong đó tất cà các đại lượng đều tính 
trên một cõng nhân. Sản lượng trên một công nhân bây giụ chi còn phụ 
thuộc vào một biến sổ - múc tư bàn trên một công nhân chứ không phải 
hai biến số như trước đây. Đật y = Y/L và k = K/L, chúng ta viết lại như 
sau: 

y-m 
y 

k 
Hình 4-1 Hăm sản xuất 
Ví dụ, với hàm Cobb-Douglas tồng quát Y = K°L,"a, ta có y = k" 
Viết hàm sàn xuất theo cách này là một sự đơn giàn hoa về mặt toán 
học. Lợi thế cơ bản của cách viết này là cho phép chúng ta lập trung vào 
giải thích các nhân tố quyết định mức và sự tăng trưụng cùa sản lượng 
binh quân đầu ngưụi, một thước đo tốt hem về mức sốRg so với tồn" sản 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



lượng. Thực ra đây chi là một thù thuật hữu ích bởi vì chúng ta vạn có 
thể thực hiện tất cà các phân tích dưới đây với hàm sản xuất ban đâu và 
nhận được cùng một kết quả. 
Như vừa phàn tích ụ chương 3, sản phẩm cận biên của tư bản (MPK) là 
một phạm trù rất quan trọng ữong mô hình này. Trong trưụng hợp này, 
MPK phàn ánh bao nhiêu sàn lượng tăng thêm nếu bổ sung thêm một 
đơn vị tư bán cho mỗi công nhân: 
, MPK=f(k+ì)-f(k) 
Theo lý thuyết tân cổ điển, sản phẩm cận biên của tư bản giảm khi trang 
bị tư bản cho một công nhân tăng. 

Hình 4-2 Sàn lượng, tiêu dùng và đầu lu 
Mô hình Solow là dạng mô hình dài hạn và giống như trong chương 3 
mô hình này cũng dựa trên giả thiết các thị tnròng hàng hoa và thị 
trưụng nhãn tố đều ụ trạng thái cân bằng. Để đơn giản, chúng ta già 
thiết không có chính phủ (G = T = 0). Chúng ta viết mọi biến sổ đều 
tính cho một công nhân: mức tiêu dùng bình quân một công nhân c = 
C/Lực lượng lao động, mức đầu tư bình quân một công nhản ì = [/Lực 
lượng lao động. Khi đó, điều kiện cân bàng thị trưụng hàng hoa được 
viết lại như sau: 

y = c + i. 
Hàm tiêu dùng giản đơn được sử dụng có dạng: 

c = (l-s)v. 
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trong dó s là tỳ lệ tiết kiệm. Ngay Jặp tức chúng ta có kết quả tương tự là 
đầu tư bàng tiết kiệm (tức là, có sự càn băng trên thị trưụng vốn vay): 

i=sy = sf(k). 
Sản lượng được sử dụng cho tiêu dùng và tiết kiệm. Giống như đã giới 
thiệu trong Chương'3, lãi suất thực tế điều chinh để đàm bào sự cân 
bằng giữa tiết kiệm và đầu tư; tiền lương và tiền thuê điều chinh để đảm 
bào sự cân bằng trên các thị trưụng nhân tố. 
Tăng trưởng khối lượng tư bản ở trạng thái dừng 
Đầu tư có nghĩa là nền kinh tế sẽ có thêm nhà máy mới, máy móc mới, 
các ngôi nhà mới.., mà điều này sẽ làm tăng số lượng tư bản trong nền 
kinh tế và cho phép tạo ra mức sản xuất cao hơn. Đồng thụi một số máy 
móc và nhà máy lại cũ đi và cần phải thay thế. Khấu hao làm giảm khối 
lượng tư bản thực tế vận hành trong nền kinh tế. Nếu hoàn toàn không 
có dầu tư, lượng tư bàn sẽ giảm theo thụi gian. Giả thiết tư bản hao mòn 
hàng năm theo tỳ lệ ổ. Khi đó, nếu lượng tư bản vảo đầu kỳ là k, thì 
mức hao mòn bong thụi kỳ đó lả ổk. 
Chúng ta xem xét một tình huống bong đó nền kinh tế à trạng thái 
dừng, tại dó cò sự cân bằng giũa múc đầu tư thục hiện và lượng tư bản 
hao mòn trong kỳ. Sự thay đổi của sổ tư bản trong mỗi thụi kỳ chính là 
chênh lệch giữa đầu tư mới vả mức tư bản hao mòn: 

Ak = sf(k) - Sk 
Nen kinh tế sẽ ụ trạng thái dừng khi trang bị tư bản cho một công nhân 
không thay đồi: /k = 0. Trong trưụng hợp này, đầu tư để chi vừa đủ 
thay thế lượng tư bản đã hao mòn. Điều kiện cân bằng sẽ là: 

sf(k) = Sk 

Đây là phương trình định nghĩa giá trị tại trạng thái dừng của k và ký 
hiệu là k*. Nếu k ụ trạng thái dừng, nó sẽ không thay đổi. Vậy thì điều 
gì xảy ra nến như k không ụ trạng thái dừng. Câu trả lụi là trạng thái 
dùng là trạng thái cân bằng dài hạn. lúc là nếu xuất phát lừ một điếm 
bất kỳ. nền kinh lé sẽ có xu hướng điều chinh dần về trạng thái dìmg. 
Giả sứ k < k*. Khi đó, đầu tư lớn hơn khấu hao. Nền kinh tế đang bổ 
sung thêm tư bàn nhiều hơn mức tư bàn cũ bị hao mòn và kết quả là 
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lượng tư bản tăng lên theo thôn gian. Quá trình điều chinh chi dừng lại 
mọi khi k = k*. Điều hoàn toàn ngược lại xảy ra khi nên kinh tê bát đầu 
với khối lượng tư bản lớn hơn k*. 

Hình 4-3 Đầu tư, khấu hao và trạng thái dừng 
Ảnh hưởng của tiết kiệm đến tăng trưởng 
Chúng ta sẽ xem xét điều gì xảy ra với nền kinh tế khi tỷ lệ tiết kiệm 
tăng. Trong hình 4-4 sự gia táng tỷ lệ tiết kiệm từ Si lên S2 làm dịch 
chuyển đưụng đầu tư sf(k) lên phía trên. 

Hình 4-4 Sự gia lãng tỷ lệ nét kiệm 
Việc tăng tỳ lệ tiết kiệm làm tăng đầu tư và đầu tư trụ nên lớn hơn so 
với khấu hao tại k*,. Kết quá là cả tư bàn và sàn lượng trẽn một công 
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nhãn đều tăng. Quá trình này tiếp diễn cho đến khi đạt bạng thái dừng 
mới k*2 vói khối lượng tư bàn và sản luông bình quân một công nhân 
đều cao hon so vói trạng thái dùng ban đầu. Tụy nhiên, khi đó tâng 
trưụng kinh tế sẽ chẩm dứt 
Như vậy, theo mô lành tăng trưụng Solow tỷ lệ tiết kiệm là một nhãn tô 
quan trọng quyết định khối lượng tư bàn và sán lượng tại bạng thái' 
dửng. Một nước có lý lệ tiết kiệm cao han sẽ đầu tư nhiều hon và do đó 
có thể duy tri được khối luông tư bản lán hon và tạo ra nhiều sán lượng 
hom. 
Cho đến nay trong mô hình tại bạng thái dừng, khối lượng tư bản không 
thay đổi. Trong khi tỳ lệ tiết kiệm cao hơn sẽ đi kèm vói khối lượng tư 
bàn và sản luông ụ bạng thái dùng lòn hon, nhung tỳ lệ tiết kiệm cao 
hon không hàm ý tăng buông cao hon trong dài hạn. Sai lầm mà chúng 
la thưụng mắc đó là quan niệm cho rằng chúng ta cần phải tăng tỷ lệ tiết 
kiệm để đạt được tâng trưởng cao hon trong dài hạn. Tụy nhiên, theo 
mô hình Sok>w tăng tỷ lệ tiết kiệm chi tạo ra tăng buồng cao hon bong 
ngắn hạn chứ không phải trong dài hạn. 
Trạng thái vàng 
Trong khi khối luông tư bản cao hon hàm ý sàn lượng lán han, điều .này 
không có nghĩa là khối lượng tư bản cao hon bao giụ cũng đảng mong 
muốn. Đe duy trì mức tư bẳn cao hon, nhiều sản lượng có thể phải dành 
để thay thế sá tư bàn đã hao mòn. Do đó, nó không thể sử dụng để tiêu 
dùng. Bây giụ chúng ta so sánh các trạng thái dừng theo mức tiêu dùng. 
So sánh các trạng thái dừng 
Trạng thái dùng vói múc tiêu dùng cao nhất có thể được gọi là múc tích 
lũy tư bản ở trạng thúi vàng. Trạng thái vảng chì phụ thuộc vào công 
nghệ của nền kinh tế. Nó có thể được phân tích mà không gắn với hành 
vi của còn ngưụi nong việc lựa chọn tỳ lệ tiết kiệm mà già thiết đó là 
biển chính sách do chinh phù kiểm soát. 
Vói một giá trị nhắt định cùa k, mức khấu hao tương ủng là Ểk. Để duy 
trì múc tư bản này, một phần sản luông bang & cần dùng để thay thẻ sổ 
tư bàn bị hao mòn. Khi đó, phần sàn lượng dành cho tiêu dùng sẽ là ự(k) 
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Hình 4-5 Tiêu dùng tại trạng thái dùng 
Để xác định giá ừị của mức tư bàn trên một công nhãn ớ trạng thái 
vàng, hãy xem xét ảnh hưởng của sự thay đổi k đến mức tiêu dùng có 
thể được duy tri trong dài hạn. Tăng k thêm một đom vị làm tăng sản 
lượng theo mức sản phẩm cận biên cùa tư bàn (MPK). Nó cũng hàm ý 
rằng õ đơn vị sản lượng cần bồ sung để duy tri mức tư bản trên một 
công nhân ụ mức mới cao hơn. Nêu MPK>S, thì tăng tư bán sẽ lảm 
tăng sắn lượng nhiều hom so với mức cần thiết đế thay thế sổ tư bàn bị 
hao mòn. Kết quà là tiêu dùng cũng tăng. Nếu MPK<S, tăng tư bản thục 
ra sẽ làm giảm mức tiêu dùng có thế duy trì trong dài hạn. Do đó, mức 
tích lũy tư bản ụ trạng thái vàng đạt được khi sản phẩm cận biên 
của tư bản đúng bằng tỷ lệ khấu hao: 

MPK = Ổ 
Trên đồ thị, đó là điểm tại đó đưụng//',.; và đưụng ỗk có cùng độ dốc: 
khoảng cách giữa hai đưụng phản ánh mức tiêu dùng cực đại c*j. 
3. Tác động của tăng trưởng dân số 
Mô hình Solow cho thấy chúng ta không thể giải thích được tán" trưởng 
kinh tê dài hạn ở sự tăng trưụng cùa mức tư bân trên một công nhãn, bơi 
vì nên kinh tế sẽ hướng tới trạng thái dừng với mức tư bàn trên một 
công nhân cố định. Bây giụ chủng ta chuyến sang xem xét sự thay đổi 
dàn số đẽ tìm kiếm lụi giải thích về nguồn gốc cùa tăng trưởng kinh tế 
dài hạn. 
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Để đon gián cho việc phân tích, chúng ta già thiết cả dân số và lực 
lượng lao động cùng tăng với tỳ lệ n hàng năm. Ví dụ, nếu n = 0,02, thì 
dãn số và lực lượng lao động tăng 2% mỗi năm. Nếu dân số năm nay là 
100 triệu, thì năm sau sẽ là 102 triệu. 
Trạng thải dừng với tăng trưởng dân sổ 
Sự khác biệt so vởi mô hình đơn giản trong phần trước là sự thay đổi 
cùa trang bị tư bản cho một công nhân nay trụ thảnh: 

Ak=i-ẽk-ĩik 

Khi các điều kiện khác không thay đổi, tăng lao động làm giảm trang bị 
tư bàn cho một công nhân. Bây giụ, để giữ mức tư bản trên một công 
nhân không thay đổi, chúng ta cần đầu tư không chi để thay thế số tư 
bản hao mòn, mà còn để bang bị cho các công nhân mới được tuyển 
dụng thêm. Do đó, điều kiện để khối lượng tư bản đạt trạng thái dùng là 

i = sfịk) = (n + $k 
Với sự thay đổi nảy, phận tích của chúng ta tiến triển tương tự như phần 
trước. Trên dồ thị, đan giản là chúng ta nhìn vào giao điểm cùa đưụng 
đầu tư sf(k) với đưụng đầu lư vừa đù (phản ánh mức đầu tư cần thiết đề 
duy tri mức tư bản không thay đổi) (n + õ)k. 

I vài 
vừa đù 

trinh 4-6 Trạng thái dừng với sự tăng trưởng dãn sẩ 
Ảnh hưởng cùa tăng trưởng dân số 
Chúng ta dã không tìm được lụi giải đáp cho tăng trưụng kinh tế trong 
mô hình giản dan không có tăng trưụng dân sổ và tiến bộ công nghệ. 
Nếu nền kinh tế có tăng trưụng dân số, thì tại trạng thái dừng chúng ta 
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sẽ quan sát thấy cả sán lượng và khối lượng tư bản đều tăng lên với tỷ lệ 
là n. (Nhớ lại tàng hàm sản xuất có lợi suất không thay đổi theo qui mô. 
điều đó có nghĩa nếu cả K và L đều tăng lẻn với tỷ lệ là n. thi Kcũng 
tăng lên với tỷ lệ n.) 

(6+n2)k 

Hình 4-7 Ảnh hưởng cùa sự gia tăng dân số lừ Hi lên ti] 

Tăng trưụng dân số - 0 Tăng trưụng dân số với tỷ lệ n 
L không thay đổi L tăng với tỷ lệ n 
K không thay đổi1 K tang với tỳ lệ n 
k không thay đồi k không thay đổi 
y không thay đổi y không thay đổi 
Y không thay đồi Y tăng với tỳ lê n 

Tăng trưụng dân số là một nguyên nhân khác đề giải thích sự khác nhau 
về mức sống giữa các nước. Mô hình tăng trưụng Solovv cho thấy với 
các điều kiện khác như nhau các nước có tỷ lệ tăng trưụng dân số cao 
hơn sẽ có mức tư bản trên một công nhân tại trạng thái dừng thấp hơn. 
Hình 4-7 cho thây tăng trưụng dân số từ ri, lên n2 làm dịch chuyển 
đưụng đầu tư vừa đù lên trên, làm giảm trang bị tư bản cho một công 
nhân từ k*i xuống k*2. Với hàm sản xuất không thay đổi, mức thu nhập 
bình quân một công nhân sẽ giảm. Như vậy, tốc độ tăng dân số cao hơn 
sẽ lảm giảm thu nhập bình quân đầu ngưụi. Vì khi đó sẽ cằn tiết kiệm 
nhiều hơn đề đảm bảo cho số lao động mới có mức tư bản giống như 
những ngưụi hiện đang làm việc. 
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3. Tiến bộ công nghệ trong mô hình Solovv 
Trong phần 2 chúng ta đã giải thích được nguồn gốc cùa tăng trưụng 
bền vũng trong tồng sản lượng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa giải thích 
được tại sao múc sống lại tăng lên theo thụi gian. Đe giải thích được 
thục tế này chúng ta cần đưa tiến bộ công nghệ vào mô hình. Tiên bộ 
công nghệ ụ đây đưọc hiểu lả bất kỳ biện pháp nào cho phép tạo ra 
nhiều sàn lượng hơn với một khối lượng tư bàn và lao động như cũ. 

Hiệu quả lao động 
Tiến bộ công nghệ được đưa vào mô hình một cách tinh tế hơn. Lý do là 
ụ chỗ nó có thể đưa vào hàm sản xuất theo những cách khác nhau: nó có 
thể lảm tăng năng suất của tư bản hoặc lao động. Dạng đơn giản nhất để 
phân tích là tiến bộ công nghệ làm tăng năng suất lao động. Chúng ta 
diều chinh hàm sàn xuất ban đầu lại như sau: 

Y = F(K,L.E) 
Ở đây E đo lưụng hiệu quả của lao động. Khi E càng lớn, thì cảng nhiều 
sàn lượng được tạo ra từ một số lao động nhất định. Chúng ta giả thiết 
tiến bộ công nghệ lảm tăng hiệu quả của lao động theo thụi gian. 
Giả thiết này làrrt cho phân tích trụ nên đơn giản, bụi vì bây giụ tăng 
năng suất lao động được xem giống như sự tăng trưụng dân sổ. Nếu L 
hoặc E tăng, thì sản lượng đều bị ảnh hưụng theo cách giống nhau. Vì lý 
do này chúng ta gọi L.E là số công nhân hiệu quà. Nói cách khác, tiến 
bộ công nghệ mở rộng lao động hoạt động giống như chúng ta có nhiều 
công nhân hơn..Neu chúng ta có tiền bộ công nghệ được cài thiện theo 
tý lệ g = 0,02, thì trong năm nay 100 công nhân có thề'tạo ra mức sản 
lượng bằng 102 công nhân trong năm trước. Nếu L tăng với tỳ lệ n và E 
tăng với tỳ lệ g, thì LE tăng với tỳ lệ (í! + g). 
Trạng thái dừng vói tiến bộ công nghệ 
Bây giụ chúng ta định nghĩa lại k là mức tư bản tính trên một đơn vị 
công nhân ljiệu quả {k = K/LE), và tương tự, J> = Y/LE. Phân tích về tiến 
bộ công nghệ trò nên giống với phần tích về sự tăng trưụng dân số. Nền 
kinh tế sẽ đạt trạng thái dừng với k cố định khi 

Ểk = sf(k)-ịn + ỗ + g)k = 0 
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sf(k) = (n + s+g)k 

Đều tư, dầu tư 
vừa đù 

k* Tư bản trên I CN hiệu quá, k 
Hình 4-8 Trạng thái dừng với tiến bộ công nghệ 
Ảnh hưởng của tiến bộ công nghệ 
Ở trạiig thái dừng, tất cà sản lượng, tư bản và tiêu dùng trên một công 
nhân đều tăng với tỷ lệ g. Bây giụ chúng ta có thể sử dụng mô hình 
Solovv để giải thích sự tăng trưởng cùa mức sống. Theo mô hình này, 
tiến bộ công nghệ là nguồn duy nhất tạo ra sự tăng trưởng bền vững cùa 
mức sống theo thụi gian. Phân tích về qui tắc vàng một lẳn nữa được 
điều chinh khi có tiến bộ công nghệ. Điều kiện để tối đa hoa mức tiêu 
dùng trên một công nhân hiệu quả là 

MPK-S=(n+g) 
Chúng ta có thể tóm tắt sự tăng trưụng cùa các biến số trong các buông 
hợp khác nhau như sau: 

Tăng trưụng dãn số * 0 Tăng trưụng dân số = li Tăng trương dân so = n 
Tiến bộ cống nghị = g 

L không đổi L tăng với tỷ lệ n L tăng vói tỷ ỉệ n 
LE tăng với tỷ lệ (n + g) 

K không đổi K tăng với tỷ lệ n K tăng với tỷ lệ (n + g) 
k = K/L không đổi k = K/L không đổi k = K/(LE) không đồi 
Y không đổi Y tăng với tỷ lệ n Y tăng'với tý lệ n + g 
y = Y/L không đổi y = Y/L không đổi y = Y/(LE) không đỗi 

Y/L tăng với tỷ lệ g 
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4. Chính sách thúc đẩy tăng trưởng 
Phần này chúng ta sẽ đề cập đến những hàm ý chính sách rút ra mô hình 
Solow. 
Đánh giá tỷ lệ tiết kiệm 
Một hàm ý quan trọng rút ra từ mò hình Solow là tăng tỷ lệ tiết kiệm 
không nhất thiết lả đáng mong muốn. Sụ dĩ như vậy là vi : Thứ nhát, 
quá một điểm nhất định, thì việc tăng tỳ lệ tiết kiệm thực ra làm giảm 
tiêu dùng trong dài hạn. Bụi vì với khối lượng tư bản rất cao chủng ta có 
thể phải dành nhiều sản lượng để thay thế số máy móc hư hỏng, do vậy 
không còn nhiều cho tiêu dùng. Quá điểm theo qui tắc vàng, tăng tư bản 
trên một công nhân làm giảm tiêu dùng ở trạng thái dừng. Một nền kinh 
tế ụ vị trí như vậy thực ra sẽ muốn giảm tỳ lệ tiết kiệm bụi vì điều này 
cho phép các thế hệ hiện tại và tương lai có được mức tiêu dùng cao 
hơn. 
Thứ hai, nếu nền kinh tế nằm dưới trạng thái vàng, việc tăng tỷ lệ tiết 
kiệm cuối cùng sẽ làm tăng sản lượng và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong 
ngán hạn, tỳ lộ tiết kiệm cao hơn làm giảm tiêu đùng, bởi vì cần có thụi 
gian để lảm cho tiết kiệm cao hon chuyển thành sản lượng cao hơn. Dân 
CƯ nhận được lợi ích chi khi sản lượng dã tăng đủ lớn đến mức họ có thể 
tiêu dùng nhiều hon ngay cà khi họ phái tiết kiệm nhiều han. Như vậy, 
việc tăng tỷ lệ tiết kiệm liên quan đến sự đánh đổi giũa chi phí ngắn hạn 
và lợi ích dải hạn. Điều này hàm ý có thể có sự xung đột giữa các thụi 
kỷ. 
Tiết kiệm quốc dân bao gồm tiết kiệm tư nhân và tiết kiệm chính phù. 
Do đó, một cách để các nhà hoạch định chính sách có thể tăng tỷ lệ tiết 
kiệm là tăng tiết kiệm chinh phù - đảm bảo ngân sách có thặng dư chứ 
không phải thâm hụt. Tầng chi tiêu chính phù lảm giảm tiết kiệm chính 
phủ và làm lấn át đầu tư tư nhản. Kết quả dài hạn của nó là lượng tư bản 
thấp hơn. Các nhà hoạch định chính sách cũng có thể đưa ra các chính 
sách ảnh hưụng đến các quyết đinh tiết kiệm của khu vực tư nhân. Miễn 
thuế dối vái thu nhập từ tiết kiệm cá nhân và đảm bảo lãi suất thực 
dương là những ví dụ về biện pháp được thiết kế nhàm khuyến khích 
tiết kiệm tư nhàn. 

63 
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Phân bổ đầu tư của nền kinh tế 

Mặc dù mô hình Solow giả thiết chi có một loại tư bản duy nhắt, nhưng 
trên thực tế chúng ta cần phân biệt ba loại tư bản. Thứ nhất, tư bản cố 
định do các doanh nghiệp tư nhân đầu tư: nhà xương và máy móc mà 
các doanh nghiệp sử dụng dề sản xuất ra hàng hoa. Thứ hai, tư bản co 
định công cộng do chính phủ cung úng, chẳng hạn hệ thống đưụng cao 
tốc. Các hàng hoa này được gọi là cơ sở hạ tầng. Vả cuối cùng là vốn 
nhân lục. 
Các nghiên cứu gần đây về tăng trướng kinh tế đã chú ý nhiều hơn đến 
vai trò cùa ca sụ hạ tầng và vốn nhãn lục. vốn nhân lực là thuật ngữ 
được dùng dế chỉ kiến thức và kỹ năng mà ngưụi công nhân thu được 
thông qua giáo dục, đào tạo và tích lũy kinh nghiệm, vốn nhân lục bao 
gồm những kỹ năng tích lũy được từ thụi kỳ đi học phổ thông cơ sở, 
phổ thông trung học, đại học và các chương trinh đào tạo nghề nghiệp 
dành cho lục lượng lao động. 
Mặc dù giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm không dễ cám nhận như máy 
tiện, xe ủi đất hay nhà xương, nhung vón nhân lục và tư bản hiện vật cỏ 
nhiều điểm tuông dồng. Giống như tư bản hiện vặt, ván nhân lực làm 
tăng năng lực sản xuất hảng hóa và dịch vụ của đất nưóc. Cũng giống tư 
bản hiện vật, vốn nhân lực là nhân tố do sản xuất tạo ra. Việc sản xuất ra 
vốn nhân lục đòi hỏi các yếu tố đầu vào dưới dạng giáo viên, thư viện 
và thụi gian nghiên cứu. 
Phần lớn các nhà kinh tế hiện nay đều cho rằng tích lũy vốn nhân lục 
góp phần thúc đẩy tăng trưụng kinh tế giống nhu tư bàn hữu hình, và do 
dó chính phủ cần khuyến khích đầu tư vào vốn nhân lực. Một số các 
nhà kinh tế cũng cho rằng tăng đầu tư vào cơ sụ hạ tầng là đáng mong 
muốn. 
Khuyến khích tiến bộ công nghệ 
Mức sống cùa chúng ta hôm nay cao hom những thập kỷ trước chù yếu 
là do tiến bộ công nghệ. Mặc dù phần lớn các tiên bọ ve công nghệ đều 
do các công ty và nhà sáng chế độc lặp tạo ra, nhưng nhà nước cũng lất 
quan tâm đến việc thúc đẩy những nỗ lực này. Các chính sách nhằm 
khuyến khích tiến bộ công nghệ bao gồm miễn thuế cho hoạt động 
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nghiên cáo vàttiềh khak chinh phũ có thè trục tiếp cấp vốn cho các 
nghiên cứu ca bản. * 
Một cách khác mà chính phi có the thực hiện để khuyến khích các hoạt 
động nghiên cứu là thông qua hệ thống bán quyền. Khi một cá nhân hay 
doanh nghiệp sáng chế ra một sản phẩm mới, thi nhà sáng ché có thể đệ , 
dơn xin cắp băng sáng chế. Nếu sản phẩm đó quả đúng là một phát 
minh mơi, chính phũ sẽ cấp bằng sáng chế và nhà sáng chế được độc 
quyền chế tạo sản phẩm ẩy trong một sổ năm nhắt định. về bản chất, 
Bằng sáng chế chúng nhận quyền sụ hữu cùa ngưụi sáng chế đối với sản 
phẩm cùa anh ta, biến ý tưụng mới của anh tá từ một hàng hỏa công 
cộng sang một hàng hóa tư nhân. Bằng cách cho phép nhà sáng chế thu 
được lợi nhuận từ sáng chế cùa mình - dù chi là tạm thụi - hệ thống 
bằng sáng chế thúc đẩy cá nhản và doanh nghiệp tham gia nghiên cứu. 
5. Lý thuyết tăng truồng nội sinh 
Sau giai đoạn phát triển mạnh trong thập lììẽn 1950 và 1960, vàn 
thập niên 1970 ngưụi ta không cỏn quan tâm nhiều đến lý thuyết 
tăng trưởng kinh tế dài hạn nữ*. Nhưng đến cùm thập niên 1980°! 
ngưụi ta tại đặc biệt quan tấm đen lý thuyết tăng trưởng kinh tế. 
Ngưụi ta ít quan tâm đến các lý thuyết tăng trưụng kinh tế do'họ 
không tin răng các lý thuyết sẽ cho họ biết nhiều về tăng trưụng. Lý 
thuyết tăng trưởng giải thích cho chúng ta quá trình tăng trưụng 
động của nền kinh tế, nhung cuối cùng cũng chì nói cho ta biết rằnạ 
tăng trưụng cân bằng dài hạn phụ thuộc vào hai biển số ngoại sinh: 
tốc độ tăng đẵn số và tốc độ thay đổi công nghệ. Vì các biến số nàỵ 
là ngoại sinh nên lý thuyết tăng trưụng không tách biệt được các 
nguồn cơ bản của tăng trưụng dài hạn. Vì lý do đó mà có rất ít kết 
luận chính sách được rút ra từ những lý thuyết truyền thống về tãnị> 
trưụng dài hạn. 
Các nghiên cứu gần đây về lý thuyết tăng trưụng đã phát triển lý 
thuyết truyền thống bàng việc coi tốc độ thay đồi công nghệ và/hoặc 
tốc độ tăng trưụng dân số được quyết định nội sinh. Làm như vậy. 
chúng ta sẽ đặt câu hòi là các nhân tố nào sẽ thúc đầy hay kìm hãm 
quá trình tăng trưụng- Các chính sácl) cùa chính phù có ánh hưụng 
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thế nào đến sự tăng trưụng cùa các biến số đó? Lý thuyết tăng trưụng 
mới không hề phản bác những lý thuyết truyền thống. Thay vào đó, 
nó phát triển lý thuyết truyền thống theo hướng đi sâu giải thích 
nguồn gốc cuối cùng cùa tăng trưụng. Đề tiếp tục những gì chúng ta 
đã bàn luận trong chương trước, chúng ta sẽ xem xét mô hình tăng 
trưụng với thay đổi công nghệ là biến số nội sinh. 
Nhiều nghiên cứu kinh tế vi mô của các hộc già trong vài thập kỷ gần 
đây đã phát hiện ra rằng sự thay đổi công nghệ có phản ứng với các biến 
kinh tế như giá cả và lợi nhuận. Nói một cách khác, nó được quyết định 
nội sinh trong hệ thống kinh tế. Do đó, lý thuyết tăng trưởng nội sinh đã 
cố gắng làm cho tiến bộ công nghệ trở thành biến nội sinh, hay nói cách 
khác, nó được quyết định bên trong mô hình. 
Tiến bộ công nghệ bắt nguồn từ hoạt động nghiên cứu và triển khai, phổ 
biến vả áp dụng tri thức mới và từ các hoạt động cải'tiến tức là áp dụng 
bi thức mới vào các qui trình sản xuất hiện có. Các hoạt động hết sức 
tốn kém và rủi ro này chủ yếu do các doanh nghiệp thực hiện và thông 
thưụng để theo đuổi mục tiêu lợi nhuận. Do vậy, không có gi dáng ngạc 
nhiên khi các hoạt động này phản ứng trước các biện pháp khuyến 
khích kinh tế. Nếu giá cà cùa một loại đầu vào nào đó chẳng hạn dầu 
mò hay lao động lành nghề tăng, các hoạt động nghiên cứu và triền 
khai, cải tiến sẽ được thực hiện đề thay đổi hầm sản xuất nhằm tiết kiệm 
các đẩu vảo này. Quá trình này không phải là một sự thay thế các đầu 
vào rè hom cho các đầu vào đắt hơn trong phạm vi nhũng công nghệ 
hiện có mà trái lại, đó là sự phát minh ra công nghệ mới để phản ứng 
trước sự thay đồi giá cả tương đối. 
Có hai cách đề nội sinh hoa tiến bộ công nghệ ụ trạng thái dừng. Thứ 
nhất, sự gia tăng hiệu quả lao động phản ánh tiến bộ công nghệ, ỎEIE, 
được quyết định nội sinh. Ví dụ, tốc độ này có thể chịu sự tác động cùa 
phần nguồn lực mà nền kinh tế dành cho hoạt động nghiên cứu và triền 
khai. Thứ hai, nếu các nhân tố sàn xuất có lợi suất không thay đổi, thì tỷ 
lệ tăng trưụng ụ trạng thái dừng sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ tích lũy các nhân 
tố sàn xuất. 
Mô hình cơ bản 
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Bắt đầu với hàm sản xuất 
í, ••• Y=AK 
trống đó A lả hằng số đo lưụng khối lượng sàn phẩm tạo ra từ mỗi đon 
vị íưto. Đây còn được gọi là mô hình AK. Hàm sản xuất này không 
biếu thị lợi tức của tư bản giảm dần. 
Nếu s là lý lệ thu nhập được tiết kiệm thì: 

AK = sY-5K 
biểu này cùng với hàm sản xuất hàm ý 

AY/Y =AK/K =SÂ-S 
Như vậy, miễn là sA>5 thì nền kinh té sẽ tăng trưụng mãi. Rô ràng là tỳ 
lệ tiết kiệm càng cao, thỉ tỳ lệ tăng trưởng sàn lượng cũng càng cao. 
Điều này hàm ý tỳ lệ tăng trướng tại trạng thái dùng chịu sự tác động 
cua tỳ ìệ tích lụp các nhân tổ sản xuất, nếu như các nhân tổ sàn xuất 
này có lợi suất không thay đổi. Kết luận này không đòi hỏi già thiết về 
tiến bộ công nghệ ngoại sinh. 
Một câu hỏi đặt ra là phải chăng giả thiết tư bản không biểu thị lợi tức 
giám dần phù hợp với thục tế? Nếu như tư bản được định nghĩa theo 
cách truyền thống chi bao. gồm máy móc và thiết bị thì rõ ràng câu trả 
lụi sẽ là không. Các nhà kinh tế cho rằng giả thiết trên sẽ có ý nghĩa nếu 
nhu tư bàn được hiểu theo nghĩa rộng đề bao gồm cà tri thức. Một số 
nhà kinh tế cho ràng tri thức biểu thị lợi tức tăng đần. 
Mô hình hai khu vực 
Mô hình AK phát triển ụ trên là dạng đơn giản nhất về mô hình tăng 
trưụng nội sinh. Dạng phức tạp hơn kết hợp hai khu vực: khu vực sản 
xuất hảng hoa và dịch vụ cả cho tiêu dùng và đầu tư vào tư bản hiện vật 
K, và khu vực nghiên cứu bao gồm các trưụng đại học và viện nghiên 
cứu tạo ra tri thức, E, được sử dụng trong cả hai khu vực. Nền kinh tể 
được mô tả bằng ba hàm số: hàm sản xuất cho các doanh nghiệp, hàm 
sản xuất cho khu vực nghiên cứu; và hàm số biểu diễn quá trinh tích lũy 
tư bân: 

- Y = F[K. (l-u)ELJ : hàm sản xuất cho các doanh nghiệp chế tạo 
- AE = g(u)E: hàm sản xuất cho khu vực nghiên cứu 
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- AK =sY- Si: sự tích lũy tư bàn 
Trong đó u và (Ì -u) tuông ứng lả tỷ trọng lực lượng lao động làm < 
trong khu vực nghiên cứu và khu vực sản xuất. E là khối lượng ni thác 
có vai trò quyết định hiệu quá lao động. Cả khu vục chế tạo và nghiên 
cứu đều biểu thị hiệu suất không đổi theo qui mô. 
Mô hình này tương tự như mô hình AK cơ bản theo nghĩa tư bàn biểu; 
thị lợi tức không đồi bởi vì tư bản bao gồm cả tư bản hiện vật vả vón 
nhân lực (tri thức). Mô hình này cũng tương tự như mô hình tăng trưởng 
Solow. Với một giá trị nhất định cùa li: 

- s quyết định trạng thái dừng của khối lượng tư bản. 
- u quyết định sự tăng trưởng tri thức và hiệu quả lao động. 
- s và u quyết định mức thu nhập. 
- u quyết định tỷ lệ tăng trưụng của thu nhập ớ trạng thái dùng. 

Kết luận 
Mặc dù cung cấp cho chúng ta một cơ sụ tốt để nghiên cửu tăng trưụng 
lãnh tế, mô hình Solow chưa phải là một mô hình hoàn chinh bởi vì nỏ 
coi các biến quyết định tâng trưụng là ngoại sinh. Các nghiên cửu gần 
đây trong kinh tế học đã tim cách nội sinh hoa các biến sổ này. Không 
ngạc nhiên khi các cách tiếp cận hiện đại về tăng trướng kinh tế dã tập 
dung vào giải thích vai trò của tiến bộ công nghệ. 

CÀU HỎI ÔN TẬP 
Ì. Theo mô hình Solow tỳ lệ tiết kiệm có tác động như thẻ nào đến 

mức thu nhập và tỳ lệ tăng trướng tại trạng thái dùng? 
2. Tại sao các nhà hoạch định chính sách kinh tế nên chọn múc tư bân 

ụ trạng thái vàng? 
3. Liệu nhà hoạch định chính sách có nên chọn được múc tư bản cao 

hơn hay thấp hon trạng thái vàng không? 
4. Theo mô hình Solow tỳ lệ tăng dân số có ảnh hưởng như thể nào tôi 

mức thu nhập tại trạng thái dừng? 
5. Yếu tố nào quyết định tỳ lệ tăng trưởng cùa thu nhập trên mỗi công 

nhân tại trạng thái dừng? 
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6. Các nhà hoạch định chính sách có thể tác động như thế nào đến tỷ 
lệ tiết kiệm cua một quốc gia? 

7. Làm thế nào mà lý thuyết tăng trướng nội sinh giải thích được sự 
tăng trưởng bền vững mà khpng cần giả thiết có sự tiến bộ công 
nghệ ngoại sinh? Lý thuyết này khác vói mô hình Solow như thế 
náo? 

BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Ì. Cả hai nước A và B đều có hàm sản xuất 

Y=F(K,L)=K"JL"2 

a. Hàm sản xuất nảy có lợi suất không đồi theo quy mô không? Tại 
sao? 

b. Viết hàm sản xuất tính cho mỗi công nhân y = f(k)? 
c. Già sử cả hai nước đều không có sự tăng trưởng dân số và tiến bộ 

công nghệ, tư bản hao mòn mỗi năm 5%. Giả sử tiếp là nước A 
tiết kiệm 10% sản lượng hàng năm vả nước B tiết kiệm 20% sản 
luông hàng năm. Hãy sử dụng câu bả lụi ụ phần (b) và điều kiện 
cho trạng thái dừng là đầu-tư bằng khấu hao để tìm múc tư bán 
trên môi công nhân tại trạng thái dừng cho tùng nước. Sau đó, 
hẵy tìm mức thu nhập và tiêu dùng bên mỗi công nhân tại trạng 
thái dùng. 

d. Già sử cả hai nước đều xuất phát với khối lượng tư bản trẽn mỗi 
công nhân là 2. Mức thu nhập và tiêu dùng bên mỗi công nhân sẽ 
là bao nhiêu? Hây nhớ rằng mức thay đổi cùa khối lượng tư bản 
bằng đầu tư trừ khấu hao và sử dụng một mảy tính để chi ra sự 
tiến triển theo thụi gian của khôi lượng tư bản trên mỗi công nhân 
ở hai nước. Sau bao nhiêu năm mức tiêu dùng ở nước B sẽ cao 
hem nước A? 

2. Trong phẩn trinh bày về quá trình tâng trưụng sau chiến tranh của 
Đức và Nhật Bản, chúng ta đã mô tả tình hình xảy ra sau khi một 
phần tư bản bị phá huy trong chiến tranh. Ngược lại, giả sử cuộc 
chiến tranh không trực tiếp ảnh hưởng tới khối lượng tư bản, mà chỉ 
lảm giảm lực lượng lao động. 
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a. Ảnh hưụng ngay lập tức tới tồng sán lượng vả sản lượng trên mỗi 
công nhân là gì? 

b. Giả sử tỷ lệ tiết kiệm không thay đổi và trước chiến tranh nền 
kinh tế ở trạng thái dừng. Điều gì xảy ra sau đó đối với săn lượng 
trên mồi công nhàn cùa nền kinh tế thụi hậu chiến? Tỷ lệ tăng 
trưụng cùa sản lượng trên mỗi công nhân sau chiên tranh tháp 
hơn hay cao hem mức bình thưụng? 

3. Xét một nền kinh tế được mô tà bàng hàm sản xuất Y = KWL°". 
a. Viết hàm sản xuất tính cho mỗi công nhân. 
b. Giả sử không có tăng trưụng dân số và tiến bộ công nghệ, hây 

xác định mức tư bản ữên mỗi công nhân, sản lượng trên mỗi công 
nhẵn, và tiêu dùng tính cho mỗi cóng nhân tại trạng thái dừng vái 
tư cách là những hàm sổ cùa tỷ lệ tiết kiệm và tỷ lệ khấu hao. 

c. Giả sử tỳ lệ khấu hao là 10% mỗi năm. Lập một biểu tinh mức tư 
bản trên mỗi công nhân, sản lượng trên mỗi công nhãn, và tiêu 
dùng trên mỗi công nhân tại trạng thái dừng tương ứng với tỳ lệ 
tiết kiệm là 0%, 10%, 20%, 30% và v.v... Ty lệ tiết kiệm nào cho 
phép tối đa hoa sản lượng trên mỗi mỗi công nhân? Tỳ lệ tiết 
kiệm nào cho phép tối đa hoa tiêu dùng trên mỗi công nhân? 

d. Sử dụng máy tính để tính sản phẩm cận biên cùa tư bản. Hãy bổ 
sung một cột trong bảng trên phản ánh chênh lệch giũa sản phẩm 
cận biên cùa tư bàn và tỷ lệ khấu hao tại mỗi mức tiết kiệm. Bảng 
kết quà cho thấy điều gì? 

4. Theo mô hình Solow, tăng trưụng dân sổ là một nguồn lạo ra tăng 
trưụng cùa tổng sản lượng, nhưng không làm tăng sản lượng trên 
mỗi công nhân. Bạn có cho rằng điều này vẫn còn đúng nếu hàm 
sàn xuất biểu thị lợi suất tăng dần hay giảm dần theo qui mô? Hãy 
giải thích. 

5. Giả sử hàm sàn xuất có dạng y = k 
a. Hãy tính giá ưị cùa y tại trạng thái dừng với tư cách là một hàm 

cùa s, n, g và 5. 
b.Mộỉ nước phát triển cỏ tỷ lệ tiếl kiệm 28% và tỳ lệ lăng dãn số 
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Ì %/năm. Một nước đang phát triền có tỳ lệ tiết kiệm 10% và tỳ lệ 
tăng dân sổ 4%/năm. Cả hai nước đều có g = 0,02 và 6 =0,04. 
Hãy tìm trạng thái dùng của y cho "mỗi nước. 

.Nước đang phát triền có thể theo đuổi những chính sách nào để 
tăng mức thu nhập cùa minh? 

tị 'Ở Mỹ, tổng đìu nhập của tu bản chiếm khoảng 30%GDP, tỷ lệ tăng 
trưụng bình quân của sản lượng vào khoảng 3%/nãm; tỷ lệ khấu 
hao-vào khoảng 4%/năm; tỳ lệ tư bản - sản lượng vào khoảng 2,5. 
Giả sử hàm sản xuất là hàm Cobb-Douglas, cho nên tỷ trọng thu 
nhập của tư bản trong sàn lượng không thay đổi và giả sử nước Mỹ 
dã đạt trạng thái dừng. 
a. Tỳ lệ tiết kiệm ừong trạng thái dừng ban đầu phải bằng bao 

nhiêu? 
b. Sàn phẩm cận biên cua tư bản tại trạng thái dừng ban đầu bằng 

bao nhiêu? 
c. Giả Sử chính sách cùa nhà nước lảm tiết kiệm tăng lên sao cho 

nền kinh tế đạt dược mức tư bản ụ trạng thái vàng. Sản phẩm cận 
biên của tư bản trong trạng thái vàng bàng bao nhiêu? Hãy so 
sánh sản phẩm cận biên tại trạng thái vảng và sàn phẩm cận biên 
ỏ trạng thái ban đầu. Hây giải thích. 

d. Tỷ lệ tư bản - sản lượng tại trạng thái vàng bằng bao nhiêu? 
(Hướng dẫn: đổi với hàm sản xuất Cobb-Douglas, tỳ lệ tư bản -
sản lượng chi gắn với sản phẩm cận biên của tư bản). 

e. Tý lệ tiết kiệm phải bằng bao nhiêu để đạt dược trạng thái vàng. 
7. Hãy chứng minh rằng nhận định sau đây về trạng thái dừng trong 

diều kiện có sự gia tăng dân số và tiến bộ còng nghệ là đủng. 
a. Tý lệ tư bản - sàn lượng không đồi. 
b. Tỳ trọng thu nhập cùa tư bản và lao động không đồi. 
c. Cà tồng thu nhập cùa tư bàn và lao động đều gia tăng ụ mức bằng 

tỷ lệ tăng dân số cộng tốc độ cải tiến công nghệ (n+g). 
d. Giá thuê thực tế của tư bản không thay đổi và tiền luông thực tế 

tăng bằng tốc độ cải tiến công nghệ (Hướng dẫn: giá thuê thực tế 
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của tư bản bằng tổng thu nhập chia cho khối lượng tư bản và tiền 
lương thực tế bằng tổng thu nhập của lao động chia cho lực lượng 
lao động). 

ỉ. Trinh độ học vấn mà một cá nhân điển hình nhận được khác nhau 
đáng kê giữa các nước. Giả sử bạn phải so sánh một nước có lục 
lượng lao động với trinh độ học vấn cao với một nước có lục lượng 
lao động với trinh độ học vấn thấp. Giả sử, các nước có cùng lý lệ 
tiêt kiệm, tỳ lệ tăng dân số và tiến bộ công nghệ. Hãy sử dụng mô 
hình Solovv để dự báo các biến số sau đây: 
a. Tỳ lệ tăng của tông thu nhập. 
b. Mức thu nhập cùa mỗi công nhân. 
c. Giá thuê thực tế của tư bản. 
d.Tiền lương thực tế. 

BÀI TẬP VẬN DỤNG B ổ SUNG 
Trong nền kinh tế giả dinh Solovia, ngưụi sở hữu vốn nhận được 2/3 
thu nhập quốc dân và công nhân nhận được 1/3. 
a. Đàn ông của Solovia ụ nhả làm việc vặt trong gia đình, còn dàn 

bà làm việc trong nhà máy. Nếu một số đàn ong quyết định bắt 
đau đi lảm vả lực lượng lao động tăng 5%, thì điều gì sẽ xảy rè 
đội với sản luông tính được cùa nền kinh tế? Liệu nang suất lao 
động - được định nghĩa lả sản lượng trên mỗi công nhàn - tăng, 
giảm hay vần như cũ? Năng suất nhan tố tổng hợp ang, giảm hay 
vẫn như cũ? 

b. Trong năm thứ nhất, khối lượng tư bản bằng 6, đầu vào lao động 
băng 3 và sản lượng bằng 12. Trong năm thự hai, khối lượng tư 
bản băng 7, đầu vảo lao động bạng 4 vả sản lượng băng 14. Điêu 
gì xảy ra với năng suất nhân tố tổng hợp giữa hái năm? 

N!"g ^V30 đ;"8 được đị1h nghĩa fâ Y/L- tức sản lượng chia cho 
dâu vào lao động. Hãy xuất phát từ phirong trình tính toán tăng 
trưởng đe chi ra rằng sự gia tăng năng suất lao động phụ thuộc vào 
sự gia tăng năng suất nhân tố tổng hợp và tỷ lệ tư ban- lao đọng. Cu 
thẻ, hãy chi ra rằng 
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á (Y/LV(Y/L)= AA + aA (K/L)/(K/L) 
Iluông dẫn: Bạn có thể thấy rằng thủ thuật toán học sau dây rất hữu ích. 
Nếu z = vvx. thi tỷ lệ tăng cùa z gần bằng tỳ lệ tăng cùa w cộng tỷ lệ 
tặng cùa X. nghĩa là: 

Az/z ss Aw/w + Ax/x. 

Ề XSiầ SỪ nền kinh tế được mô tả bằng mô hình Soỉow đang ụ trạng 
thái dừng với tỷ lệ tăng dân số n=l% và tiến bộ công nghệ 
g=2%/năm. Tồng sản lượng vả tổng tư bản tăng 3%/năm. Tiếp tục 
giả định tầng tỳ trọng thu nhập của tư bản trong sản lượng là 0,3. 
Theo bạn, nếu sử dụng phương trình tính toán tăng trưụng để phân 
tích tỳ lệ tăng trưởng thành ba nguồn - tư bản, lao động và năng 
suất nhân tố tổng họp, thì mỗi nguồn đóng góp bao nhiêu? 

LỜI GIẢI 
Câu hòi ôn tập 
1. Trong mô hình tăng trưởng cùa Solovv, tỷ lệ tiết kiệm cao dẫn đến 

mức tư bản và sàn lượng ụ trạng thái dùng cao. Tỷ lệ tiết kiệm thấp 
dẫn đến múc tư bản và sản luông ụ trạng thái dừng thấp. Tiết kiệm 
cao làm cho kinh tế tâng trưụng nhanh hơn chi trong ngắn hạn..Tỳ 
lệ tiết kiệm tâng sẽ làm lăng tốc độ tăng trưụng cho đến khi nền 
kình tế dạt trạng thái dừng mới. Điều đó có nghĩa là nếu nền kinh tế 
vần có tỳ lệ tiết kiệm cao. nó cũng sẽ có mức tư bản và sản lượng 
cao nhưng tốc độ táng trưụng cao sẽ không kéo đài mãi mãi. 

2. Một giả thiết hợp lý là mục đích của nhà hoạch định chinh sách là 
tồi đa hoa sự thịnh vượng của các cá nhân trong xã hội. Do sự thịnh 
vượng phụ thuộc vào lượng tiêu dùng, nhà hoạch định chính sách 
cần chọn trạng thái dừng có mức tiêu dùng cao nhất. Tư bản ụ trạng 
thái vàng biểu diễn mức tư bản lảm tối đa hoa tiêu dùng ụ trạng thái 
dừng. 
Ví dụ, lỉiá sù không có sự gia tàng dân số và không có thay đổi về 
còng nghệ. Nếu mức tự bản ụ trạng thái dùng tăng thêm Ì đơn vị, 
thi sản lượng tăng một lượng bằng sàn phẩm cận biên cùa tư bản 
MPK. "Tuy nhiên; khấu hao tãne một lượng 5 nên lượng sàn tượng 
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tăng thêm cho tiêu dùng là VTPK - s. Tư bản ở trạng thái vàng l i 
mức tư bản mà MPK = s, tức lả sàn phẩm cận biên cùa tư bán bằng 
tỷ lệ khấu hao. 

3. Khi nền kinh tế bắt đầu với tư bản cao hơn tư bản ở trạng thái vảng, 
việc đạt tới trạng thái vàng dẫn đến tiêu dùng cao hem tại mọi thòi 
điểm. Vì vậy, nhà hoạch định chính sách luôn muốn chọn trạng thái 
vàng có tiêu dùng tăng lên trong tất cà các thòi kỳ. Mặt khác. khi 
nền kinh tế bắt dầu với tư bàn thấp hem tư bản ở trạng thái vàng, dạt 
được trạng thái vàng có nghĩa là giảm tiêu dùng trong hiện tài đề 
tăng tiêu dùng mai sau. Trong trưụng hợp này, quyết định của nhà 
hoạch định chính sách thực ra không đem giản như vậy. Nếu nhả 
hoạch định chính sách quan tâm đến thế hệ hiện tại nhiều hon thể 
hệ mai sau, thì họ sẽ quyết định không thực hiện chính sách đề dạt 
được trạng thái vàng. Nếu nhà hoạch định chinh sách quan tâm đến 
các thế hệ như nhau, thì họ sẽ chọn chính sách để đạt được trạng 
thái vàng. Mặc dù thể hệ hiện tại sẽ phải tiêu dùng ít đi nhung các 
thế hệ mai sau sẽ được hưụng mức tiêu dùng cao han ã bạng thái 
vàng. 

Hình 4-9 
4. Tỷ lệ gia tăng dân số càng nhanh, thì mức tư bản trên mỗi còng 
nhân ụ trạng thái dừng càng thấp vả do đó, thu nhập ở trạng thai 
dừng càng thấp. Ví dụ, hình 4-9 minh hoạ trạng thái dùng chỏ hãi 
mức gia tăng dân số. Tốc độ tăng đàn số cao Ịì2 cổ nghĩa là đưụng 
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thẳng biếu diễn mức đầu tư vừa đủ là cao hon, nên mức tư bàn trên 
môi công nhân ở trạng thái dùng là thấp hem. 
Tỷ lệ tăng trưụng cùa tổng thu nhập ụ trạng thái dùng là n + g: tốc 
độ tăng dân số n cảng cao, thì tỳ lệ tăng trưụng cùa tỏng thu nhập 
càng cao. Tuy nhiên, thu nhập mỗi công nhân tăng với tỷ lệ g và do 
đó không bi ánh hưụng bởi sự gia tăng dãn số. 

5. Trong mô hình Solow, ta thấy rằng chi có tiến bộ công nghệ có thể 
tác động tới tốc độ tăng trưụng của thu nhập mỗi công nhân ụ trạng 
thái dùng. Tăng trưởng của mức tư bản (thông qua tiết kiệm cao) và 
tăng dân số không có tác động tới tốc độ tăng trưởng cùa thu nhập 
mỗi công nhân ở trạng thái dừng. Nhưng tiến bộ công nghệ có thể 
dẫn đến tăng trưụng liên tục. 

6. Chính sách kinh tế có thể ảnh hưởng đến tỳ lệ tiết kiệm thông qua 
làm tăng tiết kiệm công cộng hoặc khuyến khích tiết kiệm tư nhân. 
Tiết kiệm công cộng là chênh lệch giữa thu nhập từ thuế và chi tiêu 
của chính phủ. Nếu chi tiêu vượt quá thu nhập từ thuế, thì xảy ra 
thâm hụt ngân sách, tức là tiết kiệm âm. Các chính sách lảm giảm 
thẳm hụt (vi dụ giảm mua hảng của chính phủ hay tăng thuế) làm 
lăng tiết kiệm công cộng, trong khi các chính sách làm tăng thâm 
hụt sẽ lảm giảm tiết kiệm. Quyết định tiết kiệm cùa các hộ gia đình 
phụ thuộc vào thu nhập từ tiết kiệm. Nếu thu nhập từ tiết kiệm càng 
lớn, thi tiết kiệm càng trò nên hấp dẫn. Các chính sách về thuế như 
miễn thuế đánh vào tiền lãi và cổ tức sẽ làm tăng thu nhập và do đó 
khuyến khích tiết kiệm tư nhân. 

7. Các lý thuyết tăng trưởng nội sinh cố gắng lý giải tỳ lệ tiến bộ công 
nghệ băng cách giải thích các quyết định liên quan đến việc tạo ra 
tri thức thông qua nghiên cứu và triền khai. Ngược lại, mô hình 
Solovv coi tỳ lệ này là biến ngoại sinh. Trong mô hình Solow, tỷ lệ 
tiết kiệm có ảnh hưụng tạm thụi đến tăng trưụng, nhưng lợi suất cùa 
tư bản giảm dần lại đầy nền kinh tế đến trạng thái dừng mà ụ đó 
tăng tnròng chì phụ thuộc vào tiến bộ công nghệ ngoại sinh. Ngược 
lại, nhiều mô hình táng trưụng nội sinh lại giả thiết lợi suất của tư 
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bản (bao gồm cà tri thúc) không đồi. Do đó, những tìiay đổi trong tỷ 
lệ tiết kiệm có thể dẫn đến tăng trưởng kéo dài. 

Bài tập vận dụng 
• La. Một hàm sản xuất có tính chất lợi suất không đổi theo quy mô nếu 

tăng tất cà các nhân tố sản xuất dẫn đến sản lượng cũng tăng với tỳ 
lệ như thể. Hàm đó có dạng zY = F(zK, zL) với z > 0 bất kỳ. Có 
nghĩa là, nếu ta nhân cả lượng tư bản và lao động với mội sô 2, thì 
sản lượng cũng được nhân lên z lầr^Vi dụ, nếu ta tăng gấp đôi tư 
bản và lao động, thì sàn lượng cũng áng gấp đôi. 
Để kiểm tra xem hàm sản xuất Y - F(K, L) = K^L"2 cỏ tính chất 
lợi suất không đổi theo quy mô hay không, ta viết: 

F(zK, zL) = [ĩKỶn-ựL)m = dC^L"2 = zY 
Do đó, hàm sản xuất Y = K^L"3 CÓ tính chất lại suất không đổi 
theo quy mô. 

b. Để tìm hàm sản xuất mỗi công nhẵn, ta chia Y = K^L" 2 cho L: 
Y/L = K I / JL , G/L 

Đặtk = K/L,tađuợc: y = k"2 

c. Ta biết rằng ụ nước A và B: 
5 = tỷ lệ khấu hao = 0,05 
Sa = tỳ lệ tiết kiệm ụ nước A - 0,1 
Sb= tỳ lệ tiết kiệm ụ nước B = 0,2 
y = k"2 là hàm sản xuất tính cho công nhân ụ nước A và B đã tim 
được ụ câu b. 

Sự thay đổi của mức tư bàn Ak bằng đầu tư sf(k) trừ đi khấu hao ôk. 
Tức là Ak = sf(k) - ôk. Tại trạng thái dựng, mức tư bản không tăng, nên 
sf(k) = ôk. 
Để tìm tư bàn trên mỗi công nhân ụ trạng thái dừng, ta thay hàm sàn 
xuất mỗi cóng nhân vào điều kiện trên và tìm k*: 

sk"2 = 5k^k" 2 = s/S^k = (s/5)ỉ 

Đe tìm tư bản trên mỗi công nhân k*, thay tỳ lệ tiết kiệm ở mỗi nước 
vào công thức trên: 
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Nirác A: k*a = (ụ&Ý = (0.1 /0,05); = 4 
Nước B: k*„ = (Sh/5)2 = (0.2/0.05)2 = 16 
y*, = <4)'- = 2 
y*h = (16)'- = 4 

Ta biết răng với mỗi đồng thu nhập. cõng nhản đề dành với tỳ trọng là s 
và tiêu dùng với tỷ trọng là (Ì - s). Tức là hàm tiêu dùng là c = (Ì - s)y. 

Nước A:c*a = (l -s1)y*a=(l -0,1)(2)= 1,8 
Nước B: c*„ = (Ì - sjy*h = (Ì - 0,2)(4) = 3,2 

d. Ta có thể tinh thu nhập của mỗi công nhẫn V, tiêu dùng trẽn mỗi 
cõng nhân c và tư bản trẽn mỗi công nhân k dựa vào các số liệu đã 
biết: 

SỊ, = 0,1;Sb = 0.1:5 = 0.05: k,, = 2Ớcả2 nước;y = k"2;c = (l -s)y 
Nước A 

Năm k y-k" c = (l-s,)y i = s,y 6k Ak = i- ỗk 
1 2 1.414 1.273 0.141 0.100 0.041 
2 2.041 1.429 1.286 0.143 0.102 0.041 
3 2.082 1.443 1.299 0.144 0.104 0.040 
4 2.122 1.457 u n 0.146 0.106 0.Ó40 
5 2.162 1.470 1.323 0.147 0.108 0.039 

NuớcB 
Năm k y = k« c = (l-s„)y i = sby 5k Ak = i-6k 

1 2 1.414 1.131 0.283 0.100 0.183 
2 2.183 1.477 1.182 0.295 0.109 0.186 
3 2.369 1.539 1.231 0.308 0.118 0.190 
4 2.559 1.600 1.280 0.320 0.128 0.192 
5 2.751 1.659 1.327 0.332 0.138 0.194 

Lưu ý rằng sẽ mất 5 năm tiêu dùng ụ nước B cao hơn tiêu dùng ụ nước 
A. 
2. a. Hàm sản xuất trong mô hình tăng trưụng của Solow là Y = F(K, 

L) hay nếu viết theo sản lượng trên mỗi công nhãn y = fỊk, 1). Nếu 
chiến tranh làm giảm lực lượng lao động, thì L giảm nhưng k = 
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K/L tăng. Tồng sản lượng giảm do có ít công nhân hơn. Tuy 
nhiên sàn lượng trên mỗi công nhân lại tăng lên do mỗi công 
nhân có nhiều tư bản hơn. 

Hình 4-10 
b. Việc giảm lục lượng lao động nói lên rằng sau chiến tranh mức 

tư bản trên môi công nhân cao hom. Do đó, nếu nền kinh té ơ 
trạng thái dừng trước khi có chiến tranh, thì sau chiến tranh nền 
kinh tê cộ mức tư bản cao hon mức ở trạng thái dừng. Điều nảy 
được minh hoạ trên hình 4-10, tư bản trên mỗi công nhân tăng tò 
k* én k,. Khi nên kinh tế trở lại trạng thái dùng, múc tư bản trên 
môi công nhân giảm từ k, xuống k* nên sản lượng trên mỗi công 
nhãn cũng giảm. 
Do đó, trong quá trinh chuyển sang bạng thái dừng moi, tăng 
trưởng sản lượng chậm hon Ở trạng toái dừng ta biết áng tiến bộ 
công nghệ quyết định tốc độ tăng tnròng sàn lượngtrên mỗi công 
nhân. Khi nền kinh tê trụ lại trang thái dừng, sản lượng tnén môi 
công nhân bằng tỷ lệ tiến bộ của công n^iệ như tnróc khi có 
chiên tranh. 

a. Hàm sản xuất là Y = KWL°-7 nể tì™ ki— • S i . 
ì- r,, [ , . - n m h à m sán xuất mỗi cône 

nhân f(k), ta chia cả hai vế của hàm sản xuất cho L: ^V/LhayY/I^ÍK/L)' ,0.3 Y/L 
Do y = Y/L vả k = K/L nén y = k 0 J 

b.Như chúng ta đã biết: 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



Ak = sfỊk)-Sk 
Tư bản k* ớ trạng thái dừng được định nghĩa là giá trị của k mà 
mức tư bản không đổi, nên Ak = 0. Nên ụ trạng thái dừng ta có: 

-» 0 = sf(k) - Sk hay k*/fĩk*) = s/5 

k*/(k*)0J = s/5 -> (k*)0-7 = s/8 -> le* = (s/S)"01 

y* = (s/8)om7 

Tiêu dùng lả phần sản lượng không dành cho đầu tư. Do đầu tư 
tại trạng thái dừng bằng dk* nên: 

c* = Ă[k*) - ỗk* = (s/5)0J/0-7 - 5(s/5)"w 

Lưu ý: một cách giải khác đối với vấn đề này lả lưu ý lẳng tiêu 
dùng cũng bằng sản lượng không được tiết kiệm: 

c* = (Ì - s)fĩk*) = (Ì - s)(k*)M = (Ì - sXs/5)0M'7 

c. Bảng dưới đây cho thấy k*, y* và c* với tỳ lệ tiết kiệm ụ cột bên 
nái. Ta giả sử tỷ lệ khấu hao là 10%. 

s ** y* c* MPK 
0 0.00 o.ọo 0.00 
0.1 1.00 1.00 0.90 0.30 
0.2 2.69 1.35 1.08 0.15 
0.3 4.80 1.60 1.12 0.10 
0.4 7.25 1.81 1.09 0.08 
0.5 9.97 1.99 1.00 0.06 
0.6 12.93 2.16 0.86 0.05 
0.7 16.12 230 0.69 0.04 
0.8 19.50 2.44 0.49 0.04 
0.9 23.08 2.56 0.26 0.03 
1 26.83 2.68 0.00 0.03 

Lưu ý ràng tỷ lệ tiết kiệm 100% (s = 1) tối đa hoa sản lượng trên 
mỗi công nhân. Trong truụng hợp này, tiêu dùng bàng không nên 
c* = 0. Tiêu dùng trên mỗi công nhân được tối đa hoa tại mức tỳ 
lệ tiết kiệm 30%. tức là ụ đó s bằng tỷ trọng thu nhập cùa tư bản 
trong sản lượng. Đó là tiết kiệm ụ trạng thái vàng s. 
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d. Ta có thể lấy đạo hàm hàm sán xuất Y = K0 3L0-7 theo K đề tim 
sản phẩm cận biên cùa tư bàn. 

MPK = 03(K0-3L07)/K = 0.3Y/K = 0,3y/k 
Bàng trong phần c biểu diễn sàn phẩm cận biên cùa tư băn ứng với 
mỗi tỷ lệ tiết kiệm. 

4. Nếu lợi suất của tư bàn và lao động đều giám dần, thì tăng tư bản và 
lao động với tỳ lệ như nhau sẽ làm tăng sàn lượng ít hơn tỳ lệ đó. Vi 
dụ, nếu ta tăng gấp đôi tư bản và lão động, thì sản lượng sẽ tăng ít 
hơn 2 lần. Điều này có thề xảy ra nếu có một nhân tố trong hàm sản 
xuất bị cổ định như đất dai và nó trụ nên khan hiếm hơn khi nền 
kinh tế phát triển. Khi đó, dân sổ tăng sẽ làm tăng tổng sản lượng, 
nhưng làm giảm sàn lượng trên mỗi công nhân do mỗi công nhãn 
có ít nhân tố cố định hơn để làm việc. 
Nếu có lợi suất (ăng dần, thi tăng gấp dôi các nhẵn tố sàn xuất (lao 
động và tu bản) sẽ lảm tăng sản lượng nhiều hơn 2 lần. Điều này cỏ 
thể xảy ra nếu chuyên môn hoa lao động ngày cảng phát triển khi 
dần số tăng. Khi đó, việc tăng dân số sẽ làm tăng tồng sàn lượng và 
làm tăng sản lượng trẽn mỗi công nhân. 

5. a. Đe tìm giá trị cùa y tại trạng thái dừng, ta bắt đầu bằng phương 
trình về sự thay dổi cùa mức tư bản ở trạng thái dừng: 
Ak = sfl[k)-(5 + n + g)k = 0 
Doy=k°-5-+y2i=k->sy-(5 + n + g)y3 = 0->y* = s/(ô + n + g) 

b. Chúng ta cỏ các thông tin sau về mỗi nước: 
Nước phát triển Nước đang phát triển 

s = 0,28 s = 0,10 
n=0,01 n = 0,04 
g = 0,02 g = 0,02 
5 = 0,04 8 = 0,04 

Sử dụng phương trinh đổi với y* tìm được ớ trên, ta tinh được giả 
trị cùa y ụ trạng thái dừng ụ mỗi nước. 
Nước phát triển: y* = 0,28/(0,04 + 0,01 + 0,02) = 4 
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Nước đang phát triền: Ý* = 0,10/(0,04 + 0,04 + 0,02) = Ì 
c. Phương trinh đối với V* cho thấy nuóc đang phát triển có thê tăng 

thu nhập băm: cách giám tỷ lệ tăng dân sổ n hoặc tăng tỷ lệ tiêt 
kiệm s. Các chính sách làm giảm tỳ lệ tăng dân sả bao gồm việc 
giới thiệu các phương pháp phòng tránh thai và không khuyên 
khích việc có nhiều con. Các chính sách lảm tăng tỷ lệ tiết kiệm bao 
gồm việc làm tảng tiết kiệm công cộng bằng cách giảm thâm hụt 
ngân sách và khuyến khích tiết kiệm tư nhân thông qua giảm thuế 
đối với thu nhập từ tiết kiệm. 

6. Đế giãi bài tập này, ta cần biết về nền kinh tế Mỹ: 
Hàm sản xuất Cobb-Douglas có dạng y = k°, trong đó a là tỳ trọng 
thu nhập của tư bản. Ta biết ràng a = 0,3 và y = k0-3, tỷ lệ khấu hao 
là 5 = 0,04. 
Tý lệ tư bản/sản lượng K/Y = 2,5 vì: 
k/y = [K/(L X E)]/[Y/(L X E)] = K/y -*Wy = 2,5. 
a. Bắt đầu với điều kiện đạt trạng thái dùng: 

sy = (6 + n + g)k -> s = (5 + n + g)(k/y) -> s = (0,04 + 0,03)(2,5) 
= 0.175 
Tỳ lệ tiết kiệm ban đầu là 17,5% 

b. Từ chương 3 ta biết rằng với hàm sản xuất Cobb-Douglas, tỷ 
trọng thu nhập cùa tư bản a = MPKỢC/Y) -> MPK = o/(K/Y) ->• 
MPK = 0,3/2,5 =0,12 

c. Tại trạng thái vàng: 
MPK = (n + g + 5) -> MPK = (0,03 + 0,04) = 0,07 

Tại trạng thái vàng, sản phẩm cận biên của tư bản là 7% trong khi 
ở trạng thái dừng ban đầu là 12%. Do đó, từ trạng thái dừng ban 
đầu ta cần tăng k để đạt được trạng thái vàng. 

d. Theo đầu bài: 
MPK.K/Y = 0.3.Khiđó, 
K/Y = 0,3/0,07 = 4.29 
Ò trạng thái vàng, tỷ lệ tư bàn/sản lượng = 4,29 trong khi tý lệ tư 
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bản/sàn lượng hiện tại = 24. 
e. Từ câu a, ta Mà lẳng s = (5 + n + gXk/y) 

Trong đó, k/y là tý lệ tư bản/sản lượng ụ trạng thái dùng. Ta cũng 

biết lẳng k/y = K/Y và K/Y - 4,29 -> s = (0,04 + 0,03X4,29) = 
030 
Đê đạt được trạng thái vàng, tỷ lệ tiết kiệm phải tăng từ 17,5 lẻn 
30%. í. 

a. Ở trạng thái dùng, sy = (5 + n + g)k -> k/y « s/( 6 + n + g) 
00 s' d'".vi.g Wl0"8 đ°'nên 'ỳ tíy cane rá'- °° Hy * 

[K/(L X E)]/[Y/(L X E)] = K/Y, ta kết luận làng ử trạng thái dừng, 
tỳ lệ tự bản/sản lượng là không đổi. 

b. Ta biết rằng lý trọng thu nhập của tư bản = MPK X (K/Y). Ở 
trạng thái dừng, từ câu a, ta biết rằng K/Y là không đổi. Ta cũng 
biết rằng MPK lả hàm sổ đối vói k vả k cũng khống đổi ụ Hạng 
thái dùng. Do đó MPK cũng không đồi. Vỉ vậy, tỷ bụng thu nháp 
của tư bản là không đổi. Tỷ trọng đìu nhập cua láo động * í - ly 
trọng thu nhập của tư bản. Do đó, nếu tỳ bọng thu nhập của tư 
bản là không dổi, thì tỷ trọng thu nhập của lào động cũng không 
đổi. 

c. Ta biá rằng ụ trạng thái dừng, tổng thu nhập tăng với tỳ lệ n + g. 
Trong câu b, ta đa chúng minh ràng tỷ trọng thu nhập của lao 
động và tư bản là không đồi. Nếu các ty &vng trên không đổi và 
tổng thu nhập tăng với tỷ lệ n + g, thì thu nhập cùa lao động và 
thu nhập cùa tư bản cũng phải tăng với tỷ lệ n + g. 

đ. Giá thuê thục tế của tư bản R là: 
R = Tông thu nhập cùa tu bán/Múc tư bản 

={MPKxK)/K 
= MPK 

Tạ biết răng ở trạng thái dừng, MPK không đồi do khối lượng tư 
bản tính cho mỗi đơn vị hiệu quả k là không đổi. Do đỏ la két 
luận rằng giá thuê thực tế cùa tư bản không đoi ở nạng thái dưng 
Để chứng minh tiền lương thực tế w tăng trưởng với tỳ lệ tiến bộ 
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công nghệ g, ta gọi: 
TLI = Tổng thu nhập của lao động 
L = Lực lượng lao động 

Còn tiền lương thực tế bằng tổng thu nhập cùa lao động chia cho 
lực lượng lao động: 

w = TLI/L -> wL = TLI 
Ta có thể viết dưới dạng phần trăm thay đổi: 

Aw/w + AL/L = ATLI/TLI 
Công thúc trẽn nói lên răng tỷ lệ tăng trưụng của tiền lương thực tế 
cộng với tỳ lệ tăng trưụng cùa lực lượng lao động bằng tỳ lệ tăng 
trướng cùa tổng thu nhập của lao động. Ta biết rằng lực lượng lao 
động tăng trướng với tỳ lệ n và từ câu c, ta biết rằng tống thu nhập 
của lao động tăng trưụng với tỷ lệ n + g nên tiền lương thực tế tăng 
trưụng với tỷ lệ g. 

8. Sự khác biệt về giáo dục giữa các nước ảnh hưụng đến mô hình 
Solow như thế nào? Giáo dục là một nhân tổ ảnh hưởng đến hiệu 
quả lao động E (các nhân tố khác ảnh hưởng đến hiệu quả lao động 
bao gồm sức khỏe, kĩ năng và tri thức). Do lực lượng lao động ở 
nước Ì có trinh độ học vấn được đào tạo cao hơn so với nước 2 nên 
mỗi công nhân ụ nước ì có hiệu quả hơn. Tức là Ei > E2. Ta sẽ giả 
sử rằng cả hai nước đều ụ trạng thái dừng 

Dầu tư, đìu tu 
vừa đủ 

k' Tư bàn trên Ì CN hiệu quà, k 

Hình 4-11 
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Trong mô hình tăng trưụng cùa Solow. tý lệ tăng trướng cùa 
tổng thu nhập bằng n + g và không phụ thuộc vào trình độ học 
vấn cùa lực lượng lao động. Do đó, 2 nước sẽ có cùng tý lệ tăng 
trưụng của tổng thu nhập do cà hai có cùng tý lệ tăng dân sò và 
cùng tỳ lệ tiến bộ công nghệ. 
Do hai nước có tý lệ tiết kiệm, tỳ lệ tăng dãn sỏ và tỷ lệ tiên bộ 
công nghiệp như nhau nên hai nước sẽ liến đến cùng một trạng 
thái dừng với cùng khối lượng tư bản tính cho mỗi đớn vị hiệu 
quả k*. 
Do đó, sản lượng trên mỗi đơn vị lao động hiệu quả ụ trạng thái 
dùng y* = fội*) là như nhau ớ hai nước. Nhung y* = Y/(L.E) 
hay Y/L = y*E. Ta biết ràng y* sẽ như nhau ụ hai nước nhung 
E| > E2. Do đó, y*E, > y*E2. Vì thế (Y/L), > (Y/L)2. Do đó, thu 
nhập mỗi công nhân ụ nước có lực lượng lao động với trình độ 
học vấn cao hơn sẽ cao hơn. 
Ta biết ràng giá thuê thực tế của tư bản R bằng sàn phẩm cặn 
biên cùa tư bản (MPK). Nhưng MPK phụ thuộc vào mức tư 
bàn tính cho mỗi đơn vị lao động hiệu quả. Ở trạng thái dừng 
cả hai nước có ki*=kj*=k* do cả hai nước có tỷ lệ tiết kiệm, tỷ 
lệ tăng dân số và tỳ lệ tiến bộ công nghệ như nhau. Do đó, 
Ri=R2=MPK. Do đó, giá thuê thực te cùa tư bản ở hai nước lả 
như nhau. 
Sàn lượng đưqc chia ra thành thu nhập cùa tư bản và thu nhập 
của lao động. Do đó, tiền lương mỗi đon vị lao động hiệu quà 
có thể được viết là: 

w = f(k) - MPK.k 

2 nước có cùng mức tư bàn ụ trạng thái dừng k và có cùng 
MPK. Do đó, tiền lương mỗi đơn vị lao động hiệu quà ụ hai 
nước là như nhau. 
Tuy nhiên, cõng nhàn quan tàm đến tiền lương mỗi đơn vị lao 
động chứ không, phái là tiền lương tính cho mỗi đem vị lao động 
hiệu quả. Tiền lương mỗi đơn vị lao động liên hệ với tiền lương 
mỗi đơn vị lao động hiệu quả bằng công thức: 
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Tiền lương mỗi đơn vị L = wE 
Do đó, tiền lương mỗi đơn vị lao động cao hơn ớ nước mà lực 
lượiic lao động có trình độ học vân cao hơn. 

Bài tập vận dụng bổ sung 
1. a. Tăng trưởng tổng sàn lượng Y phụ thuộc vào tỷ lệ tăng trưởng 

cùa lao động L, tư bàn K, năng suất nhản tố tổng họp A. và được 
tóm tất bang công thức sau: 

AY/Y = QAK/K + (Ì - à) AƯL + AA/A 
Trong đó a là tỷ trọng cùa tư bàn trong sàn lượng. Ta xét tác động 
đối với sán lượng cùa việc tăng lao động 5% bang cách cho AK/K 
=AY/Y = ( 1/3X5%)= 1,67% 
Do đó lao động tăng thèm 5% sẽ làm tăng sản lượng 1,67%. 
Năng suất lao động là Y/L. Tỳ lệ tăng trưởng của năng suất lao 
động là: 

A (Y/L)/(Y/L) = AY/Y - AL/L 
= 1,67%-5% = -3,34% 

Như vậy, năng suất lao động giám 3,34%. 
Để tìm thay đổi trong năng suất nhản tố tổng hợp, ta sứ dụng 
cõng thức: 

AA/A = AY/Y - a AK/K - (Ì - ạ) AL/L 
= l,67%-0-(l/3)(5%) =0 

Năng suất nhân tố tồng họp là tăng trưụng sàn lượng còn lại sau 
khi ta tính đến các yếu tố quyết định tăng trưụng mà ta có thê đo 
được. Trong trưụng hợp này, không có thay đồi trong công nghệ 
nên tắt cá tăng trưụng sàn lượng là do tăng trưởng sản lượng đo 
được. Tức là, tăng trưụng cùa năng suất nhân lố tổng hợp là bang 
không, đúng như dự kiến. 

b. Từ năm thứ nhất đến năm thứ hai, mức tư bàn tăng trưụng với tỷ 
lệ 1/6, lao động đầu vào tăng trướng với tý lệ 1/3 và sản lượng 
lăng trưụiia với tý lệ 1/6. Ta biết rằng tăng trưụng cùa năng suất 
nhân tố tông họp được tính bụi: 
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AA/A = AY/Y-aAK/K-(l - ạ) AL/L 
= 1/6 - (2/3X1/6) - (1/3X1/3) = -1/18 = - 0.56 

Năng suất nhân tố tổng hợp giảm với tỷ lệ 1/18 hay xấp xi 5,6% 
2. Theo định nghĩa, sàn lượng Y bằng năng suất lao động Y/L nhân 

với lực lượng lao động L: 
Y = (Y/L)L 

AY/Y = A (Y/L)/(Y/L) + AL/L 
A (Y/L)/(Y/L) = AY/Y - AL/L 

= AA/A + aAK/K + (l - a) AL/L - AL/L 
= AA/A + a AK/K - a ỐLỈL 
= AA/A + a[AK/K-AL/L] 

Tương tự trên, ta tính được biểu thức trong ngoặc như sau: 
AK/K - AL/L = A (K/L)/(K/L) 

Thay vào công thức tăng trưởng của năng suất lao động 
A (Y/L)/(Y/L) = AA/Ă + a A(K/Ly(K/L) 

3. Ta biết rằng: 
AY/Y = n + g = 3% 
AK/K = n + g=3% 
AI7L=n=l% 

Tỷ ưọng cùa tư bản = a= 0,3 
Tỷ trọng cùa lao động = Ì - a= 0 7 
Tăng trưởng sản lượng = Đóng góp của tu bán + Đóng góp của lao 
động + Năng suất nhân tố tồng hợp 
-> AY/Y = aAK/K + (l - à) AL/L + AA/A 
-> 3,0% = (0,3X3%) + (0,7X1%) + AA/A 

AA/A = 1,4% 
Tạ két luận ràng đóng góp cùa tư bản là 0,9%/nãm, đóng góp 
động là 0,7%/nàm và đóng góp của năng suất nhân tố tông 

36 
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Chương 5 
THÁT NGHIỆP 

TÓM TÁT BÀI GIẢNG 
Sau khi xem xét phân phối thu nhập quốc dân và sự tăng trưụng thu 
nhập theo thụi gian, bây giụ chúng ta trụ lại giải thích một trong những 
biến số kinh tế vĩ mô được đặc biệt quan tâm đó là thất nghiệp. Chúng 
ta tiếp tục nhấn mạnh đến dải hạn: mối quan tâm của chúng ta không 
phải là sự biến động của thất nghiệp mà là mức thất nghiệp trong dài 
hạn. Giống như sự biến động cùa thu nhập, sự biến động cùa thất nghiệp 
là một vấn đề mà chúng ta gác lại khi phân tích về hành vi cùa nền kinh 
tế trong oai hạn. Mức thất nghiệp trung bình hay mức thất nghiệp dài 
hạn thưụng được gọi là thất nghiệp tự nhiên. 
Tại sao các nhà kinh tế lại quan tâm đến thất nghiệp? Vì lao động là một 
đầu vào để sàn xuất ra hàng hoa và dịch vụ, thất nghiệp có thể là một tín 
hiệu về sự lãng phí các nguồn lực khan hiếm. Lý do khác gắn liền với 
chi phí mà thắt nghiệp gây ra cho xã hội và cá nhẵn những ngưụi bị thất 
nghiệp. Cuối cùng, gánh nặng mà thất nghiệp gây ra không phân bố đều 
cho toàn xã hội, mả chù yếu rơi vào nhóm ngưụi dễ bị tổn thương nhất. 
Tại sao chúng ta lại kỳ vọng có một mức thất nghiệp nào đó trong nền 
kinh tế? Dưụng như một nền kinh tế vận hành tốt sẽ không có thất 
nghiệp. Tuy nhiên, điều này không xảy ra trên thực tế. Trong một nền 
kinh tế thưụng xuyên biến động, luôn có một số ngưụi gia nhập, một so 
khác thi rụi khói lực. lượng lao động hoặc chuyển việc. Thông thưụng 
công nhân sẽ bị thắt nghiệp trong một khoảng thụi gian. trước và giữa 
các công việc. Chính vì vậy, chúng ta luôn quan sát thấy một số thất 
nghiệp trong các nền kinh tế. 

1. Mô hình về tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên 
Dề hiểu được bản chắt về sự vận hành cùa thị trưụng lao động, hãy xét 
một mô hình giàn đơn bao gom những dòng váp và ra khói nhóm ngưụi 
có việc làm. Chúng ta giá thiết rằng lực lượng lao động cố định (=L), 
túc là chúng ta già thiết dân sp và tỳ lệ tham gia lực lượng lao động là 
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V..Ọ . . « . ™ lại trong chuông 2 rằng lực lượng lao động bao gồm 
không thay đổi nhũng ngưụi có việc lảm và thất nghiệp: 

U+E = L 
Giả sử ràng có một tỳ lệ cố định của công nhản thất nghiệp tim được 
việc làn mỗi tháng. Chúng ta sệ ký hiệu tỳ lệ tìm được việc lam này là/ 
Khi đó có/Ư công nhân chuyến từ thất nghiệp thành có việc làm moi 
thặng. Tuông tụ, giả sử rằng một tỳ lệ cố định í của công nhân đang có 
việc làm bị thất nghiệp, hoặc do họ tự ý bò việc hoặc bị sa thải. Chung 
ta gọi s là tỷ lệ mả việc. Trên thực te, công nhân cỏ the bị thất nghiệp 
khi chuyến việc. Tụy nhiên, đề đom giản cho việc mô hình hóa, hiện tại 
chúng ta bỏ qua thực tế này. Như vậy, mỗi tháng có SE công nhân 
chuyên từ trạng thái có việc làm sang bị thất nghiệp. Như trong mô hình 
tâng trưởng Sọlow, chúng ta xét trang thái dừng, khi đó so ngưụi có 
việc làm vi thất nghiệp (và do đó, tỳ lệ có việc làm và tỷ lệ thát nghiệp) 
không thay đoi. Đê điều này xảy ra, thì số ngưụi bổ sung vào nhóm 
ngưụi có việc làm phải đúng bằng số ngưụi bị mất việc: 

JU = sE 
Chúng ta có thể sử dụng phương trinh này vả định nghĩa về lực lượng 
lao động đê tính tỷ lệ có việc làm và tỳ lệ thất nghiệp. Vì 

L=E + U, 
do đó 

Ỉ=E/L + U/L 
Từ đó, chúng ta rút ra: 

(U/L)=s/(s+f) 
Từ mô hình đom giản này, chúng ta có thể đưa ra một két luận quan 
trọng: muôn tác động lên tỳ lệ thắt nghiệp tự nhiên, thi các chính sách 
can phải thay đôi được hoặc lả tỳ lệ tim đirợc việc làm hoặc lả tỷ lệ mát 
út C h à . n g , h ạ n Ị n ế u , c á c n h à h*ch định chinh sách muôn giảm tỷ lệ 
thát nghiệp, họ cần phải tăng tý lệ tim đtrcrc việc làm và/hoãc giảm đưac 
tỷ lệ mát việc. 
Chúng ta sẽ đi sâu phân tích về thất nghiệp, điều mà mô hình đon giàn 
này chưa thê giải đáp được. Thứ nhất. chúng ta muốn biết tại sao thát 
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nghiệp là điều không thề tránh khói - hoặc, theo ngôn ngữ của mô hình 
này, tại sao tỷ lệ mất việc không phải rất nhỏ hay tỳ lệ tìm được việc 
làm nhò hơn Ì. Thứ hai, chúng ta xem liệu các nhà hoạch định chính 
sách có nên thay đồi tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên hay không và nếu có thì 
nên SỪ dụng chính sách nào. 
Có hai lý do giải thích tại sao tỳ lệ thất nghiệp không thể bằng không. 
Chúng ta đã đề cập đến lý do thứ nhất: công nhân có thế cần một 
khoảng thụi gian thất nghiệp trong quá trình tim việc. Thứ hai, vì nhiều 
lý do, thị trưụng lao động không thể ụ trạng thái cân bằng tại điểm mà 
cung bằng cầu. Sau đày chúng ta sẽ xem xét các nguyên nhân này. 

2, Tìm việc và thất nghiệp tạm thụi 
Công nhân vả doanh nghiệp cần có thụi gian để gặp được nhau. Các mô 
hình cùa chúng ta cho đến nay đã giả thiết rằng tất cả công nhân và 
doanh nghiệp là như nhau, nhưng trên thực tế có nhiều loại công việc 
khác nhau. Một nền kinh tế vận hành tét là nền kinh tế đảm bảo sự ăn 
khớp giữa việc làm và kỹ năng; trong một nền kinh tế phức tạp, chúng 
ta không thể hy vọng những sự ăn khớp như vậy xuất hiện tức thì. Hem 
nữa các doanh nghiệp và công nhân đôi khi cẩn thụi gian để hiểu nhau; 
ví dụ. có thể một công nhân phải thử làm vài công việc để lựa chọn một 
công việc phù họp nhất. 
Ngoài những vấn đề này, còn có một thực tế là sự ăn khớp giữa công 
nhân và doanh nghiệp là một quá trinh động. Theo thụi gian công nhân 
mới gia nhập lực lượng lao động, những ngưụi hết tuồi lao động rụi 
khỏi lực lượng lao động, và kỹ nang cùa ngưụi lao động thay đồi. Đồng 
Ihừi, nhu cầu về công nhân cũng thay đồi khi cầu về hàng hoa thay đổi. 
Như vậy, chúng ta cần phải dự kiến và phải coi một mức thất nhiệp nhất 
định là cần thiết và đáng mong muốn trong các xã hội hiện đại. Công 
nhãn thưụng không nhận ngay công việc đầu tiên được yêu cầu và 
doanh nghiệp không thuê ngưụi công nhân đầu tiên nộp đơn xin việc. 
Trái lại. họ cần bò ra thụi gian và sức lực cần thiết để tạo ra sự ăn khớp 
tốt nhất giữa cõng nhân và doanh nghiệp. Thất nghiệp tạo ra trong quá 
trinh này được gọi là thất nghiệp lạm thời. Thất nghiệp tạm thụi có 
niỉhĩa là tỳ lệ tim được việc nhò hon 1. và cũng giúp giải thích tại sao tỳ 
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lệ mát việc là dương. Trẽn thục te. nhiều tỏ chức tư nhản như trung tám 
giới thiệu việc làm được thanh 'lặp nhằm tạo thuần lợi cho i'.r ân khớp 
3ưa cõng nhãn và doanh nghiệp. 
Chính sách công và thát nghiệp tạm thòi 
Trong khi dễ dàng thừa nhàn ràng một sỏ thát nghiệp tam thơi la dang 
mong muốn, thi điêu khó xác định hon là phải chàng nài: kinh tẽ (tong 
có Quá nhiêu hay quá ít hav \ ứa phái sò cóng nhái; thài nchiệp tạm thoi. 
Nói một cách khác, diêu khôna rõ ráng Li phải chăng doanh iighiệp vi 
công nhãn đã bò ra quá nhiêu hay quá íl nỏ lực đẻ ticp cân nhau. Lý đo 
chinh là ouyêt định của công nhãn và doanh nehiệp lạo ra ngoại ứng. 
Khi doanh nghiệp vả côm nhãn ăn khớp VỚI nhau, thì đò! iỊẻn :ùng có 
lợi. Một cõng nhân nỏ lực hơn dương ,ihư sẽ tao ra một aự ăn khớp tót 
non. Tuy nhiên, một sự ăn (chóp lót cũnc làm lọi cho doanh nghiệp; 
doanh nghiệp có lợi ích tư bên ngoài. Vi còng nhản không tinh dép. toàn 
bộ lợi ích từ nỏ lực cùa anh ta khí ouyét định tìm việc, cõng nhản dưụng 
như bó ra quá ít nõ lực xét trên quan diêm. Luận cứ hoàn toàn tương tự 
áp dụng cho doanh nghiệp. Như vậy, chúng ta có thè nhãn thay trên 
thực tê là cõng nhàn đã ít nô lực lim việc và quá dê dàng châp nhặn 
công việc, và tỳ iệ tìm được việc là quả cao trẽn Quan diêm cùa xã hôi. 
Két luận khá neạc nhiên rứt ra lè nên kinh té có thẻ .đang có quả ít tháp 
nghiệp. 
Nhiêu chính sách cùa chính phù có anh hưụn à đèn mức "hi', nghiệp tạm 
.hụi. Chính sách bào mém thát nghiệp anh hương đèn độn? ca cùa các 
cả nhân tìm việc làm. Bao niêm thải nghiệp cho phép cỏna nhản mắt 
việc nhận được một khoan thu nháp từ chinh phù khi họ không có việc 
'an. Diêu rày làm giám sụ '..ao bách phủ; cnró nhan ncT> CỎM '• iéc đau 
Sin họ được dà nghị và do Jó cỏ tho tia". Unở tỷ lệ thai neìiiip tự nhiên. 
Sự tôn tại cùa bao li lim thải nghiệp cũn í có thê làm cho doanh nghiệp 

Báo hiènr. thát nghiệp đvyc trũi: ké nhăm Lum khó khăn ch'" _ac cà 
nhãn bị thác p.ehiẻo; va nnir %.:>• nỏ có mục tiêu phàn phố! 'Ạ N,: căn* 
iirri giám tinh bút định ' â nháp Cuu cỏMtỉ nhàn; va da;Tì • cho 
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ngưụi và việc ăn khớp nhau tốt hom. 
3. Sự cứng nhắc của tiền lương thực tế và thất nghiệp chụ việc 
Một nguyên nhân khác góp phần giải thích tại sao chúng ta quan sát 
thấy có một số thất nghiệp ngay cả trong dài hạn là sự cứng nhác của 
tiền lương thực tế. Mo hình co điển già thiết tiền lương thực tế điều 
chinh để cân bằng thị trưụng lao động. Điều này phù hợp với cách tiếp 
cận cân bằng thị trưụng: giá cả điều chinh đề đàm bảo sự cân bằng giữa 
cùng và cầu" Tuy nhiên, có một số nguyên nhân giải thích tại sao tiền 
lương thực tế có thể bị mắc lâu dài cao hơn mức cân bàng thị trưụng. 
Chúng ta xem xét ba lý do: luật tiền lương tối thiểu, công đoàn, và tiền 
lương hiệu quả. Cả ba lý thuyết đều giải thích tại sao tiền lương thực te 
có the "quá cao", làm cho một số công nhân có thể bị thất nghiệp. Thát 
nghiệp tạo ra Ưong trưụng hợp này thưụng được gọi là thát nghiệp chờ 
việc bụi vì một so công nhân phải chụ cho đến khi có việc làm mới 
dành cho họ. 
Luat tiền lương tối thiểu 
Luật tiền lương tối thiểu là một lý do giải thích tại sao tiên lương thực tế 
không thề giảm xuống mức cân bằng thị trưụng. Nếu mức lương oàn 
bàng thấp hơn mức chính phù quyết định, thì tiền lương không thê điêu 
chình linh hoạt. 

Tiền lương 

Tiện lượng 
tối thiêu 

Dư cung lao động 
(thất nghiệp) 

Cung lao động 

\ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Cầu lao động 
ũ Lượng cảu Lượng cung Lượng lao động 

Hình 5-1. Thất nghiệp chờ việc 
Hình 5-1 minh họa thị trưụng lao động khi có quy định về tiền lương tôi 
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thiểu. Nếu như luông tối thiểu cao hơn mức cân bằng như truồng hợp 
này, thì lượng lao động cung ứng sẽ vượt lượng cẩu. Kết quà là có thát 
nghiệp. Do đó, tiền lương tối thiểu làm tăng thu nhập cùa ngưụi lao 
động có việc làm, nhưng làm giảm thu nhập cùa ngưụi lao động không 
tìm được việc làm. 
Thực tế cho thấy luật tiền lương tối thiểu không mang tính ràng buộc 
đối với nhiều cồng nhân, bởi vi họ được trả tiền lương cao hon rát nhiêu 
so với mức lương tối thiều. Tuy nhiên, đối với một số công nhân, đặc 
biệt là công nhân trẻ chưa được đào tạo, qui định này có thê mang tính 
ràng buộc. 
Các nhà kinh tế thưụng chống lại luật tiền luông tối thiểu, không phải vì 
họ chống lại sự cải thiện thu nhập cho nhóm công nhân nghèo, mà vì họ 
cho Tằng tiền lương tối thiểu không phải là một công cụ hiệu quả và 
công bàng để thực hiện mục tiêu đó. Nếu phân tích của chúng ta là 
đúng, tiền lương tối thiều sẽ lảm cho những ngưụi có việc làm khá giả 
hơn (bởi vì họ sẽ được nhận tiền lương cao hơn múc cân bằng), tuy 
nhiên điều đó cũng có nghĩa là một sổ ngưụi lẽ ra đã có việc nhung nay 
bị thất nghiệp, và thực ra họ đã bị tổn thất do chinh luật tiền lương tái 
thiểu. 
Công đoàn và thương lượng tập thể 
Ở các nước phương Tây công đoàn là một hiệp hội cùa công nhân để 
thương lượng với giới chủ về tiền lương và điều kiện lao động. Công 
đoàn là một các-ten vì thực chất nó là một nhóm ngưụi bán tập hợp 
nhau lại để tạo ra sức mạnh thị trưụng. Nếu công đoàn vả doanh nghiệp 
không nhất trí được với nhau, công đoàn có thể tồ chức đình công -
nghĩa lả rút lao động ra khói doanh nghiệp. Nhụ cách đe doa đình công, 
đoàn viên công đoàn ở các nước phương Tây thưụng nhận được tiền 
lương cao hơn khoảng từ 10 đến 20 phần trăm so với công nhân không 
tham gia công đoản. 
Công đoản đem lại lợi ích cho những ngiiờị trong cuộc (đoàn viên còng 
đoàn) đồng thụi lại gây tổn thất cho những người ngoài cuộc (không 
phải đoàn viên công đoàn). Khi công đoản làm tăng tiền lương lên cao 
hạn mức càn bằng, một số ngưụi bị thất nghiệp. Ngưụi ưong cuộc nhận 
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nực liền lươim cao hơn. còn ngưụi ngoài cuộc thi bị thát nghiệp hoặc 
hai chuyển sang tim việc trong khu vực không có công đoàn. Điêu này 

lủm lăng cung lao động trong khu vực khònc có cõng đoàn và lảm giảm 
hơn nữa tiền luông cùa cọng nhàn không tham gia cõng đoàn. 
Ngưụi ta vãn còn tranh luận vẽ sụ tôn tại cùa cõng đoàn. Những ngưụi 
phan đối còng đoàn lập luận rã ne còng đoàn là một các-ten làm cho giá 
cua lao độna tâng lẽn cao hơn mức cản băng cạnh tranh. Điỏu này gảy 
ra tinh trạng không hiệu quả (gãy ra thất nghiệp) và không cõng bằng 
(ngưụi trong cuộc được lợi từ thiệt hại cùa ngưụi ngoài cuộc). Những 
ngưụi úna hộ cõng đoàn lập luận răng do doanh nghiệp có sức mạnh thị 
trưụng và có khả năng ép tiên lương .tuông mức tháp, nên công đoàn là 
dối trọng cần thiết để cân bằng với sức mạnh của doanh, nghiệp. Nhận 
đinh này chác chăn đúng với các thành phó cóng lỵ, nơi mà một doanh 
nghiệp thuê hàu hét công nhản trong vùng. Những ngưụi ùng hộ công 
đoàn còn lập luận ràng tô chức công đoàn sẽ mang lại hiệu quá bụi vi 
các doanh nghiệp không cân phái tlurong lượng với từng công nhân về 
tiên lương và các khoán phúc lọi khác. Nghĩa là, công đoàn góp phản 
cát Ìíiàm chi pin' ííiao dịch. 
LÝ thuyết tiền luông hiệu quả 
Lý thuvêt liên luxmg hiệu qua cho răn tỉ các doanh nghiệp có thê chủ 
động uiĩr cho tiên lương ụ mức cao hơn trạng thái càn băng cạnh tranh. 
hơi vi khi làm như vậy, có thê họ được lợi hon. Tiền lương hiệu quà có 
lác dụng tương tự như luật tiền lưong tối thiều và công đoàn vi trong cả 
ba trưụnc họp này, thát nghiệp phát sinh là do tiền lương được duy trì ụ 
mức cao hon trạng thái cân băng. TUY nhiên, tiên lương hiệu quà đặc 
biệt ở cho nó được doanh nghiệp tự nguyện trà. Dưới đây, chúng la nêu 
ra bon nguyên nhãn lý giải tại sao các doanh nghiệp cho rằng có thể 
được lợi khí trà tiên lương cao hơn mức cân bàng cạnh tranh: 
- Sin.- khoe cua cõng nhân có thê được cài thiện nhụ việc trá tiên lương 
cao hon. Công nhân được thù lao cao hon có khẩu phần ăn cao hơn và 
làm việc với năng suât cao hem. 
- Sự luân chuyên cõng nhún có thê giám nhụ việc trà lương cao hơi! 
mức cân bàng cạnh tranh, bói vi cõng nhân thấy khó có thề lìm được 
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việc làm thay thế ở nơi khác với mức tiền lương như trước. Các doanh 
nghiệp nhận thấy có lợi khi giảm được sự luân chuyển công nhân, bụi vi 
họ cát giảm được chi phí tuyền dụng, đào tạo công nhân mới. 
- Nô lục của công nhân có thể tăng lên nhụ việc trả tiền lương cao hơn. 
Khi doanh nghiệp không thể dễ dàng giám sát nỗ lực của công nhân, 
công nhân có thể thiếu tinh thần trách nhiệm. Nếu bị phát giác và sá 
thải, những công nhân được trả mức lương cân bằng cạnh tranh dễ dàng 
tìm được việc làm khác với mức lương .ìhư trước. Tiền lương cao hon 
làm cho công nhân muốn giữ chỗ và buộc phải làm việc chăm chi. 
- Chát lượng công nhân có thể được cải thiện nhụ việc trả tiền lương 
cao hơn. Băng cách trả lương cao hơn mức cân bằng cạnh tranh các 
doanh nghiệp có lợi nhuận cao hơn nhụ thu hút được những ngưụi xin 
việc chất lượng cao cho những việc lảm mới. 
Kết luận 
Trong khi đưa ra lụi giải thích về nguyên nhân gây ra thất nghiệp các lý 
thuyết không chi ra được phải chăng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên thục ra la 
quá cao hay quá thấp. Tuy nhiên, các lý thuyết cũng cho thấy một số 
chính sách của chính phũ như bảo hiểm thất nghiệp°các chuông tinh 
dạy nghề, và luật về tiền lương tối thiểu có ảnh hương đến tỷ lệ thai 
nghiệp. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Điều gì quyết định tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên? 
2. Trình bày sự khác nhau giữa thất nghiệp tạm thụi và thất nghiệp cơ 

cấu. 
3. Hãy nêu ra ba cách lý giải tại sao tiền lương thục tế có thế duy trì cao 

hom mức cân bằng cung cầu thị trưụng lao động 
BÀI TẬP VẬN DỤNG 

1. Trong chương này, chúng ta đã thấy rằng tỷ lệ thất nghiệp ớ trạng 
thái dừng lạ u = s/(s+f). Giả sử tỷ lệ thất nghiệp không bắt đầu ơ 
mức này. Hãy chi ra rằng tỳ lệ thất nghiệp sẽ thay đổi theo thụi gian 
và đạt tới trạng thái dừng. (Hướng dẫn: hãy biểu thị sự thay đoi cua 
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số ngưụi thất nghiệp dưới dạng hàm số cùa s, f và u. Sau đó, hãy 
chi ra rằng khi thất nghiệp cao han mức tự nhiên, nó sẽ giảm và khi 
thất nghiệp thắp hơn mức tự nhiên, nó sẽ tăng) 

2. Giả sứ Quốc hội vừa thông qua một đạo luật hạn chế các công ty sa 
thải nhân công, ví dụ buộc doanh nghiệp phái trả một khoán tiền hỗ 
trợ. Nếu đạo luật này làm giảm tỳ lệ mất việc mà không ảnh hưụng 
đến tỷ lệ tìm được việc, thì tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên sẽ thay đổi như 
thế nào? Liệu bạn có cho rằng đạo luật này không ảnh hưụng đến tỷ 
lệ tìm được việc? Tại sao có và tại sao không? 

3. Xét một nền kinh tế với hàm sản xuất có dạng: Y = K" 3LM. 
Nền kinh tế có ] .000 đơn vị tư bản và Ì .000 công nhân. 
a. Hãy xây dựng phương tình biểu diễn hàm cầu về lao động phụ 

thuộc vào tiền lương thực tế và số lượng tư bàn. 
b.Nếu tiền lương có thẻ điều chinh để cân bằng cung và cầu về lao 

động, hãy tính mức tiền lương thực tể. Hãy xác định số công nhân 
có việc làm, sản lượng, và tổng thu nhập cùa công nhân tại trạng 
thái cân bằng. 

c. Bây giụ giả sử rằng Quốc hội thông qua một đạo luật yêu cầu các 
doanh nghiệp phai trả cho các công nhân mức lương thực tế bằng 
Ì đơn vị sản lượng. Hãy so sánh mức lương này với mức lương 
cân bằng. 

đ.Hãy giải thích tác động của đạo luật này đến số công nhân có việc 
làm, sản lượng vả tổng thu nhập mà công nhân nhận được. 

e. Phải chăng Quốc hội đạt được mục tiêu là bảo vệ giai cấp công 
nhân? Hãy giải thích. 

f. Bạn có cho rằng phân tích này đưa ra một lụi giải đáp thoa đáng 
về luật tiền lượng tối thiểu. Tại sao có và tại sao không? 

4. Già sư một nước đang nằm trong giai đoạn giảm năng suất- nghĩa là 
•đang gặp phải cú sốc bất lợi đổi với hàm sàn xuất. 
a. Điều gì xẩy ra.đối với đưụng cầu về lao động? 
b.Sự thay đổi này tác động như thế nào tới số công nhân có việc 

làm, thất nghiệp và tiền lương thực tế, nếu thị trưụng lao động 
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luôn cân bàng? 
c. Sự thay đổi này tác đỏng như thể nào tơi số cõng nhản co việc 

làm, thắt nghiệp và tiền lương thực tẽ. nêu cõng đoa-, ngăn can 
không cho doanh nchiẽp giám tiên lương? 

5. Ờ một thành phố nào đó, lúc nào cùng có một sỏ \ ăn phòng chưa co 
ai thuê. Số văn phòne này lả tư ban không được sử dung. Bạn hãy 
giải thích hiện tượng này như thế nào? Đó có phái là một vãn đè xã 
hội không? 

LỜI GIÃI 
Câu hỏi ôn tập 

ì. Tỷ lệ mất việc và tìm được việc quyết định tỳ (•? thát nghiệp tự 
nhiên. Tỳ lệ mất việc là tỳ lệ số ngưụi bị mất việc mỗi tháng. Tị lệ 
mất việc càng cao thì tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên càng cao. Tý lệ lim 
được việc là tỷ lệ số ngưụi thất nghiệp tim dược việc lam mỏi 
tháng. Tỷ lệ tim được việc càng cao, thì tỳ' lệ thất nchiệp tự nhiên 
càng thấp. 

2. Thất nghiệp tạm thụi là thát nghiệp do cân có thụi gian đê cóng 
nhân tim được việc làm. Tim một công việc thích họp cản có thụi 
gian vì thông tin về việc làm không phải !úc nào cũpy sẵn có Do 
các công việc khác nhau yêu cầu các kĩ nâng khác nhác 1 ả trà các 
mức lương khác nhau, nên có thè công nhân [hát nghiệp không 
chấp nhận công việc đầu tiên mà họ nhận được. 
"Ngược lai, thất nghiệp chụ việc là thất nghiệp de tiền lương củng 
nhác và sỏ ỉượr.g rông việc ló Các cõng nhan nav bị thát 
nghiệp không phái do họ không lích tực tim kiến! ' *c lảm thích 
hợp nhả:' Si khè lăng ;ũa họ (như .rong trưụng hợp thát nehiẹp 
-Ị,-." thụi) mả do à múc • ỉển 'ưcn--. •;-• re tể hiện hành. cung Mĩọt 
câu vẽ lác dộng. NẾU tiên iươnc :-:i~.criữ .lều chình dê ;ăn bííic thi 
trưụng lao cộnc. thi các công nhân I.i) phải chờ đét' khi :ộ eÕMs 
Việc, Thát nghiệp cho '.lẽ- lá do các doanh nghiệp khctut giảm lều 
lương mác dù cung vtrst cảu vè lao độnc. 

Sẽ 
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Bài tập vận dụng 
1. Dể chứng minh tỳ lệ thất nghiệp điều chình đến trạng thái dừng. 

hãy bắt đầu băng việc xem số ngưụi thất nghiệp thay đồi như thể 
nào theo thụi gian. Sự thay đồi trong số ngưụi thất nghiệp bằng số 
ngưụi mất việc lảm (sE) trừ đi số ngưụi tìm được việc (fU). Ta có: 

U l . ,-U 1 = AU,.1 = sE,-fUl 

Nhắc lại răng L = E, + Ui hay E, = L - u,. Trong đó L là lực lượng 
lao động (ta giả sử L không đổi). Thay E, = L - u, vào công thức 
trẽn ta được: 

AU, •, = S(L-U1)-ÍU, 
Chia cà hai vế cho L, ta được thay đổi cùa tỳ lệ thất nghiệp từ t đến 
t+1: 

AU,, ,/L = (U,., /L) - (U/L) = A [U/L]„, = s( Ì - U/L) - ÍU/L 
A[U/L]t,, =s-(s + f)U/L 

= (s + f)[s/(s + f)-U/L] 
Cần chú ý về cõng thúc trên là tại trạng thái dừng, khi tỳ lệ thất 
nghiệp bàng tỳ lệ tự nhiên, vế trái của công thức này bằng 0. Nó 
cho thấy tỳ lệ thất nghiệp (U/L)" bàng s/(s + 0- Bây giụ, ta thày 
(U/L)"bẳngs/(s + f): 

AU,., = (s + f![(U/L),,-U/L] 
Từ biểu thức này ta thấy ràng: 
- Nếu U/L > (U/L)" (tức là tỳ lệ thất nghiệp lớn hơn mức tự nhiên), 
thì A[U/L]|. I nhỏ hơn không: tỷ lệ thắt nghiệp giảm. 
- Nếu U,/L < (U/L)" (tức là tỷ lệ thất nghiệp nhỏ hơn mức tự nhiên), 
thi A[U/L]t* I lớn hơn không: tỷ lệ thất nghiệp tăng. 
Quá tính này tiếp tục cho đến khi tỷ lệ thất nghiệp U/L đạt trạng 
thái dìnig(U/L)". 

2. Sừ dụm; công thức tính tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên: 
Ũ/L = s/(s + f) 

Nếu điều luật mới lảm giảm nguy cơ mất việc s nhưne lại không có 
ánh hưụng đến tỷ lệ tìm được việc f, thi tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



giảm. 
Tuy nhiên, do một vài lý do mà điểu luật mới có xu hướng làm 
giảm f. Thứ nhất, tăng chi phi cùa việc sa thải công nhân làm cho 
các doanh nghiệp phải thận trọng hơn trong việc tuyên dụng công 
nhân do doanh nghiệp khó sa thải những công nhân không đạt yêu 
cầu. Thứ hai, nếu ngưụi tìm việc nghĩ ràng điều luật mới sẽ buộc họ 
gắn bó với một công việc lâu hem, thì họ cũng sẽ cẩn trọng hon khi 
quyết định chấp nhận một công việc. Nếu f giám đi đù lớn. thi 
chính sách mới có thể làm tăng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. 
a. Cầu về lao dộng được quyết định bởi số lao động mà doanh 

nghiệp tối đa hoa lợi nhuận muốn thuê ở một mức tiền lương thực 
tế cho trước. Điều kiện tối đa hoa lợi nhuận là doanh nghiệp thuê 
lao động cho đến khi sản phẩm cận biên của lao động bằng tiền 
lương thực tế: 

MPL = W/P 

Sản phẩm cận biên của lao động được tính bằng cách lấy dạo hàm 
hàm sản xuất theo lao động: 

MPL = dY/dL =d(K"3L2/5)/đL =(2/3)K"JL1,J 

Đe tìm lượng cầu về lao động, ta cho MPL bằng vói tiền lương 
thực tế: 

(2/3)K'°L"ỉ=W/P 
L = (8/27)K(W/P)° 

Ta thấy rằng tiền lượng thực tế tăng lên sẽ làm giảm cầu về lao 
động. 

b. Ta giả sử rằng 1000 đon vị tư bản và 1000 lao động được cung 
ứng hoàn toàn không co dãn ( có nghĩa lả họ sẽ làm việc với bất 
cứ mức lương nào). Trong trưụng hợp nảy ta biết rằng có 1000 
đơn vị mỗi nhân tố được sư dụng tại điểm cân bàng ta thay 
chủng vào hàm cầu về lao động: 

1000 = (8/27)1000(\V/P)-J 

w/p = 2/3 
Tại điểm cân bẵng, việc lâm sẽ là 1000, nhân đại lượng này vói 
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2/3 ta thấy ràng mồi cóng nhân kiếm được 667 đơn vị sản lượng. 
Tổng sàn lượng được cho bụi công thức: 

Y = K , V 
= 100015100(p = 1000 

Lưu ý ràng công nhãn được hưởng 2/3 sán lượng, điểu này giông 
với những gì ta đã biết về hàm sản xuất Cobb-Douglas trong 
chương 3. 

c. Tiền lương được quy định ở mức Ì đơn vị sản lượng là cao hơn 
tiền lương cân bàng ụ mức 2/3 đơn vị sản lượng. 

d. Các doanh nghiệp sử dụng hàm cầu về lao động để quyết định 
xem nên thuê bao nhiêu công nhân tại mức tiền lương thực tế là Ì 
và mức tư bản là 1000: 

L = (8/27)1000(l'3) =296 
Do đó. 296 công nhân sẽ được thuê và nhận được 296 đơn vị sản 
lượng. 

e. Chinh sách đó phân phổi lại sản lượng từ 704 công nhân bị thất 
nghiệp cho 296 công nhân nhận tiền luông cao hơn trước. Những 
công nhân may mắn được lợi ít hon những gì những công nhân 
mất việc bị tồn thất do tất cả công nhãn chi được trả 296 đơn vị 
sản lượng, thay vì 667 như Ưước đây. 

í Phần này đề cập đến hai hiệu ứng của luật tiền lương tối thiểu: nó 
làm tăng tiền lương cho một sổ công nhân, trong khi làm giảm 
tổng việc làm. Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu cầu về lao động ít co 
dãn hon trong ví dụ này, thì sổ việc làm mất đi có thề sẽ nhò hon 
và tổng thu nhập của tất cà công nhân có thể tăng. 

a. Đưụng cầu về lao động được cho bởi đưụng sản phẩm cận biên 
của lao động cùa các doanh nghiệp. Nếu nâng suất eiảm đi ụ một 
nước, thi đưụng cầu về lao động dịch xuống dưới như trên hình 
5-2 Nếu lao động trụ nên kém năng suất hơn, thì tại mỗi mức 
tiền lương thực tế, các doanh nghiệp sẽ cần ít lao động hơn. 

b. Nếu thị trưụng lao động luôn ụ trạng thái cân bằng, ta giả sư 
cung ứne lao động là cố định. một cú sốc bất lợi đối với năng suât 
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làm giảm tiền lương thực tế nhưng không có tác động tới 
hay thất nghiệp, như minh hoa trên hình 5-2. • 

ĩ • U I . L 

_ Thai nghiệp 
Hình 5-2 , Hình 5-3 

c. Nếu công đoàn không cho phép tiền lương thục tế thay đôi, thi 
việc làm giảm xuống còn Li và thất nghiệp tăng thêm t - Li như 
được minh hoa trong Hình 5-3. 
Ví dụ trẽn cho thấy tác động cùa cú sốc về năng suất đối với một 
nền kinh tế phụ thuộc vào vai trò cùa công đoàn và phản ứng của 
công đoàn trước sự thay đổi như vậy. 

5. Hiện tượng một số vãn phòng bò trống tương tự như vấn đề thất 
nghiệp. Ta có thể sử dụng các lý thuyết phân tích lao động thất 
nghiệp để giải thích tại sao lại tồn tại văn phòng bò trống. Có một tỳ 
lệ văn phòng bi bò trống: các doanh nghiệp có trụ sụ chuyển đi nơi 
khác hoặc không kinh doanh nữa. Và cũng có một tỳ lệ văn phòng 
được thuê: các doanh nghiệp cầrv trụ sở làm việc (với mục đích bất 
đầu doanh nghiệp hoặc mở rộng doanh nghiệp) tìm trụ sụ làm việc 
cho mình. Cân có thụi gian để các doanh nghiệp tìm được trụ sụ 
làm việc. Các loại doanh nghiệp khác nhau cần văn phòng với các 
tính chất khác nhau. Cũng do nhu cầu về các loại hàng hoa khác 
nhau biến động nên sẽ có "sự di chuyển giữa các khu vực", đó là do 
những thay đổi về nhu cầu giữa các ngành và vùng lãnh thổ. Chúim 
ảnh hưụng đến cơ hội kiếm lợi nhuận và nhu cầu về văn phòng cùa 
các doanh nghiệp: 
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Chương 6 
TIẾN TỆ VÀ LẠM PHÁT 

TÓM TÁT BÀI GIẢNG 
Cho đến nay các phân tích cùa chúng ta mới dừng lại ụ các biến thực tế 

mà chưa ềề cập đến một trong nhũng vấn đề kinh tế vĩ mô chù yếu -

lạm phát. Trong suốt những thập kỳ vừa qua giá cả có xu hướng tăng 
lẽn trên t»àn the giới. Điều này không có nghĩa giá cả cùa mọi hàng hoa 
cá biệt đều tăng; ví dụ, giá máy tính và các thiết bị viễn thông hiện nay 
rè hơn rất nhiều so với vài năm trước. Nhưng nhìn chung, chi phí sinh 
hoạt hiện nay cao hơn so với trong quá khứ. Đó là một hiện tượng phổ 
biến. 

Dàn cư rõ ràng không thích lạm phát. Một mục tiêu hảng đầu cùa ngân 
hàng trung ương là tim cách kiểm soát lạm phát. Các nhà hoạch định 
chinh sách thưụng xuyên quan sát diễn biến lạm phát. Do đó, chúng ta 
cằn hiểu nguyên nhân gây ra lạm phát và nhũng ảnh hưụng cùa lạiji 
phát đến nền kinh tế. 

Diều quan trọng là cần hiểu sự khác biệt giữa mức giá và tỳ lệ lạm phát. 
Thực ra mức giá là chi phi của một đon vị GDP tính bàng số đơn vị tiền 

tệ. Tỳ lệ lạm phát đo lưụng tốc độ tăng cùa múc giá. Khi mức giá tăng, 
nền kinh tế có lạm phát (inflation), ngược lại giám phát (dejìatìon) xảy 
ra khi mức giá chuim giảm xuống. Có thể xảy ra hiện tượng mức giá 
tăng, nhưng tỳ lệ lạm phát lại giảm. Trưụng hợp này được gọi là giảm 
lạm phát (disinflalion). 
Vi mức giá là chi phí tinh bang số đơn vị tiền tệ cùa một đơn vị GDP, 
nỏ cũng có thể được coi là thước đo giá trị của tiền: một đồng mua đirợc 
l/p đon vị GDP. Đề hiểu mức giá vả tỳ lệ lạm phát, trước tiên chúng ta 
cần hiểu về tiền. Chương nảy bát đầu bằng việc xem xét vai trò cùa tiền 

trong nền kinh tế và chì ra mỏi quan hệ giữa cung tiền và mức aiổ. 

loi 
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1. Tiền lừ gi? 
Các nhà kinh tế có sự phân biệt rõ ràng giữa tiền và thu nhập. Đôi với 
một nhà kinh tế, tiền biểu thị khối lượng tài sàn được sù dụng đe thực 
hiẹn các giao dịch. Tiền theo nghĩa hẹp chi bao gồm tiền mặt - tiện giãy 
và tiền kim khi - cũng như tài khoán ngân hàng có thể viết séc. Hiện tiên 
là gi dưụng như rất quan trọng để hiểu kinh tế vĩ mô, tuy nhiên nhiệm 
vụ này không đom giản. Sự huyền bí cùa tiền là ở chỗ: chúng ta câm 
những tụ giấy không có giá trị thực, tuy nhiên chúng ta có thê đi vào 
cưa hàng đổi những tụ giấy này lấy hàng hoa có giá trị thực. Tại sao 
vậy? 
Để trả lụi câu hòi này, chúng ta cần hiểu tiền là gì. Thực ra tiền, hay hệ 
thống tiền tệ, là một thứ mà cho phép ngưụi ta thực hiện giao dịch với 
những thứ khác. Đó là một sự sắp xếp xã hội, giống như ngôn ngữ. MỘI 
xã hội không có đồng tiền được chấp nhận chung giống như một xã hội 
không có một tiếng nói chung; nhiều nỗ lực cần phải bò ra để trao đôi 
với các cá nhân khác. 
Các chức năng cùa tiền 
Tiền có ba chức năng cơ bản: phương tiện trao đổi, phương tiện bao tôn 
giá trị, và đơn vị hạch toán. 
Khi chúng ta nói rang tiền đóng vai trò lả phin/ng liên trao đói, điều đó 
có nghĩa ngưụi bán sẽ chấp nhận nó với tư cách là phương tiện thanh 
toán trong các giao dịch thị trưụng. Không có một phương tiện trao đoi 
được chấp nhận rộng rãi, chúng ta sẽ phái dựa vào chế độ hàng đổi 
hàng. Chế độ hàng đôi hàng đơn giản là sự trao đồi trực tiếp. Trong điều 
kiện đó, dân cư sẽ mất rất nhiều thụi gian để thực hiện các giao dịch. 
Vói tư cách là phittmg tiên bào lổn giá trị, tiền là một hình thức để 
chuyển sức mua từ hiện tại sang tương lai. Với chức năng này dân cư có 
thể lựa chọn giữ một số cùa cải trực liếp bằng tiền. Tuy nhiên, trong 
điều kiện có lạm phát, giá trị của tiền giảm thẹo thụi gian. Điều này làm 
cho tiền trụ thành một phương tiện bảo tồn giá trị yếu thế. 

Chức năng đơn vị hạch loàn cùa tiền chi ra rằng sự tiện lợi có một 
phương tiện được chấp nhận rộng rãi đề định giá và ghi chép sổ sách 
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Tiền không có giá trị cố hữu - như tiền đồng cùa Việt Nam - ăưọc gọi là 
tiền pháp định. Nó khác với tiền hàng hoa có giá trị cố hữu. Vàng là vi 
ịụ điển hình về tiền hàng hoa. 
Có nhiều thước đo khác nhau về khối lượng tiền tệ. Trước hết và rõ 
nhắt. chủng ta có tiền mặt. Nếu chúng ta cộng tiền mặt ngoài hệ thống 
ngân hàng (Cu: Currency) với dự trữ (R: Reserves) chúng ta có cơ sở 
liền lệ hay tiền mạnh (H: High-powered money). Dự trữ lả khoản tiền 
mà các ngân hảng nhặn được nhưng không cho vay. Nếu chúng ta cộng 
tiền mặt ngoài lưu thõng với tiền gửi có thế viết séc (D: Deposits), 
chúng ta có Mi. Khi chúng ta cộng thêm tiền gửi khác kém khả nâng 
thanh khoản hơn (tiền gửi ngân hàng có thụi hạn...), chúng ta có MỊ... 
Khối lượng tiền đuực kiểm soát như thế nào? 

Trong trưụng hợp tiền hàng hoa, cung tiền đơn giản là khối lượng hàng 
hoa dóng vai trò là tiền sẵn có trong nền kinh tế. Với hệ thống tiền pháp 
định, cung tiền được kiểm soát bụi cơ quan quàn lý tiền tệ. Ở Việt Nam, 
cơ quan quán lý tiền tệ này là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một 
thảnh viên của chính phù. Ở một số quốc gia khác như ụ Mỹ và Đức ca 
quan quản lý tiền tệ náy có tính độc lập tương đối với hệ thống chính trị. 
Việc kiểm soát tiền tệ bụi ngàn hàng trung ương được gọi là chinh sách 
tiền tệ. Ngân hàng trung ương có thể kiểm soát cung tiền thông qua việc 
mua hay bán trái phiếu chính phù. Chính phù vay tiền từ công chúng để 
tải trợ thâm hụt. Chính phủ thực hiện điều này thông qua phát hành trái 
phiếu. Ngân hàng trung trong có thể mua trái phiếu từ công chúng - như 
việc đối trái phiếu lấy tiền đồng - làm tăng cung tiền trong lưu thông. 
Đó chính là hoạt động thị trưụng mụ. Ngược lại. ngân hàng trung ương 
làm giảm ạing tiền bằng cách bán trái phiếu và rút bớt tiền khói lưu 
thông. 
2. Lý thuyết số lượng tiền tệ 
Các giao dịch và phương trình số lượng 
Sau khi giới thiệu về cung tiền, bây giụ chúng ta trở lại với cầu tiền. 
Chúng ta bất đầu với một lý thuyết đem giản về cầu tiền, Lý thuyết số 
hiọvg. Điềm khởi đầu cho lý thuyết số lượng là quan sát cho thấy dân 
cư giũ- tiền chú yếu đẽ giao dịch. Già sử cỏ T giao dịch (đồi hàng hoa 
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lấy tiền) diễn ra trong một năm và gia sử p là giá của một giao dịch điên 
hình. khi đó số đồng được trao dồi trong năm bằng PT. 
Vì tiền trao tay khi giao dịch, chúng ta có thế sù dụng thông tin này đẽ 
dự đoán số lần mà một tụ giấy bạc điển hình trao tay trong năm. Nêu 
chúng ta ký hiệu VT là số lần mả một tụ giấy bạc trao tay. và M là cung 
tiền, thì số dơn vị tiền tệ ưao đồi Ưong năm cần phái băng MV . Do 
vậy, chúng ta có đồng nhất thức sau: 

MV = PT 
Phương trinh này là một đồng nhất thức, chúng cẩn phải đủng theo định 
nghĩa về các biến. (̂ được gọi lả tốc độ chu chuyển cùa tiền. 

Từ giao dịch đến thu nhập 
Giả sử moi giao dịch là một đơn vị GDP. Điều này sẽ đúng nêu những 
giao dịch đã diễn ra chi liên quan đến việc bán những sản phẩm và dịch 
vụ cuối cùng. Khi đó, chúng ta có thể thay T bằng Y và thu được dạng 
điều chinh của phương trinh số lượng: 

Tất nhiên ưên thực tế không phải mọi giao dịch đều là bán những sàn 
phẩm cuối cùng. Ví dụ, việc bán một cuốn giáo trình đã sử dụng là một 
giao dịch không hề liên quan với GDP. Tuy nhiên, chúng ta có thể tin 
ràng có một mói quan hệ khá chặt chẽ giữa số lượng giao dịch và sản 
lượng cuối cùng. Dựa trên giả thiết này, chúng ta định nghĩa tốc độ chu 
chuyển thu nhập cùa tiền lả 

V = PY/M 
MV = PY 

Nếu Y tỳ lệ thuận với T, thì V sè tỳ lệ thuận với V. Vi dụ, cừ 3 giao 
dịch thì có một giao dịch liên quan đến GDP, thi VT sẽ bàng 3 lần so với 
V. 
Lợi the của V là chúng ta dề dàng đo lưụng; nó chảng qua là GDP danh 
nghĩa chia cho cung tiền. 

Hàm cầu tiền và phương trình số lượng 
MỘI lý thuyết đon giàn về cẩu tiền là giả thiết cho ràng mọi nguôi giữ 
tiên đẽ giao dịch và khôi lượng tiền mả họ muôn giữ vê cơ bán tỳ lệ 
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thuận với số lượng giao dịch mà họ muốn thục hiện. Nếu số lượng giao 
dịch tỳ lệ với thu nhập. thi khối lượng tiền mà dân cư muốn giữ cũng tỳ 
lệ thuận với thu nháp. Đồng thụi chúng ta có thể dự kiến rằng khối 
lượniỉ tiền mả dãn cư muốn giữ sẽ tỷ lệ với giá cùa các giao dịch. Trên 
ca sớ đó chúng ta có thể viết hàm cầu tiền như sau: 

ư = kPY 
Chúng ta sẽ phân tích theo các biến thực tế. MI? được gọi là số dư tiền 
thục tế, tức giá trị của tiền tinh theo hàng. Khi đó, chúng ta có thể viết 
lại hàm cầu tiền theo biến thực tế nhu sau: 

(M/Pf = kí 

Hãy nhớ lại rằng cầu về tiền thực ra là cầu về các dịch vụ mà tiền thục 
hiện. Dân cư không cần tiền vì bản thẫn nó; họ cần tiền vì nó tạo ra sự 
thuận tiện tron" iỉiao dịch. 
Giả thiết về tốc độ chu.chuyển không đổi 
Già thiết về tốc độ chu chuyền không đồi là không hoàn hào, nhưng đây 
là một xuất phát điểm tốt Hơn nữa, nếu V cố định, thì GDP danh nghĩa 
sẽ lý lệ thuận với cung tiền. Nêu Y cũng cố định, thì mức giá tỳ lệ thuận 
với cung tiền. 

Tiền tệ, giá cả và lạm phát 
Chúng ta di sâu hơn đế xem xét những hàm ý cùa phương trình số 
lượng. Viết phương trình số kíỢi',2 theo tốc độ tăng trưởng 

ÙM/M + &V/V = &P/P + àY/Y 
K = AM/M - g, 

trong đó n là tỳ lệ lạm phát (AP/P); AM/M là tốc độ tăng cung tiền; và 
g» là tốc độ tặng trưụng kinh tể. Chúng ta đã biết tốc độ tăng trưụng 
kinh tế phụ thuộc vào các nhàn tố ngoại sinh như tăng dân số và tiến bộ 
công nghệ. Do đó, tv lệ lạm phát phụ thuộc vào tốc độ tăng của cung 
tiền. Nếu naân hàn" trung ương giữ cung tiền ổn định, giá cả cũng sẽ ồn 
định. Nói cách khác. nếu muôn tỳ lệ lạm phát bàng không, ngân hàng 
truiiii irơiiíi chi cần tăng cung tiêh với tỳ lệ đúng bằng tốc độ tăng 
tnrơim kinh tế. Trong trưụng hợp đó. mỗi năm sẽ có thêm một lượng 
liền vừa đù đè đáp ứnc cầu tiền tăng do có thêm giao dịch. 
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ạ. Ì nue auc nen: Thu nhập từ phát hành tiền 

Như chúng ta đã biết thâm hụt ngân sách chinh phũ được tính băng 
chênh lệch giữa chi tiêu và thu nhập từ thuế cùa chinh phù. Chính phù 
có thể tài trợ thâm hụt bằng đi vạy hoặc in tiền. Tiền mới phát hành li 
một nguồn thu cùa chính phủ, giống như đánh thuế. Thu nhập mà chinh 
phinihận được bằng cách in tiền được gọi là thuế đúc tiên. 
Khi chính phù in tiền và sư dụng tiền đó để mua hàng hoa và dịch vụ, 
hiển nhiên chính phủ đã nhận được những hàng hoa và dịch vụ này 
miễn phí. Tuy nhiên, một sổ ngưụi phải trà cho khoăn thu đó cùa chính 
phủ. Thực ra, khi in tiền mới, chinh phủ đã đánh thuế lạm phái. Lượng 
tiền được cung ứng nhiều hơn sẽ gây ra lạm phát. Điều này lảm giảm 
giá trị cùa những dồng tiền đang lưu hành. Lạm phát hoạt động nhu là 
một loại thuế đánh vào những ngưụi giữ tiền. 
4. Lạm phát và lãi suất 
Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế 

Lãi suất danh nghĩa (ị) là lãi suất chưa được loại trừ ảnh hưởng của lạm 
phát. Lãi suất tha: tế (r) là lãi suất đã được loại trừ ảnh hưụng của lạm 
phát. Công thức diều chinh lãi suất danh nghĩa theo lạm phát là: 

r = í - Tí 
Ví dụ, nếu ngân hàng trả cho khoản tiền mà bạn gửi trong một năm vói 
lãi suât danh nghĩa là 8%, và tỷ lệ lạm phát trong thụi gian đó là 6% thì 
lãi suất thực tế mà bạn nhận được sẽ chi là 2% bụi vì 8% - 6% = 2% 
Hiệu ứng Fisher 
Lưu ý ràng chúng ta rút ra hai hệ quả khi tiền tăng trưởng với tốc độ 
nhạnh hơn: Thứ nhất, theo lý thuyết số lượng tăng tý lệ tăng cung tiền Ì 
phần. trăm, thì tỳ lệ lạm phát cũng tăng I phần trăm. Thứ hai điều này 
lại hàm ý ràng lãi suất danh nghĩa cũng cần tăng Ì phần trăm Mối 
tương quan một - một giữa tỳ lệ lạm phát với lãi suit danh nghĩa đirọc 
gọi là hiệu ìhĩg Fisher. 

Lãi suất thực tế dự kiến và lãi suất thực tế thực hiện 
Phân tích ụ trên thực ra không hoàn toàn thoa đáng. Khi mọi ngưụi ra 
quyết định cho tương lai, họ không biết chính xác tỳ lệ lạm phai sỳ là 
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bao nhiêu. Điều này hàm ý rằng chúng ta phải sử dụng tỳ lệ lạm phát dự 
kiến chứ không phải lả tý lệ lạm phát thực tế. Do vậy, lãi suất thích hợp 
để điều chinh hành vi cùa các nhà tiết kiệm và dầu tư sẽ là lãi suôi thicc 
tế dự kiến được định nghĩa như sau: 

r' = i-jf 
Còn chênh lệch'giũa lãi suất danh nghĩa vả tỷ lệ lạm phát thực tế được 
gọi là lãi suôi thục tế thục hiện. 
5. Lãi suất danh nghĩa và cầu tiền 

Phân tích ụ trên cho thấy tiền đóng vai trò lả phương tiện cất trữ giá trị. 
Trong thụi gian có lạm phát, chức năng này ít phát huy tác dụng. Nếu 
giá cà tăng, một đồng mua được ngày càng ít hàng hoa hơn. Điều này 
cho thấy phân tích ụ trên của chúng ta về cầu tiền, khi cầu tiền chi phụ 
thuộc vào thu nhập là chưa thoa đáng. 
Chi phí của việc giữ tiền 

Quan sát cho thấy lạm phát làm giảm giá trị của tiền gợi ra rằng nếu tý 
lệ lạm phát cao. dân cư sẽ ít giữ của cải dưới hình thái tiền tệ. Quan sát 
trục quan này về cơ bản là đúng nhưng chưa đầy đủ. Nó cho rằng cầu 
tiền phụ thuộc vào lãi suất danh nghĩa và, do đó, một cách gián tiếp 
(thông qua hiệu ứng Fisher) là tỷ lệ lạm phát. 
Đe thấy điều này, eần chú ý rang tiền đơn giản là một cách đề ngưụi ta 
giữ cùa cài. Lợi thế của tiền 1? nó rất tiện lợi cho giao dịch. Tuy nhiên, 
nó cũng có những bất lợi đi kèm: nếu một cá nhản giữ cùa cải dưới hình 
thái tiền tệ, anh ta bò qua tiền lãi mà anh ta có thể nhận được nếu như 
anh ta giữ trái phiếu chứ không giữ tiền. Tiền lãi mà lẽ ra anh ta có thề 
nhận được gọi là chi phi cơ hội cùa việc giữ tiền. Trái phiếu có lãi suất 
là i: tiền không có lãi suất. Sự khác nhau về thu nhập giữa hai tài sàn 
này càng lớn, thì các cá nhân càng có động ca giữ ít tiền hơn. Do vậy, 
cầu tiền phụ thuộc âm vào lãi suất. 
Một kết luận như thế dưụng như mâu thuẫn với nguyên tắc là dân cư 
quan tăm đến các biển thực tẻ, chứ không phải các biến danh nghĩa. Tuy 
nhiên diều này (Hục ra không phải như vậy. Trong khi đầu tư (và có thể 
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là tiêu dùng) phụ thuộc vào lãi suất thục tế, cầu tiền phụ thuộc vào lãi 
suất danh nghĩa. Điểu này cho ta dạng tổng quát hon vê hàm câu tiên: 

MD = L(i.Y) 
6. Chi phí xã hội của lạm phát 
Mọi ngưụi thưụng cho rằng lạm phát là một vấn đề kinh tê nghiêm 
trọng vi khi giá cả tăng, họ không thể mua được lượng hàng hoa và dịch 
vụ như cũ với mức thu nhập hiện tại cùa mình. Do vậy, họ tin tăng lạm 
phát trực tiếp làm giảm mức sống. Tuy nhiên, quan điểm này không 
đúng, vì mọi ngưụi kiếm được thu nhập nhà việc bán các dịch vụ, chẳng 
hạn lao động. Thu nhập danh nghĩa thưụng tăng củng giá cả. Bụi vậy, 
nhìn chung lạm phát không ảnh hưởng trực tiếp đến thu thực tế của mọi 
ngưụi. 
Tuy nhiên, lạm phát có thể gây ra một số tác hại mà chúng ta không dễ 
phát hiện: 

- Chi phi mòn giày. Lạm phát cao hom làm tăng lãi suất danh nghĩa 
mà hệ quả lả mọi ngưụi sẽ giảm số tiền nắm giữ. Nếu mọi ngưụi 
giữ số dư tiền thực tế ít hon, thì họ phái đến ngân hàng thưụng 
xuyên hơn để rút tiền. Điều nảy không hề thuận tiện (và nó làm cho 
giày của bạn mòn nhanh hơn). 

- Chi phí thục đơn. Lạm phát cao hem làm cho các doanh nghiệp thay 
đổi giá cả thưụng xuyên hom. Việc làm này là tốn kém nếu họ phải 
in lại biểu giá và catalô. 

- Giá ca tương đối biến động mạnh hơn. Nếu các doanh nghiệp thay 
đổi giá cả không thưụng xuyên thì lạm phát sẽ làm cho giá cả tuông 
đối biến động nhiều hon. Do nền kinh tế thị trưụng dựa vào giá cả 
tương đổi để phán bổ nguồn, lạm phát dẫn đến tính phi hiệu quả xét 
từ góc độ kinh tế vi mô. 

- nay đổi gánh nặng thuế. Nhiều luật thuế không tính đến tác động 
cùa lạm phát. Do đó, lạm phát có thê làm thay đổi gánh nặng thuế 
của các cá nhãn và doanh nghiệp, ngoài dự kiến ban đầu cùa các 
nhà làm luật. Lạm phát ảnh hưụng đến hai loại thuế đánh vào tiết 
kiệm: 
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+ Lôi vốn là nhũnu khoản thu nhập có được từ việc bán một tài sản 
với giá cao hom giá mua vào. Lãi vốn danh nghĩa là đôi tượng 
chịu thuế. Giá sư bạn mua một cồ phiếu giá 20 đồng vả bán nó 
với giá 50 đòng. Nếu mức giá tăng gấp đôi trong thụi gian sụ hữu 
cổ phiếu đó. thì bạn chi thu đirợc một khoản lãi thực tế trên vốn là 
10 đồng (bới vì bạn phái bán cồ phiếu với giá 40 đồng thì mới 
hoa vốn), nhưng bạn phái đóng thuế trẽn khoản thu nhập danh 
nghĩa là 30 đồng. vì luật thuê không tính đến lạm phát. 

+ Tiền lãi danh nghĩa cũng bị đánh thuế, cho dù một phần tiền lãi 
danh nghĩa lả để bù dấp lạm phát. Khi chính phù đánh thuế theo 
một tỳ lệ phần trăm cố định của tiền lãi đanh nghĩa, thì tiền lãi 
thực tế sau thuế giảm khi lạm phái tăng. Nguyên nhân ở đày là lãi 
.suất danh nghĩa tăng theo tỷ lệ một - một với lạm phát và thuế 
tăng cùng với lãi suất danh nghĩa, làm cho lãi suất thực tế trưóc 
thuế không bị tác độngbụi lạm phát. Kết quả lả lài suất thực tê 
sau thuế giám. 
Do thuế đánh trên lãi về vốn danh nghĩa và tiền lãi danh nghĩa 
cho nên lạm phát làm giảm lợi tức thục tế sau thuế từ tiết kiệm. 
Vì vậy, lạm phát cản trụ tiết kiệm vả tăng trưụng kinh tế. vấn đề 
này có thế được giãi quyết bằng cách áp đụng chì số trượt giá 
trong hệ thống thuế sao cho thuế chi còn đánh vào thu nhập thực 
tế. 

- Sự nham lan và hắt tiện: Với tư cách đơn vị hạch toán, tiền là một 
thước đo mà chúng ta sứ dụng để đo lưụng và linh toán các giao 
dịch kinh tế. Khi ngân hàng trung ưang tăng mức cung tiền và gây 
ra lạm phát. giá trị cùa tiền giảm và thước đo kinh tế này bị co lại. 
Điều này làm cho việc hạch toán lợi nhuận cùa các doanh nghiệp 
trụ nên khó khăn hon và việc lựa chọn đầu tư cùa các doanh nghiệp 
trụ nên phức tạp hơn. Nó cũng làm cho các giao dịch hàng ngày trụ 
nên dễ nhầm lẫn hem. 

- Tác hụi đặc biệt cua kim phái không đirạc dự kiên íniớc - tái phán 
phoi cùa cai mội cách tuy nện: Những tác hại của lạm phát mô tà ụ 
trên tồn tại neay cá khi lạm phát ồn định và dược dự báo trước. Tuy 
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nhiên, khi xảv ra bất ngụ, tú- ._ 
lạm phát có thế gây ra một tác hại nữa đối với nền kinh te bơi VI no 
tái phàn phối của cài một cách tùy tiện. Vi dụ, các điều kiện̂ ho vay 
nói chung được tinh theo các gia trị danh nghĩa dựa trên một tỵ lệ 
lạm phát dự kiến nhất định (xem phương trình biếu thị hiệu úng 
Fishér). Song nếu lạm phát cao hơn so vơi dự kiến, ngưụi đi vay 
hoàn trà tiền vay bàng những đồng tiền có sức mua tháp hơn dự 
kiến. Ngưụi đi vay được lợi, còn ngưụi cho vay bị thiệt. Ngược lại, 
nếu lạm phát thấp hơn dự kiến, ngưụi cho vay được lợi, còn ngưụi 
đi Vay bị thiệt, vì ngưụi đi vay phải trả tiền vay bằng những đông 
tiền có sức mua cao hem dự kiến. Nếu lạm phát được dự kiên một 
cách chinh xác, thì hiện tượng tái phân phối thu nhập như vậy 
không xảyra, cho dù quy mò lạm phát là bao nhiêu. Tuy nhiên, lạm 
phát cao thưởng không ổn định. Lạm phát thấp bao giụ cũng tốt 
hơn, bụi vì nó ồn định hon và có thể được dự kiến chinh xác hem 

7. Siêu lạm phát 
Siêu lạm phát là lạm phát rất cao, thưụng là từ so phần trăm một tháng 
trụ lên. Với mức lạm phát này, thì sau một năm giá cả hàng hoa tãnị 
gấp khoảng 130 lần. 
Chi phí của siêu lạm phát 
Một số chi phí của lạm phát được thảo luận ụ phần trước trụ nè! 
nghiêm trọng hem trong trưụng hợp siêu lạm phát. Chi phí mòn giày c< 
thề nhỏ trong trưụng hợp lạm phát thấp, nhưng trở nên rất lòn với lạm 
phát cao. Dân cư dành phiêu thụi gian và các nguồn lực khác để hạn chi 
việc giữ tiền mặt. Tương tự, chi phí thực đom trụ nên đáng kế khi giá c 
cân phải thay đổi vài lần một ngày. Sự bóp méo giá cả tương đối trụ nét] 
nghiêm trọng hơn, và nguồn thu từ thuế của chinh phù tính theo biế 
thực tế bị giám đáng ké. 
Các nguyên nhân gây ra siêu lạm phát 
Nếu lý thuyết số lượng là đứng sao cho cầu tiền thực tế tỳ lệ thuận vé 
GDP, thì sự phân tích về siêu lạm phát trụ nên hết sức đơn giản. Sư lãn 
trưụng quá mức của cung tiền sẽ gáy ra lạm phát cao; do đó để thù tiê 
siêu lạm phát, thì chúng ta phải kiểm soát được tỷ lệ tăng cung tiền Tu 
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nhiên, trong trưụng hợp nảy, lý thuyết số lượng tiền không phải là một 
sự chi dần lốt về cầu tiền. Nêu cầu tiền vì một lý do nào đó nhạy cám 
vói lãi suất danh nghĩa, thì hiệu ứng này sẽ rắt lòn trong trưụng họp siêu 
lạm phát. 
Trên thực lé, siêu lạm phát thưụng xuất hiện khi chinh phù cần một số 
lượng lớn tiên đẽ trang trải thám hụt ngân sách. Siêu lạm phát thướng là 
biểu hiện cùa mắt cân đối ngàn sách chính phù chứ không phải là vấn đề 
tiên tệ. Trong một thế giới như vậy, những cải cách về ngân sách là cần 
thiết đe đưa ngân sách-chính phủ trụ về thế cân bắng, tránh dựa dẫm quá 
nhiều vào thuế đúc tiền, và như vậy sẽ khôi phục được niềm tin của dân 
cư vào chính phủ. 
Két luận: Sự phân đôi cổ điển 
Phân tích ụ các chương trước chi ra rằng trong dài hạn các biến thực tế 
trong nền kình tế (chẳng hạn GDP và tiền lương thực tế) có thể được 
xác định một cách độc lập với các biến danh nghĩa. Sự tách rụi giữa các 
biến thực té và các biến danh nghĩa được gọi là sự phán đôi cô điền. 
Một hàm ý quan trọng là sự thay đổi cung tiền chi ảnh hướng đến các 
biến danh nghĩa chứ không làm thay đồi các biến thực tế. Đó chính là sự 
trung lỊp cùa tiền trong dài hạn. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
Ì Hãy giải thích các chức răng cùa tiền. 

2. Tiền pháp định là gi, tiên hàng hoa là gì? 
3. Ai kiểm soát cung ứne tiền tệ? 
4. Hãy viết và giải thích phương trinh số lượng. 
5. Giả định tốc độ chu chuyên không đổi có ý nghĩa gì0 

6. Ai nộp thuế lạm phát? 
7. Nếu lạm phát tăng từ 6 đến 8%, điều gi xảy ra với lãi suất thực tế và 

danh nghĩa theo hiệu ứng Fisher? 
8. Liệt kê tất cả các loại tổn thất cùa lạm phát mà bạn biết và sắp xếp 

chúng theo mức độ quan trọng theo quan điểm của bạn. 
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9. Hãy giải thích vai trò cùa các chính sách tài khoa va liên lẹ irong 
việc gây ra và thủ tiêu siêu lạm phát. 

10. Hãy định nghĩa và cho một ví dụ về "biến thực tế" và "biên danh 

nghĩa". 

BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Ì. Giả sử bạn đang cố vấn cho một nước nhò (chẳng hạn như Lào) vẻ 
việc nên in đồng tiền riêng cùa minh hay sứ dụng đồng tiên của một 
nước láng giềng lớn hơn (chẳng hạn Thái Lan). Hãy cho biết những 
ưu điểm và nhược điểm của việc sứ đụng đong tiền riêng cho quốc 
gia. Sự ổn định về chinh trị tương đối cùa hai nước có vai trò gì 
trong quyết định này không? 

2. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, cả Đức và Anh đều đã có những 
kế hoạch sử dụng vũ khí tiền tệ: mỗi nước đã in tiền của nước kia 
vái ý định dùng máy bay thà tiền xuồng với số lượng lớn. Tại sao 
nói đây có thể là một loại vũ khí lợi hại? 

3. Calvin Coolidge cho rằng "lạm phát là sự ăn quýt". Ỏng muốn nói 
tới điều gì? Bạn có đồng ý không? Tại sao có và tại sao không? ở 
đây khái niệm lạm phát dự kiến và không dự kiến có ý nghĩa gi 
không? 

4. Một số nhà lịch sứ kinh tế đã phát hiện trong thụi kỳ bán vị vàng, 
vàng được phát hiện nhiều nhất sau một cuộc giâm phát kéo dài. 
Tại sao điều đó có thề đúng? 

5. Giả sử tiêu dùng phụ thuộc vào số dư tiền thực tế (vi tiền là mội 
phần của cải). Hãy chi ra ràrm nếu số dư tiền thực tế phụ thuộc vào 
lãi suất danh nghĩa, thì tốc độ tăng cung ứng tiền tệ bày giụ tác 
động tới tiêu đùng, đầu tư và lãi suất thực tế. Lãi suất danh nghĩa 
điều chinh nhiều hơn hay ít hơn tỳ lệ một - một so với lạm phát dự 
kiến? Nhận định trái với sự phản đôi cồ điền và hiệu ứng Fisher này 
được gọi là hiệu ứng Mundell-Tobin. Làm thế nào để bạn có thể 
cho răng trên thực tế hiệu ứng Mundell-Tobin có thực sự quan 
trọng không? 
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LỜI GIẢI 
Câu hòi ôn Tạp 
2. Tiền pháp định là tiền do chính phù phái hành nhưng không có giá 

trị cố hữu. Vi dụ, đồng Việt Nam là tiền pháp định. Tiền hàng hoa 
là tiền dựa trên hàng hoa có giá trị cố hữu. Vàng khi sử dụng làm 
tiền tệ là một ví dụ về tiền hàng hoa. 

3. Ở nhiều nước, ngân hàng trung ương kiếm soát cung ứng tiền tệ. ơ 
Việt Nam, ngân hàng trung ương là Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam. Kiểm soát cung ứng tiền tệ được gọi lả chính sách tiền tệ. 

4. Phương trinh số lượng biểu diễn mối liên hệ giữa số giao dịch mà 
ngưụi dân thực hiện và số tiền mà họ giữ: 
Khói lirạng liền X Tốc độ chu chuyến = Mức giả X sổ giao dịch 

MV = PT 
vế phái cùa phương trinh số lượng cho ta biết tổng giá trị giao dịch 
diễn ra trong một khoáng thụi gian, thưụng là Ì năm. T biểu diễn 
tổng số lần bất cứ hai ngưụi nào đó trao đổi hàng hoa và dịch vụ lấy 
tiền. p là giá cả của một giao dịch điển hình. Do đó, PT là số đồng 
trao đổi trong Ì năm. 
vế trái cho thấy lượng tiền sử dụng đề thực hiện các giao dịch này. 
M lả lượng tiền có trong nền kinh tế. V là tốc độ chu chuyển tiền tệ, 
phản ánh số lần tiền quay vòng trong nền kinh tế. 

Do rất khó có thể biết được số giao dịch, các nhà kinh tế thưụng 'Sừ 
dụng hình thức khác cùa phương trình sổ lượng, trong đó số giao 
dịch T được thay thế bởi tổng sản lượng: 

Khất lượng tiền X Toe độ chu chuyển = Múc giá xSán lượng 
MV = PY 

Bây giụ p biểu thị giá của một đơn vị sản lượng nên p X Y là giá trị 
tính bằng đồng cùa săn lượng hay chính là GDP danh nghĩa. V biển 
thị tốc độ chu chuyển thu nhập cùa tiền, tức là số lần mà một tụ giấy 
bạc trô thành thu nhập cùa một ngưụi nào đó. 
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D._ „ ứ tốc độ chu chuyên [rong phương trinh so Iirụiig la 
không đồi, ta có thể coi phương trinh số lượng như là một lý thuyet 
về GDP danh nghĩa. Phương trinh số lượng với tốc độ chu chuyên 
cố định cho thấy: 

MV = PY 
Nếu tốc độ chu chuyền V là không đổi, thi sự thay đổi trong khói 
lượng tiền tệ M dẫn đến sự thay đồi theo tỷ lệ thuận trong GDP 
danh nghĩa (PY). Nếu ta giả thiết thêm là sàn lượng cố định bởi các 
nhân tố sản xuất và công nghệ sản xuất, thì ta có thề kết luận răng 
số lượng tiền tệ quyết định mức giá. Nó được gọi là lý thuyết số 
lượng tiền tệ. 

6. Ngưụi giữ tiền phải trả thuế lạm phát. Khi giá cả táng, giá trị thục 
cùa tiền tệ mà mọi ngưụi giữ giám đi, tức lả một lượng tiên tệ sè 
mua được ít hàng hoa và dịch vụ hơn do giá cả trở nên caq hom. 

7. Phương trinh Fisher biểu diễn mối quan hệ giữa lãi suất danh nghĩa 
và lãi suất thực tế: 

í = r + rĩ 

Trong đó i là lãi suất danh nghĩa, r là lãi suất thực tế và /r là tỳ lệ 
lạm phát. 
Phương trinh trên cho thấy lãi suất danh nghĩa có thể thay đổi do lãi 
suất thực tế thay đồi hoặc do tỳ lệ lạm phát thay đổi. Lãi suất thực te 
được giả thiết là không bị ảnh hưụng bởi lạm phát, như đã giải thích 
trong chương 3, nó điều chinh để cân bằng tiết kiệm và đầu tư. Có 
mối liên hệ một-một giữa tỳ lệ lạm phát và lãi suất danh nghĩa: tiểu 
lạm phát tăng 1%, thi lãi suất danh nghĩa cũng tăng 1%. Mối liên hệ 
này được gọi là hiệu ứng Fisher. Nếu lạm phát tăng từ 6% lên 8%, 
thì lãi suất danh nghĩa tảng thêm 2%, trong khi lãi suất thực tề 
không thay đổi. 

9. Siêu lạm phát luôn phản ánh chính sách tiền tệ. Tức là mức líiá 
không thê tăng nhanh trừ phi cung ứng tiền tệ cũng tăng nhanh va 
siêu lạm phát không kết thúc trừ phi chính phủ giám đáng kề tốc đỏ 
tảng trướng tiền tệ. Tuy nhiên, việc giải thích này đặt ra câu hòi: Tại 
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sao chính phủ lại in quá nhiều tiền đề rồi sau đó lại dùng việc làm 
đó? Câu trả lụi năm ở chính sách tài khoa: Khi chính phù có thâm 
hụt ngân sách lớn (có thể là do chiến tranh) và không thể đi vay 
được, chính phù phải in tiền đẻ tài trợ. Chi khi vấn đề này được giải 
quyết bằng cách giảm chi tiêu của chính phù và tăng thuế, thì chính 
phủ mới có thề hi vọng giảm được tốc độ tăng trưụn? tiền tệ. 

10. Biến thực tế là biến được đo bằng những đơn vị không thay đổi 
.theo thụi gian. Vi dụ, chúng có the đưọc đo bằng "những đồng Việt 
Nam có giá trị không đổi". Tức là đơn vị đó được điều chinh để loại 
bò ảnh hưụng cùa lạm phát. Biến danh nghĩa là biến được đo bằng 
những đồng tiền hiện hành. Giá trị cùa biến danh bị ảnh hưụng bụi 
lạm phát. Ví dụ, biến thực tế có thể là Ì kg gạo, còn biến danh nghĩa 
là giá hiện tại cùa Ì kg gạo đó, nó có giá 2000 đồng vào năm 1990. 
và 4500 đồng vào năm 2004. Lãi suất mà ngân hàng niêm yết, ví dụ 
8%, là lãi suất danh nghĩa do nó không được điều chinh để loại bỏ 
ảnh hưỏĩig cùa lạm phát. Nếu lạm phát là 3%, thi lãi suất thực tế là 
5%. 

Bài tập vận dụng 
1. Lợi ích chà yếu mà một quốc gia sứ dụng dồng tiền riêng là thuê 

đúc tiền, đó là khả năng cùa chinh phủ trong việc tạo thu nhập từ 
phát hành tiền. Chi phí chủ yếu đó là khả năng gây ra lạm phát hoặc 
thậm chí là siêu lạm phát, nếu chính phũ dựa quá nhiều vào thuế 
đúc tiền. Lợi ích và chi phí cùa việc sử dụng đồng tiền nước ngoài 
hoàn toàn ngược lại: lợi ích cùa việc sử dụng tiền tệ nước ngoài là 
lạm phát không còn chịu sự kiềm soát chính trị trong nước nữa. 
nhưng chi phí là ụ chỗ chính phù trong nước mất khả năng tạo ra 
thu nhập từ thuế đúc tiền. 

Sự ồn định chính trị ụ nước ngoài là nhân tố quyết định. Lý do chù 
yếu cho việc sử dụng đồng tiến cùa nước khác là để tạp ra sự ồn 
định. Nếu nước ngoài đó không ổn định, thì nước bản địa chắc chắn 
sẽ có lợi nếu sử dụng dồng tiền riêng của minh vì nền kinh tể sẽ én 
định hon và lại nhận được thuế đúc tiền. 
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2. Vũ khí tiền tệ có thể hiệu quà do siêu lạm phát là một hiện tượng 
bất lợi. Ví dụ, nó làm tăng chi phí mòn giày và chi phi thực đơn, no 
làm cho giá cà tương đối biến đổi nhiều hơn, nó thay đổi nghĩa vự 
nộp thuế một cách ngẫu nhiên, nó làm cho đơn vị hạch toán trở nên 
ít hữu ích, và cuối cùng, nó làm tảng tinh bất định và dân đen phân 
phối lại của cải một cách ngẫu nhiên. Nếu lạm phát là cực đoan, nó 
có thể làm giảm niềm tin của ngưụi dân đối với nên kinh tê và 
chính sách kinh tế. 
Lưu ý rằng nếu các máy bay nước ngoài thả tiền xuống, thì chính 
phủ sẽ không nhận được thu nhập từ thuế đúc tiền do lạm phát, nên 
không có lợi ích gắn với lạm phát. 

3. Để hiểu câu nói cùa Cooliđgel, chúng ta xét một chính phù là con 
nợ ròng đối với khu vực tư nhân. Gọi B là nợ chinh phù tính bang 
số đồng Việt Nam. Nợ thực tế là B/P, trong đó p là mức giá. Băng 
cách làm tăng lạm phát, chính phù làm tăng múc giá và làm giảm 
nợ thực tế. Ta nói rằng chính phù quỵt nợ. Tuy nhiên, điều này chi 
xảy ra khi lạm phát không được dự kiến trước. Nếu lạm phát được 
dự kiến, ngưụi dân sẽ yêu cầu lãi suất danh nghĩa cao hơn. Chù nợ 
không bị thiệt do họ được bù lại bài lãi suất danh nghĩa cao hơn. 

4. Giảm phát có nghĩa là mức giá chung giảm, cũng giống như là giá 
trị cùa đồng tiền tăng lên. Trong chế độ bản vị vàng, giá trị tăng lên 
của đồng tiền là sự tăng lên cùa giá trị cùa vàng do giá vàng được 
cố định theo số đơn vị nội tệ. Do đó, sau khi có giảm phát, một chi 
vàng mua được nhiều hàng hoa và dịch vụ hem. Điều này khuyến 
khích mọi ngưụi tìm kiếm và khai thác nhiều vàng han, vả sẽ thấy 
nhiều vàng hem sau khi đất nước trài qua giảm phát. 

s. Tăng tốc độ cung ứng tiền tệ làm tăng tỳ lệ lạm phát. Ngược lại, 
lạm phát làm cho lãi suit danh nghĩa tăng lên, tức la chi phi cơ hội 
cùa việc giữ tiền tăng lên. Do đó, số dư tiền thực tế giảm. Do tiền là 
một phần của cùa cài, nên cùa cài thực tế cũng giảm. Cùa cải giám 
đi làm giảm tiêu dùng và do đó tiết kiệm tăng lên. Tiết kiệm tàng 
lên tàm cho đưụng tiết kiệm dịch ra ngoài, như minh'hoạ trên hình 
6-1. Nó làm cho lãi suất thực tể giảm đi. 
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ự phân đôi cổ điển chi ra rằng thay đồi trong biến danh nghĩa ví dụ 
nliư lạm phát không làm ảnh hưụng đến biến thực té. Trong trưụng hợp 
nay, sự phân đôi co điển không đung nữa, tỳ lệ lạm phát tăng lèn làm 
cho lãi suất thực tế giảm. Hiệu úng Fisher cho thấy í = r + ít. Trong 
trưụng hợp này, do lãi suất thực tế r giảm, lạm phát tâng lẽn 1% sẽ làm 
tăng lãi suất danh nghĩa i thêm ít hơn 1%. 

s, Si 

• 

1 

I.S 
Hình 6-1 

Hầu hết các nhả kinh tế đều tin rằng hiệu ứng Mundell-Tobin này là 
không quan trọng do số dư tiền tệ thực tế chì là một phần nhỏ trong của 
cái. Do đó, tác động đối với tiết kiệm như minh hoa trên hình 6-1 là Tất 
nhỏ. 
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Chương 7 
NÉN KINH TẾ MỞ TRONG DÀI HẠN 

TÓM TÁT BÀI GIẢNG 
Chúng ta hầu như đã có một bức tranh hoàn chinh về hành vi cùa nền 

kinh tê trong dài hạn. Sản lượng được quyết định bụi tư bàn, lao động 
và công nghệ. Sự tăng truồng cùa sản lượng phụ thuộc vào sự tăng 
trưụng dân số và tiến bộ công nghệ. Thất nghiệp xuất hiện là do kết quá 

của quá trinh tìm việc và/hoặc tiền lương thực tế không điều chinh đù đề 

thị trưụng lao động cân bằng. Mức giá phụ thuộc vào cung tiền; tỳ lệ 
lạm phát được quyêt định bụi tốc độ tăng cung tiền. Như vậy chúng ta 
đã giải thích các nhân tố quyết định phần lớn các biến số mà các nhà 
kinh tê vĩ mô quan tâm nghiên cứu và tác động của các chính sách cùa 
chính phủ đến nền kinh tế trong dài hạn. Một phần quan trọng cùa bức 
tranh còn chưa được đề cập: thương mại và tài chính quốc tế. 

Hội nhập kinh tế là một xu thế tất yếu cùa sự phát triển kinh tế.hiện đại. 
Việt Nam đang tích cực tham gia vào quá trinh đó. Tổng kim ngạch 
ngoại thương của Việt Nam hiện nay đã lớn hơn GDP của Việt Nam. 
Chương này sẽ đề cặp đến mối quan hệ chặt chẽ giữa luồng chu chuyền 

hàng hoa và luồng chu chuyển vốn giữa các quốc gia. Hiểu mối quan hệ 
này là nhiệm vụ đầu tiên cùa chứng ta trong việc giải thích kinh te vì mỏ 
trong một nên kinh tế mụ. Sau đó chúng ta tim cách mụ rộng mò hình 
xác định thu nhập cho phù hợp với một nền kinh tế mụ. Cuối cung 
chúng ta chuyển sang lý thuyết về tỷ giá hối đoái. 
1. Các luồng chu chuyển hàng hoa và vén quốc tế 

Vai trò của xuất khẩu ròng 
Trong một nền kinh tế mỡ chúng ta phải điều chình đồng nhắt thirc thu 
nhập quốc dân: 

Y=C + Ỉ + G + NX. 

na 
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Lưu ý ràng phương trinh này là điều kiện cân bằng cho thị trưụng hàng 
hoa: cung và cầu về hàng hoa bằng nhau. Tuy nhiên, nếu ngưụi tiêu 
dùng Việt Nam có nhu cầu mua xe Toyota hoặc nếu các công ty việt 
Nam mua các thiết bị viễn thông sản xuất tại Đúc, điều này không tạo ra 
cầu về háng Việt Nam; do đó chúng ta cần phải khấu trừ nhập khâu 
khói chi tiêu. Ngược lại, xuất khẩu biểu thị cầu cùa các công dân nước 
ngoài về hảng hoa cùa chúng ta và do đó đây là nguồn cùa cầu mà 
không thuộc chi tiêu trong nước. 
Luồng vốn ra nước ngoài ròng (Nét capital OutftIow) và cán cân 
thương mại (Trade Balance) 
Phân tích của chúng ta về một nền kinh tế đóng cho thấy tiết kiệm bằng 
đầu tư. Điều này cũng đúng trong nền kinh tế mụ nếu chúng ta mụ rộng 
định nghĩa về tiết kiệm gồm cà tiết kiệm của các nước khác. Chúng ta 
bắt đầu với đồng nhất thức: 

Y=C + I+G + NX 
và nhớ lại răng S=Y-C-G, chúng ta có: 

S-I = NX. 
Do đó, s -1 là luồng vén ra nước ngoài ròng. Nếu s -1 lả ẵm, Việt Nam 
không có đủ tiết kiệm trong nước để tài trợ cho các dự án đầu tư trong 
nước, và có một dòng vốn từ các nước khác chày vào trong nước để tài 
trợ cho phân cùa đầu tư trong nước không được trang trải bụi tiết kiệm 
trong nước. Luồng von ra nước ngoài ròng mang giá trị âm cũng có 
nghĩa là cán cân thương mại, hay xuất khấu ròng, cần phải âm. 
Nếu tiêu dùng nhiều hon mức sản xuất, Việt Nam cần phải vay tiền từ 
thế giới bên ngoài. Thâm hụt thương mại (xuất khẩu ròng âm) được cân 
băng với nhu câu cùa ngưụi nước ngoài về tài sản cùa Việt Nam (một 
luông vòn chảy vảo). Khi Việt Nam vay tiền từ thế giới bên ngoài, thì 
the giới bên ngoài có tiết kiệm. 
2. Tiết kiệm và đầu tư trong một nền kinh tế nhỏ, mụ cửa 
Vốn luân chuyển hoàn hảo và lãi suất thế giói 

Khi phân tích một nền kinh tế mụ, rõ ràng chúng ta không thề chi quan 
tâm đến các biến sổ trong nước. Lãi suất thế giới đóng vai trò trung tâm 
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trong quá trinh phân tích. Nó làm này sinh vấn đề là các biến trên thị 
trưụng thế giới độc lập hay chịu sự tác động từ những sự kiện đang diên 
ra trong nước. 
Thuật ngữ nền kinh tế nhò, mụ cưa là giả thiết trung tâm của các mô 
hình vĩ mô hiện đại liên quan đến chính sách cùa các nước đôi với 
thương mại và luồng chu chuyến vốn quốc tế. Nói rách khác, thuật ngữ 
này nhìn chung được chấp nhận rộng rãi. Ý nghĩa của giả thiết này 
hướng vào lãi suất và khả năng của một nước có thể ảnh hưởng đến lãi 
suất trong nước thông qua chính sách tiền tệ. Một nền kinh tế nhỏ, mụ 
cưa với thị trưụng vốn quốc tế không thề ảnh hưụng đến mức lãi suất 
thế giới. Do đó, lãi suất trong nước phải bằng mức lãi suất phố biến trên 
các thị trưụng tài chính quốc tế, được gọi là lãi suất thế giới (r*). 

r = r* 
Ý tưụng này tương tự một thuật ngữ trong kinh tế học vi mô đề cập đến 

một doanh nghiệp trong thị trưụng cạnh tranh hoàn hảo. Mỗi doanh 
nghiệp đó quá nhỏ so với thị trưụng để có thề ảnh hưụng đến giá bán 
hoặc giá mua và do đó doanh nghiệp là ngưụi chắp nhận giá, chứ không 
phải là ngưụi định giá. Tuy nhiên, ở đây, chúng ta đang xem xét một 
nước chứ không phải một doanh nghiệp và mức giá ụ đây là lãi suất. 
Mô hình 
Ngoài già thiết là r = r*, mò hình hoàn toàn tương tự như phân tích ở 
Chương 3. Giống như trước chúng ta coi Y = Ỹ c = C(Y - T) và ì = 
I(r) và chính sách tài khoa (G và T) là ngoại sinh. Mô hình cồ điển trinh 
bày trong chương 3 cho thấy tiết kiệm cũng là ngoại sinh ( ĩ ) . Mức đầu 
tư đem giàn được xác định bởi hàm đầu tư với lãi suất thế giới là cho 
trước I(r*). Két hợp các hàm hành vi này với thực tế là tồng của các tài 
khoản vãng lai và tài khoán vốn bằng không, chúng ta nhặn được 

NX= ĩ -I(r*) 

Xuất khẩu ròng được xác định với tư cách là phẩn dư. Nếu tiết kiêm 
trong nước lớn hơn đâu tư trong nước tại mức lãi suất thế giới xuất 
khẩu ròng sẽ dưong. 
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Lãi suất 
Ihc giới. r 

Thặng dư thượng msi 

I.S 

Hình 7-1. nả kiệm, đẩu tu và cán cân thương mại trong một nền kinh lể 
nhô và mở cừu 
Vậy thi điều gì đảm bảo rằng các nước khác sẽ vay tiền của chúng ta 
hay cho chúng ta vay tiền sao cho luồng vốn ra nước ngoái ròng bằng 
cán cân thương mại. Hiện tại chúng ta chưa dua tỷ giá hổi đoái vào 
trong mô hình mà sẽ trụ lại ụ phần sau. 
Tác động của chính sách đối vói cán cân thương mại 
Chinh sách tài khóa trong nước. 

•* 

I(r) 

I.S 

trinh 7-2 Tác động cứa sự mỡ rộng lài khóa trong một nền kinh lể nhỏ và 
mớ cửa 
Mô hình này cho phép phân tích tác dộng cùa chinh sách tài khoa trong 
một nền kinh té mụ. Nêu chinh phủ lăng chi tiêu hoặc giảm thuế thì 
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giống như trong một nền kinh tế đóng, tiết kiệm quốc dãn sẽ giám. Nếu 
nền kinh tế bắt dầu với cân bằng thương mại CNX = 0), thi kết quà là 
thương mại có thâm hụt và luồng vốn ra nước ngoài ròng mang giá trị 
âm, bởi vì bây giụ không có đù tiết kiệm trong nước đề tài ơợ cho các 
dự án đầu tư trong nước. 
Chính sách tài khóa ở nước 'ngoài. 
Đe hiểu điều này chúng ta cằn phái trụ lại với phân tích của chúng ta về 

một nên kinh tế đóng. Bụi vì chúng ta đang xem xét một nền kinh tế 
nhỏ trên các thị trưụng thế giới, chúng ta có thổ coi phần còn lại cùa thế 
giới như một nền kinh tế đóng. Điều đó có nghĩa là nếu có sự gia tăng 
chi tiêu trong phần còn lại cùa thế giới, thì lãi suất thế giới sệ tảng. Đối 
với một nền kinh tế nhỏ, mở cửa, sự gia tăng lãi suất thế giới là ngoại 
sinh. Điều này làm giảm đầu tư trong nước. Bắt đầu từ cân bằng thương 
mại, tác động của mụ rộng tài khoa ụ nước ngoàị.là làm tăng luồng vốn 
ra nước ngoài ròng và nền kinh tế sẽ có thặng dư thương mại. 

r s 
\ N X _ . Thặng dư 

thương mại 

í \ 

l,s 
Hình 7-3 Tác động cùa sự mỡ rộng lài khóa ớ nước ngoài đổi với một nền 
kinh tế nhò và mở cưa 
Tác động cùa các chinh sách khuyến khích đầu tư. 
Các chính sách này sẽ làm hàm đầu tư dịch chuyền ra bên ngoài bụi vì 
các doanh nghiệp sẽ muốn thực hiện nhiều dự án đầu tư hơn tại mồi 
mức lãi suất cho trước. Vi tiết kiệm trona nước không thay đổi, các 
khoản đâu tư bô sung này sẽ được tài trợ bằng nguồn von nước ngoài. 
Điều này hàm ý đất nước sẽ có thâm hụt thương mại. 

122 
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r s 

Hình 7-4 Sự dịch chuyển đường đầu tư trong nền kinh lể nhã và mỡ cửa 
Đánh giá chính sách kinh tế 

Thâm hụt tài khoản văng lai xuất hiện khi không có đù tiết kiệm trong 
nước đề tài trợ cho các dự án đầu tư trong nước. Mức tiết kiệm thấp 
trong một nền kinh ịế cũng giống như mức tiết kiệm thấp của một cá 
nhân; chúng hàm ý là tiêu dùng hiện tại cao và tiêu dùng trong tương lai 
thấp. Trong một nền kinh tế đóng, mức tiết kiệm thấp cuối củng sẽ tạo 
ra lượng tư bản ít như mô hình Solow đã chi ra. Trong một nền kinh tế 

mỡ, tiết kiệm thấp làm tăng các khoản nợ nước ngoài. 
Cũng giống như đối với một cá nhân, việc đi vay đôi khi là có lợi, nên 
việc một quốc gia có thâm hụt tài khoản vãng lai chưa hẳn là xấu. Ví dụ, 
họ có thể vay tiền để duy trì mức đầu tư cao nhằm đảm bảo mức tăng 
trưụng cao trong tương lai. 
3. Tỷ giá hối đoái 
Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là giải thích về tỷ giá hối đoái. Điều 

quan trọng trước hết là chúng ta cần làm rõ các khái niệm. 
Tỷ giá hối đoái danh nghĩa và tỷ giá hối đoái thục tế 

Tỳ giá hoi Hoải danh nghĩa là tỷ lệ mà tại đó đồng tiền của một nước 
được đồi lấy một đồng tiền cùa nước khác. Tỷ giá hối đoái giữa đồng 
nội tệ vả bấtílýỳ đồng ngoại tệ nào khác có thể được niêm yết theo hai 
cách: (Ì) lượng ngoại tệ trên một đơn vị nội tệ; (2) lượng nội tệ trên một 
đơn vị ngoại tệ. Ví dụ, nếu 15900 đồng đoi được I đô la, tỳ giá hối đoái 
danh nghĩa là 15900 đồng một đỏ la hay 0.000063 (1/15900) đô la trên 
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một đồng. Trong cuốn sách này, chúng ta quan niệm tỳ giá hối đoái tính 
bằng lượng ngoại tệ đổi lấy một đơn vị nội tệ. Khi một đơn vị nọi tẹ 
mua được nhiều ngoại tệ hơn, đồng nội tệ được coi là lên giá. Khi một 
đon vị nội tệ mua được ít ngoại tệ hơn, đồng nội tệ được coi là xương 
giá. Do có quá nhiều đồng tiền trên thế giới, nên tý giá hôi đoái của 
đồng nội tệ thưụng được biểu diễn bằng chi so tỳ giá hôi đoái. Nó cho 
phép chúng ta so sánh một nhỏm các đồng ngoại tệ với đồng nội tệ. 
Tỳ giá hổi đoái thực tế là tỷ lệ mà tại đó hàng hoa và dịch vụ một nước 
được trao đổi với hàng tói và dịch vụ cùa nước khác. Chúng ta phái 
xem xét hai yếu tố khi trực tiếp so sánh giá trị hàng hoa cùa một nước 
với giá trị hàng hoa của nước khác: Giá trị tương đối cùa các đông tiền 

(tỷ giá hối đoái danh. nghĩa) và giá tương đối của hàng hoa trao đối. Tỳ 
giá hổi đoái thực tế được định nghĩa là: 

Tỳ giá danh nghĩa X Giả trong mức 
Tỳ giá hổi đoái thục lể = -prr± Ti—TTT: 

° Giá mrớc ngoài 
Vì các nhà kinh tế vĩ mô quan tâm đến nền kinh tế với tư cách một tổng 
thể, nên họ chú ý tới mức giá chung, chứ không xem xét từng loại giá 
riêng biệt. Do vậy, các nhà kinh tế vĩ mô sử dụng chi sổ giá của mỗi 
nước: 

£=(ex P)/P* 
Trong đó dà tỳ giá hối đoái thực tế, e là tỳ giá hối đoái danh nghĩa, p là 

chi số giá trong nước, p* là chi số giá ụ nước ngoài. 
Tỷ giá hối đoái thực tế và cán cân thương mại 
Xuất khẩu ròng phụ thuộc vào tý giá hoi đoái thực tế. Khi tỳ giá hối 
đoái thực tế tăng, hàng hoa trong nước 'rơ nên đắt hơn một cách tương 
đổi so với hàng ngoại và xuất khẩu ròng giám xuống. Khi tỷ giá- hổi 
đoái thực tế giảm, hàng hoa tron2 nước rè hon một cách tương đổi so 
với hàng ngoại, làm cho xuất khau ròng tăng lên. Do đó chúng ta có thề 

viếtNX = NX(c). 
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Các nhân tố quyết định tỷ giá hối đoái thực tế 

Hình 7-5. Xác đinh tỷ giá hối đoái thực tể 
Sự điểu chinh cùa tỷ giá hối đoái sẽ đảm bảo cho sự cân bằng giữa tải 
khoản vốn vả tài khoản vãng lài. Như chúng ta đã biết 

NX(E)=S-I(r) 

Vì s được cố định tại 5 và r được cố định tại r*, nên e cần phải điều 

chinh đề cân bằng hai vé của đồng nhất thức. 
Chúng ta dã biết là tỳ giá hối đoái được xác định trên thị trưụng ngoại 
hối. Chúng ta có thể biểu thị tài khoản vãng lai và tài khoản vốn theo thị 
trưụng nảy. Khi chúng ta xuất khẩu ra nước ngoài, ngưụi nước ngoài 
cần phải có tiền đồng Việt Nam để mua hàng của chúng ta. Khi chúng 
ta muốn nhập khẩu hàng hoa từ nước ngoài, chúng ta bán tiền đồng Việt 
Nam đế có các ngoại tệ cằn thiết. Nếu chủng ta xuất khẩu nhiều hơn 
nhập khẩu thì ngưụi nước ngoài sẽ cần nhiều tiền đồng Việt Nam hơn 
lượng tiền mà chúng ta bó ra để nhập khẩu hàng của họ. Do đó, xuất 
khẩu ròng đương tương ứng với cầu ròng về tiền đồng Việt Nam cùa 
ngưụi nước ngoài. Trong khi đó, tài khoản vốn biểu thị số tiền đồng 
Việt Nam sẵn có để đầu tư ra nước ngoài. Tại trạng thái cân bàng, cung 
về nội tệ cho các giao dịch về tải khoản von bằng cầu về nội tệ cho các 
giao dịch về tải khoản vãng lai. Tỷ giá hôi đoái điều chinh để cân bằng 
cung và cẩu trên thị trưụng ngoại tệ. 
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Tác động của chính sách đối vói tỷ giá hối đoái thực tê 
Ở phần trước chúng ta đã xem xét tác động của các chính sách khác 
nhau đến tài khoản vãng lai và tài khoản vốn. Bây giụ chúng ta xem xét 
các chính sách đó ảnh hưởng nhu thế nào đến tỳ giá hối đoái. 
Chinh sách tài khóa trong nước. Đầu tiên chúng ta xem xét tác động 
cùa chính sách tài khoa mụ rộng làm giám tiết kiệm quốc dân. Điêu này 
làm giảm luồng vốn ra nước ngoài ròng và do đó làm giảm cung về nội 
tệ và làm cho đồng nội tệ lên giá. 

S; ì s,-l 

NX2 NX| NX 

Hình 7-6 Tác động cùa việc mờ rộng lát khóa trong nước lởi tỷ giá hối đoái 
thực tể 
Chính sách tài khóa ở nước ngoài 

s- (r*,) s,- l(r»:) 

NX(E) 

NX, NXj NX 

Hình 7-7 Tác động cùa việc mớ rộng tài khóa ớ nước ngoài tới tỳ giá hồi 
đoài thực tế 
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Việc mụ rộng tài khoa ụ nước ngoài như đã thảo luận trong phản trước 
làm tăng lãi suất thể giới và lảm giảm đẩu tư trong nước. Điêu nảy làm 
tăng cung về nội tệ vả làm giảm tỳ giá hối đoái. Ngược lại, một cú sóc 
ngoại sinh làm tăng cầu đầu tư trong nước làm giảm luồng vón ra nước 
ngoài ròng. làm giảm cung nội tệ, và làm tâng tỳ giá hối đoái. 
Tác động của chinh sách thương mại. Các phương tiện thông tin đại 
chúng thưụng đề cập đến các chính sách thương mại - tức là các chính 
sách có mục tiêu tác động trực tiếp đến tài khoăn vãng lai. Các chính 
sách này thưụng được thực hiện dưới các hình thái như thuế quan (thuế 
nhập khẩu) hay hạn ngạch (sự hạn chế số lượng nhập khẩu). Kết luận 
rút ra có thể gây ngạc nhiên là các chinh sách bảo hộ này lại không 
thành công bụi vì chúng đơn giàn làm tăng tỳ giá hối đoái mà không 
ảnh hương đến tải khoản vãng lai. Một cách dề thấy điều này là nhớ lại 
cán cân vãng lai bằng tiết kiệm trừ đầu tư; bụi vì các chính sách bảo hộ 
không hề ảnh hưởng đến tiết kiệm cũng như đầu tư, nên chúng" không 
ảnh hưụng đến xuất khẩu ròng. 

NX 
trinh 7-8 Tác động cùa chinh sách báo /lộ mỊu dịch tới tỳ giả hối đoái 
thực lể 
Ảnh hưụng cùa chííih sách bào hộ là làm tăng cầu về xuất khẩu ròng. 
Điều này lam tăng cầu về nội tệ. làm cho đồng nội tệ lên giá. Tại trạng 
thái cân bằng mới, cà xuất khẩu và nhập khấu đều thấp hon. 
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Các nhân tố quyết định tỷ giá hối đoái danh nghĩa 

Sau khi xem xét các nhân tố quyết định tỳ giá hối đoái thực tế, bước tiẽp 
theo của chúng ta là giải thích tỷ giá hối đoái danh nghĩa. Như chúng ta 
đã biết 

e = eP/P* 

Cho đến nay chủng ta đã quen với cách viết tỷ lệ tăng trưởng đê chuyền 
công thức trên thành 

Ae/e=ứe/e + K-7t*, 
hay 

ồe/e = Ac/e + (TỈ* -rì). 
Kết luận chính rút ra là tỷ giá hối đoái danh nghĩa sẽ thay đổi chi khi tỷ 
giá hối đoái thực tế thay đổi và/hoậc sức mua tương đổi cùa các đồng 
tiền thay đổi. Nếu chúng ta có lạm phát cao một cách tương đối so với 
các nước khác, thì tỷ giá hối đoái danh nghĩa có xu hướng giảm. 
Trưụng hợp đặc biệt: Sự ngang bằng sức mua 
Cách giãi thích đơn giản nhất về tý- giá hối đoái đanh nghĩa là lý thuyết 
ngang bằng sức mua. Theo lý thuyết này một lượng nhất định cùa một 
đồng tiền nào đó cần phái mua được lượng hàng hoa nnư nhau ụ tất cả 
các nước. Cơ sở của lý thuyết này là quy luỊt một giá. Quy luật này nói 
rằng hàng hoa phái được bán tại mức giá như nhau ụ mọi nơi, vi nếu có 
sự chênh lệch giá, mọi ngưụi sẽ mua ở nơi giá thấp và bán ụ nơi giá cao. 
Hoạt động này đấy giá ụ nơi giá thấp tăng lẽn và giá ở nơi giá cao giảm 
xuống cho đến khi giá ụ tất cả các nai bằng nhau. Nó được gọi là ác bít. 
Khi đó, với 100 nghìn đồng sẽ mua được một lượng hảng như nhau. cho 
dù mua ụ Việt Nam hay mua ở Trung Quốc, Nếu không như Vậy, thi sẽ 
xuất hiện cơ hội kiếm lợi và các thương nhân mua hàng hoa nơi giá thấp 
để bán lại ụ nai giá cao. 
Chúng ta hãy ký hiệu mức giá trong nước là p và mức giá ở nước ngoài 
là p* và tý giả hối đoái tinh bằng lượng ngoại tệ trên một đơn vị nội tệ 
là e. Vì một đơn vị nội tệ mua được \IP đơn vị hàng hoa trong nước, 
eip* đơn vị hàng hoa ụ nước ngoài và lý thuyết ngang bang sức mua dự 
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báo rằng một đơn vị nội tệ mua được lượng hàng hoa như nhau ở trong 
nước vả nước ngoái, nên chúng ta có thể viết: 

\IP = elP* 

Giải phương trình trên để tìm e. chúng ta được 
e = P*IP 

Như vạy, nếu lý thuyết ngang bàng sức mua đứng, tỷ' giá hối đoái danh 
nghĩa sẽ là tỷ lệ giữa mức giá ở nước ngoài và mức giá ụ trong nước. 
Hãy nhớ lại ràng mức giá ụ một nước phụ thuộc vào lượng tiền mà 
ngân hàng trung ương nước đó cung ứng. Nếu ngân hàng trung ương 
cung ứng ra nhiều tiền hơn, đồng nội tệ sẽ mua được ít hàng hoa dịch vụ 
hơn và ít ngoại tệ hem. Trong trưụng hợp đó, đồng nội tệ xuống giá. 
Lý thuyết ngang bằng sức mua hầu như chi đúng trong dài hạn. Tuy 
nhiên, ngay cả trong dài hạn, lý thuyết này cũng không hoàn toàn chính 
xác vì (Ì) một số hàng hoa khó trao đổi (chẳng hạn dịch vụ), vạ (2) ngay 
cả các hàng hoa trao đồi được không phải lúc nào cũng có thể thay thê 
hoàn hảo cho nhau. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
ị. Dầu tư ra nưốc ngoài ròng và cán cân thương mại là gì? Hãy giải 

thích mối quan hệ giữa chúng. 
2. Hãy định nghĩa tỳ giá hối đoái danh nghĩa và tỳ giá hối đoái thực tế. 

3. Nếu một nền kinh tế nhỏ và mơ cưa giảm chi tiêu cho quốc phòng, 
điều gì sẽ xảy ra với tiết kiệm, đầu tư, cán cân thương mại, lãi suất 
và tỳ giá hối đoái? 

4. Nếu một nền kinh tế nhò và mụ cửa cấm nhập khẩu tivi cùa Nhật, 
điều gì sẽ xảy ra với tiết kiệm, đầu tư, cán cân thương mại, lãi suất 
và tỳ giá hối đoái? 

BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Ì Hãv sứ dung mô hình về nền kinh tế nhò và mụ cưa để xem xét ảnh 

hirơn" của mỗi sự kiện sau đày đối với cán cân thương mại, tỳ giá 
hối đoái thực tế, và tỳ giá hối đoái danh nghĩa : 
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a. Sự bi quan cùa ngưụi tiêu dùng về tương lai lảm cho họ chi tiêu ii 
hem và tiết kiệm nhiều hơn. 

b. Khi Thái Lan đưa ra thị trưụng một loại sản phàm mỳ ăn liền rai 
hợp thị hiểu cùa ngưụi Việt Nam, làm cho một số ngưụi tiêu dùng 
Việt Nam thích mỳ ăn liền Thái Lan hon mỹ ăn liền san xuất 
trong nước. 

c. Sự xuất hiện cùa máy rút tiền tự động làm giám cầu tiền. 

2. Xét một nền kinh tế được mô tà bằng các phương trinh sau: 
Y = C + I + G + NX c = 250 + 0,75(Y-T) 
Y = 5.000 ì = Ì .000 - 50r 

Ũ- 1.000 NX = 500-500«: 

T = Ì .000 r = r* = 5 

a. Hãy tính tiết kiệm quốc dân, đầu tư, cán cân thương mại và tý giá 
cân bang. 

b. Nêu bây giụ G tăng lên 1.250, hãy tính tiết kiệm quốc dàn, đau 
tư, cán cân thương mại và tý giá cân bằng. Hãy giải thích kết quá 
mà bạn tính được. 

c. Bây giụ giả thiết lãi suất thế giới tâng từ 5 lên 10%. (G vẫn là 
1,000). Hãy tính tiết kiệm quốc dàn, đầu tư, cán cân thương mại 
và tỳ giá cân bằng. Hãy giải thích kết quả mà bạn tính được. 

3. Trong nên kinh tế nhó và mụ cửa, điểu gi sẽ xảy ra với cán cân 
thương mại và tỷ giá hối đoái thực tế khi chính phủ tăng chi tiêu, 
chăng hạn do có chiên tranh? Câu trà lụi cùa bạn có phụ thuộc váo 
đó là cuộc nội chiến hay chiến tranh thế giới hay không? 

4. Già sứ các nước khác bất đầu trợ cấp cho đầu tư dưới hình thức 
miên thuê đâu tư. Điều gì sẽ xảy ra với: 
a. Nhu cầu đầu tư cùa thê giới với tư cách là một hàm cùa lài suất 

thế giới? 
b. Lãi suất thế giới? 
c. Đẩu tư trong một nền kinh tế nhó và mợ cửa? 
d. Tý giá hối đoái thực tế cùa chúng ta? 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



5. Báo chi đưa tin rằng lài suất danh nghĩa là ỉ2% ụ Việt Nam và 8% 
ứ Trung Quốc. Giả sử lãi suất thực tế hai nước như nhau và lý 
thuyết ngang bằng sức mua lả đúng. 
a. Nếu sử dụng phương trinh Fisher trong chương 5, bạn có thể rút 

ra kết luận gì về lạm phát dự kiến ở Việt Nam và ụ Trung Quốc? 
b.Bạn có két luận gì về sự thay đoi dự kiều về tỳ giá hối đoái giữa 

tiền đồng cùa Việt Nam và nhân dàn tệ của Trung Quốc? 
c. Một ngưụi đề xuất ý tưởng làm giàu một cách nhanh chóng: vay 

tiền ụ một ngân hàng Trung Quốc với lãi suất 8% để gửi ụ một 
ngân hàng Việt Nám với lãi suất 12%, và do đó sẽ thu được lợi 
nhuận 4%. Ý tưụng này sai ụ chỗ nào? 

LỜI GIẢI 
Câu hỏi ôn tập 
Ì. Theo đồng nhất thức tài khoăn ứiii nhập quốc dân ta có: 

S-Ỉ = NX 
Đồng nhất thức này cho thấy' mối liên hệ.giữa'.luồng chu chuyển 
vốn quốc tể s -1 và luồng chu chuyền hàng hoa NX. 

vế trái của biểu thức trên lả luồng vốn ra nước ngoài ròng, s -1, đổ 
là sự chênh lệch giữa tiết kiệm trong nước vả đầu tư trong nước. 
Trong một nền kinh tế mụ, tiết kiệm trong nước không nhắt thiết 
phải bằng dầu tư trong nước, do các nhà đầu tư có thể vay và cho 
vay trên thị trưụng tải chính quốc tế. vế phải của đồng nhất thức 
trên là cán cân thương mại, NX, đỏ là chênh lệch giữa xuất khẩu và 
nhập khẩu. 
Do vậy, đồng nhất thức tài khoản thu nhập quốc dân cho thấy luồng 
chu chuyển vốn và chu chuyển hàng hoa trên thị trưụng quốc tế là 
hai mặt cùa một vấn đề. 

2 Tý giá hối đoái danh imhĩa là eiá tương đoi giữa đồng tiền của hai 
nước. TỲ aiá hổi đoái thực té là íiiá tương đối giữa hàng hoa hai 
nước. Nó nói lén tỳ lệ mà ta có thế trao đồi hàng hoa của một nước 
với hàng hoa cùa nước khác. 
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3. Việc cắt giám chi phí cho quốc phòng làm tăng tiết kiệm chinh phủ 
và do đó làm tăng tiết kiệm quốc dân. Đẩu tư phụ thuộc vào lãi suãt 
Ihể giới và do đó không bị ánh hưụng. Vi thế, việc tăng tiết kiệm 
làm cho đưụng s - ì dịch sang phải, như trong hình 7-9. Cán cân 
thương mại tăng và tỷ giá hối đoái thực tế giảm. 

s, 1 s. -ị 

ị 

*• 

NX(e) 

NX| NX; NX 

Hình 7-9 
4. Nêu một nền kinh tế nhò và mớ cứa cấm nhập khẩu tivi cùa Nhật, 

khi đó ứng với mỗi mức tỷ giá hối đoái thực tế, nhập khẩu giảm đi 
và do vậy, xuất khẩu ròng tăng. Do đó, đưụng xuất khẩu ròng dịch 
sang phái. 

I.s 
Hình 7-10 
Chinh sách câm nhập khẩu tivi không ảnh hưởng đến tiết kiệm, đầu tư 
hay lãi suàt thế giới. Do đó, đưụng s -1 không thay đồi. Do chính sách 
bào hộ nay không làm thay đồi tiết kiệm và đầu tư, nó cũng không làm 
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thay đồi cán cân thương mại. Tuy nhiên, chính sách này làm tăng tỷ giá 
hoi đoái thực tế. 

Bài tập vận dụng 
Ì- a. Việc tăng tiết kiệm lảm dịch đưụng s -1 sang phải, đong thụi 

làm tăng cung về tiền đồng Việt Nam trên thị trưụng tài chính 
quốc tế. Việc tăng cung về tiền đồng Việt Nam làm cho tỳ giá hối 
đoái thực tế cân bang giảm. Do tiền đồng Việt Nam xuống giá, 
hàng hoa trong nước trà nên rè một cách tương đối so với hàng 
hoa nước ngoài. Do vậy, xuất khẩu tăng còn nhập khẩu giảm, có 
nghĩa là cán cân thương mại tăng. Tỷ giá hối đoái danh nghĩa 
giảm sau khi tỳ giá hổi đoái thực tế giảm do giá cá không thay đổi 
ngay sau cú sốc này. 

b. Việc Thái Lan tung ra thị trưụng một loại mỹ ăn liền hợp khẩu vị 
cùa ngưụi Việt Nam khiến cho nhiều ngưụi tiêu dùng ưa chuộng 
mỹ ăn liền nước ngoài hơn mỳ ăn liền trong nước. Tuy nhiên, nỏ 
không có tác động đến tiết kiệm hay đầu tư, nhưng lại dịch đưụng 
NX(E) sang bái. Cán cân thương mại không thay đổi nhung tỳ giá 
hối đoái thục tế giảm. Do giá cả không bị ảnh hưụng nên tỷ giá 
hối đoái danh nghĩa giảm theo tỷ giá hối đoái thực tế. 

c. Việc sử dụng rộng rãi máy rút tiền tự động ATM không có ảnh 
hưởng nào đối với các biến thực tế. Lượng tư bản và lao động 
quyết định sàn lượng Y . Lãi suất thế giới r* quyết định đầu tư 
I(r*). Sự chênh lệch giũa tiết kiệm trong nước và đầu tư trong 
nước s -1 xác định xuất khẩu ròng. Cuối cùng, giao điểm cùa 
đưụng NX(e) và đưụng s -1 xác định tỷ giá hối đoái thực tế. 

Việc sử dụng máy rút tiền tự động ATM, thông qua việc làm 
giảm cầu tiền, có ảnh hưởng đến tỳ giá hối đoái danh nghĩa thông 
qua ảnh hưởng cùa nó đối với mức giá trong nước. Mức giá điều 
chinh để cân bằng cung và cầu về số dư tiền tệ thực tế. do đó: 

M/p=(M/py 
Nếu M cố định, thì việc giảm xuống cùa (M/P)d dần đến tăng 
mức giá: nó làm giảm cuna về số dư tiền tệ thực tế IWP sà thiết 
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lập lại cân bằng trên thị trưụng tiền tệ. 
e = E(P*/P) 

Ta biết ràng E không dồi và già sù mức giá ụ nước ngoài p* 
không đồi. Do đó, khi mức giá trong nước p tăng, tỷ giá hôi đoái 
danh nghĩa e sẽ giảm. 

2. a. Tiết kiệm quốc dần là sản lượng không được chinh phù và các 
hộ gia đình mua cho tiêu dùng hiện tại. Ta dã biết Y và G, từ 
công thức cùa hàm tiêu dùng, la cỏ thể tính được tiêu dùng. Tiết 
kiệm quốc dân: 

s = Y - c - G = 5000 - [250 + 0,75(5000 - 1000)] - 1000 = 750 
Đầu tư có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với lãi suất. Ta có r = r* = 5 

1= 1000-50x5 =750 
Xuất khẩu ròng = s -1 = 750 - 750 = 0 

NX = 500 - 500 E —• 0 = 500 - 500 e —» e = Ì 
b. Tương tự, thay giá trị mới cùa G, ta được: 

s = Y - c - G = 5000 - [250 + 0,75(5000 - 1000)] - 1250 = 500 
1= 1000-50x5 =750 
NX = s -1 = 500 - 750 = -250 

NX = 500-500E -»-250 = 500 - 500e ->E=1,5 
Việc tăng mua hàng của chính phủ làm giảm tiết kiệm quốc 
dàn. Lãi suất thế giới không thay đổi nên đầu tư cũng không 
đổi. Do vậy, đầu tư trong nước lớn hom tiết kiệm trong nước. Vì 
thế, một phẩn đầu tư cằn von từ nước ngoải. Sự di chuyền vốn 
như vậy đi cùng với giảm xuất khẩu ròng. Muôn vậy, đồng nội 
tệ phải lên giá. 

c. ựp lại các bước với mức lãi suất mới: 
s = Y - c - G = 5000 - [ 250 + 0,75(5000 - 1000)] - 1000 = 750 

1= 1000-50 X 10 =500 
NX = s -1 = 750 - 500 = 250 
NX = 500 - 500 E —> 250 = 500 - 500 E -* e = 0,5 
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Tiết kiệm không đồi từ câu a nhưng lãi suất thế giới cao hơn làm 
giám đầu tư. Lượng vốn trong nước chảy ra rụróc ngoài đi cùng vói 
thặng dư thương mại. Điều này đòi hỏi đồng rvội tệ phái xuông giá. 
Việc tăng mua hàng cùa chính phù làm giảm tiết kiệm chính phù và 
do đó làm giảm tiết kiệm quốc dân. Vì vậy, đưụng tiết kiệm dịch 
sang trái. Với lãi suất thế giới cho trước r*, việc giảm tiết kiệm 
trong nước làm giảm cán cân thương mại. 

s,l s,l 
Hình 7-11 Mìninvn 

Lụi giai cho câu hỏi này có phụ thuộc vào đó lả'cuộc nội chiên hay 
là chiến tranh thế giới. Chiến tranh thế giới iSm cho nhiều chính 
phủ phải tăng chi tiêu. Điều này làm cho lãi suât tuế giới r* tăng. 
Ánh hưụng đối với các tài khoản bên ngoài của một hước phụ thuộc 
vào mức thay đổi tương dổi của lãi suất thế giới so với mức giám 
cùa tiết kiệm. Ví dụ, việc tăng lãi suất thê giới tó thê làm cho một 
nước có thâm hụt thương mại, như minh hoa trên hình 7-11 hoặc 
thặng dư thương mại, như minh hoa trên hình 7-12. 

a. Nếu các nước khác bắt đầu trợ cấp đủ lớn chó đầu tư, thi đưụng 
đầu tư cùa thế giới sẽ dịch chuyên sang phải. 

b. Lãi suất thế giới sẽ tăng vì thế giới giống như một nền kinh tế 

đóng. 
c Lãi suất thế giới tâng làm giảm cầu về đầu tư trong-nước. 
d Do tiết kiệm không đối nên lãi suất thế giới cao hơn sè làm lăng 

xuất khẩu ròng. 
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e. Để tăng xuất khẩu ròng, tỳ giá hối đoái thực tế phái giám. Hàng 
hoa cùa chúng ta trà nên rè một cách tương đối so với hàng hoa 
nước ngoài. Do đó, xuất khau tăng, còn nhập khẩu giảm. 

5. Phương trình Fisher cho ta biết 

i = r+ít" 

Thay giá trị của lãi suất danh nghĩa cùa mỗi nước ta có 
12-r + Tt'vN 
8 = r + *%Q 

-> JI V,N - Jt'TQ = 4 
Do r như nhau ở hai nước nên lạm phát dự kiến ở Việt Nam cao 
hơn lạm phát dự kiến ụ Trung Quốc 4%. 

b. Sừ dụng công thức tinh tý giá hối đoái danh nghĩa như sau: 
e = E.(PTQ/PVN) 

Trong đó, 
e = tỷ giá hối đoái thực tế 

PVN = mức giá ớ Việt Nam 
PTQ = mức giá ớ Trung Quốc 
-> % thay đổi cúae = % thay đổi cùa e + (nTQ -Km) 

Nêu sự ngang bằng sức mua là đúng, thì Ì đồng Việt Nam phái 
có sức mua như nhau ụ tất cà các nước. Có nghĩa là % thay dồi 
cùa 6 băng không do sự ngang bằng sức mua nói lên rằng tỷ giá 
hối đoái thực tế được cố định. Do đó. thay đổi của tỳ giá hối đoái 
danh nghĩa bát nguôn từ sự chênh lệch giữa lạm phát à Việt Nam 
và Trung Quốc. 

% thay đồi của e = 7tTQ - jtV N 

Do các tác nhân kinh tế biết rằng sự ngang bằng sức mua là đúng 
nên họ kỳ vọng mối liên hệ trẽn là đúng. Nói cách khác, thay đổi 
dự kiến của tỳ giá hối đoái danh nghĩa bằng chênh lệch giữa lạm 
phát dự kiên ở Trung Quốc và lạm phát dự kiến ớ Việt Nam. 

% thay đôi dự kiến cùa e = 71*rọ - JICV\ 
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Trong phần a, ta tìm được chênh lệch giữa lạm phát ở hai nước là 
4%. Do đó, đồng Việt Nam dự kiến xuống giá 4% so với nhân 
dân tệ. 

c. Vấn đề nảy sinh trong kế hoạch của bạn là đã không tính đến thay 
đồi của tỳ giá hối đoái danh nghĩa e giữa đồng Việt Nam và đồng 
nhân dân tệ. Do lãi suất thực tế không đổi và như nhau ụ 2 nước, 
cùng với sự ngang bằng sức mua, ta biết rằng chênh lệch giữa lãi 
suất danh nghĩa ụ 2 nước là do thay đổi dự kiến của tỷ giá hối 
đoái danh nghĩa giũa đồng Việt Nam và nhân tệ của Trung Quốc. 
Trong ví dụ này, lãi suất danh nghĩa cùa Việt Nam là 12%, trong 
khi lãi suất ụ Trung Quốc là 8%. Chúng ta kết luận là tỷ giá danh 
nghĩa của tiền đồng Việt Nam giảm 4%. Do đó, 

e năm nay = Ì nhân dân tệ/ 2000 đồng Việt Nam 
e năm tới = Ì nhân dân tệ/ 2080 đồng Việt Nam 

Giả sử bạn cùa bạn vay ì nhân dân tệ từ một ngân hàng ụ Trung 
Quốc với lãi suất 8% và đổi nó lấy 2000 đồng Việt Nam và gửi 
vào một ngân hàng ụ Việt Nam. Cuối năm, bạn của bạn sẽ có 
2240 đồng Việt Nam. Nhưng để tra cho ngân hàng cùa Trung 
Quốc, sẻ tiền này phải được đồi sang nhân dân tệ. 2240 đồng Việt 
Nam đổi được 1,08 nhân dân tệ, đúng bằng số tiền bạn cần phải 
trả ngân hảng Trung Quốc. Như vậy, bạn cùa bạn không kiếm lụi 
được đồng nào. Trái ki, sau khi trừ đi các chi phí giao dịch, bạn 
của bạn lại bị tổn thất. 
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Ch ương li 
MÔ HỈNH TỔNG CẢU VÀ TỔNG CUNG 

TÓM TÁT BÀI GIẢNG 
Mô hình cổ điển phát triển trong các chương từ 3 đến 7 cùa cuốn sách 
đã giải thích hành vi của các biến kinh tế vĩ mô then chốt trong dài hạn. 
Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách và các nhà kinh tế vĩ mô cũng 
quan tâm đến những biến động cùa nền kinh tế từ quý này qua quý khác 
và từ năm này qua năm khác. GDP thực tế không tăng lên đều đặn theo 
thụi gian như mô hình tăng trưởng Solow dự đoán mà thưụng xuyên 
biến động. Trong một số giai đoạn nền kinh tế có thê không có tăng 
trưởng. Khi nền kinh tể sản xuất ít hàng hoa và dịch vụ hơn, GDP thực 
tế và các thước đo thu nhập khác giảm. Giai đoạn mà thu nhập giám 
trong khi thất nghiệp tăng được gọi là suy thoái. Và nếu suy thoái trầm 
trọng thì ngưụi ta gọi giai đoạn đỏ là khùng hoàng. Các biến động kinh 
tế thưụng được gọi là chu kỳ kinh doanh. 
Mô hình cổ điển chi có thề giải thích sự thay đồi cùa GDP do sự thay 
đôi trong các nhân tố sán xuất hay công nghệ. Trong khi sự gia tăng dân 
số và tiến bộ công nghệ có thể là lý do rất thuyết phục để giãi thích sự 
tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, thì chúng ít ý nghĩa hơn khi cần giải 
thích những biến động kinh tế trong ngấn hạn. Trong các chương từ 8 
đến 11 chúng ta sẽ phát triển lý thuyết về chu kỳ kinh doanh và những 
hệ quả rút ra đối với các chính sách kinh tế vĩ mô. 

1. Khoảng thòi gian trong kinh tế vĩ mô 

Sự khác nhau giữa ngắn hạn và dài hạn 
Để giải thích những biến động kinh tế trong Iieắn hạn, phần lớn các nhà 
kinh tế vĩ mõ đều dựa trên giả thiết là giá cả kiìôniỉ hoàn toàn linh hoạt. 
Thực tê cho thấy giá một sổ hàng hóa hoàn toàn cúng nhấc: chúng 
không hề phàn ứna trước bất kỳ sự thay đối nào cùa cung và cấu. Có 
nhiêu chứng cử cho thay !iiá cà không linh hoại lam trong ngắn hạn. 
Các nhả hàng không thay dôi iìiá các món ăn trong ngày: không tăng giá 
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váo buổi trưa khi đõniỉ khách và giảm giá vào giữa chiều khi vẳng 
khách. Các nhà hảng in sẵn các thực dan trong đó giá các món ăn được 
xác định trước. Hợp đồng lao động qui định trước tiền lương cho tháng 
huy năm. Do đó, mõ hình về nền kinh tế trong ngán hạn dựa trên giả 
thiết giá cả cứng nhắc. 
ĩ. Mô hình tổng cầu và tổng cung 
Mặc dù còn có tranh luận về phương pháp phân tích biến động kinh tế 
trong ngắn hạn. phần lớn các nhà kinh tế đều đua vào mô hình (ổng cầu 
và tông cung. Hiểu mô hình và biết cách vận dụng mô hình này để phân 
tích anh hưụng của các củ sốc và chính sách cùa chính phủ lả nhiệm vụ 
chính trước mắt của chúng ta. 
Mô hình tổng cung - tổng cầu tập trung vào giải thích hai biến số. Biến 
số thứ nhắt là tồng sản lượng hàng hoa và dịch vụ được đo bằng GDP 
thực tế. Biến số thứ hai là múc giả được đo bằng chì số giá tiêu dùng 
(CP1) hay chi sổ điều chinh GDP. Chú ý rằng sàn lượng là biến thực tế, 
trong khi mức giá là biến danh nghĩa. 

Tổng cầu của nền kinh tế (Aggregate Demand: AD) 

Tồng cầu là lượng hàng hoa và dịch vụ được tạo ra trẽn lãnh thổ một 
nước (GDP) mả các tác nhằn kinh tế sẵn sàng và có khả nâng mua tại 
mỗi mức giá. Trong một nền kinh tế mụ, tồng cầu bao gồm bốn nguồn 
yêu cầu về hảng hoa và dịch vụ: tiêu dùng của các hộ gia đình (C), đầu 
tư của các doanh nghiệp (I), mua hàng cùa chính phủ (G), và xuất khẩu 
ròng(NX) 

AD = C + Ỉ + G + NX (S.ì) 
trong đó xuất khẩn ròn" (NX) chính là chênh lệch giữa lượng hàng sản 
xuất tronc nước và bán ớ nước ngoài - XUÔI kháu (X) - và lượng hàng 
san xuất ớ nước ngoài và được bán ụ trong nước - nháp khau (IM). 
Đưỉrng tống cầu 
Đưụng tồng cầu cho biết tổng khối lượng hàng hoa và dịch vụ được 
mua lại những mức sin khác nhau. Nói cách khác, đưụng tồng cầu biểu 
thị mồi quan hệ giữa tổn!" lượng cầu và mức giá. Hình 8.1 cho thấy 
đưụi!!! tổniỉ cầu dốc xuống. Điều nảy có nghĩa là giám mức tỉiá chung 
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cùa nền kinh tế, ví dụ như từ P| xuống p2, có xu hướng làm cho tông 
lượng cầu về hàng hoa và dịch vụ tăng, như từ YI lên Yj . 

Mức 
giá, p 

p, 

p, j N i AD 

Sán lượng, Y 
Hình 8-1 Đường tổng cầu 
Tại sao đường tổng cầu dốc xuống? 
Để hiểu tại sao đưụng tổng cầu dốc xuống, chúng ta xem xét ảnh hưụng 
của sự thay đổi mức giá đối với tiêu dùng, đầu tu, và xuất khẩu ròng. 
Chúng ta bò qua ảnh hướng đến mua sấm cùa chính phù vì chi tiêu 
chính phủ được coi là biến chính sách, do chính phù kiêm soát, tuy 
thuộc vào mục tiêu của điều tiết vĩ mô. 

Việc cắt giảm mức giá sẽ lảm tăng tiêu dùng, đầu tu, và xuất khẩu ròng 
vi các lý do sau: 
- Mức giá và tiêu dùng: Hiệu ứng Pigou. Với mức giá thấp hon, lượng 
tiền mà các hộ gia đình đang nắm giữ trụ nên có giá trị hom. Các hộ gia 
đình cảm thấy giàu có hem và chi tiêu nhiều hơn, làm tăng tiêu dùng. 
- Múc giá và đầu lư: Hiệu img Keynes. Với mức giá thấp hon, các hộ 
gia đình cần giữ ít tiền hơn để mua lượng hàng hoa như cũ. Họ cho vay 
một phần số tiền thừa, làm cho lãi suất giám và có tác dụng kích thích 
đầu tư. 
- Múc giá và xua! khau ròng: Hiệu ứng lý giá hối đoái. Việc giảm giá 
trong nước làm cho hàng Việt Nam trụ nên rẻ một cách tuông đối so vối 
hàng ngoại. Điều này có tác dụng khuyến khích xuất khẩu, hạn chế 
nhập khâu và làm tăng thảnh phần xuất khẩu ròng trong tổng cầu. 
Cả ba hiệu ứng này đều hàm ý rằng có một mối quan hệ ngược chiều 
giữa mức giá và khối lượng hàng hoa và dịch vụ được mua. Nói cách 

140 
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khác, đưcme tồng cẩu dốc xuống. Sự trượt dọc trẽn một đưụng tông câu 
được gọi là di chuyến. Khi một sự kiện làm thaý.đồi lượng tồng câu tại 
mõi mức giá cho trước, thi dirụiie tồng cầu sẽ (tịch chuyên. 
Tông cung của nền kinh tế (Aggrcgate Supply -AS) 

Tòng cung cho biết mối quan hệ giữa mức giá chung và khôi lượng 
hàniỉ hoa được cung ứng. Chúng ta cần xem xét hai trưụng hợp: trong 
dài hạn khi giá cà cùa tắt cà hàng hóa và dịch vụ hoàn toàn linh hoạt; và 
trong ngắn hạn khi aiá cả một số hàng hóa lại cứng nhắc. 
Dài hạn : Đường lổng cung thẳng đứng 
Chúng ta biết ràng cung về làng hoa trong đài hạn phụ thuộc vào cÔDg 
nghệ, khối lượng tư bản và lực lượng lao động sẵn có. Nói cách khác, 
cung hàng hoá"trong dài hạn kliỡpg phụ thuộc vào*)mức giá trong nép 
kinh té. Điều này có nghĩa là đương tổng cung về hàng hoa trong dai 
hạn (ASLR) thậpg đứng tại mức 3jn lượng tự hhiênA 

Mức già. p ASLR 

p, <' 

Ì 
PỊ ' 1 

* Sán lượng. Y 
Hình 8-2 Dường tống cung dài hạn 
Trong mô hình nảy, tăng trưởng kinh tế được biểu thị bằng sự dịch 
chuyển của đưụng tổng cung dài hạn sang phái theo thụi gian. Khi công 
nghệ được cải thiện và nền kinh tế có nhiều lao động và tư bản hơn, 
nhiều hàng hoa vá dịch vụ được sản xuất hem. 
Ngắn hạn: Đường tổng cung dốc lên 
Các nghiên cứu kinh tế vĩ mô hiện đại đặc biệt quan tăm giải thích hành 
vi cua tổng cung trong ngấn hạn. Mặc dù có nhiều mõ hình tổng cung 

141 
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khác nhau, nhưng rất may giữa chúng cũng có nhiều diêm chung và do 
vậy chúng ta có thể khái quát hoa và giới thiệu các két luận chung riu ra 
từ các mõ hình đó. 
Mửc giá. I* 

p, 

ỉ 
P; 

0 Y; ' Y, Sán lượng. Y 

Hình 8-3 Đường lỗng cung ngạn hạn 
Nhìn chung các phân tích hiện đại về tồng cung đều có chung kết luận 
là đưụng tổng cung ngắn hạn có độ dốc dương. Phương trinh cơ bàn về 
dưụng tổng cung ngắn hạn của chúng ta là 

Y=ỹ +Q(P-P'') (8.2) 
trong đó Oi là một số dương và pc biểu diễn kỳ vọng về mức giá. Phương 
trinh này chi ra rang sàn lượng (Y) có thể khác mức tự nhiên dài hạn 
{Ỹ ) nếu như mức giá trẽn thực tế khác với mức giá mà mọi ngưụi dự 
kiến. Có ba kết luận có thể rút ra từ phương trình (8.2). Thứ nhất. đưụng 
tống cung có độ dốc dương. Thứ hai. vị trí của đưụng tổng cung phụ 
thuộc vào pc: đưụng tổng cung ngắn hạn cắt đưụng tảng cung dài hạn 
tại mức giá p*, do đó khi pc tăng, thi đưụng tồng cung sẽ dịch chuyến 
lên phía trên và sang bên trái. Thứ ba, tham số ađo lưụng phản ứng của 
sản lượng với chênh lệch giữa giá cà thực tế và giá cả dự kiến. Nếu a = 
0, thì đưụng tổng cung có dạng thẳng đúng; nếu a trở nên rất lớn, thì 
đưụng tông cung ngấn hạn gần như nằm ngang. 
Có bốn mò hình khác nhau eiải thích về đưụng tồng cung ngan hạn: (I) 
mò hình tiền lương cứng nhấc, (2) mò hình nhận thức sai lầm cùa cõng 
nhân, (3) mó hình thông tin không hoàn hào, và (4) mô hình giá cả cứng 

Dưụng long cung 
nKân han. AS 
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nhác. Các mõ hình này có một số dặc điểm chung, và mỗi mô hình chi 
yiái thích được một số khía cạnh nhất định cùa thực tế. 

Mô hình liền luông árng nhác 
Mò hình tiền lươìig cúng nhấc nhắn mạnh đen quá trinh thoa thuận tiền 
lircnig giũa doanh nghiệp và công nhãn. Các quan sát thực tế cho thấy 
(rong các ngành còng nghiệp có sự hoạt động của công đoản, tiền lương 
thưụng được qui định trước trong các hợp đồng. Hon nữa, ngay cả trong 
các ngành không cỏ còng đoàn cũng có các thoa thuận ngầm hoàn toàn 
tương tự. Nhiều cõng nhân hiều ngầm với các thân chù cùa họ về mức 
tiền lương được Nem xét lại một lẳn trong mỗi năm, ngay cà khi họ 
không ký các hợp đồng chính thức. Tiền lương cùa công nhãn không 
thay đổi cùng với từng sự kiện tác động đến lợi nhuận của các doanh 
nghiệp nơi họ làm việc. 
Mô hình tiền lương cứng nhắc già thiết rằng khi mặc cả tiền lương, cả 
doanh nghiệp và công nhân đều có trong đầu một mục tiêu nhất định về 
tiền lương thực tế mà họ sẽ thoa thuận. Mức tiền lương này phụ thuộc 
vào sức mạnh mặc cà tương đối giữa doanh nghiệp với các công nhẵn 
trên cơ sụ cân nhắc ve tiền lương hiệu quả... Như vậy mức việc làm tại 
mức tiền lương thực tế này tương ứng với trạng thái đầy đù việc làm. 
Tuy nhiên, trong hợp đồng được ký kết các điểu khoản được viết theo 
tiền lương danh nghĩa chứ không theo tiền lương thực tế. Đẻ xác định 
tiền lương danh nghĩa, các doa ;h nghiệp và công nhân dựa trên kỳ vọng 
về mức giá chung. Cuối cùng, họ quyết định.tiền lương danh nghĩa trên 
cơ sụ sử dụng công thức sau: 

W = wxPt (8.3) 
trong đó IV là mục tiêu về tiền lương thực tế. 

Già thiết cuối cùng cùa mô hình là cầu về lao động quyết định số việc 
lảm. Nói cách khác, quá trinh thương lượng giữa công nhãn và doanh 
nghiệp khôn" quyết định trước số lao dộng được thuê, mà trái lại công 
nhãn đồng ý cung ứng số lao động mà các doanh nghiệp muốn thuê tại 
mức luông đã quyết định tứ trước. Theo lý thuyết tản cố điên. họ sẽ lựa 
chọn bằng cách cân băng sàn phàm cặn biên cùa lao đòna với tiền lương 
thực te thực hiện: 
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MPL = WIP = wxfP7PJ 
Chúng ta có thể viết hàm cầu về lao động như sau: 

ư = Ư(W/P) 
Sản lượng được quyết định bụi hàm sán xuất. 

Y = F(K ,L) = F{K, ư[wx(F/P)]} 
Trước hết cẩn lưu ý rằng nếu ỉ* = p, thì w/p = w, do đó Ư(W/P) = 
ĩ và Y -Y . Bây giụ giả thiết mức giá hiện hành cao hơn múc dự kiến. 
Khi đó tiền lương thực tế thực hiện thấp han mức dự kiến. Lao động trà 
nên rẻ hơn, do đó các doanh nghiệp sẽ thuê nhiều công nhãn hom và sản 
lượng sẽ tăng. Hoàn toàn ngược lại nếu mức giá hiện hành thắp hơn 
mức dự kiến. Các doanh nghiệp nhận ít thu nhập han từ sàn lượng của 
họ so với dự kiến, do đó họ sẽ cắt giảm mức sản xuất. Chúng ta có thể 
minh hoạ điều này bằng đồ thị thị trưụng lao dộng với tiền lương danh 
nghĩa được biểu diễn trên trục tung. Trong trưụng hợp này, đưụng cầu 
lao động dịch chuyển khi mức giá thay đồi: 

L L 
Hình 8-4 Mô hình tiền lương cứng nhắc: Sự gia lăng bất ngà cùa múc giá 

Mô hình này hàm ý rằng chúng ta có thể biểu diễn đưụng tổng cung 
bằng phương trình sau: 

Y=Ỹ +0í(P-Pe) 
Mô hình nhỊn thức sai lầm cùa công nhân 
Mô hình thứ hai về tổng cung lương tự như mô hình tiền lương cưng 
nhắc. Mô hình nhận thức sai lầm cùa công nhân một lần nữa nhấn mạnh 
đến thị trưụng lao động. Tuy nhiên, nó khác mô hình tiền lương cứng 
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nhắc ụ hai điểm. Thứ nhất, trong mô hình này, tiền lương được giả thiết 
hoàn toàn linh hoạt, vả do đó điều chinh đủ mạnh để cân bằng thị 
trưụng lao động. Thứ hai. mô hình này giả thiết công nhân không thê 
nhận thức đúng về mức giá và do đó cung về lao động phụ thuộc vào 
tiền lương thực tể dự kiến. 
Vi công nhân và các doanh nghiệp cỏ thông tin khác nhau về mức giá 
(các doanh nghiệp được giả thiết có thông tin chính xác về mức giá, 
trong khi cộng nhân chi có dự kiến về mức giá), do đó cầu về lao động 
phụ thuộc vào tiền lương thực tế thực hiện, trong khi đó cung về lao 
dộng lại thuộc vào tiền lương thực tế dự kiến. 
Nếu múc giá cao hơn mức công nhân dự kiến, thì họ sẽ sẵn sàng cung 
ứng nhiều lao động hơn tại mọi mức tiền lương thực tế, bụi vì họ tin 
rang tiền luông thực tể của họ cao hơn mức Ịhụọ hiện, và do đó sàn 
lượng tạo ra nhiều hơn. Điều ngược lại sẽ đúng nếu giá cả thấp hơn mức 
công nhãn dự kiến. Giống như trước, lập luận này có thể được biểu diễn 
trong một đồ thị với tiền luông danh nghĩa trên trục tung: 

w 
Ls 

ĩ 

Hình 8-S Mô hình nhỊn thức sai lần cùa công nhân: Sự gia lăng bát ngờ 
cùa mức giá 
Kết luận rút ra từ mô hình này là đưụng tổng cung dốc lên. Đưụng tổng 
cung trong mô hình này dốc hơn so với mô hình tiền lương cứng nhắc 
(ornhò hem), bởi vì tiền lương danh nghĩa thay đổi khi mức giá thay đồi. 
Một câu hòi được đưa ra là liệu có hợp lý không khi cho rằng công nhân 
có ít thông tin về mức giá hom so với doanh nghiệp. Công nhân quan 
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tâm đến mức giá chung, một loại chì số giá cua tất cá các hàng hoa mà 
họ mua. Họ có thể không biết điều này một cách chác chăn. Ngược lại, 
các doanh nghiệp quan tàm trước hết đến giá bán đoi với các sàn phàm 
cùa họ và nhìn chung họ có thề biết chính xác. Trong phản tích kinh tề 
vĩ mô, chúng ta thưụng không cần phân biệt giá cả mà các công ty cá 
biệt bán và mức giá trung bình trong nền kinh tế, nhưng trong trướng 
hợp này sự phân biệt là cần thiết. 
Mô hình thông tin không hoàn háo 
Mô hình tổng cung thứ ba giống mô hình nhận thức sai lầm cùa công 
nhân, vi nó một lần nữa dựa trên già thiết có sự nhầm lẫn giữa mức giá 
thực tế và mức giá dự kiến. Tuy nhiên, lý thuyết này không phân biệl 
công nhân và các doanh nghiệp và không dựa vào giả thiết cho răng một 
số ngưụi có được thông tin tốt hơn những ngưụi khác. Trong mò hình 
thông tin không hoàn hảo, mọi ngưụi không có đù thông tin. Mô hình 
này do R. Lucas đưa ra, một phần nhằm chính thức hoa mô hình nhận 
thức sai lầm cùa công nhân. M. Friedman đưa ra mô hình nhận thức sai 
lâm cùa công nhân năm 1968 và R. Lucas đưa ra mô hình thõng tin 
không hoàn hảo vào đầu những năm 1970. Vì lý do này, đưụng tồng 
cung đưa ra dựa trẽn mỏ hình này đôi khi được gọi là đưụng tồng cung 
Lucas. 
Xét một tình huống trong đó những ngưụi sản xuất không thể phân biệt 
một cách hoàn hảo giữa một cú sốc về giá cà cho các sản phẩm cùa họ 
(làm thay đoi giá tương đối và do đó họ phải thay đổi mức sản xuất) và 
cú sốc về mức giá chung (không làm thay đồi giá tương đối và do đó 
phản ứng lốt nhất là không thay đồi mức sàn xuất). Giả sứ một cú sốc 
nào đó làm tăng giá, phàn ứng tối nhất cùa ngưụi sàn xuất có lẽ nằm đâu 
đó giữa hai khả năng trên. Quyết định chính xác khối lượng sản phẩm 
cần sản xuất thêm phụ thuộc vào đánh giá cùa anh ta về cơ hội kiếm lợi 
nhuận từ mỗi cú sốc. Nói một cách chính xác hơn, mô hình già thiết 
răng nhũng ngưụi sàn xuất có một dự kiến nhất định về mức giá chung 
(P°). Sau đó họ sẽ quan sát giá cả mà họ có the bán sàn phàm của minh. 
Nếu mức giá đó cao bất thưụng, họ có thể kết luận ràng giá cả cùa mọi 
hàng hoa đã tăng (có thể do tăng cung tiền). Trong trưụng hợp nảy. họ 
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sè điểu chinh dự đoán cùa họ về mức giá chung và không thay đỗi mức 
sàn xuất của họ. Trái lại. họ có thể nghĩ rằng cầu về sản phẩm của họ đã 
tăng. và họ sẽ sản xuất nhiều hem. Bất cứ sự khác nhau nào giữa giá cà 
thực té và dự kiến đều có thể do một hoặc cà hai khả năng nảy. Trong 
nhũn? truởna họp đó, phàn ứng tốt nhất cùa các doanh nghiệp với sự 
gia tăng giá cả không được dự kiến trước là tăng sàn lượng. 
Tóm lại. mõ hình thông tin không hoàn hào khẳng định ràng khi giá cả 
cao hơn mức dự kiến. các nhà cung cấp tăng sản lượng cùa họ. Do vậy, 
mô hình có đưụng tong cung dưới dạng mà chúng ta đã biết: 

Y=Ỹ +a(P-P) 
Sàn lượng lệch khỏi mức tự nhiên khi mức giá lệch khỏi mức giá dự 
kiến. 

Mô hình giá cá cứng nhắc 
Cuối cùng chúng ta trụ lại với mô hình giá cả cứng nhấc. Đây là một lý 
thuyết tương đối phức tạp hơn so với ba mô hình đã trinh bày ụ trên. 
Mò hình giá cà cứng nhấc đua ra một quan niệm rất khác về hành vi cùa 
các doanh nghiệp. Cho đến nay chúng ta luôn nghĩ rằng các doanh 
nghiệp lựa chọn mức sản xuất mà họ có thề bán được tại mức giá được 
coi là cho trước. Tuy nhiên, ừong thực tế các doanh nghiệp thưụng định 
giá bán cho các sản phẩm cùa mình. Đe phân tích tình huống này một 
cách chinh xác, chúng ta cần sử dụng mô hình cạnh tranh không hoàn 
hào trong đó các doanh nghiệp có một sức mạnh thị trưụng nhất định. 
Xét quyết định của một doanh nghiệp. Giáp mà doanh nghiệp muốn qui 
định phụ thuộc vào hai biến số: 

Mức giá chung p. Một sự gia tăng trong mức giá chung làm giá cà 
của các đối thủ cạnh tranh và giá cả các yếu tố đầu vào tăng lên và 
do đó, doanh nghiệp cũng cần tàng giá cho các sản phẩm của minh. 
Tổng thu nhỊp Y. Mức thu nhập cao làm tăng cầu về sản phẩm của 
doanh nghiệp. Vì chi phí cận biên tăng khi mức sàn xuất cao hem, 
nên cầu cảng lớn, thi doanh nghiệp càng muốn định giá cao hơn. 

Chúng tà có thề viết giá mà doanh nghiệp muốn qui định như sau: 
p = P + a(Y-ỹ) 
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trong đó a là tham số lòn hơn không. Phương trình này chi ra giá mong 
muôn p phụ thuộc vào mức giá chung và chênh lệch giữa sàn lượng 
thực tế và sàn lượng tự nhiên. 
Bây giụ già thiết ràng có hai loại doanh nghiệp trong nền kinh tế. Tỷ 
trọng Ọ -s) có giá cả linh hoạt và điều chinh giá cà theo những điêu kiện 
lạnh tê hiện tại dựa trên cơ sụ phương trình này. số còn lại, có tỳ trọng 
là s, được đặc trưng bụi giá cà cứng nhắc. Họ ấn định giá cả trước và 
duy tri nó trong một khoảng thụi gian nhất định có thể do chi phí thực 
đơn hay vì một lý do nào khác. Họ định giá trên ca sụ kỳ vọng về 
những điều kiện kinh tế tương lai. Điều này liên quan đến dự đoán ca ve 
cầu và mức giá chung. Để đơn giản, Chúng ta giả định các doanh 
.nghiệp rày dự kiến sản lượng ụ mức tự nhiên, nên biểu thưc cuối cùng 
a(Y - ĩ'). băng không. Khi đó. giá mà các doanh nghiệp này qui định 
sè là 

p -V 
Mức giá thực tể trong nền kinh tế là số trung bình gia quyền cùa hai tập 
họp giá cà này: 

P=*si* + (l-s)[P + a(Y-ĩ)J. 
Chúng ta có thể giải phương trinh này và thu được 

P = Pe + [a(l-s)/s](Y-Ỹ). 
K!L,utì_đầu tiên mà chúng u cỏ rárút ra từ phươns "áylà nếa sản 

lượng ụ mức tự nhiên, giá cả thực tế đúng băng mức dự kiên. Điều này 
rát có ý nghĩa. Các doanh nghiệp với giá cà cứng nhắc đon giàn định giá 
cho sản phẩm của họ băng mức giá dự kiên, trong khi nếu san lượng à 
mức tự nhiên, các doanh nghiệp với giả cả linh hoạt định giá đúng bảng 
mức giá thực te. 
Phương trinh này cùng chi ra ràng nêu tồng cầu cao, do đó Y cao hon 
r , thì mức giá thực té sẽ cao h O T mức giá dự kiến. cầu cao làm cho các 
doanh nghiệp có giá cà linh hoạt tăng giá. Nêu mọi doanh nghiệp đêu có 
giá cả linh hoạt, thi sàn lượng sè không bao g.ụ vượt quá được mức tự 
nhiên. Hành vi của các doanh nghiệp với giá cà cứng nhấc có vai trò 
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hạn chê sự biến động cùa giá cả. Sự phản ứng cùa mức giá chung đối 
với các cú sốc về sàn lượng phụ thuộc vào hỗn hợp giữa hai loại doanh 
nghiệp trong nền kinh tế. 

Khi chúng ta biến đổi phương trinh này, chúng ta nhận được phương 
trinh quen thuộc biểu diễn đưụng tổng cung: 

Y=Ỹ +aCP-Pc) 
trong đó a = s/[(l-s)a]. Giống như các mô hình khác, mô hình giá cả 
cứng nhác cùng hàm ý ràng đưụng tồng cung ngắn hạn dốc lên. 
Phương trinh này chi ra đưụng tổng cung thoải hơn (sản lượng phàn 
ứng mạnh hơn với sự thay đồi giá cả) khi s lớn và a nhỏ. Khi có nhiều 

doanh nghiệp với giá cá cứng nhắc trong nền kinh tế, mức giá sẽ ụ gần 
mức giá dự kiến cùa nó ngay cả khi sàn lượng ụ rất xa mức tự nhiên. 
Trẽn một số plurcmg diện mô hình này về đưụng tồng cung rất khác so 
với ba mô hình trước đây. Trong khi hình dáng đưụng tổng cung thực ra 
giỏng nhau. nhung luận cứ không phải là giá cả cao bất thưụng dẫn đến 
mức sàn lượng cao mả trái lại lả khi sản lượng cao, giá cả có xu hướnơ 
cao. Tuy nhiên, hãy ghi nhớ là cả mức giá và sản lượng đều là các biến 
nội sinh. 
Tóm tắt và ý nghĩa 

Bốn mô hình về tổng cung đề cập đến các thị trưụng khác nhau và có 
quan niệm khác nhau về sự hoạt động của các thị trưụng trong nền kinh 

tế. Các mộ hình tiền lirong cứng nhắc và nhận thức sai lầm của côn" 
nhân nhấn mạnh đến thị trưụng lao động, tron? khi hai mô hình thông 
tin không hoàn hào và giá cà cúng nhắc lại nhấn mạnh đến thị trưụng 
hàng hoa. Các mô hình tiền lưoTig cứng nhấc và giá cả cứng nhắc cho 
rằng tiền lượng và giá cả có thể không thay đổi để cân bằng cun° cầu 
tronu ngắn hạn; trong khi mô hình thông tin không hoàn hảo và nhận 
thức sai lầm cùa cóng nhân lại nhấn mạnh đến vai trò cùa thông tin 
ương việc giãi thích nhưng biến động kinh tế ngắn hạn. Các mô hình 
này cho răng sàn lượng sẽ trệch khỏi mức tự nhiên bất cứ khi nào giá cả 
sai lệch so với mức dự kiên. 
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XÁC định sản lượng và múc giá 
Bây giụ chúng ta có thể kết hợp hai mặt tổng cung và tỏng câu đẽ xem 
xét mức sản lượng và mức giá được xác định đong thụi như thê nào. 

Mức giá, p 

Mức giá cân 
bàng, Po 

ASLR 
Tô na cung 

.•ngẩn hạn, AS 

Tống cẩu, AD 
0 Sán lượng tự Sán lượng. Y 

nhiên. Ý* 
Hình 8-6 Xác định sàn lượng và mức giá cân bằng 
Trong hình 3.3 giá trị cân bằng cùa sản lượng (Yo) và mức giá (P0) xuất 
hiện tại giao điểm (Eo) của các đưụng tổng cung AS và đưụng tổng cầu 
AD. Chúng ta mô tả tổ hợp của sàn lượng và mức giá nằm trên cả hai 
đưụng tổng cầu và tồng cung ngan hạn như là trạng thái cản bàng cùa 
nền kinh tế. Chi tại đó, hành vi của ngưụi bán và ngưụi mua mới phù 
hợp với nhau và thị trưụng không có xu hưóng điều chinh. 

ót điều chúng la cần lưu ý là trạng thái cân bằng không nhất thiết lả 
trạng thái tối ưu hay là trạng thái mong muốn. Nó có thể tương ứng với 
trạng thái phát triẽn quá nóng (khi sản lượng cao hơn mức tiềm năng và 
lạm phát cao) hoặc nên kinh tế đang lảm vào suy thoái (khi sàn lượng 
tháp hơn mức tiêm năng). Trạng thái cân bằng đon giàn chi phàn ánh xu 
thế mà nền kinh tế sẽ tồn tại trong những điều kiện nhắt định. 
3. Hai nguyên nhân gây ra biến động kinh tế 

Sau khi giới thiệu mô hình tônc cẩu và tồna cung. giụ đâv chúns ta đã 
có thê vặn dụng những eì đã học về tồng cung và tong cảu để xem xét 
hai nguyên nhân cơ bản Bữ\ ra các biến động kinh tế trone ngấn hạn. 
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Các cú séc cầu 
Khi đưụng tồne cung có độ dốc dươna, các cú sốc ngoại sinh tác động 
đến tổng cầu sệ eâv ra sự dao động cùa sản lượng và mức giá. Sự dao 
động đìa sàn lượng xung quanh mức tự nhiên được gọi là chu kỳ kinh 
(hanh. Điều này thưụng được coi là ton kém và không mong muôn. Vì 
chính phù có thê tác động đến tổng cẩu thông qua các chính sách kinh tê 
vĩ mô, do dó chính phù có thể cân nhắc việc sử dụng các chính sách này 
để ổn định nền kinh tế. 
Ví dụ, già sử nền kinh tế Việt Nam ban đầu ụ trạng thái cân bàng tại 
mức sàn lượng tiềm năng. Nếu các nhà đầu tư và các hộ gia đình bi 
quan về triền vọng phát triền cùa nền kinh tế và chi tiêu ít hơn, thì điều 
này sẽ làm giám tồng cầu. Trẽn đồ thị, đưụng tồng cầu dịch chuyển 
sang trái từ AD| đến ADi. Trong ngắn hạn, nền kinh te di chuyền dọc từ 
A đến B theo đưụng tống cung ngấn hạn ban đau ASi . Khi nền kinh tế 
chuyển từ A đến B. sán lượng giảm từ }' xuống Ki và mức giá giảm từ 
P' xuốns Pi. Sụ suy giảm sản lượng cho thấy nền kinh tế lâm vào tình 
trạntỉ suy thoái. Các doanh nghiệp phán ứng'lại sự giảm sút doanh sổ 
bán ra và sản xuất bằng cách cất giám việc làm. 

p 

(ì >', >•• 

Hình 8-7. Anh huớiiỊỊ của sự cắt giùm tông cầu đến sàn hrựnịỊ và 
mức giá 
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Các nhà họach định chính sách nên làm gi khi đối mặt với mội cuộc suy 
thoái như vậy? Một khả năng là thực hiện các biện pháp để kích thích 
tổng cầu, làm cho đưụng tổng cầu dịch chuyển sang phải. Nêu các nhả 
họách định chính sách hành động kịp thụi và chính xác, họ có thể biệt 
tiêu sự dịch chuyển ban đầu cùa đưụng tổng cầu, đầy nó trở về ADi và 
đưa nền kinh tế về điềm A. Trong các chuông tiếp theo, chúng ta sẽ 
thảo luận kỹ hơn về cách mà chính sách tài khoa và tiền tệ ảnh hương 
đến tảng cầu và những khó khăn trong việc sử dụng nhũng chính sách 
này trong thực tế. 
Ngay cả khi các nhà họach định chính sách không can thiệp gì cả thì 
cuộc suy thoái cũng sẽ tự hồi phục sau một khoảng thụi gian. Do tổng 
cầu giảm, mức giá giảm xuống. Có thể, kỳ vọng bắt kịp thực tế và mức 
giá dự kiến cũng giảm. Do sự giảm sút của mức giá dự kiến làm thay 
đổi nhận thức, tiền lương vả giá cả, nên nó làm cho đưụng tổng cung 
ngắn hạn dịch sang phải, từ ASi sang AS2 như bong hình 8-7. Theo thụi 
gian, quá trình hiệu chinh này của kỳ vọng cho phép nền kinh tề tiến 
dần đến điểm c, điểm mà dưụng tổng cầu mới (AD2) cắt đưụng tổng 
cung dải hạn. 
Tại điểm cân bằng dải hạn c, sản lượng trụ lại mức tự nhiên: Mặc dù 
làn sóng bi quan làm giảm tổng cầu, nhưng sự giảm sút của mức giá 
(đen Pi) đủ để bù đáp sự thay đổi cùa tổng cầu. Như vậy trong dải hạn, 
sự dịch chuyển cùa đưụng tổng cầu được phản ánh hoàn toàn trong múc 
giá mà không có một ảnh hưụng nào tới sản lượng. Nói cách khác, ảnh 
hưởng dài hạn của sự dịch chuyển đưụng tổng cầu là làm thay đổi các 
biến danh nghĩa (mức giá thấp hơn) chứ không phải làm thay đồi các 
biến thực tế (sàn lượng như cũ). 

Các cú séc cung 

Các cú sốc cung xảy ra do sự thay đổi giá cả các yếu tố đầu vào hay sự 
thay đổi các nguồn lực trong nền kinh tế. Các cú sốc làm giảm tảng 
cung được gọi là cú sóc cung bai lợi. Ngược lại, các cú sắc làm tăng 
tòng cung được gọi lá cú sốc cung cú lợi. 
Các ví dụ về cú sốc cune bất lợi như: thụi tiết xấu làm giảm sản xuất 
lương thực; do sức ép của công đoàn làm tăng tiền lương; Tổ chức các 
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nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hạn chế sản lượng khai thác làm tăng 
giá dầu trên thị trưụng thế giới. 

p 
ASLR 

AS, AS, 

y>ứ 

N. \ AD; 
\AD, 

YJ r* y 

Hình 8-8 Cú sóc cung bai lợi và chinh sách thích ứng 
Các cú sốc cung bắt lợi làm tăng chi phí sản xuất. Ờ mỗi mức giá cho 
trước, các hãng muốn bán ra ít hàng hoa vả dịch vụ hon. Như trong hình 
8-8 cho thấy, đưụng tổng cung ngắn hạn dịch chuyển sang trái từ AS| 
đến AS2. Trong ngắn hạn, nền kình tế di chuyển dọc theo đưụng tổng 
cầu từ điểm A đến điềm B. Sàn lượng của nền kinh tế giảm từ Ý xuống 
Y2 trong khi mức giá tăng từ Pì lên p2. Do nền kinh tế vừa roi vào suy 
thoái (sản lượng giảm), vừa trải qua lạm phát (mức giá tăng) nên hiện 
tượng này được liọi là suy thoái đi kèm lạm phát. 
Các nhà hoạch định chính sách nên làm gì khi đối mặt với hiện tượng 
suy thoái đi kèm lạm phát? Quà là không có nhũng lựa chọn dễ dàng 
trong trưụnii họp này. Một trong những khả năng là các nhà hoạch định 
chính sách cỏ thể muốn triệi tiêu tác dộng cùa sự dịch chuyền đưụng 
tồna cun" ngăn hạn đèn sàn lượng băng cách tăng tồng cầu. Trong 
trưụng họp này, thay đôi trong chính sách làm đưụng tồng cầu địch 
chuyên từ AD| đến ADỊ vừa đù để duy tri mức sản lượng ban đầu. Nền 
kinh tế chuyền đến điểm c. Sàn lượng trà về mức tiềm năng và mức giá 
tiếp tục tăng lẻn Pj. Trong truồng hợp này, các nhà hoạch định chính 
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sách đã thích ímg với sự dịch chuyển cùa tồng cung bụi họ chạ phép sự 
tăng lên trong chi phi ảnh hưụngjđến giá cà một cách lâu dài. , 
Kết luận 
Chúng ta đã có một mô hình cơ bàn về nền kinh tế trong ngằn hạn và 
dài hạn. Sự điêu chinh của mức giá có xu hướng đưa nền kinh tế trụ lại 
mức sản lượng tự nhiên trong dài hạn. Mức sàn lượng tự nhiên tăng lên 
theo thụi gian, do đó những biến động kinh tế có thể coi lả-những dao 
động ngắn hạn xung quanh đưụng xu hưóng ưong dài hạn. Nền kinh tế 
có thê bị tác động bụi nhiều cú sốc, cà đến giá ca và tồng cầu. Các cú 
sóc như vậy có thề tạo ra những biến động không hiệu quà trong nền 
kinh tế. Do đó, chính phù có thề sử dụng các chính sách ổn định dể 
chống lại chu kỳ kinh doanh. 
Trong hai chương tiếp chúng ta sẽ phát triển một mô hình đầy đù hơn vè 
tông cầu. Chính sách ổn định được khảo sát chi tiết trong chương 12, 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Hãy nêu tên hai biến số kinh tế vĩ mõ mà chúng giảm đi khi nền 

kinh tế lâm vào suy thoái. Hãy kể lên một biển số tăng lẽn trong 
giai đoạn suy thoái. 

2. Cho biết ca cấu cùa tồng cầu trong một nền kinh tế mở. Tại sao 
đưụng tông cầu lại có độ dốc âm. 

3. Tại sao đưụng tồng cung lại thang đứng trong dài hạn và dốc lên 
trong ngắn hạn? 

4. Hãy giãi thích bốn mô hình tổng cung. Mỗi mô hình dựa vào tính 
chát không hoàn hào cùa thị trưòĩm nào? Điều gi làm cho các mô 
hình này có điểm chung? 

5. Điêu gi có thê gây ra sự dịch chuyển cua đưụng tổng cuna ngẩn 
hạn. 

6. Phản tích ảnh hưụng cùa cú sốc cầu đến sàn lượng, việc làm và 
mức aiá trone nền kinh tế. 

7. Phân tích ảnh hưởng cùa cú sốc cunc đến sàn iượna. việc làm vả 
mức giá trong nền kinh tế. 
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BÀI TẬP VẬN DỤNG 
1. Hãy xem xét những thay đồi sau trong mô hình tiền lương cứng 

nhắc: 
a. Giả sư các Ti<jịJ> Jổng lao động qui định tiền lương danh nghĩa 

áp dụng chì bụ trượt giá toàn phần theo lạm phát. Nghĩa là tiền 
lương danh nghĩa được điều chinh để bù lại toàn bộ những thay 
đồi trong chi số giá tiêu dùng (CPI). Chi số trượt giá toàn phần 
này làm thay đổi đưụng tổng cung trong mô hình như thế nào? 

b. Giả sử bây giụ chi so trượt giá chi mang tính chất từng phần. 
Nghĩa lả, mỗi khi GPI tăng, tiền lương danh nghĩa tăng theo, 
nhưng với tỳ lệ phần trăm nhỏ hơn. Chi số trượt giá tùng phần 
làm thay đổi đưụng tổng cung trong mô hình như thế nào? 

ĩ. Trong mô hình giá cà cứng nhắc, hãy cho biết hình dáng của đưụng 
tổng cung trong các trưụng hợp đặc biệt sau đây: 
a. Không có doanh nghiệp nào có giá cà linh hoạt (s= Ì) 
b. Giá cà mong muốn không phụ thuộc vào tổng sản lượng (a=0) 

3. Đối với mỗi trong bốn lý Ihuyết giải thích đưụng tổng cung ngắn 
hạn, dốc lên hãy giải thích những điều sau: 

a. Làm thế nào mà một nền kinh tế phục hồi từ suy thoái về trạng 
thái cân bằng dài hạn mà không có bắt kỳ sự can thiệp nào của 
chính phủ. 

b. Điều gì quyết định tốc độ phục hồi kinh tế. 

4. Giả sứ rang các cong nhân và hãng đột nhiên tin rằng lạm phát có 
thể sè tăng cao trong năm tới. Cũng giả sử rằng, nền kinh tế bắt đầu 
ở trạng thái cản bằng dài hạn và đưụng tổng cầu không dịch 
chuyển. 
a. Điều gì sẽ xảy ra với tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực 

tế? 

b. Sừ dụng đồ thị tồng cầu và lồng cung, hãy chi ra tác động của 
sự thay đồi kỳ vọng đến mức giá và sản lượng cả trong ngắn 
hạn và dài hạn. 
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c. Việc dự kiến lạm phát cao có ềẾỆtÊÊỹ Hay gĩãnrũclv 

5. Hãy giãi thích xem mỗi biến cố sau đây làm đích chuyên đưụng 
tổng cung ngắn hạn, đưụng tổng cầu, cà hai, hay không dưụng nào. 
Trong mỗi trưụng hợp, hãy cho biết ánh hưụng ngăn hạn đèn sàn 
lượng và mức giá của nền kinh tế. 

a. Các hộ gia đình quyết định sẽ tiết kiệm một tỳ lệ ít hơn trong 
thu nhập. 

b. Các vưụn cà phê ụ Tây nguyên trải qua một đợi hạn hán kéo 
dài. 

c. Nhiều lao động trê có cơ hội ra nước ngoài làm việc. 
d. Một đạt suy thoái ở nước ngoài làm ngưụi nước ngoài mua 

hàng hoa Việt Nam ít hơn. 
6. Giả SỪ nen kinh tế Việt Nam ban đầu ở trạng thái cân bang tại mức 
sản lượng tiềm năng. Trong năm 2004, giá nhập khẩu các nguyên liệu 
chù yếu (dầu, thép, phân bón, nhựa,...) tăng mạnh trên thị trưụng thế 
giới. 

a. Hãy giải thích và minh hoa bàng đo thị AS-AD lác động cùa sự 
kiện trên đến nền kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn trên ba 
phương diện: mức giá, sản lượng và việc làm. 

b. Nếu các nhà hoạch định chính sách quyết định can thiệp để đưa 
sàn lượng trụ lại mức tiềm năng. họ sẽ cần sử dụng chính sách 
tài khoa và tiền tệ để điều tiết tồng cẩu như thế nào? Hãy cho 
biết ưu điểm và nhược điểm của giải plựip này. 

c. Nếu các nhà hoạch định chính sách quyết định can thiệp dể đưa 
mức giá trụ ve giá trị ban đầu, thi họ sẽ cần sư dụng chính sách 
tài khoa và tiền tệ đẻ điều tiết tồng cầu như thế nào? Hãv cho 
biết ưu điềm và nhược điềm cùa aiải pháp này. 

d. Đoi phó với cú sốc trẽn giải pháp nào mà chính phủ Việt nam 
có thê sứ dụng đe góp phần kiềm chế lạm phát, đông thụi thúc 
đầy tăng trưụng kinh tế. 
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LỜI GIẢI 
Bài tập vận dụng 
Ị. Trong mõ hình tiền lương cúng nhấc, ta giả thiết rằng tiền lương 

không Ihạy đồi ngay tức khắc khi có thay đồi trong thị trưụng lao 
động. Điêu đó dân đến đưụng tổng cung dốc lẽn và có dạng: 

Y= Ỹ + a(P-F) 
Trong bài tập nảy, ta xét tác động cùa việc cho phép các hợp đồng 
diêu chinh theo lạm phát. 
a. Trong mô hình đơn giản về tiền lương cứng nhắc, tiền lương 

danh nghĩa w bang tiền luông thực tế dự kiến w nhân với mức 
giá dự kiến Pc: 

W = wPc 

Tuy nhiên, việc điều chỉnh hoàn toàn làm cho tiền lương thực tế 
phụ thuộc vào mức giá thực tế. Có nghĩa là hợp đồng xác định cụ 
thể tiền luông thụt: tế mong muốn w và tiền lương danh nghĩa 
được điều chinh hoàn toàn khi có thay đổi trong mức giá. Do đó: 

W = wP 
Hay 

w/p = w 
Điều đó có nghĩa là những thay đồi đột ngột trong mức giá không 
ánh hưởng đến tiền lương thực tế và số lao động sử dụng hay sản 
lượng được sàn xuất. Do đó. đưụng tồng cung là thẳng đứng tại Y 
= Ỹ. 

b.Neu chi điều chinh một phẩn, thi đưụng tổng cung sẽ dốc hơn so 
với nếu không có điều chinh nhưng không phải là đưụng thằn" 
đứng. Trong mô hình tiên lương cứng nhắc, việc mức giá tăng lên 
đột ngột làm giảm tiền lương thực tể do tiền lương đanh nghĩa 
không bị tác động. Với việc điều chinh một phần, mức giá tăng 
lên làm tăng tiền lương danh nghĩa. Do sự điều chinh chi là một 
phần. tiền lương danh nghĩa tăng Ít hem mức giá, do đó tiền 
lương thực tế giám. Điều đó làm cho các doanh nghiệp sử dụn° 
lao động nhiều hơn và tãug sàn xuất. Tuy nhiên, tiền lương thực 
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tế không giảm nhiều như trưụng hợp không có sự điểu chinh, do 
đó, sản lượng cũng sẽ lãne Ít hơn. 
Điều đó tương tự như việc làm cho hệ số a trụ nên nho đi Vong 
phương trinh tồng cung. Có nghĩa là những biên động trong san 
lượng tía nên ít nhạy cám hem dối với những thay đôi bài ngó 
trong mức giá. 

2. Trong bài tập này, ta xét 2 trưụng họp đặc biệt vê mô hình tiên 
lương cúng nhắc. Trong mô hình tiên lương cứng nhác, lát cà các 
doanh nghiệp có mức giá mong muốn p và p phụ thuộc vào mức giá 
chung p và tổng cầu Y - Ỹ . Công thức về sự liên hệ này là: 

p = p + a(Y - Ỹ) 
Có 2 loại doanh nghiệp. Tỷ lệ (Ì -s) trong tổng số các doanh nghiệp 
có giá cả linh hoạt và đặt giá dựa theo công thức trẽn. Phản còn lại 
có giá cà cứng nhắc. Họ thông báo giá cả dựa vào tinh hình kinh tè 
mà họ kỳ vọng ương tương lai. Ta giả SỪ các doanh nghiệp dự kiên 
sản lượng ụ mức tự nhiên nên (Ý* - ỉ') = 0. Vi vậy, các doanh 
nghiệp nậy dặt giá cà bằng với mức giá dự kiến: 

P = PC 

Mức giá chung được tinh theo cõng thức: 
P = sPe + (l-s)[P + a(Y-F)] 

• Hay p = pc+[a(l -s)/s](Y- ỹ) 
a.Ncu không có doanh nghiệp nào có giá cả linh hoạt, thì s =1. 

Còng thúc trên cho la biết: 
ọ — p" 
j í 

Tức là, mức giá chung được cố định ơ mức giá dự kiến: đương 
tồng cung ià nằm ngans tror.a nean hạn. 

b.Neu giá cả mong muốn hoàn toàn không phụ thuộc vào mức san 
lượng, lịiì a = 0. Một lần nữa ta lại có p = P: đưụng tổng cung là 
nằm naang trong mẫn hạn. 

3. a. Theo lý thuvết nhặn ihức sai lầm cùa công nhân vả '.hông tin 
không hoan hảo thi nền kinh tế lãm vào suy thoái khi giá ca 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



thấp hon mức dự kiến. Theo thụi gian, ngưụi ta sẽ nhặn thấy 
diều náy và diều chinh kỳ vọng về giá cà và nền kinh tế sẽ trụ 
lại mức sán lượng tự nhiên. 
Theo lý thuyết tiền lương cứng nhác. suy thoái là do tiền lương 
danh nghĩa không đổi trong khi mức giá giảm làm cho tiền 
lương thực té quá cao và cầu lao động quá thắp. Theo thụi gian. 
khi tiền lương danh nghĩa giảm, lảm giảm tiền lương thực tế, 
cuối cùng nền kinh té sẽ trụ lại mức sản lượng tự nhiên. 
Theo lý thuyết giá cà cứng nhắc, nền kinh tế lâm vảo suy thoái 
lả do không phải giá cả mọi háng hoa đều giảm đủ mạnh. Theo 
thụi gian, khi các doanh nghiệp điều chinh giá cả đù mạnh thì 
nền kinh tế sè trụ lại trạng thái toàn dụng. 

b. Tốc độ phục hồi kinh tế phụ thuộc vào tốc độ điều chình kỳ 
vọng về giá cà (lý thuyết nhận thức sai lầm và thông tin không 
hoan hào), tiền lương (lý thuyết tiền lương cứng nhắc), và giá 
cả (lý thuyết giá cả cứng nhắc). 

4. a. Công nhân sẽ yêu cẩu tăng tiền lương danh nghĩa. Nếu mức giá 
không tăng nhiều như tiền lương danh nghĩa thì tiền luông thực 
tế sẽ tãne. 

b. Với kỳ vọng về tiền lương danh nghĩa cao hom, đưụng AS ngấn 
hạn sẽ địch chuyên sang trái. Trong ngan hạn nền kinh tế có sản 
lượng thấp hơn và mức giá cao hơn. Trong dài hạn đưụng AS 
ngắn hạn dịch chuyển về vị trí ban đầu. 

c. Việc dự kiến lạm phái cao hon chi phần nào đúng trong ngẩn 
hạn, nhưng sai trong dài hạn. 

5. a. Đưòng AD dịch chuyền sang phải do c tảng. Kết quà là cả Y và 
p đều tăng. 

b. Đưụng AS ngắn hạn dịch chuyển sang trái. Kết quả là Y giảm 
và p tãniỉ. 

c. Cà đưụng AS (do lao động giảm) và AD (do số ngưụi mua 
hàng giảm) đều dịch chuyển sang trái. Kết quả là Y giảm, còn 
ảnh hướng đến p thì chưa đù thông tin để kết luận. 
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d. Đưụng AD dịch chuyển sang trải do xuất khấn giảm. Kết quà là 
cả Y và p đều giám. 

a. Đây là một cú sốc cung bất lợi. Ảnh hưởng cùa nó đèn nên kinh 
tế là sản lượng và việc làm giảm, ưong khi mức giá tăng. 

b. Kích cầu thông qua kênh tài khóa và tiền tệ sẽ giúp phục hoi 
kinh tế: tăng sản lượng và việc làm, nhưng đồng thụi sẽ đây 
lạm phát dâng lên cao hơn. 

c. Thắt chặt tài khóa và tiền tệ sẽ giúp ổn định mức giá, nhưng lại 
đây nền kinh tế lún sâu hơn vào suy thoái. 

đ. Chính phủ nên giảm hoặc thậm chí miễn thuế nhập khẩu đánh 
vào các mặt hàng có gia quốc tể tăng cao. Điều này sẽ lảm dịu 
bớt tác động bất lợi cùa cú sốc cung ngoại sinh đến chi phí sán 
xuất. Trên đồ thị đưụng tổng cung ngắn hạn sẽ địch chuyển 
sang bên phải. Điều này sẽ làm giảm áp lực lạm phát và góp 
phần thúc đẩy tăng trưụng kinh tế. 
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Chương 9 
TỔNG CÀU TRONG NÊN KINH TÉ ĐÓNG 

TÓM TÁT BÀI GIẢNG 
Bài học chủ yếu rút ra từ Chương 8 là những biến động kinh tế vĩ mô 
trong ngắn hạn bắt nguồn từ sự địch chuyển cùa các đưụng tồng cung 
và tống cầu. Chương này xem xét tồng cầu một cách chi tiết dựa vào mô 
hình IS-LM. Mô hình này được ì. Hicks xây dựng trong những năm 
1930 nhằm giải thích tác phẩm có ảnh hưụng lớn cùa Keynes "Lý thuyết 
long quái về việc làm, lãi suất và tiền tệ". Đây là một dạng mô hình cân 
bằng tồng thể đơn giản. Mô hình IS-LM coi nền kinh tế bao gồm hai thị 
trưụng: thị trưụng hàng hoa và thị trưụng tiền tệ. Một điểm quan trọng 
trong mô hình IS-LM là giả thiết cho rằng chúng ta không thể phân tích 
riêng rẽ từng thị trưụng, bụi vi giữa các thị trưụng này có sự tương tác 
lẫn nhau. Sự thay đồi trên mỗi thị trưụng đều có ảnh hưụng đến thị 
trưụng kia. 
Chứng ta có thể giải thích mô hình IS-LM theo hai cách: thứ nhất, nó là 
lý thuyết xác định GDP với giả thiết giá cả cố định; thứ hai, với tư cách 
là lý thuyết về tồng cầu và do đó là một phần cùa mô hình tồng cầu và 
tổng cung. 
1. Thị trưụng hàng hoa và đưụng IS 
Các cơ sụ để xảy dụng mô hình IS-LM thực ra đã được đề cập trong các 
chương trước. Đưụng IS mô tả những điểm cán bàng trên thị trưụng 
hàng hoa và do đó có liên quan đến mò hình cổ điển giới thiệu trong 
chương 3. Đưụng LM mô tả những điểm cân bằng trên thị trưụng tiền tệ 
và có liên quan đến phân tích về tiền tệ trong chương 6. 
Phưong trinh cơ bàn tóm tất trạng thái cân bằng trên thị trưụng hàng hoa 
cho một nền kinh tế đóng được biểu diễn như sau: 

ỹ=c + / + ơ 
Giống như trước chúng ta giả tliiêt rằng 
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C = C(Y- T) 
ì = lừ) 

T= ĩ 

Chi một sự khác biệt duy nhất so với phản tích trước đây là chúng ta 
không còn giả thiêt GDP chi phụ thuộc vào mặt cung nữa. bới vì điêu 
đó chì đúng trong dài hạn. Phân lích ở chương này nhẩn mạnh đen tinh 
huống trong đó nền kinh tế không có những hạn chế về tổng cung, tức 
là nền kinh tế còn nhiều nguồn lực chưa sử đụng, vi dụ như có rất nhiều 
cõng nhân sẵn sàng làm việc nhưng chưa có việc làm và nhiều máy 
móc, thiết bị còn bỏ không hay đang được sử đụng dưới công suất thiết 
kế. Trong bối cành đó, sàn lượng chi do tông cẩu quyết định. 
Mô hình giao điểm Kcynes 
Công cụ chính đề xây dựng đưụng IS là mô hình giao điểm Keynes. 
Giao diêm Keynes cũng đưa ra những ý tưụng ban đầu về ảnh hưụng 
cùa chính sách tài khoa đến nền kinh tế. Tư tưởng cơ bản của mõ hình 
này là chi tiêu kế hoạch (hay tồng cầu) có thể khác với chi tiêu thực té 
(hay sản lượng/thu nhập) nếu các doanh nghiệp bán được Ít hon hay 
nhiều hơn mức dự kiến và do đó sẽ tích tụ hay giữ quá ít hàng trong 
kho. Chi tiêu kế hoạch trong một nền kinh tế đóng dơn giản là khối 
lượng mà các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ dự kiến chi tiêu 
cho hàng hoa và dịch vụ. Chứng ta viết như sau: 

AE = C + Ỉ+G 
Hiện tại giả sử rằng lãi suất cố định ụ mức r, do đó mức đầu tư theo kế 

hoạch cũng là ngoại sinh [!(r)]. Khi đó chúng ta có thề viết chi tiêu kể 
hoạch như sau: 

AE=C(Y- T)+I('r) + G 
Như vậy, chi tiêu kế hoạch là hàm tăng của thu nhập. Tại trạng thái càn 
bằng 

AE= Y 
Chúng ta cò thề vẽ đè thị chi tiêu kế hoạch đối lại với thu nhập đe nhận 
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được dò thị aiao điếm Keynes. 

Quá trinh điều chìnli đến trạng thái cân bằng được thực hiện dưới hình 
thái thay đoi hàng tồn kho. Nếu sàn lượng thực tế lớn hơn chi tiêu kế 
hoạch, điêu này có nghĩa là doanh nghiệp sản xuất quá nhiềii. Hàng 
trong kho tảng lên cao hom so với kế hoạch. Trong trưụng hợp này, CPC 
doanh nghiệp sẽ cất giảm mức sàn xuất của họ, giảm bớt tình trạng tích 
tụ hàng tồn kho và do dó giảm sàn lượng thực tế. Tình huống tương tự 
xảy ra nếu chi tiêu kế hoạch vượt quá sản lượng. Trong trưụng Hợp này, 
các doanh nghiệp phái ttiàm hàng tồn kho xuống thấp hon so với kế 
hoạch, tạo cho họ động cơ tăng sàn xuất. Chúng ta cho rằng quá trinh 
điều chinh nảy diễn ra nhanh chóng, nên chúng ta có thề tập trung vào 
tinh huống mà nền kinh tế ụ trạng thái cân bằng. 
Chi liêu ke hoạch. AF. AE=Y 

Hình 9-1 Tổng cầu và sán lượng căn bằng cùa nền kình tế 

Điều gi xây ra khi chi tiêu kế hoạch tăng lên? Ví dụ, già sử rằng chính 
phủ tâng chi tiêu. Một sự gia tăng như vậy trong chi tiêu kế hoạch 
khuyển khích các doanh nghiệp sản xuất nhiều hơn. Điều này hàm ý 
rằn" công nhân và chù doanh nehiẹp nhận được nhiều thu nhập hem và 
do đó tăng tiêu dùng của họ. Chi tiêu kế hoạch, và cuối cùng là sản 
lượng tăng nhiêu hon so với sự gia tăng ban đầu cùa chi tiêu chinh phù. 
Nói một cách khác, chi tiêu chinh phù đã có ảnh hướng khuếch đại đến 
tống chi tiêu theo kế hoạch và sàn lượng cân bằng. 
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Điều gi ẩn đằng sau quá trinh này? Một sự gia tăng của chi tiêu chinh 
phù (vi dụ, AG = Ì tỳ) trực tiếp làm tăng GDP một lượng tương ứng. 
Các doanh nghiệp thuê công nhân để sản xuất mức sản lượng tâng thêm 
này, do đó tiền lương và lợi nhuận và như vậy là đìu nhập tăng lẽn một 
lượng tương ứng. Điều này làm tăng tiêu dùng bồ sung băng MPC.AG 
(ví dụ, nếu MPC = 0,75, thi tiêu dùng tăng thêm 750 triệu). Như vậy, 
sàn lượng lúc đẩu tăng bằng AG, nay tăng là (Ì + MPC).AG = Ì ,75 tỷ. 
Quá trinh không dừng lại ụ đây. Vi tiêu dùng bả sung này một lạn nữa 
lại làm tăng thu nhập, tiêu dùng tiếp tục tăng một lượng bằng 
MPC.(MPC.AG). Trong vi dụ này, tiêu dùng tăng thêm một lượng lả 
563 triệu. Và hiện tượng mụ rộng vẫn tiếp diễn. 
Chúng ta có thề tính được tỏng hiệu ứng của việc thay đổi chi tiêu chinh 
phủ đoi với thu nhập như sau: 

Sự thay đồi ban đầu = ÁC 
Sự thay đồi thứ nhất cùa tiêu dùng Ỷ MPC. AG 
Sự thay đổi thứ hai cùa tiêu dùng = MPC2. ÁC 
Sự thay đổi thứ ba cùa tiêu dùng = MPC3. ÁC 

Sự gia tăng cuối cùng được xác định bằng biểu thức: 
ầY ~ (7 + MPC+MPƠ+MPC1+...) X AG 

Hay ÁY = ỉ X AG 
Ì-MPC 

Phân tích ụ trên cho thấy sự thay đồi sản lượng cản băng lớn hơn sự 
thay đồi chi tiêu chính phủ. Tỳ số AY/AG được gọi lả số nhân chi tiêu 
chính phù. Nó cho biết sàn lượng tăng thêm bao nhiêu khi chi tiêu chính 
phủ tăng thêm Ì đơn vị. Trong mô hình của chủng ta, số nhân chi tiêu 
chính phủ có giá trị là: 

_ sr I 
ÁC \-K1PC 

nhát, chính phù có thê sử dụng chính sách lài khoa để ánh hưởng đến 
nên kinh té trong ngắn hạn. Chính sách tài khoa có thè lả một cõng cụ 
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hữu hiệu-để kích thích nền kinh tế trong eiai đoạn suy thoái. Tuy nhiên, 
mội hệ quả thử hai là những dao động trong chi tiêu cũng có thê ảnh 
hưởng đến GDP. Chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng phân tích ở trên 
nếu sự thay đồi bám đầu là một cú sốc neoại sinh tác động đèn đâu tư 
hay tiêu dùng theo kế hoạch. Keynes cho ràng những thay đổi trong 
GDP có thẻ bát nguồn từ những dao động cùa đầu tư do làn sóng bi 
quan hay lạc quan trong giới đầu tư. 

AE 

" Y| Y; Y 
Hình 9-2 Tác động cùa sự thay đỏi chi tiêu chinh phũ đến săn lượng 
căn băng 
Chúng ta cỏ thể rút ra một số hệ quả từ mô hình số nhân ở trên. Thứ 
Tương tự, hiện tượng khuếch đại này cũng xảy ra khi giảm thuế bụi vì 
giảm thuế làm tăng thu nhập khả dụng và do đó khuyến khích tiêu dùng. 
Sự khác biệt duy nhất bắt nguồn từ thực tế là giảm thuế ÁT ban đầu làm 
lãng tiêu đùng MPC.AT. Như vậy số nhân thuế bằng số nhân chi tiêu 
chính phù nhãn với -MPC: 

_ ÁY -MPC 

Lãi suất, đầu tư và đưụng IS 
Giụ đây sau khi hoàn thành phàn tích bạn đầu về các nhân tố quyết định 
mức sản lượiig'thu nhập cùa nền kinh tế, chúng ta có thê xây dựng được 
một dường cân bằng thị miùng hàng hoa. Đưụng này được gọi là 
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dưụng IS, nó là tỊp hợp các két họp khác nhau giữa lãi suối vù thu nhỊp 
sao cho tông chi tiêu kế hoạch đúng bằng thu nhỊp. 
Trong phần trên chúng ta đã xác định được phương trình đưụng tông 
chi tiêu kế hoạch có dạng như sau: 

AE = C(Y-Ĩ) + Ị(r) + G 
Từ phương tình trên chúng ta thấy rằng sự thay đổi lãi suất sẽ tác động 
đến tồng chi tiêu kế hoạch qua đầu tư. Chúng ta có thề xây dựng được 
đưụng IS bàng đồ thị như trong hình 9.3. 
Với một mức lãi suất nhất định, giả sử r, chúng ta có thể vẽ một hàm 
tổng chi tiêu kế hoạch giống như trong các phần trước. Mức thu nhập 
cân bằng là Yi tương ứng với điềm £;. Do mức thu nhập cân bằng Yi 
được xác dinh từ mức lãi suất ri nên ta có thề xác định được điểm Ei(rh 

Ý/) trên hệ trục Y-r trong hình 9-3. Như vậy, chúng ta có một điềm Ei 
nằm trên đưụng IS. 

ẢẼ, =c.+ /(/%) + G 

AEt =C + Ỉ(r,) + G 

(b) 
Hình 9-3 Cách xây dựng đường IS 
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Tiếp tục xem xét với mức lãi suất thấp hơn r2, tồng cầu sẽ lốn hơn với 
mọi mức thu nhập cho trước bụi vì đầu tư có giá trị lớn hơn. Đưụng 
tông chi liêu dịch chuyến lẽn trên. Điểm cân bằng mới bây giụ là E2 

tương ứng với múc thu nhập cân bằng mới Ý;. Tương tự, chúng ta cũng 
xác định được điếm Ejr,. Yj trên hệ trục Y-r. Chúng ta có một điềm EỊ 
khác nằm trên đưụng IS. 
Chúng ta có thê lặp lại quá trinh trên để xác định các điềm khác trên 
đưụng IS. Chúng có một đặc điểm chung: đều là các tổ hợp khác nhau 
giữa lãi suất và thu nhập sao cho thị trưụng hàng hoa cân bằng. Đó 
chinh lá lý do tại sao đưụng IS được gọi là đường cân bằng thị trường 
hàng hoa. 
Noi các điểm này lại ta có được dưụng 1S. Đưụng này có độ dốc âm 
phản ánh tổng chi tăng khi lãi suất giảm. 
Chúng ta có thể trinh bày điều này theo một cách khác. Viết điều kiện 
căn băng theo thị trưụng vốn vay: 

S(Y)=I(r) 
Nhớ lại phân tích trong chuông 3 

Sp =Y-T-C 
Sa =T-G 
s= Y- C(Y- T) - G 

Bây giụ xem xét sự thay đoi GDP làm thay đổi tiết kiệm như thể nào. 
Từ phương trinh trên, sự gia tăng cùa GDP (ÁY) làm tăng tiết kiệm một 
cách trực tiếp bang ÁY và làm giâm tiết kiệm một cách cián tiếp do làm 

tàng liêu dùng bàng MPCxAY. Do đó, tồng thay đồi cùa tiết kiệm là 
AS = (1-MPC)AY>0. 

Như vậy trong điều kiện các biển khác không đoi, tăng thu nhập làm 
tăng tồng tiết kiệm. Do đó. như chúnc ta đã biết điều này lảm giám lãi 
suất. Két luận rút ra ớ đây là đế cân bằng thị trưụng hàng hoa mức GDP 
cao hơn phái đi kèm với lãi suất thấp hon. 
Như vặv việc xây dựna đưụi!!! IS là khá đơn giản. Tuy nhiên đẽ hiẽu 
dược rò được điròmi !S chim" ta phải trá lụi được cân hỏi: Điều gì quyết 
định độ dốc cùa đưụng 1S? 
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Dô dốc cùa đường IS 
Chúng ta đã biết rằng đưụng IS có độ dốc âm bụi vi tăng lãi suất làm 
giám chi tiêu cho đâu tư, do vậy làm giảm tổng cầu và mức thu nhập 
cân bàng. Độ dốc cùa đưụng IS phụ thuộc vào mức độ nha) cám cùa 
đầu tư đôi với sự thay đồi cùa lãi suất và giá trị cùa số nhản chi tiêu. 
Sự nhạy cám của đau lư với lãi suối 
Giả sử răng chi tiêu cho đầu tư rất nhạy cảm với sự thay đồi cùa lãi suất. 
Khi đó, một sự thay đổi nhò cùa lãi suất cũng sẽ làm đầu tư và chi tiêu 
kế hoạch thay đồi một lượng lớn. Kẹt quả là thu nhập thay đối nhiều và 
đưụng IS sẽ thoái. Ngược lại, nếu đầu tư ít nhạy cảm với lãi suất thì 
đưòĩig IS sẽ dốc. 
Vai trò cùa so nhân chi liêu 
Giả sử với một sự giảm sút nhất định của lãi suất từ TỊ xuống ri, điều 
này làm dịch chuyền đưụng tồng chi tiêu kế hoạch lên trên tơi một vị tri 
nhát định. Tuy nhiên, tác động cùa nó đối với thu nhập cân bằng còn tuy 
thuộc vào giá trị cùa số nhản in. Nếu in lớn, thi thu nhập cân bằng tâng 
nhiều. Do vậy, trong Irưòng họp này đưụng IS sẽ thoái. Ngược lại 
đưụng [S sẽ dóc khi sô nhân nhò. 
Tóm lại, đưụng IS dốc khi đầu tư ít nhạy cám với lãi suất và số nhân chi 
tiêu nhò và ngược lại đưụng IS sẽ thoái khi đầu tư rất nhạy cảm với lài 
suất và số nhân chi tiêu lớn. 
2. Thị trưụng tiền tệ và đưụng LM 
Lý thuyết ưa thích thanh khoản 
Đẻ hiéu các nhân tố quyết định lãi suất, chủng ta ưa lại thị trưụng liền 
tệ. Một lãn nữa các cơ sớ đê phân tích hoàn toàn tưong tự như mô hình 
cô điên. Điềm xuất phát cùa chúrg ta là điều kiện càn bàng thị trưụng 
tiền tệ: 

M/P = L(i,Y) 
Theo phương trinh này, cẩu về tiền thực tế bằng cung tiền thực tể \VP. 
Lý thuyẽt ưa thếch thanh khoản cùa Keynes cho rằng cẩu về tiền thực té 
phụ thuộc dương vào thu nhập quốc dãn và phụ thuộc âm vào lãi suất 
danh nghĩa đóng vai trò ià chi phí cơ hội cùa việc giữ tiền. Cung tiền 
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thực tế phụ thuộc vào cung tiền danh nghĩa, một biến chính sách, và 
mức giá. được coi là biến ngoại sinh trong mô hình IS-LM. 

Lượng tiên cố 
định bơi NHTƯ 

L=L(r,Y) 

.Lượng tiền thực tế 

íĩmh9-4 Thị Mừng tiền tệ 
Thu nhập, cầu tiền và đưụng LM 
Trong hình 9-5 chúng ta biểu diễn các kết hợp khác nhau giũa lãi suất 
và thu nhập sao cho cầu tiền thực tế đúng bằng cung tiền thực tế. Bắt 
đầu với mức thu nhập Y,, đưụng cầu tiền thực tế tương ứng là LỊ. Cung 
tiền thực tế, MI p được biểu diễn là một đưụng thẳng dứng bởi vì nó 
được giả định là cho trước. Mức lãi suất ri là múc lãi suất làm cho thị 
trưụng tiền tệ cân bằng. Do vậy E| là một điềm cân bằng trên thị trưụng 
tiền tệ. Trong hình (9-Sa) nó được vẽ nằm trên đưụng cân bằng thị 
trưụng tiền tệ hay đưụng LM. ỹ 

r 
LM 

E- / 
-/ _ 

Ì ì 

Ej 

E|/ • TỊ..... E| L 

^ L,= 

(») Y, V. Y (b) 
Hình 9-5: Cách xây dựng đường LM 

M/P 

169 
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Tiếp theo chúng ta xem xét tác động cùa việc tăng thu nháp tới Y;. Với 
thu nhập cao hơn, cầu tiền thực tế sẽ lới! hơn tại mỗi mức lãi suất cho 
trước, do vậy đưụng cầu tiền dịch chuyền sang phải tới L;. Lãi suất tăng 
tới r. nhăm khỏi phục trạng thái càn bàng trẽn thị trưụng liền tệ tại mức 
thu nhập cao hơn. Do vậy, điểm cân bàng mới là EỊ. Tương tự như vậ>. 
chúng ta có thể xác định các điểm cân bằng khác trên thị trưụng liền tệ 
và nôi các điểm này lại với nhau ta được đưụng LM. 
Tóm lại, đưụng LM hay đưụng cân bàng thị trưụng tiền tệ là tập hợp 
các kết hợp khác nhau giữa lãi suất và thu nhập sao cho cẩu tiền thực tế 
bằng với cung tiền thực tể. 
Đưụng LM dốc lên hàm ý mức thu nhập lớn hơn sẽ đi kèm với lãi suất 
cao hom bởi vì thu nhập lớn hơn làm lăng cầu tiền. Với mức cung tiền 
không thay đòi, lãi suất cần phái tăng lên để đira thị trưụng tiền tệ trụ lại 
trạng thái cân bằng. 
Độ dốc cùa đường LM 
Khi cầu tiền càng nhạy cảm đối với thu nhập và ít nhạy cám đối với lãi 
suất, thi đưụng LM càng dốc. Điều này có thề được hiểu như sau: với 
một mức gia tăng nhạt định của tìm nhập, nếu cầu tiền càng nhạy cảm 
đối với thu nhập thì cẩu tiền sẽ tăng nhiều và do vậy đề khôi phục trạng 
thái cân băng lãi suất phải tăng đảng kể vi cầu tiền ít nhạy cam với lãi 
suất. Ngược lại, đưụng LM sẽ thoải khi cầu tiền ít ngay cám với thu 
nhập và rát nhạy cảm với lãi suất. 
Vị trí cùa đưụng LM 
Mồi đưụng LM được vẽ với mội mức cung tiền thực tế nhất định. Điều 
này cho thầy sự thay đổi cùa cung tiền thực tế sẽ lảm dịch chuyền 
đưụng LM. Với mức cung liền thực té ban đầu. (M|/P) tại mức thu 
nhập Y| điềm cán bàng là E| với mức lãi suất là r,. 
Hiệu ứng cùa việc tăng cung liền thực tế được biểu diễn bẩn" sự dịch 
chuyển sang phải cùa đưụng cung tiền. Tại mức thu nhập ban đẩu. ham 
câu tiên là Li, bày giụ thị trưụng tiền tệ có hiện tượng dư cuno. Đồ khỏi 
phục lại trạng thái cản băng tại mức thu nhập Y, lãi suit phai giam 
xuồng |Ỵ Trạng thái cân bảng mới do vậy sẽ là điểm E>. Diều náy ngụ V 
răng duừriịỊ LM đà địch chuyên xuỗim dưới vả sang phái lới LM- Tai 
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môi mức thu nhập cân bằng ban đầu lãi suất cân bằng bây giụ đã thắp 
hon đe khuyên khích mọi ngưụi giữ nhiều tiền hon. Hay nói cách khác, 
tại mội mức lài suất cho trước thu nhập bây giụ phải lớn hơn nhầm tăng 
cầu tiền giao dịch đế hấp thụ hét lượng cung tiền lớn hơn. 

Li = L(Y„r) 

(a) ' Y, Y (b) M/P 

Hình 9-6: Sự (lịch chuyển cùa đường IM 
3. Cân bằng đồng thòi trên thị trưụng hàng hoa và tiền tệ 
Bây giụ chjirm ta có thể ỉfác định mức sản lượng và lãi suất tại trạng thái 
cân bằng bang cách két hợp hai đưụng IS và LM. 
Đưụng IS vả LM lần lượt cho chúng ta những tồ hợp thu nhập và lãi 
suất đảm bảo cho thị trưụng hàng hoa và thị trượng tiền lệ cân bàng. 
Nhiệm vụ bây giò' là phải xác định được trạng thái cân bằng đảng thụi 
trên cả hai thị trưụng này. Điều kiện này được thoa mãn tại giao điểm 
cùa hai đưòng IS và LM - diêm Eo trong hình 9-7 tương ứng với mực 
thu nhập cân bằng Yo và lãi suất cân bằng r0. 
Chúng ta cũng có thề sử dụng các phương trinh đại số biểu diễn đưụng 
IS và LM để xác định các giá trị lãi suất và thu nhập tại trạng thái cân 
bằng. Hãy nhớ lại rằng phương trinh biểu diễn các đưỏng IS và LM lần 
lượt có dạng như sau: 

Đương IS: Y=C(Y-T) + I(r) + G 
Dưụng UM: M/P = L(Y,r) 

Tại trạng thái cần bằng các giá trị Y và r trong hai phưong trình này phải 
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bằng nhau. Do vậy chúng ta có thê giãi hệ hai phương trình này đê có 
được các giá trị Y và r tại trạng thái cân bằng. 

Lãi suất, r 

Lãi suất cân 
bằng. ro 

Mức thu nhập Thu nhập. Y 
cân bâng. Y0 

Hình 9-7. Trạng thái cân bảng trong mó hình IS-LM 
4. Giải thích những biến động kinh tế bằng mô hình IS-LM 
Sau khi phát triển mô hình IS-LM cơ bản về nền kinh tế, chúng la có thể 
sử dụng nó dể giải thích hành vi của nền kinh tế trong ngăn hạn. Sàn 
lượng có thể biến động trong mô hình IS-LM bất cứ khi nào một củ sốc 
ngoại sinh tác động dền nền kinh tế gây ra sự dịch chuyển của đưụng IS 
và/hoặc đưụng LM. 
Chính sách tài khoa và sự dịch chuyển đưụng IS 
Chính phủ thực hiện chính sách tài khoa bằng cách thay đồi múc chi 
tiêu chính phù và thuế. Những chính sách này trước tiên ảnh hưởng đến 
thị trưụng hàng hoa, chúng làm thay đồi trạng thái cân bằng ban đầu 
bàng cách làm dịch chuyển đưụng !S. 
Chính sách tài khoa nham kích tổng cầu và tăng sàn lượng cân bằng 
thông qua việc tăng chi tiêu chính phù hoặc giảm thuế được gọi là chính 
sách tài khoa mờ rộng hay chinh sách lài khoa lòng. Ngược lại, những 
chính sách tài khoa nhàm cắt giám tổng cầu được gọi là chinh sách tài 
khoa chội. 
Bây giụ chúng ta sẽ xét ảnh hưụng của sự mụ rộng tải khoa đến nén 
kinh tế. Giả sử chinh phủ thực hiện chính sách tải khoa mở rộng thõng 
qua tăng chi tiêu chính phủ. Ban đẩu, tồng cầu sẽ tăng thêm mội lượng 
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tuông írng. Để đáp ứng sự gia tăng câu vê hàng hoa và dịch vụ sản 
lượng phải tăng. Điều này dược thể hiện bằng sự dịch chuyền sang phải 
cùa đưụng IS. Tại mỗi mức lãi suất cho trước, thu nhập cân bằng sẽ 
tăng một lượng bằng in nhãn với lượng thay đổi cùa chi tiêu chính phù. 
Ví dụ. nếu chi tiêu chính phủ tăng 100 và số nhân chi tiêu là 2 thì thu 
nhập cân bằng sẽ tăng 200 theo mõ hình giao điềm Keynes. Điều này 
ngụ ý đưụng IS dịch chuyền sang phải một lượng là 200. 

r 

0 Y„ Y, Ý", Y 
ffmh 9-8 Chính sách tài khoa mở rộng 
Nếu ban đầu nền kinh tế ụ trạng thái cân bằng tại Eo và chi tiêu chính 
phủ tăng 100, thì nện kinh tế sẽ chuyên đến điểm E]' nếu lãi suất không 
thay đổi. Tại É,' thị trưụng hàng hoa cân bằng - chi tiêu kế hoạch bằng 
thu nhập. Tuy nhiên, thị trưụng tiền tệ không cân bằng. Khi nhập tăng, 
cầu tiền cũng tăng. Tại mức lãi suất ro cầu tiền thực tể bây giụ đã lớn 
hơn cung tiền thực tế. Do có dư cầu về tiền, lãi suất sẽ tăng. Đầu tư cùa 
các hãng kinh doanh sẽ giảm tại mức Sãi suất cao han và do vậy tổng 
cầu lại giảm. Kết quà cuối cùng là nền kinh tế sẽ chuyển đến điểm E| tại 
dó có mức thu nhập và lãi suất cao hon so với trạng thái cân bằng ban 
đầu. 
Chúng ta có thể tóm tắt tác động cùa chính sách tài khoa mụ rộng này 
như sau: 
Chi liêu chinh phu lăng -> Táng càu và thu nháp lãng -> cầu liền tăng 
-tlSisiti.it tâng ->Đầu lư giám -> Tổng cáu lại giám. 
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Hiện tượng lấn át đầu tư và hiệu quá cũn chum sách tòTklioá 

So sánh E, với điếm cản bàng ban đầu Eo chúng ta thấy tăng chi tiêu 
chính phù tăng làm tăng cả thu nhập và lãi suất. Tuy nhiên, một sự so 
sánh quan trọng khác là giữa điểm E| và E]' - diêm cân bàng trẽn thị 
trưụng hàng hoa tại mức lãi suất không đồi r„. Điểm E|' tương ứng vói 
trạng thái càn băng trong mò hình giao điểm Keynes, khi đỏ chúng ta bó 
qua tác động cùa lãi suất đối với nền kinh tế. Khi so sánh E| và É,' thì 
rõ ràng là sự thay đôi cùa lãi suất đã làm giảm tống cầu và do vậy làm 
giảm hiệu ứng mụ rộng cùa sự gia tăng chi liêu chính phù. Thu nháp 
thay vi tăng tới Y|" chi tăng tới Y,. Điều này đưa chủng ta tới câu tòi: 
điêu gì sẽ quyết dinh quy mô giảm sút cùa sàn lượng khi lãi suất tăng 
khi chính phù tăng chi tiêu? 
Việc giảm đầu tư tư nhân khi chính phù tâng chi tiêu được gọi là hiện 
tượng lấn át đầu lư. Mức giảm thu nhập do hiện tượng này (tức là do sự 
gia tăng của lãi suất) đo lưụng quy mò lấn át, Ý,' - Y|. Rõ ràng quy mô 
lân át càng lớn thì chính sách tài khoa càng ít hiệu quả trong viẹc điều 
tiết tổng cầu và ngược lại. 
Vậy thi điều gì quyết định mức độ lấn át và hiệu quả của chinh sách tài 
khóa? Có hai nhân tố quyết định hiệu úng lấn át: 
- Độ dốc của đường IM: Với một sự dịch chuyển sang phải nhất 

định cùa đưụng IS do việc mở rộng tài khóa, lãi suất sẽ tăng cao 
hem và đâu tư sẽ giảm lợn hơn khi đưụng LM dốc hơn. Trong 
trưụng hợp này, hiệu ứng lẩn át lòn và chinh sách tải khóa sẽ ít hiệu 
quả. 

- Sự nhạy cảm đầu lư với lãi suất: Khi đầu tư càng nhạy cảm với lãi 
suất thì đầu tư sẽ giảm lớn hạn ứng với một sự gia tăng nhắt định 
của lãi suất, do vậy quy mô lẩn át đàu tư càng lớn và chỉnh sách tài 
khoa càng ít hiệu quả. 

Ngoài ra, hiệu quà cùa chính sách tài khóa còn phụ thuộc vào số nhân 
chi tiêu. Nếu số nhân chi tiêu càng lớn, thì một sự ga tăng nhất định của 
chi tiêu chinh phù sẽ làm đưụng 1S sẽ dịch chuyển sang phải nhiều hãn 
do đó thu nhập sệ tâng cao hơn và chính sách tài khỏa sẽ hiệu qua hơn 
trong việc điều tiết lồng cầu. 
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Chính sách tiền tệ và sự dịch chuyến đirụng LIM 
Chinh sách tiền lệ tìm cách ảnh huống đến nền kinh tế thông qua kiêm 
soát các điểu kiện tài chính như sự sẵn sàng về tín đụng và chi phí vay 
liền. Troriíỉ thực tế, các điều kiện tải chinh này rắt rộng và linh hoạt, tuy 
nhiên trong kinh tế vĩ mô chúng ta đặc biệt quan tâm đến việc kiêm soát 
khối lượng tiền. Chính sách kích cầu bằng cách tăng cung ứng tiền tệ 
dược gọi là chính sách tiên lệ mớ rộng hay chinh sách tiên lệ lỏng-
Ngược lại, ch inh sách giảm tông cầu thông qua cất giảm cung tiền được 
gọi là chinh sách tiền lệ chội. 
Giá sử ngân hàng trung ương tăng lượng tiền cung ứng. Việc tăng lượng 
tiền cung ứng có ảnh hưụng ra sao đến nền kinh tế? Đe phân tích hiệu 
ứng của việc thay đổi chính sách tiền lệ thông qua cung tiền, M, chúng 
ta sẽ sử dụng mô hình IS-LM 

Y 
Hình 9-9 Chinh sách tiền tệ trong nền kinh lể đóng 
Giả sử !iiá trị cân bằng ban đẩu cùa sản lượng thực tế ụ dưới mức sàn 
lượng tự nhiên, chính phù có thề kích cầu nhàm tăng sàn lượng bằng 
cách áp dụng chính sách tài khoa mở rộng như đà phân tích ụ trên hay 
tăng cung tiền. Ảnh liưóng cùa tăng cung tiền đến tồng cầu của nền kinh 
tế đươc minh hoa trong hình 9-9. Tại mức sàn lượng vá thu nhập ban 
đầu, Y(|. sự gia tăng của cung tiền sẽ làm giảm lãi suất xuống r'i nhăm 
khói phục trạng thái cản bằng trẽn thị trưụng tiền tệ. Trên đồ thị đưụng 
LM dịch chuyến xuống dưới và sang phải. 
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Tuy nhiên, sự giảm xuống-này của lãi suất lại làm tâng cầu đầu tư. và 
làm lăng mức thu nhập và sàn lượng càn bàng, chuyển nền kinh tế tù 
E', dọc theo đưụng IS. Thu nhập tăng lảm tăng cầu tiền vả đầy lãi suất 
tăng lên. Cuối cùng, nền kinh tế sẽ dạt trạng thái cân bằng tại E| với 
r,,Y,: cả hai thị trưụng hàng hóa và tiền tệ đều cân bằng. 
Chúng ta có thể tóm tắt cơ chế hoạt động cùa việc mụ rộng tiền tệ 
như sau: 
Cung tiền tăng -> Lãi suất giám -> Đầu tư tăng -* Tổng chì tiêu kể 
hoạch tăng -> Thu nhỊp làng. 
Như vậy, chính sách tiền tệ có ảnh hưởng khác đến các thảnh phần cùa 
sản lượng so với sự thay đổi cùa chính sách tài khoa thông quá thay đổi 
chi tiêu chính phủ. Khi thực hiện chính sách tiền tệ mụ rộng, tổng càu bị 
ảnh hưụng thông qua sự thay đổi cùa cầu đầu tư, trong khỉ đó chi tiêu 
chính phù không thay đổi, và chi tiêu cho tiêu dùng cá nhản tăng lên do 
thu nhập tăng. Trái lại, tăng chi tiêu chính phủ làm tăng lãi suất và giảm 
đâu tư tư nhân. Do vậy, việc lựa chọn công cụ chính sách nào nhằm mụ 
rộng (hoặc thu hẹp) tống cầu một phần sẽ phụ thuộc vào ý định của các 
nhà hoạch định chính sách trong việc thay đổi cơ cấu cuối cung cua sản 
lượng. 
Diều gì quyết định hiệu quà cùa chinh sách tiền tệ? 
Có ba nhân tố cơ bản quyết định hiệu quả của chính sách tiền tệ: 
- Hệ số co dãn của cẩu tiền với lãi suất: Tăng cung tiền sẽ ít hiệu quà 
trong việc tăng tông cầu khi cầu tiền co dãn mạnh vói lãi suât (khi 
đưụng cấn tiền tuông đối thoải). Khi câu về tiền co dãn mạnh với lãi 
suât, tăng cung tiền có ảnh hưởng nhỏ đến lãi suất; lãi suất chi giảm ít 
Vói mọi cái khác giữ nguyên, khi lãi suất giảm ít thì sẽ chi có một sự 
gia tăng nhỏ cùa đau tư và tổne cầu. 
- Sự nhạy cảm cùa đấu tư với lài suất: Tăng cung tiền sẽ ít hiệu quả 
trong việc tăng tông cầu khi đấu tư rất ít nhạy cản, với lãi suất (đâu tử ít 
ẹo dãn). Trong trưụng hạp này việc giảm lãi suất gáy ra do tăng cung 
tiên chi có ảnh hưụng nhó đến đầu tư và tổng cầu. 
- Giá trị của sổ nhàn Việc tàng đầu tư có ảnh hưòng nhỏ đèn tống cầu 
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khi sô nhân nhỏ. Với một sự tăng lên nhất định cùa đầu tư, nếu số nhân 
càng nhỏ thi tông cầu tăng lên càng ít. Như vậy sự gia tăng cung tiền 
làm tông cầu tăng ít khi số nhân nhỏ. 
Sự toong tác giũa chính sách tiền tệ và tài khoa 
Sự thay đối chính sách được thào luận ở trên thực hiện dưới hình thái 
[hay đồi ngoại sinh trong một chính sách, giữ các biến ngoại sinh khác 
cổ định. Trong thực tế chính sách tài khoa và tiền tệ có thể không tồn tại 
độc lập với nhau. Ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính đều theo đuổi 
các mục tiêu chinh sách mà chứng có thể tương hợp hoặc cũng có thẻ 
không, ơ đây chúng ta đơn giản lưu ý rang ảnh hưụng cuối cùng của 
thay đổi chính sách tài khoa phụ thuộc vào phàn ứng cùa ngân hàng 
trung ương trước sự thay đổi đó. 
Ví dụ, giả SỪ ràng chính phủ tăng thuế. Với những cái khác không đổi, 
điểu này sẽ làm giám sản lượng và lãi suất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, 
nếu ngân hàng trung ương tìm cách giữ lãi suất không đồi, nó sẽ phản 
ứng trước sự thay đồi này bằng cách giảm cung tiền. Kết quà là sàn 
lượng giảm nhiều hem. Một cách khác là ngân hàng trung ương muốn 
giữ sản lượng ồn định, trong trưụng hợp đó nó sẽ tăng cung tiền, làm 
giảm lãi suất nhiều hơn. Bài học cơ bản rút ra là ảnh hưụng cuối cũng 
đến nền kinh tế phụ thuộc vào hỗn họp các chính sách được lựa chọn 
bới các cơ quan quàn lý tiền tệ và tài khoa. 
5. Mô hình IS-LM vói tư cách là lý thuyết về tổng cầu 
Từ mô hình IS-LM đến đưụng tổng cầu 
Bây giụ chúng ta xem xét mô hình IS-LM với tư cách là một lý thuyết 
về tồng cầu. Chúng ta định nghĩa các đưụng IS và LM theo sự cân bằng 
trên các thị trưụng hàng hoa và tiền tệ. Đưụng tồng cầu biểu thị tran 2 
thái cân bàng trên cả hai thị trưụng này. 
Nhớ lại rằng mô hình IS-LM được xây dựng với giả thiết mức giá cố 
định. Với giá Ưị cho ứước cùa mức giá và cung tiền danh nghĩa, vị trí 
cùa đưụng LM cố định. Bất kỳ sự thay đồi nào của cung tiền thực tế đều 
làm dịch chuyển đưụng LM. Cung tiền thực tế thay đồi hoặc do cung 
tiền danh nghĩa thay đồi hoặc do mức giá thay đổi. Như vậy, chúng ta 
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có thể thấy rằng sự thay đổi mức giá gây ra sự thay đồi của GDP và lãi 
suất tại trạng thái cân bằng. Đỏ chính là mối quan hệ được khái quát 
bằng dưụng tồng cầu. 
Như hình 9-10 cho thấy với một mức cung tiền nhất định, việc tăng 
mức giá từ p, đến PỊ làm dịch chuyển đưụng LM lên trẽn bởi vì sổ du 
tiên thực tế giảm; điều này làm giảm thu nhập tù Yj xuống YỊ. Đưụng 
tảng cầu trong hình 9-13 tóm tắt mối quan hệ này giữa mức giá vả thu 
nhập nhận được từ mô hình IS-LM. 

Y, y, Y 
Hình 9-Ỉ0 Cách vẽ đường lổng cầu bằng mô h ình IS-LM 
Như vậy, đồ thị IS-LM và đồ thị AD-AS với giá cả cố định là hai cách 
khác nhau đê mô tả cùng một ý tưụng - mức thu nhập tại mức giá cho 
trước được xác định trên cơ sụ cân bằng đồng thụi trên thị trưụng hàng 
hoa và tiền tệ. 
Chính sách tài khóa-tiền tệ và sự dịch chuyển đưụng tổng cầu 
Vi đưụng tổng cầu tóm tất kết quả cùa đưụng IS-LM, nên các cú sốc 
làm dịch chuyên đưụng IS hoặc đưụng LM đều làm cho đưụng tổng cầu 
dịch chuyển. Chính sách tài khóa hoặc tiền tệ mụ rộng làm tăng thu 
nhập trong mô hình IS-LM, do vây sẽ làm dịch chuyển đưòng tổng cầu 
trong hệ trục Y-P sang bên phải như được minh' họa trong hình 9-11. 
Tương tự như vậy, chinh sách tài khóa hoặc tiền tệ thắt chặt lảm giảm 
thu nhập trong mô hình IS-LM sẽ làm dịch chuyển đưụng tổng cầu 
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trong hệ trục Y-P sang bên trái. 

r ^ LMiM,/P,) 
LM(MJPX) '\ 
LM(MJPX) 

ri 
Ì 
Vi y 

p ^ ^ ^ ^ 1 
r, 

ì 
1 
1 

t ì 

ĩ >d£>, 

r, Yi Y 

trinh 9-11 Chinh sách tiền lệ và sự dịch chuyển đường tâng cầu. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Hãy sử dụng mô hình giao điểm Keynes để giải thích tại sao chính 

sách tải khoa có ảnh hưởng khuyếch đại theo số nhân đến thu nhập 
quốc dân. 

2. Sử dụng lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản để giải thích tại sao 
tăng cung ứng tiền tệ làm giảm iãi suất. Khi giải thích, cần nêu ra 
giả định gì về mức giá? 

3. Tại sao đưụng [S dốc xuống? 
4. Tại sao đưụng LM dốc lên? 
5. Hãy giải thích tại sao đưụng tồng cầu dốc xuống. 
6. Tác động cùa biện pháp tăng thuế đối với lãi suất, diu nhập, tiêu 

dùng và dầu tư là gì? 
7, Tác động của biện pháp cất giảm cung ứng tiền tệ đối với lãi suất, 

thu nhập, tiêu dùng và đầu tư là gì? 
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BÀI TẬP VẬNUỌnG" 
Ì, Sừ dụng mô hình giao điểm Keynes để giai thích tác động cùa các 

biện pháp chính sách sau: 
a. Tăng mức mua hàng cùa chính phù. 
b. Tăng thuế. 

c. Tăng mua hàng cùa chính phù và thuế cùng n.ột lượng như nhau. 
2. Trong mô hình giao điểm Keynes, giả sử hàm tiêu dùng có dạng: 

C = 200 + 0,75(Y-T) 
Đầu tư dự kiến bằng 100; mua hàng cùa chính phủ và thuế đều 
bằng 100. 
a. Viết chi tiêu dự kiến dưới dạng một hàm cùa thu nhập. 
b.Mức cân bằng cùa thu nhập là bao nhiêu? 
c.Nếu mua hàng của chính phù tăng lên 125°, mức thu nhập cân 

bằng mới là bao nhiêu? 
d.Mua hảng của chính phủ phải bằng bao nhiêu để dạt được thu 

nhập 1.600? 
3. Mặc dù khi thiết lập mô hình giao điểm Keynes trong chương này, 

chúng ta giả định mức thuế cố định, nhưng ở nhiều nước, thuế phụ 
thuộc vào thu nhập. Chúng ta viết hàm thuế dưới dạng: 

T= ĩ +tY 

Trong đó 7" và t là các tham số của luật thuế. Tham sổ t là thuế suất 
biên: khi thu nhập tăng thêm Ì nghìn đồng, thu về thuế tàng thêm t 
nghìn đồng. 
a. Hệ thống thuế này làm thay lồi cách thức phản ứng cùa tiêu dùng 

đối với những thay đồi của GDP như thế nào? 

b.Hệ thống thuế này làm thay đổi cách thức phản ứng của nền kinh 
tể đối với nhũng thay đổi trong mức mua hàng cùa chính phù như 
thế nào? 

c. Trong mô hình IS-LM, hệ thống thuế này làm thay dồi độ dốc 
cùa đưụng IS như thế nào? 
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4. Hãy xem xét tác động cùa sự gia tăng tiết kiệm trong mô hình giao 
diêm Keynes, giả sử hàm tiêu dùng có dạng: 

c = c + c(Y-T) 
Trong đó c là tham số được gọi là tiêu dùng tự định và c là xu 
hướng tiêu dùng cận biên. 
a. Điều gì sẽ xây ra đối với thu nhập cân bàng khi ngưụi dân tiết 

kiệm nhiêu hơn được biểu thị bằng sự giảm sút của c. 
b. Điều gì xảy ra đối với tiết kiệm cân bàng? 
c. Tại sao các nhà kinh tế lại coi kết quả này là nghịch lý của tiết 

lòiệm? 
d. Nghịch lý này có xuất hiện trong mô hình cồ điển ụ chương 3 

không? Tại sao có vấtậi sao không? 
5. Giả sử hàm cầu tiền tệ có dạng 

(M/P)d=l000- 100r 
Trong đó r là lãi suất tính bằng phần trăm. Cung tiền M bằng Ì .000 
và mức giá p là 2. 
a. Vẽ đồ thị cung và cầu về số dư tiền lhjrc tế? 

b.Lãi suất cân bằng là bao nhiêu? 
c.Giã sử mức giá không đổi, điều gì sẽ xảy ra đối với lãi suất cân 

bằng nếu cung ứng tiền tệ tăng từ Ì .000 lên Ì .200? 
d. Nếu muốn nâng lãi suất lèo 7%, ngân hàng trung ương cần ấn 

định mức cung ứng tiền tệ băng bào nhiêu? 
6. Theo mô hình IS-LM, điều gì sẽ xảy ra đối với thu nhập, tiêu dùng 

và đầu tư khi: 
a. Ngân hàng trung ưonglăng cung ứng tiền lệ? 
b.Chính phù tăng chi tiêu? 
c. Chính phù tăng thuế? 

d.Chính phù tăng chi tiêu vả thuế với quy mô như nhau? 
7. Hình 9-12 biểu diễn trạng thái cân bằng trên thị trưụng hàng hoa và 
tiền tệ. • 
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a. Cho biết và giải thích trạng thái của các thị trưụng tại các diêm H, 
K, L, M, và N. 

b.Cho biết quá bình điều chình diễn ra như thế nào nếu hiện thòi 
nền kinh tế đang nằm tại M. 

LM 

te 

— 
Ị— 

ts 

o A B c D Y 
Hình 9-12 

8. Hình 9-13 mô tá tác động của ch inh sách tài khóa đến trạng thái cân 
bằng trên thị trưụng hàng hoa và thị trưụng tiền tệ. Sự thay dồi của 
chính sách tài khoa được biểu diễn bằng sự dịch chuyên từ IS| đến 
IS2. 
a. Dự đoán sự thay đổi trang chính sách tài khoa. 

A B c Y 0 A B 

Hình 9-13 Hình 9-14 
b.Chi ra qui mô lấn át đầu tư và ảnh hướng cùa chính sách tài khoa 

đến thu nhập. 
c. Giả sử bây giụ cầu tiền trụ nên nhạy cảm hon với lãi suất, cho 

biêt sự thay đổi độ dốc cùa đưụng LM, qui mô lấn át đầu tư và 
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hiệu quà của chính sách tài khoa nêu trên. Minh hoa bang đô thị. 
d. Bạn có nhận xét gì khi so sánh kết quà ụ câu b và câu c. 
e. Muốn duy tri đầu tu ụ mức ban đầu, ngân hàng trung ương cân 

đưa ra chính sách tiền tệ như thế nào để phối hợp với chinh sách 
tài khoa nêu trên. 

9. Mình 9-14 mò tà tác động của chinh sách tiền tệ đến trạng thái cân 
bàng ưên thị trưụng hàng hoa và thị trưụng tiền tệ. Sự thay đôi cùa 
chính sách tiền tệ được thể hiện ớ sự dịch chuyển cùa đưụng LM từ 
LM, đến ÍMỊ. 
a. Nguyên nhân nào dẫn đến sự dịch chuyển từ LM, đến LM2? 

b.Hãy chi ra ảnh hưụng cùa chính sách tiền tệ trên đến mức thu 
nhập và lãi suất. 

c. Giá sử bây giụ đầu tư trụ nên ít nhạy cảm hem với lãi suất, cho 
biết sự thay đồi độ dốc của đưụng IS vả ảnh hưởng của chính 
sách tiền tệ đến mức thu nhập. Minh hoa trên đồ thị. 

d. Bạn có nhận xét gì khi so sánh kết quà ụ câu b và câu c. 
10. Thị trưụng hàng hoa và tiền tệ cùa một nền kinh tế đóng được mô lả 
như sau: 

Tiêu dùng: C = 200 + 0,75(Y-T) 
Đầu tư: . 1 = 225- 25r 
Chi tiêu chính phù: G =.75 
Thuế ròng : T =100 

Cung tiền danh nghĩa: M s = 1000 

Cầu tiền thực tể: MD = Y-100r 
Mức giá: p = 2 
a. Hãy xây dựng phương trinh biểu diễn các đưụng 1S và LM. 
b Xác định mức thu nhập và lãi suất tại trạng thải cân bằng. 
c Giá chi tiêu chính phù tăng thèm 50. Đưụng IS dịch chuyền bao 

nhiêu'' Lãi suất và thu nhập cân bằng mới là bao nhiêu? 
d Giả sử thay vi tăng chi tiêu, cung ứng tiền tệ tăng từ 1000 lên 

P00 Dướn" LM dịch chuyển bao nhiêu? Lãi suất và thu nhập 
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cân bằng mới là bao nhiêu? 
e.Với giá trị ban đầu cùa chính sách lài khoa và tiền tệ, già sử rạng 

mức giá tăng từ 2 lên 4. Điều gi sẽ xảy ra vả thu nhập cân bằng 
mới là bao nhiêu? 

f. Xây đựng phương trinh và vẽ đồ thị đưụng tổng cầu. Điều gì sê 
xảy ra đối với đưụng tổng cầu này nếu chính sách tài khoa hoặc 
tiền tệ thay đổi như ở các câu (d) và (e)? 

l i . Giai thích tại sao các nhận định sau đày là đủng. Hãy cho biẽt hiệu 
quả cùa các chính sách tài khoa và tiền tệ trong các trưụng hợp đặc 
biệt đó. 
a. Nếu đầu tư không nhạy cảm với lãi suất, đưụng IS sẽ thẳng đứng. 
b.Nếu cẩu tiền không nhạy cảm với lãi suất, đưụng LM sẽ thăng 

đứng. 
c.Nểu cầu tiền không nhạy cảm với thu nhập, đưụng LM sẽ nằm 

ngang. 
d.Nếu cầu tiền rất nhạy cảm với lãi suất, đưụng LM rất thoải. 

12. Trong mô hình IS-LM, kết hợp nào cùa chính sách tài khoa và tiền 
tệ cho phép đạt được những mục tiêu sau: 
a. Chính phù muốn tăng sàn lượng, nhưng muốn giữ cho đầu tư 

không thay đổi. 
b. Chính phù muốn tăng đầu tư, nhưng giữ muốn cho sản lượng 

không thay đồi. 
13. Sừ dụng đồ thị IS-LM đê trinh bày tác động ngan hạn và dải hạn 

đối với thu nhập quốc dân, mức giá và lãi suất cùa biện pháp: 
a. Tăng cung úng tiền tệ 
b.Tăng mua hàng của chinh phủ 
c. Tâng thuế 

14. Ngân hàng trung ương đang cân nhắc giữa hai phương án chinh 
sách tiền tệ khác nhau: 
- Cố định cung tiền. 
- Điều chinh cung tiền để cố định lãi suât. 
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Trong mò hình IS-LM. phương án chính sách nào cho phép ôn định 
sản ̂ ượng tốt hơn nếu: 

a. Tất cả các cú sốc tác động đến nền kinh tế đều liên quan đèn sự 
thay đổi ngoại sinh cùa tồng cầu về hàng hoa và dịch vụ. 

b.Tất cả các cú sốc tác động đến nền kinh tế đều liên quan đến sự 
thay dổi ngoại sinh cùa cầu tiền. 

15. Giả sử cầu về sổ dư tiền thực tế phụ thuộc vào tiêu dùng chứ không 
phụ thuộc vào tổng chi tiêu. Tức là hàm cầu tiền có dạng: 

M/P = L(r,C) 
Hãy SỪ dụng mô hình IS-LM dề phân tích xem liệu sự thay đổi của 
hàm cầu tiền này có làm thay đổi: 
a. Phân tích những thay đổi trong mua hàng cùa chính phủ. 
b. Phân tích những thay đồi về thuế. 

Gợi ý: Thay hàm tiêu đùng c = C(Y-T) vào hàm cẩu tiền. 

LỜI GIẢI 
Câu hỏi ôn tập « 
2. Lý thuyết ưa thích thanh khoản giải thích cung và cầu về số dư tiền 

thục lể quyết định lãi suất như thế nào. Một dạng đơn giản của lý 
thuyết nảy giả thiết rằng cung về tiền là cổ định do ngân hàng trung 
ương lựa chọn. Trong mô hình này, mức giá p cũng được cố định, 
vì vậy cung về tiền thực tế cũng được cố định. cầu về số dư tiền 
thực tế phụ thuộc vào lãi suất đóng vai trò là chi phí cơ hội cùa việc 
giữ tiền. Tại mức lãi suất càng cao, ngưụi ta càng giữ ít tiền hơn vì 
chi phí cơ hội cao. Khi ciữ tiền, ngưụi ta đã từ bỏ tiền lãi từ tài 
khoăn tiền gùi mang lãi suất. Ngược lại, khi lãi suất thấp, ngưụi ta 
giữ nhiều tiền hơn do chi phí cơ hội thấp. Theo lý thuyết ưa thíph 
thanh khoán, thì lãi suất sẽ điều chình để cân bằng cung và cầu về 

lượm liền thực tế. 

Tai sao tãne cung tiền lại làm giảm lãi suất? Chúng ta hãy xem điều 
gi xảy ra khi ngân hàng trung ương tăng cung tiền từ Mi đến MỊ. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



Do mức giá p không đồi nén việc tăng cung liền này sẽ làm dịch 
chuyển đưụng cung tiền thực tế M/P sang phải, như trong hình 9-
15 
Lãi suất phải điều chinh để cân bằng cung và cầu. Tại mức lãi suất 
cũ ti, cung lớn hơn cầu. Nhũng ngưụi có dư tiền cố gang chuyên 
một số thành những khoản tiền gửi ngân hàng có lãi hoặc mua trái 
phiếu. Ngân hàng và những ngưụi phát hành trái phiếu muốn trà lãi 
suất thấp nên sẽ phản ứng lại sự dư cung tiền này bàng cách hạ lãi 
suất. Lãi suất giảm xuống cho tới khi trạng thái cân bằng mới đạt 
đucrc tại r2. 

(M/P), (M/P), 

M/P ụ li I 
Hình 9-15 Hình 9-16 

6. Số nhân thuế trong mô hình giao điểm Keynes cho chúng ta thấy 
với một mức lãi suất nhất định bất kỳ, tâng thuế làm giảm thu nhập 
một lượng là AT[MPC/(1-MPC)]. Đưụng IS dịch chuyển sang trái 
một lượng tương ứng. Nen kinh tế chuyển đến trạng thái cản bang 
mới với lãi suất và thu nhập thấp hơn. Tiêu dùng giám vì thu nhập 
khả dụng giảm; đầu tư tăng vì lãi suất giảm. 
Lưu ý rằng mức giảm thu nhập trong mô hình IS-LM nhò hơn trong 
mô hình giao điểm Keynes, bụi vi mô hình IS-LM có tính đến sự 
gia tăng đầu tư do lãi suất giảm. 

7. Với một mức giá cố định cho trước, việc giám cung tiền danh nghĩa 
làm giảm sổ dư tiền thực tế. Lý thuyết ưa thích thanh khoán chi ra 
ràng với mỗi mức thu nhập cho trước, việc giảm số dư tiền thục tế 
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làm tăng lãi suất. Do vậy, đưụng LM dịch chuyển sang trái. Trạng 
thái cân băng mới nền kinh tế có thu nhập thấp hem và lãi suât cao 
hơn. Tiêu dùng giảm vì thu nhập khả dụng giảm, trong khi đầu tư 
giám vì lãi suất tăng. 

Bài tập vận dụng 
1. a. Giao điểm Keynes biếu diễn hàm chi tiêu kế hoạch: AE = C(Y-

T) + ì + G và điều kiện cân bằng trong đó chi tiêu thực tế (chính 
là sàn lượng hay thu nhập cùa nền kinh tế) bằng chi tiêu kế 
hoạch: Y = AE như được minh họa trong Hình 9-17 

Hình 9-17 
Một mức tăng chi tiêu chính phù từ G, lên G2 làm địch chuyển 
đưụng chi tiêu kế hoạch lên phía trên. Cân bằng mới là điểm B. 
Lượng thay đổi cùa Y bàng tích của số nhân chi tiêu chính phủ 
với mức thay đồi chi tiêu chính phù: AY= [1/(1-MPC)]AG. 
Chúng ta biết ràng xu hướng tiêu dùng cận biên MPC nhò hơn Ì 
nên công thức này cho ta thấy là G tăng thêm Ì đồng sẽ dẫn tới Y 
tăng thêm nhiều hơn Ì đồng. 

b. Khi thuê tăng thêm ÁT, thì thu nhập khả dụng Y-T sẽ giảm đi 
ÁT vì thế tiêu dùng giảm MPC.AT. Với một mức thu nhập bắt kỳ 
cho trước Y, chi tiêu kế hoạch giảm. Trong mô hình giao điểm 
Keyncs thuế tăng làm dịch chuyển đưụng chi tiêu kế hoạch 
xuẩn" dưới một đoạn bàng MPC.AT. Lượng Y giảm bằng tích 
cùa so nhân thuế với lượng thuế táng: 

187 
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AY = [-MPC/(1-MPC)].AT 
c. Ta có thể tính được ảnh hưụng cùa tãne chi tiêu chính phù vả 

thuế một lượng như nhau bằng cách cộng các ánh hưởng theo sô 
nhân mà ta đã sử dụng ụ phần a và b: 

ÁY = [1/U-MPQ] &G- [MPC/(1-MPC)]AT 
Vì chi tiêu chính phù và thuế cùng tăngmột lượng như nhau, tức 
là AG = ÁT. Do đó chún£*.có thề viết lại phương trình trên như 
sau: 
ÁY = {[1/(1-MPQ] - [MPC/O-MPQ] }AG 
AY = AG 
Công thức này cho thấy một mức tăng như nhau của mua hàng 
chính phù và thuế làm cho Y tăng một lượng tuông ứng. Nghía 
là, số nhân ngân sách cân bằng đúng bằng một. 

2. a. Tổng chi tiêu kế hoạch là: 
AE = C(Y-T) + I + G 

Thay hàm tiêu dùng và các giá trị đầu tư I, mua hàng chính phù 
và thuế đã cho trong đầu bài, ta có tồng chi tiêu AD là: 

AE = 200 + 0,75(Y -100) + 100+100 = 0,75Y + 325. 
b. Để tìm mức thu nhập cân bằng, ta kết hợp phương trinh chi tiêu 

kè hoạch tim được ụ phần a với điều kiện cân bằng Y = AEậ*-'' 
Y = 0,75Y + 325 
Y=l 300 

Mức thu nhập cân bằng là 1.300. 
c. Nếu mua hàng chính phủ tăng lèn đến 125, thì chi tiêu kế hoạch 

thay đổi thành AE = 0,75 Y + 350. Thu nhập cân bằng tăng lèn 
thành Y = 1400. Vì vậy, mua hàng cùa chính phù tâng thêm 25 
(tức là 125 - 100 = 25) làm tăng thu nhập thèm 100. Kết quá nảy 
đúng như chúng ta dự kiến vì số nhân mua hàng chính phu là vụ 
- MPC). Với MPC là 0,75 thì số nhân mua hàng của chính phù là 
4. 

d. Mức thu nhập 1.600 cao hom 300 so với mức thu nhập ban đầu 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



số nhãn mua hàng cùa chính phù là 4. Điều này có nghĩa chính 
phủ phải tăng chi liêu thêm 75 (thảnh 175) để thu nhập tăng thêm 
300. 

3. a. Khi thuế không phụ thuộc vào thu nhập, thì một đồng thu nhập 
tăng thèm có nghĩa là thu nhập khả dụng tăng thêm một đồng.. 
Tiêu dùng tăng thêm bàng xu hướng tiêu dùng cận biên MPC. 
Khi thuế phụ thuộc vào thu nhập, thì một đồng thu nhập tăng 
thèm làm tăng thu nhập khả dụng thêm (1-t) đồng. Tiêu dùng 
tăng thèm bằng tích cùa MPC với mức thay đồi trong thu nhập 
khá dụng. tức là bàng (Ì -t)MPC. Con số này nhò hơn MPC. Điểm 
mấu chốt là thu nhập khá dụng thay đồi ít hơn tổng thu nhập, nên 
ảnh hưụng đối với tiêu dùng nhỏ hem. 

b, Khi thuế không đổi, ta biểt rằng ÁY/ AG= 1/(1 - MPC). Chúng ta 
tìm dược kết quả này bang cách xem xét việc chính phủ tăng chi 
tiêu thêm AG; ảnh hưụng ban đầu cùa sự thay đồi này là làm tăng 
thu nhập thêm AG. Đen lượt nó, sự gia tăng thu nhập này làm 
tăng tiêu dùng thêm một lượng bằng xu hướng tiêu dùng cận biên 
nhân với lượng thu nhập tăng thêm: MPC.AG. Lượng tiêu dùng 
lăng thêm náy lại làm tăng chi tiêu vả thu nhập thêm nữa. Quá 
trinh này tiếp tục vô hạn và chứng ta tính được số nhân như trên. 
Khi thuế phụ thuộc thu nhập, ta biết rằng sự gia tăng AG làm tồng 
thu nhập tăng thêm AG; tuy nhiên, thu nhập khả dụng chi tăng 
thêm (Ì -t) AG - Ít hơn một đồng cho mỗi đồng chi tiêu bổ sung. 
Khi đó, tiêu dùng lãng thêm một lượng (Ì - t)MPC.AG. Chi tiêu 
và thu nhập tăng cũng lượng đó, đến lượt chủng lại làm tăng tiêu 
dùng thêm nữa. Quá trinh này cứ tiếp tục và sàn lượng sẽ thay đồi 
một lượng tồng cộng là: 
ÁY = AG{ Ì + (Ì - t)MPC + [O -t)MPC]2 + [((Ì - t)MPC]3 + ...} 

= AG[1/(1 - (Ì -t)MPC)] 
Như vậy. sọ nhản mua hàng cùa chính phù trụ thành Ì/ [Ì - (Ì -
t)MPC] chứ không còn là 1/(1 - MPC). Điều này có nghĩa là sổ 
nhãn nhò hem Ví dụ, nếu xu hướng tiêu dùng cận biên MPC là 
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3/4 và thuế suất là 1/3, thi số nhân giảm từ 4 [=1/(1 - 3/4)] xuống 
2 {=1/(1 - (Ì -1/3)3/4}. 

c. Trong chương này, chúng ta xây dựng phương trinh cùa đưụng 
IS bằng phương pháp đại số và dùng phương trình này nghiên 
cứu mối quan hệ giữa lãi suất và sản lượng. Để xác định hệ thõng 
thuế này làm thay đổi độ dốc cùa đưụng 1S ra sao, chúng ta có thê 
xây dựng phương trinh đưụng 1S cho trưụng hợp thuế phụ thuộc 
vào thu nhập. Ta bắt dầu từ điều kiện cân bằng thị trưụng hàng 
hoa: 

Y = c + I + G 
Hàm tiêu đùng lả: c = a + b (Y - ĩ - tY) 

Chú ý rằng trong hàm tiêu dùng này thuế là một hàm cùa thu nhập. 
Hàm dầu tư cũng giống như ụ trong chương này: 

I = c-dr 
Thay các hàm tiêu dùng và đầu tư vào đồng nhất thức tài khoản thu 
nhập quốc dân, ta được: 

Y = [a + b(Y- r-tY)] + c-dr + G 
Giải được Y: 

„ o+c Ì -b - -rf 
y = —•—+—-—c+ — r + — - — r 

I-Í>(|-/) i-í>(i-0 1-6(1-/) 1-6(1-1) 
4. a. Nếu ngưụi dân trở nên tằn tiện hơn, nghĩa là với mức thu nhập 

bất kỳ cho trước ngưụi ta tiết kiệm nhiều hom và tiêu dùng ít hon, 
thì khi đó hàm chi tiêu kế hoạch sẽ dịch chuyển xuống dưới và 
thu nhập cân bằng giám. 

b. Tiết kiệm cân bàng giữ nguyên không thay dồi. Tại trạng thái cân 
bằng, tiết kiệm bàne đầu tư, hay s = i. Trong mõ hình giao điểm 
Keynes, chúng ta đã già thiết rằng mức đầu tư mong muốn là 
không đồi. Giả thiết này có nghĩa là đầu tư ụ điểm cân bằng mới 
cũng eiốna mức đầu tư ụ điếm cân bang cũ. Chúng la có thề kết 
luân rằng tiết kiệm ở cà hai điếm cân bằng. là như nhau. 

c. Nghịch lý tiết kiệm cho thấy mặc dù ngưụi ta sẵn sàng tiết kiệm 
nhiều hơn, thì tồng mức tiết kiệm vẫn không hè bị ánh hưởng. 
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Tẳn tiện hơn sẽ làm giảm thu nhập. Với mỗi cá nhân, chúng ta 
thưụn!! cho rằng tiết kiệm lá một đức tính tốt. Tuy nhiên, từ mô 
hình giao điếm Kcyncs. thi tiết kiệm lại là một thói xâu. 

d. Trong mõ hình cỏ điền ớ chương 3, nghịch lý tiết kiệm không 
xuất hiện. Trong mô hình đó. sàn lượng được cố định bới các 
nhãn tố sán xuất và còng nghệ sản xuất, còn lãi suất sẽ điều chinh 
để càn bằng tiết kiệm và đầu tư, trong đó đầu tư phụ thuộc vảo lãi 
suất. Khi ngưụi ta trớ nén tiết kiệm hơn, thì tiêu dùng giảm và 
mức tiết kiệm tăng lèn tại mỗi mức sản lượng cho trước bất kỳ; 
do sàn lượng không đồi, đưụng tiết kiệm sẽ dịch chuyển sang 
phải như trong hình 9-18. Tại điểm cản bằng mới, lãi suất thấp 
hơn, còn đầu tư và tiết kiệm cao hơn. Vì vậy, trong mô hình cô 
điển, nghịch lý tiết kiệm không tồn tại. 

ri 

s, Ì 
Hình 9-18 

5. Đưụng biểu diễn hàm cầu tiền (M/P)d = 1000 - lOOr dốc xuống. Với 
M = 1000 và p = 2, cung tiền thực tế là (M/P)s = 500. Cung tiền 
thực tể độc lập với lãi suất, và do đó nó được biểu thị bàng một 
đưụng thẳng đứng. 
b. Chúng ta có thể tinh lãi suất cân bằng bằng cách cho cung và cầu 

về tiền thực tế bằng nhan: 
500 = 1000 - lOOr 

r = 5. 
Như vậy, lãi suất thực tế cân bằng lả 5% 

c Nếu mức giá giữ nguyên là 2 và cung tiền tăng từ 1000 lẽn 1200, 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



thì mức cung tiền thực tế mới (M/Pf bằng 600. Chúng ta có thê 
tìm đưọc lãi suất cân bàng mới bằng cách cho (M/P)s mới bằng 
(M/P)đ: 

600=1000-100r 
I00r = 400 

r=4 
Do đó, khi tăng cung tiền từ 1000 lên thành 1200 thi lai suất sẽ 
giảm từ 5% xuống 4%. 

d. Để xác định mức cung tiền mà ngân hàng trung ương cần phải ấn 
định để tăng lãi suất lên 7%, ta đặt (M/P^bầng (M/P)í: 

M/P=1000- lOOr 
Thay p=2 và r = 7, ta được: 

M/2= 1000 - 100 x7 
M = 600 

Vậy để tăng lãi suất từ 5% lên 7%, ngân hàng trung ương phai 
giảm cung tiền danh nghĩa từ 1000 xuống 600. 

a. Nêu_ngân_hàng trung ương tăng cung tiền, thi đưụng LM dịch 
chuyền xuống dưới. Thu nhập tăng và lãi suất giảm. Sự gia tăng 
thu nhập khả dụng làm tăng tiêu dùng, còn giảm lãi suất lảm tăng 
đầu tư. 

b. Nếu chính phù tăng chi tiêu, thì số nhân chi tiêu chi ra rang 
đưụng IS sẽ dịch chuyển sang phải một lượng bằng AGx[l/(l-
MPC)]. Cả thu nhập và lãi suất đều tâng. Sự gia tăng thu nhập 
khả dụng làm tăng tiêu dùng, trong khi lãi suất tăng lảm giảm đẩu 
tư. 

c. Nếu chính phủ tăng thuế, thì số nhân thuế chỉ ra rằng đưụng IS sẽ 

dịch chuyền sang trái một lượng bằng AT[MPƠ(1 -MPC)]. Cả thu 
nhập và lãi suất đều giảm. Thu nhập khả dụng giảm vi thu nháp 
tháp hơn vả thuê cao hơn; điều này làm giảm tiêu dùng. Lãi suất 
giảm làm tăng đầu tư. 

đ. Chủng ta có thể chi ra đưụng IS địch chuyền bao nhiêu khi cà 
thuê và chi tiêu cùng tăng lèn một lượng như nhau bẳno cách 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



cộng cả hai hiệu ứng số nhân mà chúng ta đã sử dụng trong phan 
b và c. 

ÁY = [(1/(1 -MPQ) AG]-[(MPC/(1 -MPC)) ÁT] 
Vi chi tiêu chính phù và thuế cùng tăng một lượng như nhau, do 
đó AG = ÁT. Do đó, chúng ta có thế viết lại phương trình trên 
như sau: 

&Y=f//(l-MPC)-MPC/(l-MPC)] AG 
ầY-AG 

Phương trình này cho chúng ta thấy sản lượng thay đồi bao nhiêu 
khi lãi suất được giữ không thay đổi. Nó chì ra rằng việc tăng chi 
tiêu chinh phù và thuế cùng một lượng như nhau làm dịch chuyển 
đưụng IS sang phải đúng bằng lượng gia tăng cùa G. Sàn lượng 
tâng, nhưng tăng ít hơn sự gia tăng của G và T; điều này có nghĩa 
thu nhập khả dụng giảm. Do đó, tiêu dùng cũng giảm. Lãi suất 
tăng làm giảm đầu tư. 

7. a. 
H K L M N 

TT Hàng hoa Cân bằng Dư cung Cán bàng Dư cầu Càn bằng 
TT Tiền tệ Dư cung Cân bảng Cân băng Càn bằng Dư cầu 

b. Tại M thị trưụng hàng hoa dư cầu. Đày là cơ hội tốt để các doanh 
nghiệp mụ rộng sản xuất, tăng sản lượng đề đáp ứng nhu cầu 
đang cao. Điều này sẽ lảm tăng cầu tiền và lãi suất. Quá trinh điều 
chinh chi dừng lại khi nền kinh tế đạt cân bằng đồng thụi trên cà 
hai thị trưụng tại L. 

8. 
a. Chính phù đã tâng chi tiêu hay giảm thuế. 

b.Thu nhập tăng một lượng là AB và qui mô lấn át là BC. 
c Đưụng LM trụ nên thoải hem, qui mó lấn át giảm và hiệu quà của 

chính sách tài khoa đến sản lượng tăng. 
d Qui mõ lấn át và do đó là hiệu quà cùa chính sách tài khoa trong 

việc điều tiết tảng cầu phụ thuộc vào độ dốc cùa đưụng LM 
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Đưụng LM càng dốc, thi qui mỏ lấn át càng lòn và chính sách tải 
khoa càng Ít hiệu quả trong việc điều tiết tổng cầu. 

e.Ngân hàng trung ương cần tăng cung tiền đủ mức sao cho dịch 
chuyền đưụng LM sang phải cắt đưụng 1S2 tại Ej. 

9. 
a. Ngân hàng trung ương đã tăng cung tiền. 

b. Lãi suất giảm từ OD xuống oe và thu nhập lăng từ OA lẽn OB. 

c. Đưụng IS trò nên dốc hon và chinh sách tiền tệ có ảnh hưụng yếu 
hơn đến mức thu nhập. 

d.Hiệu quả cùa chính sách tiền tệ có phụ thuộc vảo sự- nhạy cảm 
của đầu tư với lãi suất. Khi đầu tư cảng nhạy cảm vói sự thay đổi 
lãi suất, thi chính sách tiền tệ càng có ảnh hưởng lỏn hon đến thu 
nhập. 

10. 
a. Đưòng IS có dạng: 

Y = C(Y-T) + I(r) + G. 
Thay dữ liệu vào, chúng ta thu được kết quả như sau: 

Y = 200 + 0,75(Y - 100) + 225 - 25r + 75 
0,25 Y = 425 - 25r 
Y=1700-100r (1) 

Đưụng LM mô tì trạng thái cân bằng trên thị trưụng tiền tệ: 
MS = MD 
500 = Y-100r 
Y = 500+100r (2) 

b. Giải hệ phương trình (1) vả (2) chúng ta có 'được kết quả 
như sau: 

Yo=1100vàr0 = 6% 
c. Việc chính phù tăng chi tiêu 50 chi ảnh hưởng nực tiếp đến thị 

trưụng hàng hoa và do đó làm thay đổi phương trình biểu diễn 
đưụng IS: 

Y= 200 + 0.75(Y - 100) + 225 - 25r + 125 
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Giàn ước chúng ta có được phương trinh biểu diễn đưụng IS mới: 
Y= 1900- 100r(3) 

So sánh (3) vả (Ì), ta thấy đưụng IS đã địch chuyền sang phải một 
lượng là 200. Giãi hệ phưcmg trình (2) và (3) chúng ta xác định 
được mức sàn lượng vả lãi suất cân bằng mới là: 

Y| = 1200 vài-, = 7% 
đ. Nếu cung tiền tăng từ 1000 lên 1.200, thì phương trình biếu diễn 

đưụng LM trụ thành: 
(1200/2) = Y - lOOr, 

hay 
Y = 600+ 100r(4) 

So sánh (4) và (2), ta thấy rằng đưụng LM dịch chuyển sang phải 
một lượng là 100 do sự gia tăng cùa số dư tiền thực tế. 

Đề xác định thu nhập và lãi suất cân bằng, chúng ta đặt phương 
trinh biểu diễn đưụng IS ụ phần a và đưụng LM mới này và nhận 
đuọc: 

1700- lOOr = 600 + lOOr 
r2 = 5,5. 

Thế giá trị này vào dưụng IS hoặc LM chúng ta tim được: 
ỸI=1150 

Như vậy, tăng cung tiền làm giảm lãi suất từ 6 xuống 5,5%, trong 
khi sản lượng tăng từ 1100 lên 1150. 

e. Nếu mức giá tăng từ 2 lên 4, số dư tiền thực tế giảm từ 500 xuống 
1000/4 = 250. Phương trinh đưụng LM trụ thành: 

Y = 250+100r 
Đưụng LM dịch chuyển sang trái một lượng bàng 250 vi tăng 
mức giá làm giảm số dư tiền thực tế. 

Đẻ xác định thu nhập và lãi suất cân bang, chúng ta đặt phương 
trình biếu diễn đưụng IS ớ phàn a vả đưụng LM mới này và nhận 
được: 

1700- 100T = 250+ lOOr 
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1450 = 200r 
r3 = 7,25. 

Thế giá trị này vào dưụng IS hoặc LM chúng ta tìm được: 
Yj = 975 

Như vậy, lãi suất cân bằng mới là 7,25%, và sàn lượng cân bằng 
mới là 975. 

f. Đưụng tồng cầu biểu thị mối quan hệ giữa mức giá và mức thu 
nhập. Đê xây dựng đưụng tổng cầu chúng ta phải giải các phương 
trinh biểu diễn đưụng 1S và LM để tính Y theo p. Chúng ta có thề 
lànT điều này bằng cách giải các phương trình IS và LM theo lãi 
suất: 

IS: Y= 1700-100r 
100r=1700-Y 

LM: (M/P) = Y-100r 
100r = Y-(M/P) 

Kết hợp hai phương trinh này chúng ta tính được: 
1700-Y = Y-(M/P) 

Y = 850'+M/2P 
Vì cung tiền danh nghĩa là 1000, phương trình trẽn trụ thành: 

Y = 850 + 500/P 
Chính sách tài khoa ụ phần c ảnh hưụng đến đưụng tảng cầu như 
thế nào? Chúng ta có thề thấy điều này bằng cách xây dựng 
đưụng tảng cầu sử dụng đưụng IS ở phần c và đưụng LM ụ phần 
b: 

IS: Y= 1900- 100r 
LM: (1000/P) = Y-lOOr 

100r = Y-(1000/P) 
Két hợp hai phương trinh này chúng ta tính được: 

Y = 950 + 500/P 
Băng cách so sánh phương trinh đưụng tồng cầu mới này với 
đưụng trước đây, chúng ta thấy rằng sự gia tăng chi tiêu chinh 
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phú một lượng lả 50 làm dịch chuyền đưụng tổng cầu sang phải 
100. 
Sự gia tâng cung tiền ở phẩn e ảnh hưụng đến đưụng tổng cầu 
như thế nào? Vi đưụng tổng cầu là Y = 850+M/2P, việc tăng 
cung tiền từ 1000 lẻn 1200 làm nó trở thành: 

Y = 850 + 600/P 
Báng cách so sánh phương trinh đưụng tảng cầu mới này vái 
đưụng ban đẩu, chúng ta thấy rằng sự gia tăng cung tiền làm dịch 
chuyển đưụng tồng cầu sang phải. 

11. a. Đưụng IS thẳng đúng là do sự thay đổi lãi suất không ảnh hưụng 
đến đầu tư, tồng cầu và sản lượng cân bằng. Trong trưụng hợp 
nảy chính sách tải khoa rắt hiệu quả (vì không xảy ra hiện tượng 
lấn át đầu tư), trong khi đó chinh sách tiền tệ hoàn toàn không có 
hiệu quả trong việc điều tiết tổng cầu (vì sự thay đổi cung tiền 
không ánh hưụng đến đầu tư, tổng cầu và sản lượng cùa nền kinh 
tế). 

b. Đưụng LM thẳng đứng vì chi có một mức thu nhập duy nhất đảm 
bảo cho cầu tiền bằng cung tiền cho trước. Chính sách tài khoa 
hoàn toàn bất lực, trong khi chính sách tiền tệ lại rất hiệu •quà 
trong việc kiểm soát tổng cầu. 

c. Đưụng LM nằm ngang vì chi có một mức lãi suất duy nhất đảm 
bào cho cầu tiền bằng cung tiền cho trước. Cả chính sách tài khoa 
và chính sách tiền tệ đều rắt hiệu quả trong việc kiểm soát tông 
cầu. 

đ. Đưụng LM rắt thoải bởi vì một sự tăng lẽn rất lớn cùa thu nhập 
làm cầu tiền t3iig lên rất nhiều, song lãi suất chi cần tăng lên 
không đáng kể để đưa thị trưụng tiền tệ trở lại trạng thái cân bằng. 
Trong trưụng hợp này, chính sách tài khoa rất hiệu quả, còn chính 
sách tiền tệ rất Ít hiệu quà trong việc điều tiết tổng cầu. 

12. Để tăng sản lượng, trong khi muốn giữ cho đầu tư không thay đỏi, 
chính phủ cằn phối hợp giữa chính sách tài khoa mụ rộng và chính 
sách tiền tệ mỡ rộng như được minh hoa trong hình 9-10a. 
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v„ Y Y 7 ì 

a. Chính sách tài khoa mụ rộng và b. Chinh sách tài khói chịt và 
chinh sách tiên tệ mở rộng. chinh sách tiền lệ mở rộng. 

Hình 9-19 
Chính sásh tài khoa mụ rộng làm tăng tổng cầu và sản lượng, nhưng lại 
làm tăng lãi suất và giảm đầu tư. Để đưa đầu tư về múc ban đầu, ngân 
hàng trung ương cần tăng cung tiền phù hợp với cầu tiền tăng do mụ 
rộng tài khoa sao cho lãi suất không thay đổi. 
Đề tăng dầu tư, trong khi muốn giữ sản lượng không thay đổi, chính 
phù cần thực hiện chính sách tiền tệ lòng và chinh sách tài khoa chặt, 
như được minh hoa trong hình 9-19b. Tại điểm cân băng mói, lãi suất. 
thấp hon làm cho đầu tư cao hơn. Chính sách tài khoa chặt làm triệt tiêu 
ảnh hưụng của sự gia tăng đầu tư này đến sản lượng. 
13. a. Tăng cung tiền làm dịch chuyền đưụng LM sang phái toong ngăn 

hạn. Điều này đưa nền kinh tế từ điểm A đến điểm B trong hình 9-
20: lãi suất giảm từ ri xuống r2> và sản lượng tăng từ 7 lên Y2. Sản 
lượng tăng bụi vì lãi suất thấp hơn khuyến khích đầu tư và do đó 
làm tăng sản lượng. 

r 

Hình 9-20 Hình 9-21 
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Vi mức sàn lượng nay cao hơn múc tiềm năng, giá cả bắt đầu 
tàng. Sự gia tăng mức giá làm giảm số dư tiền thực tế. Như được 
chi ra trong hình 9-20, đưụng LM dịch chuyền trò lại sang bên 
trai. Giá cả tiếp tục tăng cho đèn khi nền kinh tế trụ lại vị tri ban 
đầu tại điểm A. Lãi suất trò lại n, và đầu tư trò lại mức ban đầu. 
Như vậy trong dải hạn, không có ảnh hưởng nào đến các biến 
thực tế khi tăng cung tiền. (Trong chương 6 điều này được gọi là 
sự trung lặp của tiền). 

b. Tăng chi tiêu chính phủ làm dịch chuyển đưụng IS sang phải 
trong ngắn hạn. Điều này đưa nền kinh tế từ điểm A đến điểm B 
trong hình 9-21: lãi suất tăng từ ri lên r2, và sản lượng tăng từ 
ỹ lên Y2. Tăng lãi suất làm giảm đầu tư và "lấn át" một phần ảnh 
hưụng mở rộng của tăng chi tiêu chính phủ. Ban đầu, đưụng LM 
không dịch chuyển bởi vì chi tiêu chính phù không xuất hiện 
trong phương trình đưụng LM Khi sàn lượng cao han mức tiềm 
năng, giá cả bắt đầu tăng. Sự gia tăng múc giá làm giảm số dư 
tiền thực tế. Như được chi ra trong hình 9-21, đưụng LM dịch 
chuyển sang bên bái. Lãi suất tiếp tục tăng. Quá trình này tiếp tục 
cho đến khi nền kinh tế trụ lại múc sản lượng tiềm năng. Tại 
điểm cân bằng mới c, lãi suất dã tăng lên TỊ và mức giá cao hon 
được duy trì. Lưu ý rằng, giống như chính sách tiền tệ, chính sách 
tài khoa không thể làm thay đổi sản lượng trong đài hạn. Tuy 
nhiên, không giống vái chinh sách tiền tệ, nó có thể làm thay đổi 
cơ cấu cùa sản lượng. Ví dụ, mức đàu tư tại c thấp hơn so với tại 
A. 

c. Tăng thuế làm giảm thu nhập khả dụng cùa ngưụi tiêu dùng, làm 
dịch chuyền đưụng IS sang trái. Trong ngấn hạn, cả sản lượng và 
lãi suất đều giảm. 
Ban dầu, đưụng LM không dịch chuyển bụi vì thuế không xuất 
hiện trong phương trinh đưụng LM. Sau khi giảm, sản lượng thấp 
hơn mức tiềm năng, do đó giá cả bất đầu giảm. Sự suy giảm mức 
giá làm tâng số dư tiền thực tể và đưụng LM dịch chuyền sang 
bên phải. Lãi suất tiếp tục giảm và điều này làm tăng đàu tư và 
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thu nhập. Trong dài hạn, sàn lượng trụ lại Y , múc giá và lãi suấl 
đều thấp hơn, và sự cắt giảm tiêu dùng được bù đắp băng sự gia 
tăng đầu tư. 

14. a. Chọn mục tiêu lả cố định cung tiền: Ví dụ ban đầu nền kinh tế 
được mô tả bàng hai đưụng IS, và LM|, sản lượng là Y,. Sau đó, 
một cú sốc ngoại sinh làm tăng tổng cầu và do đó làm dịch 
chuyền đưụng IS sang phải tới IS2. 
r 

Hình 9-22 a. cố định cung tiền: Sàn 
lượng biến động từ Y, đến YỊ. 

Y| Y2Y,Y 
Hình 9-22 b. cổ định lai suất: San 

lượng biến động từ Y, đến Yj. 

b. Chọn mục tiêu là cố định lãi suất: Ví dụ ban đầu nền kinh té được 
mô tả bàng hai đưụng IS| vả LM|, sản lượng là Y|. Sau đó mọt su 
sốc ngoại sinh làm giảm cầu tiền vả do đó lam dịch chuyên đương 
LM sang phải tới LM2. 

Y| Yj Y 
ạ. Cô định cung liền: Sán lượng 

biên động từ Y| đến Ý;. 
b. Cỏ định Ui sui: Sán lượng 

. cố định ở mức Ý, 

Hình 9-23 
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a. Phân tích về sự thay đồi chi tiêu chính phù không bị ảnh hưởng 
bởi việc giá thiết cẩu tiền phụ thuộc vảo tiêu đùng chứ không phải 
vào tổng chi tiêu. Sự gia tăng chi tiêu chính phù làm dịch chyẽn 
đưòng 1S sang phải giống như trưụng hợp chuẩn. Đưụng LM 
không bị ánh hưởng bới sự thay đồi này. 

Y;Y| Y 

Hình 9-24 
b. Giảm thuế làm tăng đìu nhập khả dụng tại mỗi mức thu nhập 
T. Điều này lảm tăng tiêu dùng tại mỗi mức thu nhập, do đó 
đưụng IS dịch chuyển sang phải như trong trưụng hợp chuân. 
Điều này được vẽ trong hình 9-24. Tuy nhiên, nếu cầu tiện. phụ 
thuộc vào tiêu dùng, thì giảm thuế làm tăng cầu tiền tại mỗi múc 
thu nhập cho trước, do đó đưòng LM dịch chuyền lên trên tới 
LM2. 
Như vậy việc phân tích về sự thay đổi thuế có sự thay đổi đáng 
kể khi coi cầu tiền phụ thuộc vào tiêu dùng. Như được vẽ trong 
hình 9-25 việc giảm thuế có thể làm giảm tồng cầu nếu như 
đươĩió IM dịch chuyển sang trái nhiều hom so với đưụng 1S dịch 
chuyển sang phái. 
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Chương 10 
TỔNG CÀU TRỌNG NỀN KINH TÉ M Ở 

TÓM TÁT BÀI GIẢNG 
Trong chương 7 chúng ta đã xem xét mô hình về nền kinh tế Ương dài 
hạn có tính đến dòng thương mại với các quốc gia khác. Bây giụ chúng 
ta có thể thực hiện nhiệm vụ tương tự về mô hình IS-LM cho ngắn hạn. 
Như vói phàn tích dài hạn, chúng ta tập trung vào nền kinh tế nhỏ, mụ 
cửa. Đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu mô hình trong chế độ tỷ giá thả nổi 
và sau đó khảo sát xem những kết luận của mô hình thay đổi như thế 
nào trong chế độ tỷ giá cố định. 
1. Mô hình Mundell-Fleming 
Mô hình Mundell-Flemmg là một dạng cùa mô hình IS-LM được 
thảo luận trong chương 9 áp dụng cho một nền kinh tế mở. Mô hình 
IS-LM cho một nến kinh tế đóng bao gồm hai phương trình sau dây: 

M/P = L(Y,r) (10.1) 
Y = C(Y-T)+I(r)+G (10.2) 

Phương trình (10.1) biểu thị cân bằng thị trưụng tiền tệ hay chính là 
đưụng LM, còn phương trình (10.2) biểu thị cân bằng thị trưụng 
hàng hoa hay đưụng IS. Mô hình này xác định đảng thụi mức lãi 
suất (r) và mức thu nhập thực lé (Ý) trong điều kiện mức giá chung 
không thay đổi. Chúng ta cần thay đổi những gì để cỏ thể xây dựng 
đưụng 1S và LM cho một nền kinh tế mở? 
Khi chúng ta xem xét một nền kinh tế mụ, đưụng LM không cần 
phải thay đổi. Phương trình (10.1) ngụ ý ràng, lượng cung tiền thực 
tê dược giả thiết do các nhà hoạch định chính sách trong nước kiểm 
soát sẽ bằng với lượng cầu tiền thực tế tại trạng thái cân bằng. Thực 
ra cải mà các nhà hoạch định chính sách quàn lý là lượng tiền danh 
nghĩa, nhưng chúng ta giả định rằng mức giá cố định nên khi lượng 
tiền danh nghĩa thay đổi, thi lượng tiền thực tể cũng thay đổi theo. 
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Nếu bổ sung thêm nhập khẩu (IM) và xuất khẩu (X) vào phương 
trình (10.2), thi chúng ta sẽ nhận được phương trình biểu diễn đưụng 
IS cho một nền kinh té mụ: 

Y = C + Ỉ + G+X-IM (10.3) 
trong đó X - IM, xuất khấu ròng, là sự đóng góp cùa khu vực nước 
ngoài vảo tổng chi tiêu theo kế hoạch. 
Tiêu dùng và đẩu tư giống như trọng nền kinh tế đóng. Chúng ta 
định nghĩa tý giá hối đoái là giá cùa đồng nội tệ được tính bằng số 
đem vị ngoại tệ - ví dụ, số đôla Mỹ đoi lấy một đồng Việt Nam. Do 
đó, sự gia tăng tỷ giá hối đoái sẽ làm cho hàng hóa và dịch vụ trong 
nước trụ nên đắt hơn và làm giảm xuất khẩu và tăng nhập khẩu. 
Cũng giống như trong chương 7, chúng ta xây dựng mô hình cho 
một nền kinh tế nhò, mụ cùa, vốn luân chuyển hoàn hão. Điều kiện 
này hàm ý r = r . 
Có hai cách biểu diễn mô hình Mundell-Fleming trên hệ trục tọa độ. 
Thứ nhất, giống như mô hình IS-LM chúng ta biểu diễn lãi suất r 
trẽn trục tung và thu nhập thực tế Y trên trục hoành. Thứ hai, vì đối 
với một nền kinh tế nhỏ, mụ cửa, vốn luân chuyển hoàn hảo, lãi suất 
được quyết định ngoại sinh, một số tác giả cho ràng thay vì lãi suất r 
chúng ta nên biểu diễn tỳ giá hổi đoái e trên trục tung đẽ có thê nhặn 
được nhiều thông tin hom. 
MÔ hình trên hệ trục Y-r 
Bằng cách xây dựng giống như trong Chương 9, đưụng IS của một 
nền kinh tế mụ có thể được biểu diễn là một đưụng dốc xuống như 
trong hình 10-1. Mức lãi suất cao sẽ không có lợi cho đầu tư và làm 
giám tồng chi tiêu theo kế hoạch. Để thoa màn phương trinh (10.3), 
tại mức lãi suất cao như vậy, thu nhập cần phải giảm. Tương tự, lãi 
suất thấp có lợi cho dầu tư và thu nhập cần phải tăng để đàm bào cho 
thị trưụng hàng hoa càn bang. 
Chú ý rằng, với mức thuế, chi tiêu chính phù và xuất khẩu cho trước, 
có rất nhiêu nhàn tổ có thề làm dịch chuyền đưụng IS. Các tác động 
mụ rộng. ví dụ chính phù tăng chi tiêu, cắt giám thuê hoặc sự gia 
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tăng ngoại sinh trong cầu về xuất khẩu, sẽ làm dịch chuyển đưụng IS 
sang bên phải. Đầu tư tự định tăng lèn [hàm đầu tư l(r) dịch chuyển] 
cũng làm dịch chuyển đưụng [S sang phải; và tác đọng cùng tương 
tự khi câu nhập khẩu giám xuồng, cầu nhập khẩu giảm xuống cũng 
được coi là một tác động mụ rộng vi nó làm tăng cẩu về hàng hoa 
trong nước, và giảm cầu về hàng hoa nước ngoài. 

LM 

CM 
/ ị \ 

IS 
Vo 

Hình lo. la Mô hình Mundell-ĩleming trên hệ trục Y-r 
Bên pạnh hai đưụng IS và LM, trong mô hình về một nền kinh tế 
nhỏ, mở cửa, vốn luân chuyển hoàn hao chúng ta sử dụng đưímg CM 
{Perfect Capital Mobilitỳ) đề biểu thị mức lãi suất thế giai do lái suất 
trong nước phải phù hợp với lãi suất phổ biến trên thị trưởng tai 
chính quỏc tế được quyết định ngoại sinh. 
Mô hình Mundell-Fleming trên hệ trục Y-e 
Thị trưụng hàng hoa và đưụng IS* 
Đưụng IS* bây giụ biểu thị nhũng tổ họp của tỳ giá c và thu nhập Y 
phù hợp với sự cân bằng trên thị trưụng hàng hoa vơi r = r* chõtnróc.: 

r=C(Y-ĩ)+I(r*) + G+NX(e) 

Với mọi điều khác không đồi, tăng tỳ giá hối đoái làm giảm xuất khẩu 
ròng và làm giảm tổng chi tiêu theo kế hoạch. Kết quả là sản lượng càn 
băng giảm. Điều này hàm ý đưụng IS* cùng đốc xuong trẽn hệ trục ý*. 
Thị trưụng tiền tệ và đuửng LM* 
Đưụng LM* mộ tả những kết hợp giữa tỷ giá e và mức thu nhập Y sa 
cho thị trưụng tiền tệ cân bằng. 
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M/P = L(r*.Y) 
Với r* được quyết định ngoại sinh bởi thị trưụng tài chính quốc'tế, chi 
có một mức thu nhập duy nhất cho phép thị trưụng tiền tệ cân bằng theo 
nghĩa cầu tiền bằng múc cung tiền thực tế cho trước. Điều nảy hàm ý 
dưụng LM* lả đưụng thẳng đứng. 
c 

Tỳ aiã 
cân bằng 

Thu nhịp Y 
cân bâng 

Hình 10-2. Mỗ hình Mundell-Fleming trên hệ trục Y-e 
Cân bằng chung trẽn các thị trưụng 
Trẽn hệ trục Y-r trạng thái cân bằng chung của nền kinh tế được xác lập 
tại giao điểm của ba đưụng IS, LM và CM. Tại đó chúng ta xác định 
được mức thu nhập của nền kinh tế, còn lãi suất trong nưóc phù họp với 
mức lãi suất thể giới. Còn trên hệ trục Y-e giao điểm giữa các đưụng 
IS* vá LM* xác định mức thu nhập và tỷ giá hối đoái tại trạng thái cân 
bằng. 
Phàn tích ớ trẽn cho thấy mỏ hình Mundell-Fleming là một dạng cùa 
mô hình IS-LM. Cả hai mô hình đều già định mức giá cố định, sau đó 
phàn tích nguyên nhân gây ra những biến động trong tổng thu nhập. Sự 
khác nhau cơ bàn là mò hình 1S-LM già định nền kinh tế đóng, trong 
khi mò hình Mundell-FIeming giả định nền kinh tế nhỏ, mụ cửa, vốn 
luân chuyển hoàn hảo. Trong mô hình Mundell-Fleming, lãi suất được 
quyết định ngoại sinh, còn tỳ giá hối đoái có thể thay đồi. Trong nền 
kinh tế đóng. lãi suẳt có thể thay đổi. còn tỳ giá không xuất hiện Một 
điềm nổi bật trong mô hình về một liền kinh tế mụ là tác động cùa các 
cú sốc và chính sách đến nền kinh tế rắt khác nhau trong hai liệ thòng tỳ 
»ìá hồi đoái: hệ thống tỳ giá hổi đoái thà nổi và hệ thống tý giá hôi đoái 
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cố định. Phân tích dưới đây chi đề cập đến cơ chế và hiệu quà tác động 
cùa các chính sách kinh tế vĩ mõ trong một nền kinh tè nhò, mơ cưa. 
Đầu tiên chúng ta già thiết tỷ giá hối đoái thả nồi và sau đó sẽ xem xét 
một thái cực khác - hệ thống tỷ giá hổi đoái cổ dinh. 
2. Tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô trong một nen 
kinh tế nhỏ, mở cửa vói tỳ giá thả nổi 
Bây giụ chúng ta sù dụng mô hình Mundell-Fleming để phàn tích tác 
dộng của chính sách tải khoa và tiền tệ trong điều kiện tỷ giá thà nổi 
trong đó tỷ giá được quyết định bụi thị trưụng tự do cạnh tranh mà 
không có bất kỳ sự can thiệp nào của ngăn hàng trung ương. Giống như 
bất kỳ một loại giá cạnh tranh nào, tỷ giá sẽ dao động theo những thay 
đồi trong cầu và cung. 
Chính sách tài khoa 
Già sư chính phủ cố gắng tăng sản lượng bằng chính sách tài khoa mà 
rộng. Chi tiêu chính phù tăng sẽ làm tăng tổng chi tiêu về hàng trong 
nước. Đe tài trợ cho hoạt động này chính phù cẩn phải bán trái phiếu và 
gây sức ép làm tăng lãi suất trong li ước, dẫn đến một dòng vốn chảy vào 
và đồng nội tệ lên giá. Đồng nội tệ lên giá làm giảm xuất khạu và tăng 
nhập khẩu. Điều này làm triệt tiêu ánh hưởng mở rộng ban đầu của 
chính sách tài khoa và đưa lãi suất trong nước trở về múc lãi suất thế 
giới. Do vậy, dưới chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi và vốn luân chuyển 
hoàn hảo, chinh sách tài khoa hoàn toàn không có hiệu quả trong việc 
điều tiết tổng cầu. 

r 

r, 

Y„ Y Vo V 
Hình 10-3 Sự mờ rộng tài khóa trong điều kiện tỳ giá thà nồi 
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Ì rên hệ trục Y-r. việc tăng chi liêu chinh phủ ban đầu làm dịch chuyển 
đưụng 1S sang phải. Tuy nhiên, sự lên giá cùa đồng nội tệ lại làm giảm 
xuất khẩu. ròng và dưa dưụng IS trà về vị trí bạn đầu. Còn trên hệ trục 
Y-e chi có đưụng IS* dịch chuyển sang bên phải, còn đưụng LM* 
không thay đói vị tri. Trong cà hai trưụng họp sàn lượng đều không thay 
đối. 
Chính sách tiên tệ 
Việc tăng cung tiên làm lãi suất trong nước tạm thụi giảm xuống 
tháp hơn so với lãi suất ụ nước ngoài, tạo ra một dòng vốn lớn chảy 
ra nước ngoài. Khi các nhà dầu tư trong nước tìm cách chuyển nội tệ 
sang ngoại tệ đe mua tài sản quốc tế có lãi suất cao hơn, thì giá trị 
của dồng nội tệ giám. Sự cắt giảm này trong tỳ giá hối đoái làm tâng 
xuất khẩu và giảm nhập khẩu. Việc bán đồng nội tệ tiếp tục cho đến 
khi tỳ giá hối đoái tăng đù mức đề lãi suất trong nước phục hồi 
ngang bằng với lãi suất nước ngoài. 

Y„ Y, Y Ya Y, Y 
Hình 10-4 Sự mớ rộng liền lệ trong điều kiện tỷ giá IM nối 
Trên hệ trục Y-c sự gia tăng cung ứng tiền tệ làm dịch chuyền đưụng 
L.M* sang phái, làm giảm tỳ giá hổi đoái và làm tăng thu nhập. Còn ưên 
hệ trục Y-r cà đưụng LM và IS cùng dịch chuyển sang phải một lượng 
giống nhau. * 
Chính sách tiền tệ rất hiệu quả trone hệ thống tý giá hối đoái thà nôi 
vói vốn luân chuyên hoàn hào. Thu nhập tăng đúng bàng sự dịch 
chuyển sang naansĩ cùa đưụng LM (hoặc LM*). Chú ý rằng cơ chê 
qua đó chinh sách tiền tệ hoạt động không còn thõng qua lãi suât bói 
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vi nó được cố định ụ mức thế giới. Trái lại trong nền kinh tế mụ lại 
thông qua tỷ giá vả do đó là xuất khẩu ròng. 
Chính sách thương mại 
Chính sách hạn chế thưong mại không thể thành công cả trong ngắn hạn 
vả dài hạn khi tỷ giá thà nổi. Bụi vì hạn chế thương mại làm tăng cầu về 
xuât khâu ròng tại môi mức tỷ giá cho tnrớc, chúng đơn giản làm dịch 
chuyển đưụng IS* sang phải. Kết quả là đồng nội tệ lên giá và không có 
sự thay đổi cùa cả xuất khẩu ròng lẫn sản lượng của nền kinh tế. 

2. Tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô trong một nền 
kinh tế nhỏ, mụ cửa vói tỷ giá cố định 
Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định hoạt động như thế nào? 

Trong hệ thống tỷ giá hối đoái cố định, tỳ giá hối đoái được giữ ụ 
một mức nhất định. Tỷ giá hối đoái chì thay đổi do những quyết định 
chính sách cùa chính phủ. Hiện tại, nhiều nước trên thế giai vẫn duy 
trì hệ thông này. Sự ra đòi cùa Liên minh tiền tệ châu Âu tử ngày I 
tháng Ị năm 1999 gắn liền với việc cố định vĩnh viễn tỳ giá hổi đoái 
giữa tiền của các nước thành viên. Thông thưụng các nươc nhỏ hơn 
sê quyẽt định cò định một cách tương đối tỷ giá hối đoái cùa đồng 
nội tệ với tiền cùa một bạn hàng thương mại then chốt. 
Hãy giả thiết chính phú Việt Nam quyết định cố định tỳ giá hối đoái 
giữa đòng Việt Nam (VND) và đôla Mỹ (USD) tại mức OA VND 
đội Ì USD. Hình 10-5 mô tà thị trưụng trao đổi giữa đôla Mỹ và 
đồng Việt Nam. Như hình vẽ cho thấy ty giá hối đoài cân bằng (OB) 
cao hơn tỷ giá cố định (OA). Nếu không có bất kỳ sự can thiẹp nào 
cùa Chính phủ, thì đồng tiền đồng Việt Nam sẽ tăng giá cho đen khi 
đạt được OE. Tại mức tỳ giá cố định OA, cầu về VND lá AG lớn hơn 
cung VND là AH. Đề giữ cho tỳ giá ồn định ở mức OA, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam cần phái dịch chuyển đưụng cung VND sang 
bẽn phải từ So tới S/. Điều này có thể đạt được bằng cách tung HG 
đông Việt Nam ra thị trưụng đề muađòla Mỹ. Hoạt động nảy sè làm 
tăng dự trữ ngoại tệ cùa Ngân hàng Nhả nước Việt Nam và tàng 
cung tiền trong nền kinh tể. 
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QvND 
Hình lữ-5 Cố định tỷ giá hối đoái 
Điểm then chốt trong mô hình này là để cố định tý giá, ngân hàng trung 
ương phải hy sinh quyền kiểm soát cung tiền. Chính sách tiền tệ bây giụ 
phải điều chinh cung tiền để bảo vệ mức tỳ giá cố định được công bố 
trước. Nếu dân cư cần bán nhiều ngoại tệ hơn, ngân hàng trung ương 
phải bơm thêm nội tệ vào lưu thông để mua ngoại tệ; ngược lại, nếu dân 
cư muốn đối nhiều nội tệ lấy ngoại tệ, ngân hàng trung ương phải bán 
ngoại tệ và rút bớt nội tệ từ lưu thông về. Trong chế độ tỷ giá cố định, 
cung tiền trụ thành một biến nội sinh mà ngân hàng trung ương không 
thề kiềm soát được. 
Chính sách tài khoa 
Nếu chính phù cố gắng tâng sản lượng bàng cách mở rộng tài khoa, 
điều này sẽ làm tăng tổng cầu, làm tàng lãi suất trong nước và dẫn đến 
một dòng vốn chảy vào. Cung ngoại tệ tăng và đồng nội tệ có xu hướng 
lên giá. 

Y Y, Y, Y 

Hình 10-6 Sự mở rộng tài khóa trong điều kiện tỷ giá cồ định 
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Để chống lại sức ép lèn giá cùa đồng nội tệ. ngàn hàng trung ương phai 
tung nội tệ ra để mua ngoại tệ vào. Nghĩa là lượng nội tệ nám giữ bởi 
khu vực tư nhân sẽ tăng. Cung tiền tiếp tục tăng cho tới khi lãi suát trụ 
lại mức the giới. Do vậy, dưới chế độ tỳ giá hối đoái cò định và vòn 
luân chuyển hoàn hào, chính sách tài khoa rất hiệu quà trong việc điêu 
tiết lổng cầu vi hoàn toàn không xây ra hiện tượng lấn át. 
Trẽn cà hai hệ trục sự mở rộng tài khóa làm dịch chuyền các đưụng 
IS/1S* và LM/LM* sang phải cùng một lượng như nhau. Kết quà là thu 
nhập tăng từ Y| lên Y2, được khuyếch đại theo số nhản chi tiêu như mõ 
hình giao điểm Keynes dự đoán. 
Chính sách tiền tệ 
Già sử nếu chính phủ cố gắng tăng sản lượng bằng cách mụ rộng tiền tệ. 
Lãi suất trong nước sẽ giảm và gây ra một dòng vốn chảy ra. Dòng vốn 
chảy ra này gây sức ép giảm giá đồng nội tệ, và nếu muốn tiếp tục duy 
úi tỷ giá cố định, thì ngân hàng trung ương phải can thiệp vào thị trướng 
ngoại hối bằng cách bán ngoại tệ từ nguồn dự trữ. Kết quả lả cung tiền 
trong nền kinh tế giảm. Hoạt động này phải được tiếp tục cho tới khi 
cung tiền trở lại mức ban đầu. Với vốn luân chuyển hoàn hảo bất kỷ 
một cố gắng nào cùa ngân hàng trung ương nhằm theo đuổi chính sách 
tiền tệ mụ rộng cũng sẽ dẫn đến sự giảm sút về dự trữ ngoại tệ. Như 
vậy, với tỷ giá hối đoái cố định, chính sách tiền tệ hoàn toàn không có 
hiệu quả trong việc điều tiết tồng cầu. 

Hình ỉ0-7Sự mớ rộng tiền lệ trong điếu kiện tỳ giá cố định 
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Trên cà hai hệ trục, ban đầu việc ngân hàng trung ương tăng cung ứng 
tiền tệ làm dịch chuyền đưụng LM/LM* sang phải. Tuy nhiên, hoạt 
động mua ngoại tệ dê duy trì tý giá hối đoái cố định làm giảm cung ứng 
tiền tệ và đưa đưụng LM/LM* trơ lại vị trí ban đầu. 
Sự đối nghịch giữa hiệu quả cùa chính sách tài khoa và chính sách tiền 
tệ với vốn luân chuyển hoàn hào dưới các chế độ tý giá hối đoái khác 
nhau là một trong những vấn đề đáng quan tâm nhất của kinh tế vĩ mô 
quốc tê. Chinh sách tiền tệ không hiệu quà trong việc điều tiết tổng cầu 
dưới chê độ tý giá hối đoái cố định, nhưng lại rất hiệu quả dưới chế độ 
tỳ giá hổi đoái thả noi. Ngược lại. chính sách tài khoa lại rất hiệu quả 
trong việc điều tiết tong cầu dưới chế độ tỳ giá hối đoái cố định, trong 
khi không hiệu quả dưới chế độ tỷ giá thả nổi. 
Chính sách thương mại 
Sự hạn chế thương mại có hiệu quà trong điều kiện tỳ giá cố định, bụi vì 
giống như chính sách tài khoa, biện pháp nảy làm địch chuyển đưụng 
IS/ĨS* sang phải. Đưụng LM/LM* cũng địch chuyển sang phải tương 
úng. Kết quả lả cà xuất khẩu ròng, thu nhập vả cung tiền tại trạng thái 
cân bằng mới đều cao hơn trạng thái càn bang ban đẩu. 
4. Sự khác biệt lãi suất giữa các nước 
Cho đến nay chúng ta giả thiết tài sản trong nước và nước ngoài có 
thể thay thế hoàn hào cho nhau, tức là trưụng hợp vốn luân chuyển 
hoàn hảo, các nhà đầu tư sẽ chuyển vốn để cân bằng lãi suất giữa 
các nước. Nếu một loại tài sản có lãi suất tạm thụi cao hơn chút ít. 
thi các nhà đầu tư sẽ chuyền sang giữ tài sản đó cho đến khi lãi suãt 
của nó sẽ giảm trụ lại để khôi phục sự cân bằng. Tuy nhiên, điểu phố 
biến trong thực tế là tài sản trong nước và nước ngoài (ví dụ, trái 
phiếu) có thể thay thế cho nhau, nhưng không hoàn hảo, hay nói 
cách khác vốn luân chuyển không hoàn hảo. 
Nếu tài sàn không thay thế hoàn hảo thì lãi suất không nhất thiết 
giống nhau giữa các nước. Các nhân tố có thể làm cho các tài trong 
nước và nước ngoài không thề thay thế hoàn hảo cho nhau bao gôm 
sư khác biệt về rủi ro đối với tài sàn cùa các nước khác nhau, rũ ĩ ro 
do sự thay đổi tỳ giá hối đoái, chi phi giao dịch, và thiếu thông tin về 
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các tái sản nước ngoài. 
Lãi suất có thể cao hon ụ nhũng nước mà chính trị bắt ổn vì các nhà đầu 
tư có thể phải đối mặt với rủi ro tà các khoản tiền cho vay của họ không 
được hoàn trà trong tuông lai. Kỳ vọng về sự thay đổi tỳ giá trong tương 
lai cũng có thề dẫn đến sự khác biệt về lãi suất. Nếu các nhà đâu tư dự 
kiến rằng tiền đồng Việt Nam sẽ giám giá so với đôla Mỹ, thi các nhả 
đầu tư sẽ đòi hòi lãi suất cao hom khi cho vay bằng đồng Việt Nam một 
cách tương đối so với cho vay bằng đôla Mỹ. 
Để tính đến sự khác biệt về lãi suất trong mô hình hiện có, chủng ta giả 
thiết rằng lãi suất trong nước bằng lãi suất thế giới cộng thêm một mức 
bào hiểm 9, túc là r = r* + 6. Sự gia tăng mức bảo hiểm này sẽ làm dịch 
chuyển đưụng IS* sang trái và đưụng LM* sang phải. Điều này làm 
giám tỷ giá, làm tăng xuất khẩu ròng và sản lượng. 

Hình IữS Tăng mức bão hiểm Túi ro 
Một hệ quả rút ra là sự biến động cùa tỳ giá có thể đem giản là do mọi 
ngưụi dự kiến tỳ giá sẽ thay đổi trong tương lai. Giả sử rằng thông tin 
mới làm cho các nhà đâu tư dự đoán rang tiền đồng Việt Nam sẽ giảm 
giá trị. Mức bảo hiểm cho tiền đồng cần phái tâng. Kết quả là giá trị của 
tiền đồng Việt Nam giảm ngay lập tức. 
5. Tỷ giá nên thả nỗi hay cố định? 
Các nhà kinh tế thưụng tranh luận về điểm mạnh tương đoi của các chế 
độ tỳ giá thà nổi vả cố định. Nhược điềm cơ bàn của chế độ tỷ giá cố 
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định lả các cơ quan quản lý tiền tạ không thể kiểm soát được cung tiền. 
Ngược lại. ngưụi ta nhặn thấy sự biến động cùa tỳ giá trong chế độ thả 
nôi cũng gây bắt lợi cho các hoạt động thoảng mại quốc tế do việc lập 
ke hoạch kinh doanh trụ nén phức tạp hon. Luận điểm này trở nên Ít 
thuyẽt phục hơn khi trong các nền kinh tế hiện đại có các dịch vụ tài 
chinh cho phép các doanh nghiệp tránh được rủi ro khi tỳ giá biến động. 
Thực tê cho thây không hề tồn tại chế độ hoàn toàn thả nồi hay hoàn 
toàn cố định. Các giói chức tiền tệ có thể năng giả hay phá gia trong 
chế độ tỳ giá cố định, trong khi ngàn hàng trung ương có thể can thiệp 
vào thị trưụng ngoại hối khi cần thiồi nhằm hạn chế các ảnh hưụng bắt 
lợi đến tỷ giá trong chế độ tỷ giá thà nổi. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Trong mô hình Mundell-Fleming với tỳ giá hối đoái thà nồi, hãy 

giải thích điểu gì xảy ra với tồng thu nhập, tỳ giá hối đoái và cán 
cân thương mại khi chinh phù tăng thuế. Điều gì sẽ xảy ra, nếu tỳ 
giá hối đoái được cố định chứ không phải thả nổi? 

2. Trong mô hình Mundell-Fleming với tỷ giá hối đoái thà nổi, hãy 
giải thích điều gì xảy ra với tổng thu nhập, lý giá hối đoái và cán 
cân thương mại khi cung ứng tiền tệ giảm xuống. Điều gì sẽ xảy ra, 
nếu tỷ giá hối đoái được cố định chứ không phải thả nổi? 

3. Trong mô hình Mundell-Fleming với tỳ giá hối đoái thả nổi, hãy 
giải thích điều gì xảy ra với tồng thu nhập, tỷ giá hối đoái và cán 
cân thương mại khi hạn ngạch nhập khẩu xe máy được dỡ bò. Điều 
gì sẽ xảy ra, nếu tỷ giá hối đoái được cố định chứ không phải thả 
nổi? 

4. Hãy cho biết những ưu điểm cùa tý giá hối đoái thả nổi và cố định? 
BÀI TẬP VẬN DỤNG 
1. Hây dùng mò hình Mundell- Fleming đê dự đoán điều gi sẽ xảy ra 

với tổng thu nhập. tỳ giá hoi đoái và cán cân thương mại trong điều 
kiện tỳ giá hối đoái thả noi và cô định khi có các cú sốc sau đây: 
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a. Sự suy giảm niềm tin cùa ngưụi tiêu dùng về tương lai làm cho 
họ chi tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hon. 

b.Khi Thái Lan đưa ra thị trưụng một loại sàn phẩm mỹ ăn liền rất 
hợp thị hiếu cùa ngưụi Việt Nam, làm cho một số ngưụi tiêu dùng 
Việt Nam thích mỹ ăn liền Thái Lan hơn mỹ ăn liền sản xuất 
trong nước. 

c. Việc sử dụng rộng rãi máy rút tiền tự động làm giám nhu câu vê 
tiền. 

2. Mô hình Mundell-Fleming coi lãi suất thế giới tả biến ngoại sinh. 
Hãy xem xét điều gi sẽ xảy ra khi biến số này thay đổi. 

a. Nguyên nhân nào làm cho lãi suất thế giới tăng? 
b.Điều gì sẽ xảy ra với tổng thu nhập, tỷ giá hối đoái, cán cân 

thương mại trong mô hình Mundlell-Fleming với tỷ giá hối đoái 
thả nối, khi lãi suất thế giới tàng? 

c.Điều gì sẽ xảy ra với tổng thu nhập, tỳ giá hối đoái, cán cân 
thương mại Ương mô hình Mundlell-Fleming với tỷ giá hối đoái 
cố định, khi lãi suất thế giới tăng? 

3. Các giám đốc các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách 
thưụng quan tâm tới "năng lực cạnh tranh" của nền kinh tế Việt 
Nam (khả năng bán sản phẩm một cách có lãi trên thị trưụng thể 
giới). 
a. Sự thay đổi tỳ giá hổi đoái ảnh hưụng đến khả năng cạnh tranh 

như thế nào? 

b. Giả SỪ bạn muốn làm cho các ngành trong nước có khả năng cạnh 
tranh hon nhung không muốn thay đồ! tổng thu nhập. Theo mô 
hỉnh Mundell-Fleming, bạn sẽ theo đuổi kết hợp nào giữa chính 
sách tiền tệ và tài khoa? 

4. Giả sử thu nhập cao hàm ý nhập khẩu cao hơn và như vậy xuất 
khẩu ròng thấp hon. Nghĩa là, hàm xuất khẩu ròng có dạng: 

NX = NX(e,Y) 
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Hãy xem xét các ánh hưụng cùa sự mở rộng tài khoa đối với thu 
nhập và cán cân thương mại trong nền kinh tế nhỏ và mụ cùa trong 
điều kiện: 
a. Tỷ giá hối đoái thà nải. 
b.Tỳ giá hối đoái cố định. 

5. Giả sử cầu tiền phụ thuộc vào tiêu dùng cá nhân chứ không phải 
vào thu nhập, sao cho phương trình thị trưụng tiền tệ trụ thành: 

M/P = L[r,C(Y-T)] 
Hãy phân tích tác động cùa biện pháp cất giảm thuế trong nền kinh 

tế nhỏ và mở của đối với tỷ giá hối đoái và thu nhập cả khi tỷ giá 
hối đoái thà nổi và cố định. 

6. Giả sử mức giá tương ứng với cầu tiền bao gồm cả giá hàng hoa 
nhập khau và giá hàng hoa nhập khẩu phụ thuộc vào tỳ giá hối đoái. 
Nghĩa là thị trưụng tiền tệ được mô tả bằng phương trinh: 

M/P = L(r,Y) 
Trong đó: 

P = XPd + (l-A.)P|/e 
Tham số X là tỳ trọng hàng nội để tính chi số giá p. Giả sử giá Hàng 
trong nước là pd vả giá hàng hoa nước ngoài tính bằng ngoại tệ lả Pf 
không thay đổi. 
a. Giả sử chủng ta vẽ đưụng LM* cho những giá trị xác định của Pd 

vả pr. Hãy giải thích vì sao trong mô hình này đưụng LM* đốc 
lên chứ không thẳng đứng. 

b.Tác động cùa chính sách tài khoa mụ rộng trong mô hình nảy là 
gì trong điều kiện tỷ giá hối đoái thả nồi? Hãy giải thích. Hãy so 
sánh với mô hình Muđell-Fleming chuẩn. 

c. Giả SỪ sự bất ổn về chính trị làm tăng khoản bảo hiểm rủi ro khi 
cho vay trong nước và do đó làm tăng lãi suất. Hãy cho biết tác 
động đến tỳ giá hối đoái, mức giá, và tổng thu nhập trong mô 
hình này. Hãy so sánh với mõ hình Mudell-Fleming chuẩn. 
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LỜI GIẢI 
Câu hỏi ôn tập 
1. Theo mô hình Mundell-Fleming việc tâng thuế 4àm dịch chuyển 

đưụng IS* sang trái. Nếu tỳ giá hoàn toàn thà nổi, thi đưụng LM* 
không bị ánh hưụng. Như minh hoạ trong hình 10-9, tỷ giá hổi đoái 
sẽ giảm trong khi tồng thu nhập không thay đồi. Việc giảm tỳ giá 
hối đoái làm tăng cán cân thương mại. 
e e LMĩ* LM|* 

Y| Y Y, Y, Y 

Hình 10-9 Hình 10-10 

Bây giụ giả thiết tỳ giá cố định. Khi đưụng IS* dịch chuyền sang 
trái trong Hình 10-10, cung tiền sẽ giảm đề giữ tỷ giá hổi đoái 
không thay đồi, làm địch chuyền đưụng LM* từ LM*| đến LM*2. 
Như được vẽ trong hình, sàn lượng giảm trong khi tỷ giá không 
thay đổi. 
Chúng ta kết luận rằng trong một nền kinh tế mở, chinh sách tài 
khoa rất hiệu quà Ương việc tác dộng đến sản lượng với tỷ giá cổ 
định, nhưng không hiệu quả với tỳ giá thả nổi. 

2. Trong mô hình Mundeỉl-Fleming với tỳ giá thả nổi, việc giảm cung 
tiền làm giảm số dư tiền thực tế M/P, làm dịch cíiuyển đưụng LM* 
sang ữái. Như được vẽ trong Hình 10-11, điều này đưa đến trạng 
thái cân bằng mới với thu nhập thấp hơn và tỷ giá hối đoái cao hom. 
Sự lên giá cùa đồng nội tệ làm giảm cán cán thương mại. 
Nếu tỳ giá hối đoái là cố định, thì sức ép tăng tỷ giá buộc ngân hàng 
trung ương phải bán tiền đồng và mua ngoại tệ. Điều này làm tăng 
cung tiền và dịch chuyển đưụng LM* trụ về vị trí ban đẩu như được 
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vẽ trong Hình 10-12. Tại trạng thái cân bằng, thu nhập, tỷ giá và 
cán cân thương mại đều không thay đổi. 

' Hình 10-11 Hình 10-12 
Chúng ta kết luận rằng trong một nền kinh tế mà, chính sách tiền tệ 
rất hiệu quả trong việc tác động đến sản lượng với tỳ giá thà nổi, 
nhưng không hiệu quà với tỷ giá cố định. 

3. Trong mô hình Mundell-Fleming với tỷ giá thả nổi, việc dỡ bò hạn 
ngạch với xe máy nhập khẩu làm dịch chuyển đưụng NX vào phía 
trong, như được vẽ trong Hình 10-13. Như trong hình vẽ, với'môi 
mức tỷ giá cho trước, xuất khấu ròng giảm. Đó là vì bây giụ ngưụi 
dân có thể mua nhiều hơn xe máy sản xuất tại Trang Quốc, Thái 
Lan, Nhật Bản so với trước đây khi có hạn ngạch. 

Hình 10-13 
Sự dịch chuyển vào phía trong của đưụng xuất khẩu ròng cũng làm 
địch chuyền đưụng 1S* vào phía trong như được vẽ trong hình 10-
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



9. Tý giá hối đoái giảm trong khi sàn lượng không llia> đỏi. Chúng 
ta biết điều này bụi vi 

NX(e) = Y - C(Y-T) - I(r) - c 
Việc dỡ bỏ hạn ngạch không có ánh hưụng đèn Y, c. !• hoặc G, do 
dó nó cũng không có ảnh hương đến cân cân thương mại. 
Nêu tỳ giá hối đoái cô định, thi sự dịch chuyên cùa đưụng IS* gãy 
áp lực giảm tỳ giá nhu' trên. Đe giữ tỷ giá cố định, ngân hàng trung 
ương buộc phái mua tiên đông và bán ngoại tệ. Điêu nay làm dịch 
chuyển đưụng LM* sang trái như được vẽ trong Hình 10-10. Tại 
trạng thái cân bằng, thu nhập thấp hơn và tỳ giá không thay doi. 
Cán cản thương mại giám, chúng ta biết điều này vì xuất khâu ròng 
thấp hơn tại mỗi mức tỷ giá cho trước. 

4. Biểu dưới đây liệt kẽ một số ưu điểm và nhược điểm cùa tý gia tha 
nổi so với tỳ giá cố định 

Tỷ giá thả nôi 
Ưu điểm Cho phép chính sách tiền tệ theo đuối các mục tiêu khác 

ngoài việc ổn định tỷ giá, ví dụ như ồn định giá cà và việc 
làm. 

Nhược 
diêm 

Tỳ giá bất định hom, và điều nàv có thế sây khó khăn cho 
thương mại quốc tế. 

Tỷ giá cô định 
tíu diêm Tỳ giá ồn định tạo thuận lợi cho thương mại quốc tể. 

Tăng tính kỳ 'luật cho các giới chức tiên tệ, ngân càn làng 
cung tiền quá mức. Đây là một qui tác tiền tệ dễ áp dụng. 

Nhược 
điểm 

- Chính sách tiên tệ không thè sứ dụng đẽ theo đuôi các 
mục tiêu khác ngoài việc ôn định tỷ giá. 
- Có thể làm cho thu nhập và việc làm mất ôn đinh hon. 

Bài tập vận dụng 
i. Sa phương trinh sau dây mõ tá mô hình Mundell-Flcrr.:ng: 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



Y = C(Y-T) + I(r) + G + NX(e) (IS) 

M/P = L(r,Y). (LM) 
r = r* 

Ngoài ra chúng ta già thiết mức giá cố định trong ngắn hạn. Điều 

này có nghĩa tỷ giá danh nghĩa e bằng tỳ giá thực tế e. 

a. Giảm tiêu dùng cùa các hộ gia dinh làm giảm tồng cầu (đưụng 
IS* dịch chuyền sang trài), cầu tiền và lãi suất trong nước giảm 
xuống thấp hơn lãi suất thế giới. Một dòng vốn sẽ chảy ra nước 
ngoài để thu được lãi suất cao hơn. Trên thị trưụng ngoại hối, cẩu 
về ngoại tệ tăng làm đồng ngoại tệ lên giá. Do vậy, khả năng cạnh 
tranh của hàng nội tăng lên, làm tăng xuất khẩu và giảm nhập 
khẩu. Kết quả là xuất khẩu ròng tăng đúng bàng mức tiêu dùng 
giảm. 
Kết luận: Đồng nội tệ giảm giá, cán cân thương mại được cải 
thiện và sàn lượng không thay đổi. 
Khi tỳ giá cố định, đưụng IS dịch chuyển sang trái, nhưng tỳ giá 
không thể giảm. Trái lại, sản lượng giảm. Vì tỳ giá không thay 
đổi, chúng ta biết rằng cán cân thương mại cũng không thay đổi. 

b. Nếu một số ngưụi tiêu dùng Việt Nam thích mỹ ăn liền Thái Lan 
hơn mỹ ăn liền sản xuất trong nước, thì đưụng xuất khẩu ròng sẽ 
dịch chuyển sang trái. Tức là, tại mỗi mức tỳ giá cho trước, xuất 
khẩu ròng thấp hem trước đây. Điều này làm dịch chuyển đưụng 
IS* sang trái trong trưụng hợp tỳ giá thả nổi. Vì LM* cố định, sản 
lượng không thay đổi trong khi tỳ giá giảm. Cán cân thương mại 
không thay đổi mặc dù tỵ giạ giảm. Chúng ta biết điều này vì NX 
= s -1 và cả s và ì đều không thay đổi. 
Trong trưụng hợp tỳ giá cố định, sự dịch chuyền sang trái cùa 
đưụng IS* gây sức ép giảm tỳ giá. Ngân hàng ựung ương mua 
tiền đỏng va bán ngoại tệ để giữ e không-đồi: điều này làm giảm 
M và dịch chuyển đưụng LM* sang trái. Kết quà là sàn lượng 
giảm. 
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Cán cân thương mại giảm bởi vi sự dịch chuyển của đưụng xuâi 
khẩu ròng có nghĩa là xuất khẩu ròng thấp hon tại mỗi mức tỳ giá. 

c. Việc sù dụng máy rút tiền tự động làm giám cầu tiên. Chúng ta 
biết rằng cân bàng thị trưụng tiền tệ đòi hòi cung tiên phải băng 
cẩu tiền: 

M/P = L(r*,Y). 

Việc giám cầu tiền có nghĩa là với thu nhập và lãi suất không đối, 
vế phải cùa phương trình giảm. Vì M và p cố định, chúng ta biết 
rằng vế trái của phương trình không thể diều chinh để khôi phục 
trạng thái cân bằng. Chúng ta cũng biết rằng lãi suất được cổ định 
tại mức của thế giới. Điều này cố nghĩa rằng thu nhập - biến sỗ 
duy nhất có thề điều chinh - cần phải tăng để tăng cầu tiền. Tức 
là, đưụng LM* dịch chuyển sang phải. 
Khi tỷ giá thả nổi, thu nhập tăng, tỷ giá giảm và cán cân thương 
mại tăng. 
Trong trưụng hợp tỷ giá cố định, đưụng LM* dịch chuyền sang 
phải. Giống như trước, điều này đẩy lãi suất trong nước giảm và 
làm dồng nội tệ giảm giá. Ngân hàng trung Ương mua tiền dồng 
và bán ngoại tệ để ngăn cản tỷ giá giảm. Điều nảy làm giảm cung 
tiền và dịch chuyển đưụng LM* sang trái. Đưụng LM* tiếp tục 
dịch chuyển trụ lại cho đến khi trạng thái cân bằng ban đầu được 
khôi phục. Cuối cùng, thu nhập, tỳ giá và cán cân thương mại 
không thay đổi. 

2. a. Mô hình Mundell-Fleming coi tài suất thế giới r* là biến ngoai 
sinh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là lãi suất thế giới không 
thay đổi. Trong mô hình về nền kinh tế đóng trong chuông 3, sự 
cân bằng giữa tiết kiệm và đầu tư quyết định lãi suất thực tề. 
Trong nền kinh tế mụ trong dài hạn, lãi suất thế giói đảm bảo cân 
bằng tiết kiệm và đầu tư cùa thế giới. Bất kỳ điều gì làm giảm tiết 
kiệm thế giới hoặc làm tăng đầu tư the giới đểu làm tăng lãi suất 
thế giới. Ngoài ra, trong ngắn hạn với giá cả cố định. bất kỳ điều 
gi làm tăng cần về hàng hoa cùa thể giới hoặc làm giảm cung tiền 
thế giới đều làm lãi suất thế giới lăng. 
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b. Hình 10-14 biêu thị ánh hưởng cùa sự gia tăng lãi suất thế giới 
trong hệ thống tỳ giá thả nổi. Cả đưụng IS* và LM* đều dịch 
chuyên. Đưụng IS* dịch chuyền sang trái vi lãi suất cao hơn làm 
giảm đầu tư l(r*). Đưụng LM* dịch chuyển sang phải vì lãi suất 
cao hơn làm giảm cầu tiền. Vì cung tiền thực tế cố định, lãi suất 
cao hơn tạo ra dư cung số dư tiền thực tế. Để khôi phục cân bàng 
trẽn thị trướng tiền tệ, thu nhập cần phải tăng; điều này làm tăng 
cầu tiền cho đến khi không còn dư cung tiền nữa. 

Y, Y, Y Y, Y, Y 
Hình 10-14 Hình 10-15 

Từ hình vẽ chúng ta thấy rằng sản lượng tăng và tỳ giá giảm. Qua 
đó, cán cân thương mại tăng. 

c. Hình 10-15 minh hoa ảnh hưụng của sự gia tăng lãi suất thế giới 
trong hệ thống tỷ giá cố định. Cả đưụng IS* và LM* đều dịch 
chuyển. Đưụng IS* dịch chuyển sang trái vì lãi suất cao hơn làm 
giảm đầu tư I(r*). Tuy nhiên, đưụng LM* dịch chuyển trái chứ 
không dịch chuyển sang phải. Đó là vì sức ép giảm giá đồng nội 
tệ buộc ngân hàng trung ương phải mua tiền đồng và bán ngoại 
tệ. Điều này làm giảm cung tiền và dịch chuyền đưụng LM* sang 
trái. Đưụng LM* cần phải dịch chuyển đủ mạnh đến LM*2 như 
trong hình vẽ tại đó đưụng biểu diễn tỳ giá cố định cất đưụng 
IS*: 
Tại trạng thái càn bằng, sàn lượng giám trong khi tỷ giá và cán 
cân thương mại không thay đổi. 
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3. a. Việc giảm giá đồng nội tệ làm cho hàng cùa Việt Nam có khả 
năng cạnh tranh hơn" Đó lả vi giảm giá đồng nội tệ có nghĩa cùng 
một mức giá tinh bằng tiền đồng nay chuyển thành ít đon vị ngoại 
tệ hơn. Hang Việt Nam bây giụ trụ nên rè hem tinh bằng số đơn vị 
ngoại tệ làm cho ngưụi nước ngoải mua nhiều hàng cùa Việt 
Nam hon. 

b. Trước hết chúng ta xem xét truồng hợp tỳ giá thả noi. Chúng ta 
biết ràng vị ứí cùa đưụng LM* quyết định sản lượng. Do đó, 
chúng ta cần giữ cung tiền cố định. Như biểu diễn trong Hình 10-
16, chúng ta cần sử dụng chính sách tài khoa để dịch chuyển 
đưụng IS* sang trái để làm giảm tỳ giá. Chúng ta có thể thực hiện 
điều này bằng cách giảm chi tiêu hoặc tặng thuế. 

LM* 

V 

Hình 10-16 Hình 10-17 
Bây giụ chúng ta giả thiết tỳ giá được cố định ụ một mức nào đó. 
Nếu chúng ta muốn tăng năng lực cạnh tranh, chúng ta cần phải 
giảm tỷ giá; tức là chúng ta cần cố định nó ụ mức thấp han. Bước 
thứ nhất là cần phải phá giá tiền dồng, cổ định tỷ giá ụ mức mong 
muốn thấp hơn. Điều này làm tăng xuất khẩu ròng và có xu 
hướng làm tăng sản lượng như được vẽ ứong hình 10-17. Chúng 
ta có thề bù đắp sự gia tăng sản lượng này bang chính sách tài 
khoa thắt chặt làm dịch chuyển đưụng IS* sang trái. Trạng thái 
cân bằng mới đạt được tại B. 

Trong mô hình chuẩn chúng ta giả thiết rằng xuất khau ròng chí phụ 
thuộc vào tỷ giá. Điều nảy giống như câu chuyện thưụng xuất hiện 
trong kinh tế vi mô trong đó cầu về một hảng hoa bất kỳ (trong 
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trưụng họp này là xuất khẩu ròng) phụ thuộc vào giá cùa hàng hoa 
đó. "Giá" cùa xuất khẩu ròng là tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, chúng ta 
cũng dự kiến rằng cẩu về một hàng hoa bất kỳ phụ thuộc vảo thu 
nhập, và điều nảy cũng đúng: Khi thu nhập tăng, chúng ta muốn 
mua nhiều hàng hoa hon, bao gồm cả hàng nội và hàng ngoại. Như 
vậy, khi thu nhập tăng, thì nhập khẩu tăng và xuất khẩu ròng giảm. 
Bây giụ chúng ta có thể viết xuất khẩu ròng là một hàm cùa cả tỳ 
giá và thu nhập: 

NX = NX(e,Y). 
Hình 10-18 biểu thị xuất khẩu ròng là một hàm cùa tỳ giá. Giống 
như trước, đưụng xuất khẩu ròng dốc xuống, do đó tăng tỷ giá làm 
giảm xuất khẩu ròng. Chúng ta vẽ đưụng này với một mức thu nhập 
cho trước. Nếu thu nhập tăng từ Y| đến YỊ, thi đưụng xuất khẩu 
ròng sẽ dịch chuyển vào phía trong từNX(Y|) đen NX(Y2). 

Y Y, Ý; Y 
Hình 10-18 Hình 10-19 

a. Trong điều kiện tỷ giá thà nồi, việc mụ rộng tài khoa làm dịch 
chuyển đưụng IS* sang phải. Tuy nhiên, với tỳ giá thả nổi, nếu 
đưụng LM* không thay đồi, thì thu nhập cũng không đôi. Vì thu 
nhập không thay đồi, nên đưụng xuất khẩu ròng vẫn ụ vị trí ban 
đầu. Kết quả cuối cùng là thu nhập không thay đổi, và tỳ giá hôi 
đoái tăng. Xuất khẩu ròng giảm vì tỳ giá tăng. Như vậy câu trà lụi 
chúng ta vẫn giống như điều đã đưa ra trong mô hình chuẩn. 

b Hình 10-19 biểu thị ảnh hưụng của việc mụ rộng tài khoa trong 
điều kiện tỳ giá cố định. Việc mụ rộng tài khoa làm dịch chuyên 
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đưụng IS* sang phải. Giống như trong phần a, với số dư tiên 
không thay đổi, điều này có xu hướng làm tăng tỳ giá. Tuy nhiên, 
để ngăn càn đồng nội tệ lên giá, ngân hàng trung ương phái can 
thiệp vào thị trưụng ngoại hối bằng cách bán tiên đông vả mua 
ngoại tệ. Điều này làm tăng cung tiền và dịch chuyến đưụng LM* 
sang phải, từ LM*i.đến LM*2. Sàn lượng tâng trong khi tỷ giá 
không thay đồi. Mặc dù tỳ giá hối đoái không thay đổi, mức thu 
nhập cao hon làm giảm xuất khẩu 'õng bởi vi đưụng xuất khẩu 
ròng dịch chuyển vào phía trong. 
Như vậy câu trả lụi của chúng ta chi khác với điều đã đưa ra trong 
mô hình chuẩn là việc mở rộng tài khoa làm giảm cán cân thương 
mại. 

Chúng ta muốn khảo sát ảnh hưởng của việc giảm thuế khi đưụng 
LM* phụ thuộc vào thu nhập khả dụng thay cho thu nhập. 

M/P = L(r,Y-T). 
Bây giụ việc giảm thuế làm dịch chuyển cả đưụng IS* và LM*. 
Hình 10-20 biểu thị trưụng hợp tỷ giá thả nổi. Đưụng IS dịch 
chuyển sang phải từ IS*1 đến 1S*J. Tuy nhiên, đưụng LM* dịch 
chuyển sang trái từ LM*| đến LM*7. 

LM|* LM; 

Hình 10-20 Hình 10-21 
Chúng ta biết rằng số dư tiền thực tế cổ định trong ngắn hạn, trong 
khi lãi suất cố định tại mức thế giới. Thu nhập khả dụng là biến duy 
nhất có thề điều chinh để đưa thị trưụng tiền tệ về vị tri cân bằng: 
như vậy, phương trinh đưụng LM* quyết định mức thu nhập khả 
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dụng. Nếu thuế giám, thì thu nhập cũng giảm đề giữ thu nhập khá 
dụng cố định. 
Trong hình 10-20, chúng ta chuyền từ điểm cân bằng tại A đến 
diêm cân băng mới tại B. Kết quả là thu nhập và tỳ giá tăng. 
Nếu tý giạ cố định, đưụng IS* vẫn dịch chuyển sang phải; nhưng sự 
dịch chuyền ban đầu cùa đưụng LM* không còn ý nghĩa. Tức la, áp 
lực làm đồng nội tệ lên giá buộc ngán hàng trung ương bán tiền 
đông và mua ngoại tệ; điều này làm tăng cung tiền và địch chuyền 
đưụng LÌM* sang phải như được vẽ trong hình 10-21. 
Diêm càn bằng mới tại B la giao điềm của đưụng IS* mới, IS*1, và 
đưụng nằm ngang biểu thị mức tỷ giá cố định. Không có sự khác 
nhau giữa trưụng hợp này và trưụng hợp chuẩn khi cầu tiền phụ 
thuộc vào thu nhập. 

6. Khi mọi ngưụi cần tiền để mua hàng hoa và dịch vụ, chúng ta cần 
xác định mức giá cùa những hàng hoa và dịch vụ mà họ mua. Họ _ 
mua cả hàng nội và hàng ngoại. Giá tính bằng tiền đồng cùa hảng 
ngoại phụ thuộc vảo tỳ giá. Do đó, chúng ta có thể viết điều kiện 
cân bằng cho thị trưụng tiền tệ như sau: 

M/P = L(r,Y), 
trong đó: p = XPd + (Ì -X.)P|/e. 
a. Tý giá cao hơn làm cho hàng ngoại rẻ hon. Một khi dân cư mua 

hàng ngoại (theo tỳ lệ Ì-XI, điều này làm giảm mức giá thích hợp 
cho thị trưụng tiền tệ. Mức giá giảm làm tăng cung về số dư tiền 
thực tế. Đe giữ thị trưụng tiền tệ cân bằng, chúng ta đòi hỏi thu 
nhập phái tăng để tăng cầu tiền. Như vậy, đưụng LM* dốc lên. 

b. Trong mô hình Mundell-Fleming chuẩn, chính sách tài khoa mụ 
rộng không tác động đến sàn lượng trong điều kiện tỳ giá thà nòi. 
Như được vẽ trong hình 10-22, điều này không còn đúng nữa. 
Việc giám thuế hoặc tăng chi tiêu chính phù làm dịch chuyển 
đưụng 1S* sang phải. Do điròng LM* dốc lên, kết quà là sàn 
lượng tang. 

c Giả thiết trung tâm trong chương này là mức giá cố định trong 
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ngắn hạn. Tức là, chúng ta giả thiết đưụng tổng cung ngăn hạn 
nằm ngang lại p = p, như được vẽ trong hình 10-23. 

LM* p 

AS, AS, 

AS2 

\ i s , ' 

Y, Yj 

Hình 10-21 
Hình 10-22 

Một cú sốc cung làm dịch chuyển đưụng AS. Nếu múc giá phụ 
thuộc vào tỳ giá, khi đó như mô tả trong hình 10-23, sự lên giá 
của đong nội tệ làm giảm mức giá - tóc lả, đưụng tồng cung 
dịch chuyển xuống phía dưới từ AS, đến AS* NÓI cách khác, 
nỏ giống như một cú sốc cung, chi có một diêm khác biệt đây 
lả cú sốc nội sinh chứ không phải ngoại sinh. 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



Chương li 
MỐI QUAN HỆ GIỮA 

LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP 

TÓM TÁT BÀI GIẢNG 

Do cả lạm phát và thất nghiệp đều không được mọi ngưụi mong muốn, 
nên ngưụi ta gọi con số tinh được bằng cách cộng tỷ lệ lạm phát vả tỷ lệ 
thắt nghiệp lại với nhau là chi sổ khôn cùng. Lạm phát và thát nghiệp 
độc lập với nhau trong dài hạn, vì thất nghiệp được quyết định bụi các 
đặc tính cùa thị truồng lao động, trong khi lạm phát được quyết định bụi 
tốc độ tăng cung ứng tiền tệ. Song trong ngấn hạn, lạm phát và thất 
nghiệp có quan hệ với nhau, vì sự gia tăng tổng cầu tạm thụi làm tăng 
lạm phát và sàn lượng, trong khi thất nghiệp giảm. Trong chương này, 
chúng ta dõi theo lịch sử nhận thức về mối quan hệ giữa thát nghiệp và 
lạm phát cũng như những hàm ý chính sách rút ra từ phản tích này. 
1. Nguồn gốc của Đưụng Phillips 
Vào năm 1958, nhà kinh tế A.W.Phillips cho đăng một bài báo mang 
tiêu đề "Mối quan hệ giữa thất nghiệp vè tỳ lệ thay đổi tiền lương đanh 
nghĩa ở Anh, 1861-1957" trong tụ tạp chí Kinh tê học cùa Anh, Trong 
bài báo đó, Phillips chì ra mối tuông quan nghịch giữa tỷ lệ thất nghiệp 
và tỷ lệ lạm phát. Nghĩa là, những năm nước Anh có thất nghiệp thấp 
thướng có lạm phát cao và ngược lai. Mặc dù phát hiện của Phillips dựa 
vào số liệu thực nghiệm cùa nước Anh, nhung các nhà nghiên cứu đã 
nhanh chóng mụ rộng phát hiện cùa ông sang các nước khác. Hai năm 
sau khi Phillips công trinh nghiên cứu cùa mình, các nhà lánh tê Paul 
Samuelson và Robert Solow cho đăng bài báo trong tụ Diêm báo Kinh 
tể A#ỹ dưới tiêu đề "'Các phân tích về chính sách chống lạm phát", ưong 
đó họ ổã chi ra mối quan hệ tỷ lệ nghịch tương tự giữa lạm phát và thát 
nghiệp dua trên số liệu cùa Mỹ. Họ lặp luận răng môi tuông quan này 

,'.r-:- lã VÌ ihểt nghiệp thấp gắn với tồng cần cao <*cr <: .'. 'ỳ 'ông câu 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



ÙA 1 

cao lại tạo áp lực đầy tiền lương vả giá cả tăng lên trong toan bọ nen 
kinh tế. Samuelson và Robert Sotow đã gọi mối quan hệ nghịch giũa 
lạm phát và thất nghiệp là đưụng Phillips. Hình 11-1 là một ví dụ về 
đưụng Phillips. 

Tý lệ 
lạm phát 

Tý lệ thái nghiệp 

Hình 11-1. Đường Phillips. 
Samuelson và Robert Solow quan tâm đến đưụng Phillips vì họ tin rằng 
nó đem lại những bài học quan trọng cho các nhả hoạch định chính 
sách. Đặc biệt, họ gợi ý rằng đưụng Phillips cung cấp cho các nhà hoạch 
định chinh sách một thực đơn về các kết cục kinh tế có thể xảy ra. Bằng 
cách thay đổi chính sách tiền tệ và tài khoa để tác động vào tồng cầu. 
các nhà họach định chính sách có thể chọn một điểm bất kỳ trên đưụng 
này. Điểm A cỏ thất nghiệp cao và lạm phát thấp. Điểm B có thai 
nghiệp thấp và lạm phát cao. Các nhà họach định chính sách có thề 
muốn thấy cả thất nghiệp và lạm phát đều thấp, nhung đưụng Phillips 
chi ra răng một kết hợp như vậy không thể xây ra. Theo Samuelson và 
Robert Solow, các nhà họach định chính sách phải đối mặt với sự đánh 
đổi giữa lạm phát và thất nghiệp. 
2. Xây dựng dưụng PhiUips từ đưụng tổng cung 
Thực ra, đưụng Phillips chi là một cách biểu diễn khác cùa đưụng tổng 
cung. Đưụng tổng cung ngắn hạn chi ra mối quan hệ tỷ lệ thuận giũa 
mức giá và săn lượng. Vì lạm phát là tỳ lệ thay đổi của mức giá và thất 
nghiệp biên động ngược chiều với sàn lượng, cho nên đưụng tồng cung 
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ngăn hạn cũng cho thấy mối quan hệ tỳ lệ nghịch giữa lạm phát và thất 
nghiệp. 
Theo đưụng Pliillips, tỷ lệ lạm phát của mỗi quốc gia trong một thụi kỳ 
nhất định phụ thuộc vào vào ba nhân tổ sau: 

Lạm phát dự kiến. 

Độ lệch cùa thất nghiệp so với mức tự nhiên, được gọi là thất 
nghiệp chu kỳ. 
Các cú sốc cung. 

Mối quan hệ nảy được biểu thị bằng phương bình sau: 
7l=lf-ỊÌ(u-u")+V, 

trong đó ù" là tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên và V biểu thị cú sốc cung. Đe 
thấy mối liên hệ giữa đưụng Phillips và đưụng tổng cung ngắn hạn, dầu 
tiên chúng ta viết phương trình dưụng tổng cung tinh theo lạm phát: 

P=Pc '+(l/a)(Y- Ỹ) 
=> ír=x'+(l/oộ(Y- Ỹ) 

Sau đó, chúng ta có thể sử dụng qui luật Okun' để chi ra ràng các cú sốc 
làm tăng sàn lượng sẽ đi kèm với thất nghiệp thấp hơn mức tự nhiên: 

Cuối cùng đưụng Phillips hiện đại thượng được điều chinh với sự thừa 
nhặn ràng đôi khi có nhũng cú séc giá cà - quan trọng nhất là các cú sốc 
giá dầu. Khi đó, chúng ta có thể viết phương trình biểu thị đưụng 
Phillỉps ở dạng tồng quát như sau: 

ỉt=J-P(u-u") + v 
Trong đó /S là tham số lớn hơn không, phản ánh mức độ nhạy cảm của 
lạm phát đối với thất nghiệp chu kỳ. 
Kỷ vọng thích nghi và lạm phát ỳ 
Kỳ vọng về lạm phát được hình thành như thế nào là một câu hỏi rất 
quan trọng bởi vì sự đảnh đồi giữa lạm phát và thát nghiệp phụ thuộc 

' Qui luật Okun có thể tóm tắt bằng phương trình sau: 
Vu thay đỏi cua y = i % - 2 r Sự thay dúi lý lệ thải nghiệp 
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vào cơ chế mà các tác nhân kinh tế sử dụng để dự đoán về lạm phát 
trong tương lai. Các nhà kinh tể đưa ra nhiều cách giải thích cơ chế hình 
thành kỳ vọng về lạm phát, mặc dù không một cơ chế nào hoàn toàn 
thoa đáng trên thực tế. 
Trong điều kiện kỳ vọng thích nghi, các tác nhân kinh tế dự báo về lạm 
phát tương lai chì dựa trên mức lạm phái quan sát được trong quá khứ. 

f i ' = yíTn. xt-2.-) 
Một ví dụ đem giản là 

JT ỉ = ít ĩ-] 
Giả thiết đơn giản này được gọi là kỳ vọng tĩnh. Trong trưụng hợp này, 
chúng tà có thể viết đưụng Phillips như sau : 

n= n.,-$(u-u") + V 
Phương tình này cho thấy lạm phát phụ thuộc vào lạm phát trong quá 
khứ, thất nghiệp chu kỳ và cú sốc cung. Nó cũng chi ra lạm phát có súc 
ỳ. Nếu thất nghiệp ụ mức tự nhiên và không có cú sốc cung, giá cả si 
tăng với tỷ lệ lạm phát phổ biến. 

Hai nguyên nhân làm lạm phát thay đổi 
Thất nghiệp chu kỳ tạo ra áp lực làm cho lạm phát tăng lên hoặc giảm 
xuống. Tỳ lệ thất nghiệp thấp làm cho lạm phát tăng lẽn. Đây là lạm 
phát do cầu kéo, vì tổng cầu cao gây ra loại lạm phát nảy. Ngược lại, tỳ 
lệ thất nghiệp cao kéo lạm phát xuống. Ngoài ra, một cú sốc cung bất 
lợi, chẳng hạn sự gia tăng giá dầu mỏ thế giói làm cho tạm phát tăng 
lẽn. Đây là lạm phát do chi phí dẩy, vì các cú sốc cung bất lợi thưụng 
đẩy chi phí sản xuất lên. Một cú sốc cung thuận lợi, chẳng hạn múc 
cung quá cao về dầu mỏ dẫn đến sự sụt giá dầu mỏ kéo lạm phát xuống. 
3. Sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn 
Đưụng Phillips không phản ánh mối quan hệ thưụng xuyên giữa lạm 
phát và thất nghiệp. Như chúng ta đã biết, trong dài hạn, tỳ lệ lạm phát 
được quyết định bụi tốc độ tăng cung tiền và thất nghiệp sẽ ớ mức tự 
nhiên. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách.sẽ phải dôi phó với sự 
đánh đổi EỊÌữa lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn. 
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7te+v 

Hình 11-2. Đường Pliillips ngắn hạn 

Hình 11-2 chỉ ra sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp hàm 
chứa trong phương trình đưụng Phillips. Tại mỗi thụi điểm, lạm phát dự 
kiến vả cú sốc cung thưụng được coi nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiep 
của các nhà hoạch định chính sách. Điều này hàm ý vị trí của đưụng 
Phillips cố định. Khi đó, các nhà hoạch định chính sách phải đối phó VƠI 
một tinh thế lưỡng nan. Việc điều tiết tổng cầu thông qua các chính sách 
tài khoa và tiền tệ đem giản chi làm nền kinh tể trượt dọc trên một 
đưụng Philtips xác định. Ví dụ, bàng cách sử dụng các chính sách tài 
khoa và tiền tệ mụ rộng các nhà hoạch định chính sách có thể cắt giảm 
thất nghiệp, nhưng phải chấp . hận lạm phát cao hơn. 
Tuy nhiên, một điểm quan trọng chúng ta cần (ưu ý là vị trí của đưụng 
Philiips ngắn hạn phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát dự kiến. Nếu tỷ lệ lạm 
phát dự kiến tăng, đưụng Phillips dịch chuyển lên trên, và sự đánh đồi 
mà các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt trụ nên bất lợi hơn- lạm 
phát cao hơn tại mọi mức thát nghiệp. Và ngược lại, nếu tỷ lệ lạm phát 
dự kiến giảm, đưÒTig Phillips sẽ dịch chuyển xuống dưới và sự đánh 
đồi giữa lạm phát và thất nghiệp ừụ nên thuận lợi hơn: lạm phát thấp 
hơn tại mỗi mức thất nghiệp. Các bạn có thể hình dung điều này trong 
đổ thị được biểu diễn trong hình 11-3 khi đưụng Phillips dịch chuyển tư 
PC, đến PC2 hoặc ngược lại từ PC, xuống PC,. 
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Mọi ngưụi có xu hướng điêu chinh kỷ vọng của họ vẽ lạm phát theo 
thụi gian. Do đó, trong dài hạn, tỷ lệ lạm phát dự kiến và tỷ lệ lạm phát 
thực tế bằng nhau. Sự phân đôi cồ điển sẽ đúng, thất nghiệp trụ lại múc 
tự nhiên và không có sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp. Đưụng 
Phillips dài hạn là dưụng thẳng đứng cất trục hoảnh ở múc thất nghiệp 
tự nhiên. 

ì 

S V N , S ^ PC; 
\PC, 

à" Thất nghiệp (U) 

Hình 11-3: Sự thay đổi lạm phái dự kiến 

4. Chi phí của chính sách giảm lạm phát 
Phân tích kinh tế vĩ mô dài hạn trong chương 6 đã chi ra nếu các nhà 
hoạch định chính sách muốn giảm lạm phát, họ phải giảm tốc độ tăng 
cung tiền. Tuy nhiên, như chúng ta vừa phân tích sự thu hẹp tiền tệ nhữ 
vậy sẽ có thể gây ra suy thoái kinh tế (thu nhập suy giảm va thất nghiệp 
tăng lên) trong ngắn hạn. Nhìn chung, chi phí của các chính sách cắt 
giảm lạm phát phụ thuộc một phần quan trọng vào cơ chế hình thành kỳ 
vọng. 
Trong điều kiện kỳ vọng thích nghi, dự đoán về lạm phát tương lai và 
do đó là vị trí cùa đưụng Phillips phụ thuộc vào mức lạm phái quan sát 
được trong quá khứ, chứ hoàn toàn không liên quan đến các cam kết cắt 
giảm lạm phát cùa chính phủ. Do vậy, trong mỗi thụi kỳ các nhà hoạch 
định chi có thê lựa chọn các tập họp giũa lạm phát và thắt nghiệp nằm 
trên một đưụng Phillips xác định. Lạm phát thấp hon cũng có nghĩa là 
thát nghiệp cao hen và do đó thu nhập giảm sút. Trong hình 11-4 muốn 
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giám lạm phát từ 9% xuống 6%, chúng ta phải chuyển nền kinh tế từ A 
đến B và do vạy phải chấp nhặn thất nghiệp cao hơn. 

re.' 

u" =6% u 

Hình 11-4: Chi phí cún việc cắt giùm lạm phút 
Một cách tiếp cận khác do các nhà kinh tế học cồ điển mới đưa ra cho 
rằng các tác nhân kinh tế có thể thiết lập các kỳ vọng hợp lý; kỳ vọng 
theo nghĩa là họ không mắc nhũng sai lầm một cách có hệ thống và 
những sai lầm đó có thể tranh được. Theo giả thuyết kỳ vọng hợp lý, 
các kỳ vọng được thiết lập dựa trên tất cả các thông tin sẵn có liên 
quan đến biến số đang được dự báo. Hon nữa, giả thuyết kỳ vọng 
hợp lý cũng cho rằng, mọi ngưụi sứ dụng thông tin sẵn có một cách 
thong thái: tức là, họ hiểu được phương thức mà các biến số họ quan 
sát được sê tác động đến biến số được dự báo. Vậy giá định kỳ vọng 
hợp lý ngụ ý gi về cách ngưụi dàn thiết lập các kỳ vọng về lạm phát? 
Nếu kỳ vọng là hợp lý thì khi thiết lập một dự báo về lạm phát cho 
thài kỳ tới, ngưụi dân sẽ SỪ dụng tất cả các thông tin có liên quan 
trong quá khứ, chừ không phải chi những thông tin về diễn biến của 
lạm phát trong quá khứ. Hơn nữa, họ sẽ sử đụng bất kỳ thông tin nào 
mà họ có được về giá trị tương lai cùa các biển có vai trò quyết định 
lạm phát. Hầu hết các thõng tin quan trọng đều xuất phát từ những 
tác động của chính sách quản lý tổng cầu nên ngưụi dân sẽ tính đến 
bất kv hành vi chinh sách có thổ dự đoán được vào việc dự đoán lạm 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



phát. Bên cạnh đó, họ được coi là những ngưụi hiểu biết về mối quan 
hệ giữa các chính sách điều tiết tổng cầu đó và lạm phát. 
Những ngưụi ùng hộ quan điểm kỳ vọng hợp lý tin tưụng lãng nêu các 
nhà hoạch định chính sách cam kết mọt cách đang tin cậy rằng họ sẽ cất 
giảm lạm phát, thì những ngưụi suy nghĩ hợp lý sẽ hiểu được cam két 
đó và nhanh chóng hạ thấp kỳ vọng cùa họ về lạm phát. Khi đó, ton thất 
do việc cắt giám lạm phát gây ra có thể nhò hem nhiều so với điêu mà 
những ngưụi ủng hộ quan điểm kỳ vọng thích nghi dự kiến. 
Trong trưụng hợp lý tưụng nhất, những ngưụi ùng hộ quan điểm kỳ 
vọng hợp lý hình dung ra biện pháp cắt giảm lạm phát mà không gây ra 
bất kỳ tổn thất nào: sản lượng không giảm và thất nghiệp không tăng. 
Trong hình 11-4, nền kinh tế sẽ chuyển từ A đến c có lạm phát giảm tù 
9% xuống 6%, trong khi tỳ lệ thất nghiệp vẫn giữ ụ mức 6%. 
Giả sử chính phù thông báo với công chúng là họ sẽ thực hiện các chính 
sách tài khoa và tiền tệ chặt chẽ sao cho lạm phát trong năm tới bằng 
6%. Nếu các chính sách dó được thực hiện, thì tiền luông sẽ được ấn 
định tự động ở mức danh nghĩa phù hợp để đảm bảo trạng thái đầy dù 
việc làm và lạm phát bằng 6%. Tuy nhiên, điều đó chi đạt được khi các 
nhà hoạch định chính sách có thể thuyết phục được công chúng và các 
doanh nghiệp rằng tổng cầu sẽ được thắt chặt đủ mức để duy nì lạm 
phát ụ mức bằng 6%. Nói cách khác, công chúng phải có niềm tin vào 
các cam kết chính sách của chính phủ. Đây là điều rất quan bọng. Sê là 
không đù nếu các nhà hoạch định chính sách chi đơn giản đưa ra các 
thông báo về chính sách mà chính phủ sẽ áp dụng trong tuông lai. Công 
chúng trước hết cần phải hiểu về các chính sách tải khoa và tiền tệ và 
phải tin rằng các chính sách do chính phù dưa ra có tính khả thi và phù 
họp với mục tiêu lạm phát bằng 6%. Khi đó, họ sẽ điều chinh kỳ vọng 
về lạm phát tương lai một cách tương ứng. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
Ì. Đưụng Phillips có liên quan với đưụng tống cung như thế nào? 

2. Vì sao lạm phát cỏ thể có tính ỳ? 
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3. Hãy giãi thích sự khác nhau giữa lạm phát do cầu kéo và lạm phát 
do chi phi dẩy. 

4. Trong tinh huống nào có thề cát giảm lạm phát mà không gây ra 
suy thoái? 

BÀI TẬP VẬN DỤNG 

1. Giả sử một nền kinh tế có đưụng Phillips 
ĩf= Xỉ - 0,5(u - 0,06) 

a. Tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên sẽ là bao nhiêu? 

b.Hãy vẽ đồ thị mô tả mối quan hệ ngắn hạn và dài hạn giữa lạm 
phát và thất nghiệp. 

c. Thất nghiệp chu kỳ phái là bao nhiêu để giảm lạm phát 5%? Hãy 
sử dụng qui luật Okun đề tính tỷ lệ hy sinh. 

li. Lạm phát đang ụ mức 10%. Ngân hảng trung ương muốn giảm 
lạm phát xuống còn 5%. Hãy đua ra hai phương án chính sách đề 
đạt được mục tiêu này. 

2. Theo cách tiếp cận kỳ vọng hợp lý, nếu mọi nguôi đều tin rằng 
các nhà hoạch định chính sách quyết tâm cắt giảm lạm phát, thì 
tồn thất cùa biện pháp cắt giảm lạm phát - tỷ lệ hy sinh - sẽ thấp 
hon trưụng hợp công chúng hoải nghi ý định cùa các nhà hoạch 
định chính sách. Vì sao điều đỏ có thể đủng? Sự tin cậy có thê đạt 
được bằng cách nào? 

3. Giả sử mọi ngưụi có kỳ vọng hợp lý, và nền kinh tế được mô tà 
bằng mô hình tiền lương và giá cả cúng nhắc. Hãy giải thích vì 
sao quan điểm sau đủng: 

a. Chì những thay đồi bất ngụ trong cung ứng tiền tệ mới ảnh hưụng 
đến GDP thực tế. Những thay đồi cung ứng tiền tệ được dự kiến 
vảo thụi điểm ấn định tiền lương và giá cả không có tác dụng 
thực tế. 

b.Nếu ngân hàng trung ương chọn mức cung ứng tiền tệ đúng vào 
lúc dân cư quyết định giá cả và tiền lương, do đó mọi ngưụi có 
thông tin như nhau về nền kinh tể, thì chinh sách tiền tệ không thể 
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sử dụng một cách hệ thống để ổn định sán Ịu-ợng. Cho nên, một 
chính sách giữ cho cung ứng tiền tệ không đồi có tác động thực tê 
đúng như một chính sách điêu chinh cung ứng tiền tệ để ứng phó 
với thực trạng của nền kinh tế. 

c. Nếu ngân hàng trung ương quyết định mức cung ứng tiên tệ khá 
láu sau khi dân cư quyết định giá cả và tiền lương, do đó ngân 
hàng ữung ương thu được nhiều thông tin hơn về tình hình nền 
kinh tế, thì chính sách tiền tệ có thể sử dụng một cách hệ thống dề 
ổn định sản lượng. 

4. Giả sử một nền kinh tế có đưụng Phillips 
7T= «1,-0,5(1»-ù") 

vả tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là sổ bình quân của thất nghiệp trong 
hai năm trước: u"= 0,5 (u.| +UL2) 
a. Vì sao tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên có thể phụ thuộc vào thất nghiệp 

mả nền kinh tế vừa trải qua? 
b.Già sử ngân hàng trung Ương theo đuổi chính sách giảm tỷ !ệ lạm 

phát 1% trong thụi gian dài. Chính sách đó tác động như thế nào 
đến tỳ lệ thất nghiệp theo thụi gian? 

c.Điều gì xảy ra với tỳ lệ hy sinh trong nền kinh tế nảy? Hãy giải 
thích. 

d.Các phương trình này có hàm ý gi về sự đánh đổi ngắn hạn và dài 
hạn giữa lạm phát và thất nghiệp? 

LỜI GIẢI 
Câu hỏi ôn tập 
1. Trong ngan hạn cung về sản lượng phụ thuộc vào sản lượng tự 

nhiên và phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa mức giá thục tế vả mức 
giá dự kiến. Mối liên hệ này được biếu diễn trong phưong trình 
tồng cung: 

Y = ỹ + ai? - p*) 
Đưụng Phillips cũng là một cách để biểu diễn đưụng tồng cung Nó 
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đưa ra một cách đon giản để biểu diễn mối liên hệ nghịch giữa lạm 
phát và thát nghiệp hàm ý trong đưụng tồng cung ngắn hận. Đưụng 
Phillips cho thấy lạm phát p phụ thuộc vào tỳ lẹ lạm phát dự kiến 
p , thát nghiệp chu kỳ (li - u") và các cú sốc cung v: 

x= j f - /3(u - ù") + V 
Cá 2 phương trinh đều chạ ta thông tin như nhau nhưng theo cách 
diễn đạt khác nhau: cà 2 đều hàm ý mối liên hệ giữa hoạt động kinh 
tê vả những thay đồi đột ngột trong mức giá. 
Lạm phát có thể có tính ỳ khi mọi ngưụi hình thành kỳ vọng theo 
kiểu thích nghi: kỳ vọng cùa ngưụi dân về lạm phát phụ thược vào 
lạm phát quan sát được gằn độ. Những kỳ vọng này ảnh hưụng đen 
tiền lương và giá cả. Ví dụ. nếu giá cả tăng lên nhanh chóng, ngưụi 
dân sẽ kỳ vọng nó tiếp tục tăng nhanh. Những kỳ vọng này sẽ được 
đua vào các hợp đồng mà họ lập ra để cho tiền lương và giá cà trên 
thực tế cũng sẽ tăng nhanh. 
Lạm phát do cầu kéo bất nguồn từ tồng cẩu cao: tồng cầu tăng lẽn 
"kéo" giá cả và sản lượng lên cao. Lạm phát do chi phí đầy bắt 
nguồn từ các cú sốc cung bất lợi, chúng đẩy chi phí sản xuất lên. Ví 
dụ, giá dầu tăng lên trong thụi gian qua. 
Đưụng Phillips cho thấy lạm phát phụ thuộc vào lạm phát dự kiến, 
chênh lệch giữa thất nghiệp và tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên, và các cú 
sốc cung e: 

«-=^-/ĩ(u-u") + v 

Tham sổ - j3(u - u") phản ánh tạm phát do cầu kéo đo nếu thất 
ĩighiệp thấp hơn mức tự nhiên (u < ù"), thi lạm phát tăng. Cú sốc 
cung V là lạm phát do chi phí đẩy 
Đưụng Phillips liên kết tỷ lệ lạm phát với tỳ lệ lạm phát dự kiến vả 
chênh lệch giữa tỳ lệ thát nghiệp thực tế và tý lệ thất nghiệp tự 
nhiên. Vì vậy, một cách đê giảm lạm phát là chấp nhận một cuộc 
suy thoái làm tâng thất nghiệp lên cao hem mức tự nhiên, Tuy 
nhiên, cũng có thê giảm lạm phát mà không cằn đến một cuô; suy 
thoái nếu ta có thể làm giảm lạm phát dự kiến. 
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Theo lý thuyết về kỳ vọng hợp lý, ngưụi dân sử dụng tất cà các 
thông tin sẵn có một cách hợp lý để hình thành l ố vọng. Do dó, dể 
giảm lạm phát dự kiến cần có 2 yêu cầu, trước tiên kế hoạch giảm 
lạm phát phải được thông báo tới mọi ngưụi trước khi họ hình 
thành kỳ vọng (ví dụ, tiuóc khi họ lập các hợp đồng về tiền lương 
và giá cả). Thứ hai, những ngưụi đặt ra tiền lưụng và.giá cà phải tin 
rằng kế hoạch đã thông báo sẽ được thục hiện. Nếu cà 2 yêu cầu 
được thoa mãn, thì lạm phát dự kiến sẽ giảm ngay tức khấc mà 
không hề tốn kém, và điều đó sẽ làm giảm lạm phát thực tế. 

Bài tập vận dụng 
1. Nền kinh tế có đưụng PhillipsỊihư sau: 

7T= TU,-0,5(11-0,06) 
a. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên lả\(ỳ lệ mà khi đó tỷ lệ lạm phát bằng 

tỷ lệ lạm phát dự kiến. Ờ đây, tỷ lệ lạm phát dự kiện là tỷ lệ lạm 
phát thực tê trong thụi kỳ trước đó. Cho tỷ lệ lịm phát bằng vối tỷ 
lệ lạm phát trong thụi kỳ trước đỏ, tức là K = KA ta tìm ra li = 
0,06. Do đó, tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên bằng 6%. 

re re 
LRPC 

0.5 ỉ \ 
Tỉ.] 

skpc 

Tỉ.] 

skpc 

b. Trong ngắn hạn (có nghĩa là trong một thụi kỳ nhất định) tỷ lệ 
lạm phát dự kiến được cố định ụ mức lạm phát trong then ky 
trước p.,. Vì vậy, mối liên hệ ngắn hạn giữa lạm phai va thát 
nghiệp chính là đưụng Phillips: Nó có hệ sổ góc là -0 5 và đi qua 
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diêm mà ụ đó n = Ki và u=0,06. Điều này -được minh hoa trên 
hình 11-5. Trong dài hạn, lạm phát dự kiến bằng lạm phát thực tế, 
tức' là K= mi vả sản lượng và thắt nghiệp bằng mức tự nhiên cùa 
chúng. Đirụng Phillips dài hạn vì thế là một dương thẳng đứng tại 
tỷ lệ thất nghiệp 6%. 

c. Đưụng Phillips cho ta thấy để giảm lạm phát thì thất nghiệp phải 
cao hơn mức tự nhiên 6% trong một số thụi gian. Ta có thê viêt 
đưụng Phillips dưới dạng: 

= 0,5(11-0,06). 
Do teimì(ậi> lạm phát giảm 5% nên n- n.\ = - 0,05. Thay vào vế 
trái cìik.plìuong trình trên ta được: 

- 0,05 = - 0,5(u-0,06) => u = 0,16 
Do đó ta cần 10 điểm phần trăm thất nghiệp chu kỳ qua các năm 
ẹạo hem mức tự nhiên 6%. 
ộãy luật Okun cho thấy J% thay đổi trọng thất nghiệp chuyên 
hoa thành 2% thay đồi ứong GDP. Vì vậy tăng thất nghiệp thêm 
10%4ương ủng vơi giảm san lượng 20%. Tỳ lệ hi sinh là số phần 
trâm GDP cùa Ì năm bị giảm đi để giảm lạm phát 1%. Chia 20% 
giam đi trong GDP cho 5% giảm đi trong lạm phát ta được tỳ lệ 
hi sinh là 20/5 = 4. 

d.Một trưụng hợp là để cho thất nghiệp rất cao trong một then kỵ 
ngần. Ví dụ ta có thể có thất nghiệp 16% trong Ì năm. Hay ta có 
thể có một lượng nhỏ thất nghiệp chu kỵ kéo dài trong một 
khoảng thụi gian dài. Vi dụ ta có thể có thất nghiệp 8% trong 5 
năm. Cà hai trưụng hợp trên đều làm giảm tỷ lệ lạm phát từ 10% 
xuống còn 5% nhưng với tốc độ khác nhau. 

2 Chi phí để giám lạm phát bắt nguồn từ chi phí để thay đổi kỳ vọng 
cua mọi n°ưụi về lạm phát. Nếu kỳ vọng có thể được thay đồi mà 
không ton kém, thì việc giảm lạm phát cũng không tốn kém. Đưụng 
Phillips cho ta thấy: 

^=^-«u-u") 
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Nếu chính phù có thể làm giảm lạm phát dự kiến p' xuống mức lạm 
phát mong muốn, thì thất nghiệp không nhất thiết phải ang cao hơn 
mức tự nhiên. 
Theo lý thuyết về kỳ vọng hợp lý, mọi ngưụi hình đành kỳ vọng vê 
lạm phát băng cách sư dụng tát ca các thông tin sẵn có. Nó bao gồm 
điêng tin về các chính sách đang có hiệu lục trong hiện tại. Nêu môi 
ngưụi đều tin rằng chính phù muốn giám lạm phát, thì lạm phát dự 
Ipến sẽ giảm ngay tức khấc. Theo đưụng Phillips, thi ĩf giảm ngay 
tức khắc với chi phí rất nhò hoặc thậm chí bằng không. Điêu đó có 
nghĩa là tỷ lệ hi sinh sẽ rất nhỏ. 
Mặt khác nếu mọi ngưụi không tin rằng chính phủ sẽ thực hiện 
những dự định đề ra, thì JỈ vẫn cao. Kỳ vọng sẽ không thay đổi do 
mọi ngưụi nghi ngụ rằng chính phủ sẽ không làm theo kế hoạch của 
mình. 
Vì vậy, theo lý thuyết về kỳ vọng hợp lý, chi phi của việc giảm lạm 
phát phụ thuộc vào mức độ quyết đoán và đáng tin cậy của chinh 
phù. Một vấn đề quan trọng là làm thế nào chính phù có thể làm 
cho nỗ lực giảm lạm phát trụ nên đáng tin cậy hom. Ví dụ, một khá 
năng có thể lả chi định những ngưụi nổi tiếng dựa ra cam kết chống 
lại lạm phát. Khả năng thứ hai là Quốc hội thông qua điều luật yêu 
cầu ngân hàng trung ương phải giảm lạm phát Tất nhiên, mọi 
ngưụi có thể dự kiến ngân hàng trung Ương sẽ bỏ qua điều luật này 
hay dự kiến Quốc hội sẽ thay đồi điều luật này vào một thụi điểm 
sau đó. Khả năng thứ ba là thông qua điều luật giới hạn tốc độ cung 
úng tiền tệ. Mọi ngưụi có thề tin rằng điều luật pháp lý này tương 
đối khó thay đổi. 

3. Trong câu hỏi này ta xem xét một số hàm ý về kỳ vọng hợp lý cho 
các mô hình về tiền lương cứng nhắc và giá cả cứng nhắc má ta dã 
nghiên cứu trong chương này. Ta già thiết ràng mọi ngưụi sử dụng 
một cách tái liu tất cà các thông tin sẵn có đề hình thành kỳ vọng 
Các mô hình bên đều hám ý về đưụng tổng cung mà trong đó sản 
lượng lệch khỏi mức tự nhiên chi khi mức giá khác vói múc giá dư 
kiến: 
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Y= )' + o(P-Pe). 
Đưụng tổng cung này chi ra rằng chính sách tiền tệ có thể tác động 
đèn GDP thực tế chi khi tác động đến (P - p"). Điều đó có nghĩa ià 
tạo ra thay đồi đột ngột trong mức giá. 
a. Chi những thay đồi không đoán trước được về cung ứng tiền tệ có 

thể tác động đến GDP thực tế. Do mọi ngưụi sử dụng tất cả các 
thông tin sẵn có nên họ tính đến cả những tác động của những 
thay đồi dự đoán được về cung ứng tiền tệ khi họ hình thành ky 
vọng về min; giá pc. Ví dụ, nếu mọi ngưụi dự kiến cung ứng tiền 
tệ sẽ tăng 10% và trên thực tế là tăng 10%, thì sẽ không có tác 
động tới sản lượng do (P - p") = 0. Mặt khác già sư ngân hàng 
trung ương tăng cung ứng tiền tệ nhiều hơn dự kiến để cho mức 
giá tăng thêm 15% khi mà mọi ngưụi dự kiến nó chi tăng 10%. 
Do p > pc nên sản lượng tăng. Nhưng đây chi là phần không dự 
đoán trước được cùa tăng trưụng tiền tệ làm cho sàn lượng tăng 
lên. 

b.Ngẵn hàng trung ương thưụng cố gắng ổn định nền-kinh tế bằng 
cách đối phó với các cú sốc đối vái sản lượng và thắt nghiệp. Ví 
dụ, nó có thể tăng cung úng tiền tệ trong các cuộc suy thoái để 
thúc đẩy nền kinh tế và giảm cung ứng tiền tệ trong thụi kỳ bừng 
nồ kinh tế để phanh nền kinh tế lại. Ngân hàng trung ương chi có 
thể làm được điều này bằng cách làm cho mọi ngưụi bị bất ngụ 
về mức giá: trong một cuộc suy thoái, họ muốn giá cả cao hem dự 
kiến còn trong lúc bùng nổ kinh tế, họ muốn giá cả thấp hơn dự 
kiến. Tuy nhiên, nếu mọi ngưụi có kỳ vọng hợp lý, họ sẽ dự kiến 
ngân hàng trung ương làm theo cách nêu trẽn. Dò đó, nếu nền 
kinh tế bùng nổ, mọi ngưụi sẽ dự kiến ngân hàng trung ương 
giảm cung ứng tiền tệ. Trong một cuộc suy thoái, mọi ngưụi sẽ 
dự kiến ngàn hàng trung ương tăng cung ứng tiền tệ. Trong cà hai 
trưụng họp, ngân hàng trung ương không thề làm cho (P - p°) dao 
động một cách có hệ thống khôi không. Do mọi ngưụi tính đến 
những thay đồi có tinh hệ thống và dự đoán trước được về cung 
tiền tác động đối với sàn lượng của một chính sách chù động và 
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có tính hệ thống sẽ giống hệt với chính sách giữ cho cung ứng 
tiền tệ không thay đổi. 

c. Nếu ngân hàng trung ương quyết định lượng cung úng tiên tệ sau 
khi mọi ngưụi ẩn dinh tiền luông và giá cả, thi ngân hàng trung 
ương có thể sử dụng chính sách tiền tệ một cách có hệ thông đẻ 
ổn định sàn lượng. Già thiết về kỳ vọng hợp lý nói lên răng mọi 
ngưụi sử dụng tắt cà các thông tin sẵn cỏ để hình thành kv V#HÍ 
về mức giá. Nó bao gồm cả thông tên về,tinh hình kinh tế vu Bgán 
hàng trung Ương sẽ phản ứng ra sao với tình hình kinh tế đe Diậi 
đó không có nghĩa rằng mọi ngưụi biết được tình hình kinh tế sẽ 
ra sao cũng như họ không biết được chính xác ngân hàng trung 
Ương sẽ hành động như thế nào, họ chi cổ gắng đư.TTà dự đoán 
tốt nhất. 
Thụi gian ưôi qua, ngân hàng trung ương biết được cất thông tin 
về nền kinh tế mà những ngưụi ấn định tiền lương và giá cà 
không biết. Tại thụi điểm này, do các hợp đổng dã quy định tiền 
lương và giá cả, mọi ngưụi bị mắc với kỳ vọng pc. Sau đó ngân 
hàng trung ương có thể sử dụng chính sách tiền tệ dể tác dộng tới 
mức giá thực tế p và do đó có thể tác động đến sản lượng một 
cách có hệ thong. 

4. Trong mô hình này, tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên là bình quân của tỷ lệ 
thất nghiệp Ưong 2 năm trước. Do đó, nếu suy thoái làm tăng tỳ lệ 
thất nghiệp trong một số năm, thi tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên cũng 
tăng. Điều đó có nghĩa là mô hình này cho thấy hiện tượng trễ: Thắt 
nghiệp chu kỳ ngắn hạn tác động đến tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên 
trong dài hạn. 
a. Xem cảu 6 phẩn câu hói ôn tập. 
b.Nếu ngân hàng trung ương muốn giảm lạm phát 1% vĩnh viền, 

đưụng Phillips cho thấy rằng trong thụi kỳ thứ nhắt, ta cần có: 
lĩ, - Sù = - Ì = -0,5(11, - u,") hay (ti, - u,") = 2 

Điều đó có nghĩa là ta yêu cầu tỷ lệ thất nghiệp phải cao hơn 2% 
so với tý lệ thất nehiệp tự nhiên ban đầu. Tuy nhiên trong thụi kị 
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tiêp theo tý lệ tự nhiên sẽ tăng do thắt nghiệp chu kỳ. Tý lệ thát 
nghiệp tự nhiên mới sẽ là: 

li," = 0,5(u, + u,,) = 0.5[(u,"+ 2) + ù,"] = Ui" + Ì 

Vì vậy tỳ lệ thất nghiệp tự nhiên tăng thêm 1%. Nếu ngân hàng 
trang ương muốn giữ cho lạm phát ụ mức mới, thì thất nghiệp 
trong thụi kỳ 2 phải băng tỷ lệ tự nhiên mới li;". Do đó: 

u,= u,"+l 
Trong mỗi thụi kỳ sau đó tý lệ thất nghiệp vẫn phải bàng tỷ lệ tự 
nhiên. Tỷ lệ tự nhiên này không bao giụ trụ lại giá trị ban đầu cùa 
nó: 

u3 =(1/2) ụ, + (1/2) u,= u," +1-1/2 
Ui =(1/2) Uj + (1/2) Ur= u,n + Ì- 1/4 
u5 =(1/2) di + (1/2) u3*= u," +1-3/8 

Thất nghiệp luôn cao hơn tỷ lệ tự nhiên ban đầu. Trên thực tế ta 
cố thể chứng minh rằng nó luôn lớn hon tỷ lệ tự nhiên ban đầu ít 
nhất 1%. Do đó, để giảm lạm phát 1%, thất nghiệp phải tăng cao 
hơn mức ban đầu 2% ưong năm thứ nhất và 1% hoặc hơn trong 
mỗi năm sâu đó. 

c. Do thắt nghiệp luôn lớn hon giá trị ban đầu, sàn lượng luôn luôn 
nhỏ hơn giá trị mà nó đạt được trong thụi kỳ trước. Vì vậy tỷ lệ hi 
sinh là vô cùng. 

d. Không có hiện tượng trễ, ta thấy có sự đánh đổi ngan hạn mà 
không có sự đánh đổi dài hạn giữa lạm phát và thất nghiệp. Với 
hiện tượng trễ, ta thấy rằng có sự lựa chọn dài hạn giữa lạm phát 
và thất nghiệp: để giảm lạm phát, thì thất nghiệp phái tăng vĩnh 
viễn. 
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Clutơng 12 
CHÍNH SÁCH ỔN ĐỊNH 

TÓM TÁT BÀI GIẢNG 
Chúng ta nghiên cứu kinh tế vĩ mõ không chi nhằm giải thích sự vận 
hành của nền kinh tế, mà còn mong muốn nâng cao hiệu quà của các 
chính sách kinh tế vĩ mô. Có hai câu hòi nồi lên trong các cuộc tranh 
luận về chính sách, đó là: Liệu chính phù có thể cải thiện được sự vận 
hành của nền kinh tế thông qua các chính sách kinh tế vĩ mô hay 
không? Một chính sách tốt nên dược thực hiện như thể nào? Cà hai đều 
được xem xét trong chương này. 
Dể giải đáp các câu hòi này, trước tiên chúng ta cằn trà lòi hai câu hói: 
Nền kinh tế hoạt động ra sao nếu không có chính sách ồn định? Chinh 
sách cùa chinh phủ có ảnh hưởng như thế nào đến sự vận hành của nền 
kinh tế? Như chúng ta đã biết giá cả linh hoạt cho phép phân bổ các 
nguồn lực một cách có hiệu quả, tuy nhiên khi giá cả cứng nhắc các 
cuộc suy thoái và bùng nổ có thể là tín hiệu về việc phân bồ lệch lạc các 
nguồn lực. Một khi giá cà và tiền lương có thể không hoàn toàn linh 
hoạt trong ngắn hạn, thì chúng ta cỏ lý du để tin rằng các chính sách 
kinh tế vĩ mô được thiết kế tốt có thể cài thiện được phúc lợi chung của 
nền kinh tế. Theo mô hình tổng cầu và tổng cung, chinh sách cùa chính 
phù ánh hưụng đến sàn lượng của nền kinh tế thông qua thay đổi tồng 
cầu. Với đưụng tổng cung ngấn hạn dốc lên, sự dịch chuyển của đưụng 
tổng cầu ảnh hưụng đến cả sản lượng và việc lảm. 
1. Chính sách nên chủ động hay bị động? 
Mô hình tổng cung-tổng cầu chi ra rằng về mặt nguyên tắc các nhà 
hoạch định chính sách có thể thay đổi tổng cẩu dể ổn định nền kinh tế. 
Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế vẫn không ủng hộ vai trò tích cực cho 
chính sách cùa chính phù. 
Các nhà kinh tế cồ điển mới tin rang giá cả và tiền lương là linh hoạt và 
[hưụng cho rằng chính sách ồn định là không phù hợp. Họ cho rang 
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những biên động kinh tế chằng qua là những phản ứng có hiệu quả cùa 
nên kinh tế đối với các cú sốc (quan điểm về chu kỳ kinh doanh thực tế) 
hoặc đó chị là những hiện tượng tạm thụi do chúng ta không có đù 
thòng tin. Theo họ thị trưụng cho phép phân bồ các nguồn lực một cách 
hiệu qua. Các nhà hoạch định chính sách chi có thể ổn định được nền 
kinh tệ nêu như họ có thông tin tốt hơn về các cú sốc tác động đến nền 
kinh tê so với các cá nhàn. Nếu các cá nhân biết về cú sốc cũng giống 
như các nhà hoạch định chính sách, thi họ có thể đưa ra dự đoán tốt về 
tông câu và do đó là giá cà. Các nhà hoạch định chính sách không thề 
cài thiện thành tựu cùa nền kinh tể chi trừ khi họ có lợi thế về thông tin. 
Sự chậm trễ trong việc lập và phát huy tác dụng của các chính 
sách 
Nếu ttiá cả và liền lương là cứng nhắc, như quan điềm cùa Keynes, thì 
về mặt lý thuyết chính phù có nhiều lý do để can thiệp hom. Tuy nhiên, 
một sổ đại diện cùa trào lưu Kcynes mới cũng bi quan về các chính'sách 
ổn định. Trong thực tể, chúng ta không dễ tác động đến nền kinh tể như 
mô hình của chùn" ta dự báo. Các nhà kinh tế đặc biệt nhấn mạnh đến 
sự chậm trễ nán liền vái các chính sách. 
Thứ nhất cần có thụi gian để nhận thức vả có hành động cần thiết nhằm 
dối phó với các củ sốc tác động đến nền kinh tế. Như vừa nhấn mạnh, 
nếu các nhà hoạch định chính sách không thể phát hiện các cú sốc sớm 
hơn các cá nhân có thề, thì họ không có cơ hội ổn định hoa nền kinh tế. 
Thậm chí ngay cá sau khi cú sốc đã được nhận biết, thì cũng cần phải có 
thụi gian đế thay đôi chinh sách tài khoa và tiền tệ đang thực hiện. Điều 
nảy được sợi là độ trễ trong. Nó quan trọng hem đối với chính sách tài 
khoa so với chính sách tiền tệ. bới vì ngàn hàng trung ương có thể ra 
quyết định thay đổi chinh sách tiền tệ. trong khi sự thay đồi trong chinh 
sách tài khoa đòi hỏi phải có sự phê chuẩn và hành động cùa các bộ 
phạn hành pháp và lập pháp. 
'l"hứ hai. có độ trễ ngoài, nghĩa là cần phái có thụi gian đề chinh sách 
anh hưởng đền nền kinh lẽ. Chinh sách tủi khoa lác độnc đến chi tiêu và 
do đó là lồng cầu cùa nền kinh tế một cách trực tiếp. nên không có sự 
chàm trễ bên ngoài dáng kè. Chính sách tiền tệ lại có sự chạm trễ bên 
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ngoài kéo dài, bụi vì chính sách tiền tệ ánh hướng đèn tông câu thõng 
qua co chế lan truyền tiền tệ (thay đồi cung tiền có ảnh hưởng đèn lãi 
suất và qua đó tác động đến đầu tư). Sự tồn tại cùa sự chậm trê bên 
trong và bên ngoài làm cho việc điều chình tổng cầu trụ nên không 
chính xác. 
Một số cơ chế trong nền kinh tế giúp giữ GDP gần mức tự nhiên mà 
không cần có hành động trực tiếp cùa các nhà hoạch định chính sách. 
Khi một nền kinh tế đang trong giai đoạn bùng nổ, thu thuế tảng, còn 
thanh toán chuyển khoản như chi bảo hiểm thất nghiệp và các khoán chi 
phúc lợi khác giảm. Điều ngược lại xảy ra trong thụi kỳ suy thoái. Như 
vậy, thuế trừ chuyển khoản ịftì\iế ròng: T) biến động cùng chiều với chu 
kỳ: T tự động tâng trỏng thòfc kỳ bùng nổ (làm giảm thu nhập khả dụng) 
và giảm trong thụi kỳ suy thoái (làm tăng thu nhập khả dụng). Chúng 
được gọi là các nhàn lo tự ồn định. Trong mô hình của chúng ta, vói 
một cú sốc nhất định tác động đến tồng cầu, các nhân tố tự ổn định sẽ 
làm cho đưụng tồng cầu dịch chuyển ít hơn so với trong trưụng hợp 
không có chúng. 
Dự đoán kinh tế là một công việc khó khăn 
Do có sự chậm trễ ừong việc hoạch định và phát huy tác dụng của các 
chính sách kinh tế vĩ mô, hiệu quả cùa các chính sách này phụ thuộc rất 
nhiều vào năng lực dự đoán cùa các nhà hoạch định chỉnh sách về tình 
hình kinh tế tương lai. Gác nhà kinh tế có thề sử dụng các mõ hình kinh 
tế lượng để dự đoán hành vi của các biến sổ then chốt vái các giả thiết 
nhất định về hành vi của các biến ngoại sinh trong tương lai. Tuy nhiên, 
nhiều sự kiện tác động mạnh đến nền kinh tế lại không thể dự đoán 
được. 
Kỳ vọng và phê phán của Lucas 
Nhà kinh tế R. Lucas đã chi trích việc sử dụng các mô hình kinh tế 
lượng và các mô hình kinh tế truyền thống để đánh eiá các chính sách 
kinh tế. Quan điềm cùa Lucas là hành động và hành vi cùa các cá nhân -
đặc biệt là .kỳ vọng cùả họ - nhìn chung phụ thuộc vào các chính sách 
mà chính phù lựa chọn. Do đó, Lucas lập luận sẽ là sai lam nếu dùng 
các mô hình chuẩn để đánh giá các chinh sách trừ khi chung ta có tinh 
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đến ảnh hưòng cùa các chính sách đèn kỹ vọng. Ví dụ, nếu nền kinh lể 
đang trong gia đoạn có mức lạm phát vừa phải và tương đối ổn định, thì 
kỳ vọng về lạm phát cùa dân cư có thể xấp xi gần đúng theo quan điềm 
kỳ vọng thích nghi. Tuy nhiên, nếu như ngân hàng trung ương công bố 
sẽ tăng cung tiền 100% mỗi năm, thi chắc chan các cá nhân sẽ điều 
chinh kỳ vọng của họ về lạm phát trên cơ sụ thông báo mới này, và kỳ 
vọng thích nghi sẽ là một sự chì dẫn không đáng tin cậy về dự đoán cùa 
còng chúng. 
Một hệ quả khác rút ra từ phê phán cùa Lucas là chúng ta cần thận trọng 
khi sử dụng một số phương trinh cơ bản trong mô hình bụi vì chúng có 
thể thay đổi khi chính sách thay dổi. 
2. Các chính sách nên thực hiện theo qui tắc hay tuy nghi? 
Ngay cả khi các nhà kình tế thừa nhận sự cần thiết phải sử dụng các 
chính sách ồn định tích cực, thì họ có thề không nhất trí về cách thức 
thục thi các chính sách nảy. Một khả năng là chính sách tuy nghi, trong 
dó các nhà hoạch định chính sách được tự do phản ứng trước các điều 
kiện kinh tế thay đồi. Khả nàng khác là thực hiện chính sách theo qui 
tấc, trong đó các nhà hoạch định chính sách cam kết trước về cách thức 
phan ứng cùa một chính sách trong các bổi cảnh khác nhau. Thoạt nhìn, 
chính sách tuy nghi dưụng như là một sự lựa chọn tốt hơn, tuy nhiên có 
nhiều hạn chế trong việc thực hiện chính sách tuy nghi để cài thiện 
thành tựu kinh tế. Dưới đây lả một sổ lý do đưa ra để ùng hộ qui tắc 
chính sách. 
Mất niềm tin vào các nhà hoạch định chính sách và quá trình 
chính trị 
Trong thực tế các chinh sách ban hành bụi chính phù không phải bao 
giụ cũng là các chinh sách tốt nhất cho nền kinh tế. Các nhà hoạch định 
chinh sách có thề không cỏ đầy đủ thõng tin, vì phân tích vĩ mô hết sức 
phức tạp. Và các nhà hoạch định chính sách có thế điều chinh chính 
sách không phải xuất phát từ đòi hói cùa thực tiễn, mà đơn giản đế phục 
vụ cho mục đích chính trị cùa cá nhãn họ và chinh đàng mà họ đại diện. 
Một quan điếm khá phổ biến cho rằng chính phù có thề sử dụnụ các 
chinh sách ví mò để íỉiúp họ có cơ hội tái trúng cừ được gọi là chu kỳ 
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kinh doanh chính trị. Trong điều kiện đó, các qui tấc chinh sách có định 
có thề ít gây tổn thương cho nền kinh tế. 

Tính bất nhất của chính sách tuy nghi 
Tính bất nhất cung cấp những luận cứ ít thực tế hơn. nhưng có thê hãp 
dẫn hom để ùng hộ qui tắc hơn là tuy nghi. Tu tưụng cùa quan diêm này 
lả trong những hoàn cảnh nhất định các nhà hoạch định chính sách có 
thể đi ngược lại những điều mà họ đã cam kết và công bố. Các cá nhân 
sẽ hiểu động cơ này và không tin tưởng vào các thông báo chính sách 
cùa chính phủ. Một qui tắc chính sách cổ định có thể có độ tin cậy cao 
hơn và do đó suy cho cùng tốt hem. 
Các qui tắc cho chinh sách tiền tệ 
Nhiều qui tắc cho chính sách tiền tệ đã dược đề nghị. Có thể dan giàn 
nhất và nổi tiếng nhất chính là quan điểm tiền tệ cùa Friedman rằng toe 
độ tăng cung tiền cằn phái giữ co định. Cơ sở cho một qui tắc nhu vậy 
là sự thay đổi cung tiền có thề là nguyên nhân gây ra những biển động 
kinh tế. Nếu tốc độ chu chuyền của tiền không đổi, thi sự tăng trưởng cố 
định của cung tiền sẽ hạn chế săn lượng biến động. Tuy nhiên, nếu tốc 
độ chu chuyển của tiền không ổn định, một chính sách như vậy sẽ 
không làm cho sản lượng ổn định. 
Quy tắc chính sách thứ hai là đặt mục tiêu cho GDP danh nghĩa. Theo 
quy tắc này, ngân hàng trung ương thông báo kế hoạch cho GDP danh 
nghĩa. Nếu GDP danh nghĩa thấp hơn mục tiêu, thì neân hàng trung 
ương có thể tăng cung ứng tiền tệ để kích cầu. Ưu điểm cùa quy tắc về 
chính sách này là nó cho phép chính sách tiền tệ điều chinh theo những 
thay đổi của tốc độ chu chuyển tiền tệ. 
Quy tắc chính sách thứ ba là đặt mục tiêu cho mức giá. Ngân hàng trung 
HƠI!tí thông báo mục tiêu về mức giá vả diều chinh cung ứng tiền tệ khi 
mức giá thực tế khác mức giá mục tiêu mà ngân hàng trung ương đặt ra. 
Quy tắc này tò ra hợp lý nếu ta tin rằng ổn định giá cả là mục tiêu chính 
cùa chính sácli tiền tệ.Tất cả các chính sách này đều hướng tới các biến 
danh nghĩa. Trong khi các biến thực tế lả những chi tiêu tốt hem về phúc 
lợi kinh tế, nhưng có một khó khăn trong việc định hướng chinh sách 
tiền tệ theo các biên thực tế. Giá sứ ngân hàng trung ương không có 
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dược thông tin đầy đù và tin rănc tỳ lệ tháp ngniẹp tự nhiên lá tháp hơn 
so với mức hiện tại. Đồng thụi. aià Sừ niỉãn hàng trung ương sù dụng 
chính sách tiền tệ đe giũ' thai imliiệp ụ mức không đúng này. Nếu thất 
nehiệp đang đúiia ụ mức tự nhiên, thi ngân hàng trung ương sẽ tăng 
cung tiền. Đưụng Phillips cho chúng ta biết điều này sẽ làm giảm thất 
nghiệp, nhung lảm tăm: lạm phát troniỉ ncán hạn. Theo thụi gian tỳ lệ 
lạm phát sẽ tăng và nền kinh tế sẽ trụ lại mức tự nhiên. Điều này lại 
buộc ngân hàng trang ưoniỉ phải tăng tiếp lạm phát. Két quả là lạm phát 
tăng liên tục. 
Các qui tắc cho chinh sách tài khoa 
Một sổ nhà binh luận và chinh trị gia ủng hộ qui tắc cân bang ngân sách, 
đòi hòi chính phù luôn phải đảm bảo cân bằn" ngân sách trong mọi thụi 
gian. Một qui tắc như vậy là hụi hợi với tư cách là một công cụ đề tránh 
ni'ân sách thâm hụt quá lớn. Tuy nhiên, hầu hết các nhà kinh tế không 
úng hộ một qui tắc cún" nhắc như vây. 
Một lý do là thâm hụt vả thặng dư ngân sách xuất hiện một phần lả do 
sự hoạt độim cùa các nhân tố tự ồn đinh. Khi nền kinh tể đang bước vào 
một cuộc suy thoái, doanh lim từ thuế của chính phù sẽ tự động giảm vì 
hau hết mọi loại thuế đều liên quan chặt chẽ đến mức hoạt động kinh te. 
Vi dụ như thuế thu nhập cá nhân phụ thuộc vào thu nhập cùa các hộ gia 
đinh, thuế đánh vào tiền lương phụ thuộc vào thu nhập của ngưụi lao 
động, và thuế thu nhập doanh nghiệp phụ thuộc vào lợi nhuận cùa các 
doanh nghiệp. Vì các khoăn thu nhập này đều giảm xuống trong thụi kỳ 
suy thoái nên doanh thu thuế của chính phù giảm. Sự cất giảm thuế tự 
động như thế sẽ kích thích tồníi cầu. và do đó, thu hẹp biên độ dao động 
kinh tế. 
Chi tiêu chính phũ cũng hoạt dộng nlur một nhân tố tự ổn định. Đặc 
biệt, khi nền kinh tế làm vào suy thoái, số ngưụi mất việc làm tăng lên, 
vi thế đon xin trợ cấp thắt nghiệp, bảo hiềm xã hội và các loại hình hỗ 
trợ thu nhập khác đều lăng lên. Sự gia tăng lự độn (ĩ troim chi tiêu cùa 
chinh phú sẽ kích thích tồnc cầu đủng vào thụi điểm tồn?, cầu không đù 
mạnh dê duy tri mức toàn dụng. 
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Thứ hai, thâm hụt hay thặng dư ngân sách cho phép chính phù điều hoa 
thuế suất theo thụi gian, và do đó cho phép chinh phủ hành thay đồi 
thuế suất nhiều từ năm này qua năm khác. Để diều hoa thuế suất, chinh 
phù cần chấp nhận thâm hụt ngân sách khi suy thoái có thu nhập thấp 
hay trong thụi gian chiến tranh có chi tiêu cao đột biển. 
Thứ ba, thâm hụt ngân sách có thể được sử dụng để chuyển gánh nặng 
về thuế trong hiện tại cho các thế hệ tương lai. Nêu thế hệ hiện nay đang 
chiến đấu đề giành tự do, thì các thế hệ mai sau sẽ được lợi. Bằng cách 
châp nhận thâm hụt ngân sách đề chi trả cátchi phí cho chiến tranh với 
tư cách là nhũng ngưụi hưụng lợi các thế hệ tương lai cần trả một phần 
các khoản chi phi này. 
Kết luận: Lập chính sách trong một thế giói bất định 
Các nhà kinh tế tốt nhất và thận trọng nhất hết sức thận trong trong việc 
dựa ra các lụi khuyên về chính sách bụi vi họ nhận thức được lằng sự 
hiểu biết cùa chúng tạ hiện nay về nền kinh tế vĩ mô còn nhiều hạn chế. 
Tuy nhiên, theo đa số cạc nhà kinh tế một sự hiểu biết không hoàn háo 
vân tốt hơn là không biết gì, và do đó các nhà kinh tế không thể từ bò 
trách nhiệm điều tiết vĩ mô. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
Ì. Độ trễ trong và độ trễ ngoài là gi? Chính sách tải khoa hay tiền tệ có 

độ trê trong dài hem? Chính sách nào có độ trễ ngoài dải hơn Tại 
sao? 

2. Tại sao dự đoán kinh tế chính xác hơn sẽ tạo thuận lọi hơn cho các 
nhà hoạch định chính sách trong việc ồn định nến kinh tế. 

3. Tính bất nhất cùa chính sách kinh tế là gì? Vì sao các nhà hoạch 
định chính sách có thề không muốn thực hiện lụi hứa đã cam kết? 
Trong trưụng hợp này ưu điểm của quy tắc chính sách cố định lả 
gi? 

4. Hãy nêu ba qui tắc cho chính sách tiền tệ. Bạn ủng hộ qui lắc nào và 
vi sao? 
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5. Bạn đưa ra ba lý do giải thích thâm hụt ngân sách có thể là một sự 
lựa chọn tốt về chinh sách tài khoa. 

BÀI TẬP VẬN DỤNG 
1. Xét nền kinh tế Mỹ có đưụng Phillips được xác định như sau: 

u = u"-o(^-^) 
Giả sử đảng Dân chủ luôn theo đuổi chính sách tiền tệ mụ rộng, 
trong khi đảng Cộng hoa luôn theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt. 
Theo bạn loại hỉnh "chu kỳ kinh doanh chinh trị" nào của lạm phát 
và thất nghiệp xuất hiện nếu: 

a. Cứ bốn năm một Đảng sệ năm quyền theo nguyên tắc tung đồng 
xu một cách ngẫu nhiên. 

b. Hai đàng thay phiên nhau cầm quyền. 

2. Khi các thành phố thông qua luật giới hạn tiền thuê mà chù nhả có 
thê quy định cho mỗi căn hộ, thì thông thưụng các đạo luật này chi 
áp dụng cho các căn nhà hiện có mà không áp dụng cho các căn nhà 
chưa xây. Những ngưụi ùng hộ chính sách kiểm soát tiền thuê nhà 
lập luận rang việc không áp dụng cho các căn nhà chua xây âị đảm 
bảo ràng chính sách này không hạn chế việc xây nhà ụ mới. Hãy 
dựa vào luận cứ về tính bất nhất để đánh giá quan điểm này. 

LỜI GIẢI 
Câu hỏi ôn tập 
ì. Độ trễ trong là thụi gian từ lúc các nhả hoạch định chính sách nhận 

ra một cú sốc đã tác động đến nền kinh tế cho đến lúc thực hiện 
chính sách thích họp. Khi đã điều chinh chính sách, độ trễ ngoài là 
thụi gian cần thiết để chính sách đó tác động đến nền kinh tế. Sở dĩ 
có độ trễ ngoài là bới vì cần có thụi gian để chi tiêu, thu nhập và 
việc làm phán ứng với việc thay đồi chính sách. 
Chính sách tài khoa có độ trễ tron" dài. Ví dụ, mất một năm từ lúc 
sự thay đồi về thuế được đề xuất cho đến khi nó trụ thành một điều 
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luật. Chính sách tiền tệ có độ trễ trong mong đổi ngấn. Khi ngân 
hàng trung ương quyết định có sự thay đồi về chính sách khi càn, 
ngân hàng trung ương có thề thay đổi chinh sách chi ưong vòng vài 
ngày hoặc vài tuần. 
Tuy nhiên, chính sách tiền tệ lại có độ trễ ngoài dài. Việc cung ứng 
tiền tệ tăng lên tác động tới nền kinh tế thông qua việc làm giảm lãi 
suất và do đó làm tăng đầu tư. Nhưng nhiều doanh nghiệp lập kế 
hoạch dầu tư từ trước. Do đó, từ lúc ngân hàng trung ương đưa ra 
chính sách mới, mất khoảng 6 tháng đề nó có tác động tới GDP. 

2. Cả chinh sách tài khoa và chính sách tiền tệ đều có độ trễ dài. Do 
đó, để quyết định xem chính sách nên mở rộng hay thu hẹp tồng 
cầu, ta phải dự đoán tình hình kinh tế sẽ ra sao trong 6 tháng đến I 
năm tới. 
Một cách mà các nhà kinh tế sù dụng dể dự báo tình hình kinh tế là 
sử dụng chi số các chi tiêu chủ đạo. Nó bao gồm nhiều số liệu 
thưụng biến động trước khi có biến động kinh tế, vi dụ như giá cổ 
phiếu, số giấy phép xây dựng, giá trị cùa các máy móc vả thiết bị đã 
được đặt hàng và cung ứng tiên tệ. 
Cách thứ hai mà các nhà kinh tế dự báo kinh tế là sử dụng các mô 
hình kinh tế. Các mô hình kinh tế lượng qui mò lớn có rất nhiều 
công thức, chúng biểu thị một phần của nền kinh tế. Một khi chúng 
ta có những già thiết nhất định về các biến ngoại sinh như thuế, mua 
hàng cùa chinh phù, cung ứng tiền tệ, giá dầu..., các mô hình sẽ 
nhặn được các ước tính về thất nghiệp, lạm phát, sàn lượng vả các 
biến nội sinh khác. 

3. Vấn đề về tinh bất nhất xuất hiện do ký vọng về các chính sách 
trong tuông lai tác động tới hành vi hiện tại của mọi nguôi. Vì vậy, 
các nhà hoạch định chinh sách có the muốn bày giụ thôn" báo các 
chính sách họ dự định thực hiện tròm? tương lai để tác động tỏi ký 
vọng của ngưụi dãn. Khi niĩuụi dân bần): động theo nhũng gì họ kỷ 
vọng, các nhà hoạch định chinh sách cỏ thê không liiừ lới hứa tronii 
việc thực hiện các chính sách mà họ dà thòng báo. 
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Vi dụ. vị aiáo sư dạy bạn thông báo răng sẽ có kỳ thi cuôi học kỳ đẽ 
bạn phái cố gắng học. Đúng vào ngày thi, vị giáo sư đó có thê thòng 
báo huy bỏ kỳ thi dể cho ông ta không phái chấm điềm cho bạn 
nữa. 
Tuưns lự nhu vậy. chính phú có thể thông báo rằng họ sẽ không 
đàm phán với những kè khùng bố. Nếu những kè khùng bố tin rang 
họ sẽ chẳng được lợi lộc «i từ việc bắt cóc con tin, thi họ sẽ không 
làm nhu vậy nữa. Tuv nhiên, một khi các con tin đã bị bắt cóc, 
chính phũ lại bị nhiều cám dỗ muốn đàm phán và nhượng bộ. 
về mặt chính sách tiền tệ. giả sù ngân hàng trung ương thông báo 
một chinh sách làm giám lạm phát và mọi ngưụi đều tin lưụng vào 
điều đó. Ngân hàng trung ương có động cơ tàng lạm phát, bụi vì sự 
đánh đổi giũa lạm phát và thất nghiệp trụ nên thuận lợi hon. 
Khi vẩn đè về tinh bai nhất xuất hiện, mọi ngưụi sẽ không tin vào 
các thông báo chính sách nữa. Khi đó, sinh viên không ôn thi, các 
kè khùng bo bắt cóc con tin và ngân hàng trung ương gặp phải sự 
đánh đôi bát lợi. Trong các trưụng hợp này, một quy tấc buộc các 
nhà hoạch định chính sách phải tuân thủ một chinh sách nhất định 
có thể giúp các nhà hoạch định chính sách đạt mục tiêu đề ra: Sinh 
viên học nghiêm túc, các kẻ khủng bố không bắt cóc con tin và lạm 
phát vẫn thấp. 

Bài tập vận dụng 
1. Giả sù nền kinh tế có đưụng Phillips như sau: 

Nó hàm ý rằng nếu lạm phát thấp hơn dự kiến, thì thất nghiệp tăng 
cao hơn tỷ lệ tự nhiên và sẽ có suy thoái. Tương tự như vậy nếu 
lạm phát cao hon dự kiến. thì thất nghiệp giảm xuống thấp hơn hơn 
tỷ lệ tự nhiên và sè có bùng nồ kinh tế. Giả sử Đàng dân chù luôn 
thục hiện chinh sách tăng truồng tiền tệ cao và lạm phát cao (ta gọi 
lả #) trong khi đó, Đàng Cộng hoi lại luôn thực hiện chính sách 
tăng trưụng tiền tệ thắp và lam phát thấp (ta gọi là «*) 
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a. Dạng chu kỳ kinh doanh chính trị ta quan sát được phụ thuộc vào 
tỳ lệ lạm phát mọi ngưụi dự kiến tại thụi điểm bắt đầu môi nhiệm 
kỳ. Nếu kỳ vọng là hợp lý một cách hoàn hào và các hợp đông có 
thể được điều chinh ngay tức khắc khi một Đảng mới lên cầm 
quyền, thì sẽ không có chu kỳ kinh doanh chính trị đối với thất 
nghiệp. Ví dụ, nếu Đảng Cộng hoa thắng cừ, ngay lập tức mọi 
ngưụi sẽ dự kiến lạm phát cao. Do n = 7Ỉ3 = ĩt nên chính sách 
tiền tệ cùa Đảng Cộng hoa sẽ khôn" có tác động đổi với nền kinh 
tế. Ta quan sát được xu huớng chu kỳ kinh doanh chinh trị đổi vái 
lạm phát, ưong đó, lạm phát cao dưới thài Đảng Đản chù cầm 
quyền vả lạm phát thấp dưới thụi Đảng Cộng hoa. 
Giả sử các hợp đồng có thài hạn đù dài đề tiền lương danh nghĩa 
vả giá cả không thể điều chinh ngay tức khắc. Trước khi kết quả 
bầu cử dược thông báo, xác suất lạm phát cao sẽ. là 50% và xác 
suất lạm phát thấp cũng là 50%. Vì vậy, tại thụi điểm bắt đầu mỗi 
nhiệm kỳ, nếu kỳ vọng cùa mọi ngưụi là hợp lý, thi họ sẽ dự kiến 
tỳ lệ lạm phát lả: 

TỈ = 0,5ĩP + 0,5/ 

Nêu Đảng Dân chù thắng cừ, thì ban đầu Tỉ >7Ỉ và thất nghiệp 
thấp hơn tỷ lệ tự nhiên. Do đó, sẽ có bùng nổ kinh tế tại thụi điểm 
bắt đầu nhiệm kỳ cùa Đàng Dân chủ. Theo thụi gian, lạm phát 
tăng đến rr và thất nghiệp trụ lại tỳ lệ tự nhiên. 
Nếu Đảng Cộng hoa thắng cừ, thi lạm phát sẽ thấp hơn dự kiến 
và thất nghiệp tăng lên cao hơn tỳ lệ tự nhiên. Do đó, sẽ có suy 
thoái tại thụi điểm bắt đầu mỗi nhiệm ký của Đàng Cộng hoa. 
Theo thụi gian, lạm phát giảm xuống còn 7? và thất nghiệp trớ lại 
tỳ lệ tự nhiên. 

b. Nếu 2 Đảng thay phiên nhau cảm quyền, thì sẽ không có chu ký 
kinh doanh chính trị dối vãi thất nghiệp rio mọi ngưụi ổ ỈU biết tì 
Đảng nào sẽ lên câm quyên. Do đó, mọi ngưụi tiêu bĩẽt 'íLĩại. lạn1 

phát sẽ cao hay thếp. Kể cá các. hợp đong có thò- hạ- đả: -'ì, sè 
tính đến tỳ lệ lạm phi: thục tẽ do tv lệ lí. n phá' i.-.Ty • í-,: 
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đều dược biết rõ. Lạm phát sẽ biến đồi giữa mức cao và mức 
thắp. phụ thuộc vào việc đãng. nào cầm quyền. 

2. Sệ .váy ra vấn đề về tinh bất nhất khi có thông báo rang các toa nhà 
mới xây sè khổng cần phải tuân theo luật thuê nhà. Trước khi xây 
nhà, uy ban nhân dân thành phổ có thể hứa rang họ sẽ được miễn 
loại thuế này: khi đó, các chủ nhà dự kiến sẽ nhận được tiền thuê 
cao từ dịch vụ nhả ụ mà họ cung cấp. Tuy nhiên, khi nhà được xây 
xong thi úy ban nhân thành phố có thề không thục hiện lụi hứa cùa 
họ. Do đó. nhiều ngưụi thuê sẽ được lợi trong khi chù nhà bị thiệt. 
Vấn đề chính là ụ chồ chủ nhà có thể dự đoán rằng uy ban nhân dân 
thánh phố sẽ bội ước, do đó, họ có thể sẽ không xây dựng những 
ngôi nhà mới nữa. 
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Chương 13 
THÂM HỤT NGÂN SÁCH VÀ NỢ CHÍNH PHÙ 

TÓM TÁT BÀI GIẢNG 
Thâm hụt ngân sách và nợ chính phù đã trụ thành trung tăm của nhiêu 
cuộc tranh luận chinh trị và kinh té trên thể giới. Chuông này xem xét 
một số khía cạnh nô bật trong các cuộc tranh luận này. 
ì. Các vấn đề phát sinh trong việc đo lưụng thâm hụt ngân 
sách 
Một số bất đồng về chính sách tài khoa xuất hiện là do rất khó đo lưụng 
chinh xác thâm hụt ngàn sách. Có nhiều vấn đề cần xử ly trona việc 
thống kê ngân sách chính phủ. Ở dây chúng la xem xét 4 vấn dề quan 
trọng phát sinh khi đo lưụng thăm hụt ngân sách chinh phù. 
Lạm phát. Nguyên nhân thứ nhất giãi thích tại sao thảm hụt ngân sách 
chính phủ lả một thước đo tồi về chinh sách tài khóa liên quan đến sự 
phân biệt giữa lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế. Trên thực tế, các số 
đo về thâm hụt được công bố coi toàn bộ phần lãi danh nghĩa mà chinh 
phủ thanh toán cho nợ quốc gia là một khoán mục trong chi tiêu chinh 
phù. Trên thực tế, khi lạm phát ớ mức khá cao, lãi suất danh nghĩa và lãi 
suất thực tế khác nhau đáng kể, sẽ có ý nghĩa hon khi chi coi lãi suất 
thực tế nhân với khoản nợ tồn đọng cùa chinh phủ là một khoản mục 
chi tiêu góp phần vào thảm hụt. 
Sự thay đôi tài sản. Sự thay đổi tài sàn do chinh phủ nam giữ không 
được phản ánh trong chi tiêu đóng góp vào thâm hụt ngàn sách hiện lại. 
V! dụ, nếu chính phủ có cân bàng ngân sách do bán đất và tư nhản hóa, 
thì điều này không có nghĩa chính phù đang thực hiện một chinh sách 
tài khoa thận trọng, bởi vì điều này làm giám tài sàn cùa chinh phù. Mặt 
khác, việc xây dựng ca sụ hạ tầng làm tàng năng lực sân xuắt của nền 
kinh tế trong tương lai không có nghĩa chinh phù dang chi quá mạnh tay 
so với nguồn lực cho phép. về mật nguyên tấc \ lệc tinh đen JỊÍ thay đoi 
tài sản cùa chính phù làm cho chi tiêu thâm hụt ngàn sách trơ nen có ý 
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nghĩa hơn. nhưng diều này lại rất khó thực hiên trên thực tế bụi vi rất 
khó xác định chính xác khoan mục thu nhập và chi tiêu nào thực sự làm 
thay đôi tài sàn của chính phá. 
Các khoản nợ không được tính. Một số nhả kinh tế lập luận rang 
mức thâm lụn naân sách công bố hiện nay không đáng tin cậy, bụi vi nó 
bỏ qua một số khoản nợ quan trọng của chính phù như lương hưu và chi 
bảo hiểm xã hội mả trong tưoug lai chính phủ sẽ phải trả cho đội ngũ 
viên chức chính phù hiện đang làm việc. Một dạng nợ chính phù khó 
xác định là các khoản nợ ngẫu nhiên, tức là những khoản nợ chi phát 
sinh khi mội biến co nhất định xảy ra như việc chính phủ bào hiêm cha 
các khoản vay cùa doanh nghiệp nhà nước, tín dụng cho các doanh 
nghiệp vừa và nhò, tín dụng sinh v iên; và tiền .gùi trong hệ thống ngân 
hàng. 
Chu kỳ kinh doanh. Thâm hụt ngân sách có xu hướng thay đổi tự 
độna theo chu kỳ kinh doanh. Ví. dụ. trong một cuộc suy thoái, thâm hụt 
ngân sách thưụng tăng do thuế giảm và chi tiêu chính phủ tăng. Điều 
này làm cho thâm hụt ngân sách thực tế không phải là thước đo tót vê 
chính sách lài khoa cùa chính phù. Một thước đo tốt hơn là thâm hụt 
ngân xách đtrực điều chinh theo chu kị: Chì tiêu này được tính Ưêncơ 
sớ ước tính về mức chi tiêu và thu thuế với già thiết nền kinh tế hoạt 
động ụ mức tiềm năng. 
2. Quan điểm truyền thống về nợ chính phủ 
Chúng ta bất đầu phân tích truyền thống về thâm hụt dựa trên mô hình 
IS-LM. Việc tăng thâm hụt có nghĩa là thuế tháp hơn hoặc chi tiêu 
chinh phù hay chuyến giao thu nhập nhiều hon. Tất cà đều có nghĩa là 
tồng cầu tãne. nực tiếp hoặc gián tiếp thông qua ảnh hưụng đến thu 
nhập khả dụng. Do đó, tăng thâm hụt có ảnh hưụng mở rộng và làm 
dịch chuyền đưụng IS sang phái. Do đó, trong ngắn hận, tăng thâm hụt 
làm tăng cả lãi suat và thu nhập. Thu nhập cao hơn là kết quả trực tiếp 
cùa chi tiêu cao hem. Lãi suất cao hon xuất hiện do thu nhập cao hon 
làm tăng cầu về tiền giao dịch, do đó đẩy lãi suất lên và làm giảm đầu 
tư. Đây là ảnh hướng lấn át. Nó sẽ đặc biệt quan trọng nêu cậu tiên ít 
nhạy cám với lãi suất. còn đầu tư rất nhạy cám với lãi suất. Đồng thụi. 
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lãi suất cao hơn làm vốn chày vào trong nước, làm đông nội tệ lên giá 
và lấn át xuất khẩu ròng. Phân tích này dựa trên giã thiết thâm hụt được 
tài trợ bằng nợ. Trái lại, nếu thâm hụt được tài trợ bằng phát hành tiền, 
chúng ta sẽ thấy cả đưụng IS và LM đều dịch chuyển sang phải. 
Trong dài hạn, khi giá cả điều chinh để đưa nền kinh tế trở lại trạng thái 
toàn dụng, hiện tượng lấn át lại tiếp diễn. Tăng mức giá lảm giảm cung 
tiền thực tế, đẩy lãi suất và đảng nội tệ lên giá và do vậy tiếp tục làm 
giảm đầu tư và xuất khẩu ròng. Trong dài hạn, xảy ra hiện tượng lấn át 
hoàn toàn: chi tiêụ tư nhân giảm một lượng đúng bàng múc chi tiêu 
chính phù eng. 
3. Quan điểm của Ri-các-đô về nợ chính phủ 
Không phải tất cả các nhà kinh tế đều đồng tinh với phân tích truyền 
thống về nợ chính phù. Một số nhà kinh tế cho rằng iôgic nằm sau mô 
hình IS-LM về cơ bản là sai lầm và chúng ta không cằn chụ đợi đề thấy 
hiện tượng lấn át, cũng như không nên hỵ vọng thâm hụt có một ảnh 
hưụng đáng kể nào đến nền kinh tế... Quan điềm này được biết đến là 
tirơng đương Ri-các-đô, bụi vì quan điểm này do Ri-các-đô khới xướng 
từ thế kỳ 19. Gần đây nhà kinh tế cổ điển mới R. Barro có nhiều đóng 
góp trong việc bào vệ và phát triền lý thuyết này. 

Lô gic cơ bản cùa tuvng đương Ri-các-đô 
Tuông đương Ri-các-đô cho rằng dù chi tiêu chính phủ được tài trợ 
bằng thuế hay bằng cách đi vay, thì đều có ảnh hưởng như nhau đến nền 
kinh tẻ. Nói một cách khác, tương đương Ri-các-đô lập luận răng cắt 
giảm thuế được tài trợ bằng nợ sẽ không có ảnh hưụng đến nền kinh tế. 
Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm truyền thống, trong đó hai 
cách tài trợ không tương đương nhau. Thực chất của luận điểm này là 
những ngưụi tiêu dùng hiểu sự hạn chế ngân sách giữa các thụi kỳ của 
chính phù. Nếu hôm nay chính phủ cắt giảm thuế và phát hành nhiều 
trái phiếu hom, thi chính phủ sẽ phải thu nhiều thuế hơn trong tuông lai. 
Các hộ gia đình hành động họp lý sẽ nhận thấy răng cuối cùng chính 
phù sẽ cân tăng thuê. và do đó họ sẽ tiết kiệm toàn bộ phần thu nhập 
tăng do thuế giám hôm nay đề trả cho gánh nặng thuế cao hơn trong 
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tương lại. Sự thay đồi tiết kiệm tư nhãn sa DU aap hoán toán sự thay đoi 
trong tiết kiệm công cộng. 
Tuông đương Ri-các-đô không hàm ý rằng chi tiêu chính phù không có 
ảnh hưởng đến nền kinh tế. Nhìn chung, sự thay đồi chi tiêu chính phủ, 
dược tài trợ hoặc bàng thuế hoặc bang đi vay, sẽ có ảnh hưụng đến nền 
kinh tê thực. Tương đưong Ri-các-đô là một kết luận về hai cách tài trợ 
cho một khối lượng chi tiêu nhất định. 
Nguôi tiêu dùng và thuế tương lai 
Tương đương Ri-các-đô dựa trên giả thiết ngưụi tiêu đùng nhìn xa trông 
rộng nên các khoản nợ thuế trong tương lai có ảnh hưụng quan trọng 
đến tiêu đùng hiện tại. Tuy nhiên, giả thiết này có thể không phù hợp 
với thực tế vì một số lý do sau đây: 
Sự thiển cận 
Một giả thiết cơ bản của tương đương Ri-các-đô là ngưụi tiêu dùng 
hành động hợp lý. Tuy nhiên, trên thục tế có thể họ hành động không 
hoàn toàn họp lý. Có thề họ hoàn toàn không biết và tính đến thâm hụt 
ngân sách cùa chính phủ khi quyết định tiêu dùng và tiết kiệm. 
Sự hạn chế vay nợ 
Tưcmg đương Ri-các-đô sẽ không có ý nghĩa nếu các cá nhân bị ràng 
buộc bởi giới hạn vay nợ. Những cá nhân này sẽ tiêu dùng toàn bộ thu 
nhập mà họ nhận được và sẵn -:àng tiêu dùng nhiều hơn nếu họ có thè 
vay tiền. Nếu chính phù giảm thuế cho họ, thì họ có thể sẽ tăng mức tiêu 
dùng một cách tương ứng và không tiết kiệm phần thuế được giảm. 
Điều này trái với dự đoán cùa tương đương Ri-các-đô. 
Các thế hệ tiroìig lai 
Trên thực tế quyết định cùa các cá nhân và chính phù dược đưa ra cho 
những khoáng thụi gian dài. Thõng thưụng không phải là khi chính phủ 
giảm thuế trong năm nay, thì chính phù sẽ tăng thuế ngay năm sau. Sự 
ràn" buộc ngân sách chính phù chi cho thấy là nếu chính phù giảm thuê 
trong năm nay, thì một ngày nào đó trong tương lai chính phù sẽ phái 
tăng thuế. N°ày đó có thể là năm sau hoặc cũng có thề ià 20 năm sau, 
thậm chí lả 200 năm sau. Khi đó, phải chàng là chúng ta sẽ quan tàm 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



đến việc chính phù Việt Nam sẽ tăng thuê vào một tương lai Na. như 
vào năm 2105. Lúc đó chúng ta không còn sổng trên thê gian nảy và do 
vậy chúng ta không cần quan tâm đèn điều đó. 
Theo R. Barro, chúng ta thực ra vẫn có thể quan tàm đến điểu đó. Ông 
cho rằng nếu như chúng ta thực sự quan tâm đến phúc lợi của con cháu 
thúng ta, thì tương đương Ri<ác-đô vẫn có hiệu lực thông qua lải sán 
Thừa kế. Nếu chinh phủ giảm thuế hôm nay, thì the hệ hiện tại có thề 
không phái trả gánh nặng thuế cao hơn trong tương lai, nhung các thế 
hệ tương lai có thể phải trả gánh nặng đó. Việc cắt giám thuế cho các cá 
nhãn hiện tại có thề hàm ý là chính phủ sẽ lãng thuế đánh vào cháu, chắt 
của họ. Bây giụ nếu như các ông bổ, bà mẹ quan tâm đến con cùa họ, 
thi thực ra họ cũng gián tiếp quan tâm đến cháu cùa họ. Barro cho rằng 
chúng ta suy nghĩ không chi trên quan điểm các cá nhân, mà trái lại trên 
quan điềm của các thế hệ nối tiếp nhau. 
Luận điềm này rất hấp dẫn nhưng không thuyết phục lắm. Nhiều tác già 
đã phê phán luận điểm này. Phần lớn các phê phán ít hấp dẫn hon 
nhung lại đáng chú ý. Vi dụ, một số ngưụi không có con, do đó dối với ị 
họ, việc giảm thuế là một mối lợi trực tiếp. Hơn nữa. ngay cả một số 
ngưụi có con, thi họ cũng không muốn để lại tài sản thừa kế cho chúng. 
Lựa chọn 
Cuộc tranh luận về tương đương Ri-các-đô là quan trọng bụi vì hai quan 
diêm về nợ chính phù có ý nghĩa rất khác nhau về vai trò của chính sách 
kinh tế. Nếu tương đương Ri-các-đô có hiệu lực, thì chính phủ không 
thê giảm thuế để kích thích nền kinh tế, bụi vì ngưụi tiêu dùng luôn coi 
diều này chi là tạm thụi. Đồng thụi giảm thuế cũng không dẫn đến giảm 
đầu tư. bởi vi tương đương Ri-các-đô hàm ý ràng giảm tiết kiệm chính 
phù được bù đáp hoàn toàn bằng sự gia tăng tiết kiệm tư nhân. Các nhà 
kinh tế truyền thống lo lắng về ảnh hưụng cùa thâm hụt hiện tại đến 
phúc lợi cùa các thế hệ tương lai, trong khi các nhà kinh tế theo quan 
diêm Ri-các-đô coi sự lo lắng về thâm hụt là không cằn thiết. 

Kết luận 
Các nhà kinh tê và hoạch định chính sách tiếp tục tranh luận về ảnh 
hưụng ngăn hạn và dài hạn cùa thâm hụt và nợ đoi với nền kinh tế Việc 
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thu tiêu các khoan nợ hiện có là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Thực té 
này chi ru răn ti cuộc tranh luận như vảy sẽ còn kéo dài. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
I. Hãy giải thích bốn vắn đề phát sinh trong việc đo lưụng thâm hụt 

ngân sách chính phú. 
2. Theo quan điếm truyền thống, biện pháp cất eiảm thuế được tài trợ 

bằng nợ ánh hưụng như thế nào tói tiết kiệm cõng cộng, tiết kiệm lư 
nhản và tiết kiệm quốc dãn. 

ì. Theo quan diêm Ri-các-đô. biện pháp cắt giảm thuế được tài trợ 
bang nợ ảnh hưụng như thế nào đối với tiết kiệm còng cộng, tiết 
kiệm tư nhãn và tiết kiệm quốc dân? 

4. Bạn tin quan điềm truyền thống hay quan điểm Ri<ác-dô về nợ 
chính phù hơn? Vì sao? 

BẢI TẬP VẬN DỤNG 
1. Hệ thống bão hiểm xã hội đánh thuế vảo công nhân và trợ cấp cho 

ngưụi già. Giả sử quốc hội lăna cà thuế và trợ cấp. Đe đon giản hoa, 
hãy già định ràng quốc hội công bố biện pháp tăng thuế sẽ chấm dúi 
sau mội năm. 
a. Sự thay đổi này ánh hương đến nền kinh tế ra sao? 

b.Cãu trà lụi cùa bạn có phụ thuộc vào việc các thế hệ có liên hệ 
vói nhau theo chú nghĩa vị tha không? 

2. Thảm hụt ngân sách được điều chình theo chu kỳ là thâm hụt ngân 
sách đã được điều chình đe loại trừ ảnh liưcmg cùa chu kỳ kinh 
doanh. Nói cách khác. đó là mức thâm lụn ngàn sách mà chính phủ 
có khi sán lượim được Siiã thiết ớ mức tự nhiên. Một số nhà kinh tê 
đã đề xuất qui tác naân sách được điều chình theo chu kỳ luôn cản 
bần". So sánh qui tấc này vói qui tác cân bằng ĩiiỉân sách nghiêm 
nuãt. Ọni lác nào tót hon? Bạn cỏ nhặn thày vãn đồ si na> sinh khi 
áp đụn" qui tắc mãn sách dượt diêu chinh theo chu kỷ càn hăng 
khôn é'.' 
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LỜI GIẢI 
Câu hỏi ôn tập 
1. Phương pháp đo thâm hụt ngân sách hiện nay không phải là một 

thước đo hoàn hảo về chính sách tài khoá ít nhất là do 4 lý do sau. 
Thứ nhất, nó không điều chinh tác động của lạm phát. Thâm hụt do 
được phái được đo bằng thay đồi trong nợ thực tể cùa chính phù 
chứ không phải là nợ danh nghĩa. Thứ hai, các thước đo này không 
bù lại những thay đổi trong nợ chính phù khi có thay -đôi trong tài 
sản của chính phủ. Đe do nợ chính phù, ta phải lấy nợ chính phủ trử 
đi tài sản cùa chính phủ. Do đó, thâm hụt ngân sách phải là thay đổi 
trong nợ trừ di thay dổi trong tài sản. Thứ ba, các thước đo hiện nay 
bỏ qua một số nợ, ví dụ như luông hưu cùa nhiều nhân viên chính 
phủ và phúc lợi tích lũy được của bảo hiểm xã hội. Thứ tư, nó 
không điều chinh tác động cùa chu kỳ kinh doanh. 

2. Tiết kiệm công cộng là sự chênh lệch giữa thuế và mua hàng của 
chính phủ. Do đó việc cắt giảm thuế làm giảm tiết kiệm công cộng 
một lượng đúng bằng lượng thuế giảm đi. Việc cắt giảm thuế cũng 
làm tăng thu nhập khả dụng. Theo quan điểm truyền thống, do xu 
hướng tiêu đùng cận biên lớn hơn không và nhỏ hon một, cà tiêu 
dùng và tiết kiệm tư nhân đều tăng. Do tiêu dùng tăng, tiết kiệm tư 
nhân tăng một lượng ít hơn lượng thuế giảm đi. Tiết kiệm quốc dân 
là tổng cùa tiết kiệm công cộng và tiết kiệm tư nhân. Do tiết kiệm 
công cộng giảm đi một lượng nhiều hơn lượng tiết kiệm tư nhân 
tăng lên nên tiết kiệm quốc dân giảm. 

3. Theo quan điểm cùa Ri-các-đô, việc cất giảm thuế không khuyển 
khích tiêu dùng do nó không làm tăng thu nhập thưụng xuyên. Diều 
đó là do ngưụi tiêu dùng có tầm nhìn xa tròng rộng, họ hiểu rằng 
chinh phủ đi vay hôm nay tức là mai sau họ sẽ phải đóng nhiều thuế 
hơn. Do việc cắt giảm thuế không làm thay đổi tiêu dùng nên các 
hộ gia đinh tiết kiệm phần thu nhập khả dụng tâng thêm để trả thuế 
trong tương iai: tiết kiệm tư nhân tăng lên đúng bàng lượng thuế 
giảm đi. Tiết kiệm tự nhân tăng lên bù lại cho tiết kiệm công cộng 
giảm đi, do đó, tiết kiệm quốc dân không thay đoi. 
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4. Quan điếm nào về nợ chinh phù mả bạn cho là đúng phụ thuộc vào 
việc bạn nghĩ rằng hành vi cùa ngưụi tiêu đùng là như thể nào. Nếu 
bạn theo quan điểm truyền thống, thì bạn tin rằng việc cắt giảm thuế 
sẽ khuyến khích ngưụi tiêu dùng chi tiêu nhiều hom và làm giảm tiết 
kiệm quốc dân. Bạn có thể nghĩ như vậy vì một số lý do. Thứ nhất, 
ngưụi tiêu đùng có thề có tằm nhìn hẹp hoặc không hợp lý nên họ 
nghĩ răng thu nhập thưụng xuyên tăng lẽn mặc dù trên thực tế điều 
đó không phải lả sự thật. Thứ hai, ngưụi tiêu dùng có thề gặp phải 
giới hạn vay nợ nên họ chi có thể tiêu dùng thu nhập hiện tại. Thứ 
ba, ngưụi tiêu dùng cỏ thể dự kiến rằng gánh nặng thuế sẽ dồn lên 
đôi vai cùa các thế hệ mai sau và có thể họ không quan tâm đến con 
cháu họ và không để lại thừa kế để cho con cháu họ có thể ưả thuế. 

Bài tập vận dụng 
1. a. Ta sư dụng mô hình vòng đụi sẽ được trinh bày chi tiết trong 

chương 14 vả già sử rằng'mọi ngưụi muốn ồn định tiêu dùng đến 
múc có thề. Điều đó có nghĩa tác động đối với tiêu dùng của thav 
đồi tạm thụi trong thu nhập sẽ được dàn trài trong suốt quãng đụi 
còn lại cùa một ngưụi. Để đon giản, ta cũng giả thiết rằng lãi suất 
bằng không. 
Xét một ví dụ đom giản. Gọi T là thuế bổ sung tạm thụi một lằn 
đổi với nhũng ngưụi đi làm vả B là trợ cấp một lần cho ngưụi già, 
trong dó B = T. Nếu mọi ngưụi già sống thêm 10 năm nữa, thì trợ 
cấp tạm thụi này sẽ làm tăng tiêu dùng hiện tại của họ thêm B/10. 
Nếu một công nhân còn sống thêm 30 năm nữa, việc tăng thuế sẽ 
làm giám tiêu dùng hiện tại của họ đi một lượng là T/30. Tồng 
tiêu dùng sẽ thay đổi một lượng là: 

AC = B/10-T/30 = B/15 
Việc chuyển cùa cải sang cho ngưụi già làm cho tiêu dùng tăng 
và do đó làm cho tiết kiệm giảm đi. Điều đó là do ngưụi già tăng 
tiêu dùng một lượng nhiều hon lượng tiêu dùng ngưụi công nhân 
giảm đi do Giả còn sông ít năm hem nên có xu hướiia tiêu dùng 
cận biên cao hơn. 

b. Câu trà lụi tronc phần a phụ thuộc vào các thể hệ có quan tâm 
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đến nhau không. Nếu các thế hệ quan tâm đến nhau, thì có thê 
ngưụi già sẽ không cảm thấy có lợi hom nhụ trợ cáp xã hội do 
thuế và trợ cấp tăng lên không làm ảnh hướng đèn thu nhập 
thưụng xuyên cùa một gia đình, nó chi đom giàn là chuyên thu 
nhập từ thế hệ này sang cho thế hệ khác. Nếu nguôi già không 
muốn nhân cơ hội này để tiêu dùng phần thu nhập bị giảm di cùa 
con cháu họ, thì họ sẽ để lại thừa kế cho thế hệ sau. Nếu điều này 
xảy ra, thì nó làm dịu đi tác động của thay đổi về thuế đổi vái tiêu 
dùng và tiết kiệm. 

2. Quy tắc yêu cầu cân bằng ngân sách được điều chinh theo chu kỳ 
có hai điểm ưu việt han so với qui tắc cân bằng ngân sách nghiêm 
ngặt. Thứ nhất, quy tắc này cho phép chính phủ sử dụng chính sách 
tài khoa ngược chu kỳ để ổn định nền kinh tế. Điều đó có nghĩa là 
chính phủ có thề có thâm hụt khi suy thoái kinh tế, khi mà thuế tụ 
động giảm còn chi tiêu tự dộng tăng. Co chế tự ổn định này tác 
động tới thâm hụt chứ không phải là thâm hụt được điều chinh theo 
chu kỳ. Thứ hai, quy tắc này cho phép chính phủ ồn á p ihuế suất 
qua các năm khi thu nhập cao hoặc thấp, chính phủ không cần phải 
tăng thuế khi có suy thoái hay giảm thuế khi bùng nổ kinh tế. 
Tuy nhiên, quy tắc này cũng có một so hạn chế nhất định. Ngân 
sách điều chinh theo chu kỳ không cho phép chính phù điều hoa 
thuế suất qua các năm khi chi tiêu đặc biệt cao hoặc thấp, nhu trong 
thụi chiến hoặc thụi bình. Có thể ta phải tính đến điều này bằng 
cách cho phép có thể không thực hiện quy tấc càn bằng ngân sách 
trong những trưụng hợp đặc biệt như chiến tranh. Quy tắc này 
không cho phép chính phù khắc phục trụ ngại thử ba của qui tấc càn 
bằng ngân sách nghiêm ngặt do chinh phủ không thể chuyển gánh 
nặng về chi tiêu từ thế hệ này cho thế hệ khác. 
Cuối cùng, một vấn đề nghiêm trọng với quy tắc nảy là ta không 
trực tiếp quan sát thấy được ngân sách được điều chinh theo chu 
kỳ. Điều đó có nghĩa là ta cần ước tính xem ta còn cách trạng 
thái loàn dụng bao xa, sau đó ta cẩn ước tính xem chi tiêu và 
thuế sẽ ra sao nếu ta ở trạng thái toàn dụng. Ta không thề ước 
tinh một cách chinh xác các đại lượng trên. 

264 
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Chương 14 
TIÊU DÙNG 

TÓM TẤT BÀI GIÀNG 
Kinh tế vĩ mô hiện đại chi ra rằng các nguyên lý và mô hình kinh tế vĩ 
mô cần có cơ sở vi mô vững chắc. Mặc dù chủng ta đưa ra rắt nhiều giả 
thiết đơn giãn hoa trong kinh tế vĩ mô vả bò qua phần lớn những khác 
biệt giữa các cá nhân, chúng ta vẫn hy vọng rằng lý thuyết kinh tế vĩ mô 

cùa chúng ta được xây dụng trên các nguyên lý kinh tế vi mô. Chúng ta 
không thề coi kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô là những môn học độc lập, 
tách rụi nhau. Chúng lả những bộ phận cấu thành cùa kinh tế học nhăm 
giải thích các hiện tượng kinh tế ụ những cấp độ khác nhau. 
Trong phần trước cùa cuốn sách, chúng ta đã đề cập đến các cơ sụ vi 
mô như lý thuyết về tiêu dùng, đầu tư và cầu tiền. Chúng là những bộ 
phận cấu thảnh quan trọng trong mô hình cùa chúng ta về nền kinh tê, 
và chúng ta cần hiểu thấu đáo về các hàm hành vi này. Các chương tiếp 

theo sẽ đi sâu nghiên cứu các hiện tượng này nhàm nâng cao hiểu biết 

của chúng la về hành vi cùa nền kinh tế. 

Chúng ta bất dầu với lý thuyết tiêu dùng, bụi vi nó là trung tâm cùa các 
phân tích trước. Quyết định tiêu dùng - tiết kiệm là hiện tượng hành vi 
quan trọng trong mõ hình tăng trưụng Solow và cũng làm cơ sở cho 
hiệu ứng số nhân troniỉ mô hình ngắn hạn. Tiêu dùng lại là thành tô lớn 
nhắt của tong cầu, chiếm khoáng 2/3 GDP. Chúng ta không thể hiểu 
thấu đáo về nền kinh tế nếu như chúng ta không hiểu đầy đù lý thuyét 
về tiêu dùng. 

1. John Maynard Keynes và hàm tiêu dùng 

Hàm tiêu dùng lẩn dầu tiên được Keynes giới thiệu trong cuốn Lý thuyét 
lồng quái về việc làm. lãi suối và tiền lệ. Chúng ta bắt đầu phân tích vẽ 
tiêu dùng bằng cách giới thiệu những tư tưụng của Kẹynes. 
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Những phỏng đoán của Keynes 
Hàm tiêu dùng cùa Keynes thưụng được viết dưới dạng: 

c=c +MPC(Y-1); CX);0<MPC<1. 

Thu nhập khả dụng, Y 
Hình 14-1 Hàm liêu dùng cùa Keynes 
Hàm tiêu dùng cùa Keynes tuy đom giản nhưng trong một chừng mực 
nào đó, nó phàn ánh khá đúng hành vì tiêu dùng cơ bàn của các cá nhân. 
Thứ nhất, chúng ta phải tiêu dùng một múc nhất định ngay cả khi khống 
có thu nhập. Thứ hai, chúng ta tiêu dùng nhiều han khi thu nhập cao 
hon. Thứ ba, nói chung chúng ta có xu huóng chi tiêu một số và tiết 
kiệm một sổ từ mỗi đơn vị thu nhập khả dụng tăng thêm. Chúng ta cỏ 
thể tóm tắt những điểm này như sau: 

Xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC) nằm giũa 0 và Ì. 

- Xu hướng tiêu dùng bình quàn (C/Yd) là một hàm giảm theo thu 
nhập. 

Hàm tiêu dùng này của Keynes thưụng được coi là quá đon giản. Bụi vi 
quyết định tiêu dùng, một cách tương đương, cũng lả quyết định tiết 
kiệm. Do đỗ, lý thuyết tiêu dùng cẩn quan tám đến sự lựa chọn giũa tiêu 
dùng hiện tại và tiêu dùng trong tương lai. (Chia cạnh liên kỳ này dã bị 
coi nhẹ trong hàm tiêu dùng của Keynes bụi vì trong hàm tiêu đùng đỏ 
không có biến lãi suất. Sẽ là không thực tế nếu cho rằng dân cư chi dựa 
vào thu nhập hiện tại để quyết định tiêu dùng và tiết kiệm. Điều này 
được nhiều nhà kinh tế thừa nhận vá cũng là một vấn đề khó giải thích 
khi các nhà kinh tế sử dụng các số liệu thực nghiệm để kiểm định. 
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Những bằng chứng thực nghiệm ban đầu 
Những nghiên cứu đầu tiên dựa trên số liệu về các hộ gia đình và chuỗi 
thụi gian ngắn hạn dưụng như ùng hộ phòng đoán cùa Keynes về hàm 
tiêu dùng. Có hai kết luận rút ra từ số liệu về các hộ gia đình. Thứ nhất, 
các hộ gia đình với thu nhập cao hơn tiêu đùng nhiều hơn và tiết kiệm 
nhiều "hem, hàm ý ràng xu hướng tiêu dùng cận biên lớn hơn 0 và nhỏ 
hơn I . Thứ hai, các hộ gia đình có thu nhập cao hem để dành một phần 
lớn hơn cùa thu nhập so với các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn. Điều 
này hàm ý rằng xu hướng tiêu dùng bình quân giảm khi thu nhập 
tăng.Có thêm 3 phát hiện từ chuỗi thụi gian ngẩn. Thứ nhất, trong các 
năm mà tổng thu nhập thấp, cả tiêu dùng vả tiết kiệm đều thấp, hàm ý 
ràng xu hướng tiêu dùng cận biên nằm giữa 0 và 1. Thứ hai, trong 
những năm mà thu nhập thấp, tỷ lệ tiêu dùng/thu nhập cao, hàm ý rằng 
xu hướng tiêu dùng bình quân giảm khi thu nhập tăng. Thứ ba, sự liên 
hệ giũa tiêu dùng và thu nhập mạnh đến mức không có biến số nào khác 
ngoài thu nhập có vai trò quan trọng trong việc giải thích tiêu dùng. 
Sự đình trệ kéo dài, Simon Kuznets, và vấn đề nan giải về tiêu 
dùng. 
Khi có nhiều sổ liệu hơn và nhiều nghiên cứu được thực hiện hon, các 
bằng chứng trụ nên ít rõ ràng hơn. Một là hàm tiêu dùng của Keynes 
hàm ý rằng tiết kiệm tăng khi thu nhập tăng. Do đó, một số nhà kinh tế 
lo ngại rằng cuối cùng sẽ không có đù dự án đầu tư để hấp thụ hết số 
tiền tiết kiệm này, dẫn đến thiểu hụt tổng cầu và tình trạng đình trệ kéo 
dài (túc là khùng hoảng kéo dài vô hạn). Thực ra ngưụi ta lo ngại rằng 
điều này có thể xảy ra sau khi chiến tranh thế giới ì! kết thúc. Tuy 
nhiên, thực tế cho thấy sự gia tăng thu nhập sau chiến tranh thế giới li 
không làm tăng xu hướng tiết kiệm trung bình. Tức là xu hướng tiêu 
dùng trung bình không giảm khi thu nhập tăng. Sự phát hiện này được 
khẳng định trong nghiên cứu cùa Simon Kuznets. Ông đặ phát hiện thấy 
xu hướng tiêu dùng trung bình rất ồn định trong nhũng khoảng thụi gian 
dài. 
Như vậy, các nhà nghiên cứu cho thấy dưụng như có sự khác biệt giữa 
hành vi tiêu đùniỉ niĩắn hạn và dài hạn. Khi họ lấy ra một mẫu về các hộ 
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gia đinh tại một thụi điểm nhất định, họ nhận thấy hàm tiêu dùng cua 
Keynes tỏ ra phù hợp. Tuy nhiên, trong thụi gian dài khi thu nhập tăng 
lẽn, hàm tiêu dùng của Keynes tò ra không phù hợp: tiêu dùng gan như 
tỷ lệ thuận vói thu nhập. Một cách để tóm tất các phát hiện này là xu 
hướng tiêu dùng cận biên trong dài hạn khác với xu hướng tiêu dùng 
cận biên trong ngăn hạn. Hay nói cách khác, hàm tiêu dùng dài bạn dốc 
hơn hàm tiêu dùng ngắn hạn. 

Thu nhập khá dụng 
Hình 14-2 Vấn đề nan giãi về hàm tiêu dùng 

Giải thích vấn đề nan giải này về hàm tiêu dùng là một thách thức lớn 
đối với các nhà kinh tế vào những năm 1950. Hai lý thuyết đã được xay 
dựng: Mô hình vòng đụi và mô hình thu nhập thưụng xuyên. Khi đó 
hai mò hình này được coi là cạnh tranh với nhau., tuy nhiên kinh tế học 
hiện đại coi chúng thục ra là bổ sung cho nhau, có kết luận hoan toàn 
lương tự mặc dù có những điềm nhắn mạnh khác nhau. Họ không Rgliĩ 
răng dân cư quyêt định tiêu dùng chi dựa vào thu nhập hiện tại. Các lý 
thuyết này thừa nhận rằng dân cư cũng cân nhắc về mức thu nhập se 
nhặn được trong tương lai. Dân cư có những kế hoạch về tuông lai và 
quyết định tiêu dùng cùa họ phản ánh những kế hoạch đó. 
Do đó, quan điểm phức tạp hom so với hàm liêu dùng đơn giàn cùa 
Keynes COI tiêu đúng hôm nay là mội phần của ké hoạch được kéo dái 
trong tương lại. Kê hoạch này không phái là bất biến: Khi ihụi gian trôi 
đi, dàn cư điêu chình các kể hoạch tiêu dùng cùa họ, có thể bái vi họ 
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nhặn dược thòng tin mới. hoặc cỏ thề đon giàn bụi vì họ thay đổi suy 
njjhì vẽ điêu má họ muốn lãm. Nhìn chung quyết định tiêu dùng của đại 
bộ phận dãn cư đều có hướng về tương lai" 
Trước khi đi sãi! xem xét các lý thuyết vòng đụi và thu nhập thưụng 
xuyên, chúng ta giới thiệu một mô hình đơn giản hon về sự lựa chọn 
tiêu dùng giữa hai thụi kỳ - mô hình cùa Fisher. 
2. Irving Fisher và sự lựa chọn giữa các thụi kỳ 
Tư tưụng căn bản của lý thuyết tiêu dùng hai thụi kỳ cùa Fisher là nếu 
coi tiêu dùng (hiện tại) và tiết kiệm (hay tiêu dừng tương lai) là hai loại 
hàng hoa. dông thòi coi dòng thu nhập khả dụng là ngân sách cùa cả đụi 
ngưụi, thi con ngưụi phải lựa chọn "gió hàng hoa tối líu" với ngân sách 
có hạn cùa mình. Yếu tố làm cư sụ cho sự lựa chọn là lãi suất. Phân tích 
dưới đây hoàn toàn theo kiêu vi mô. 
Ràng buộc ngân sách giữa các thòi kỳ 
Xét một cá nhãn có thu nhập và tiêu dùng cà trong hiện tại và tương lai. 
Vì thu nhập là hữu hạn (cỏ ràng buộc) nên anh ta phái quyết định nên 
dành bao nhiêu cho tiêu dùng hôm nay và bao nhiêu cho tiết kiệm (hay 
tiêu dùng ngày mai). Như vậy. trước hết chúng ta cần phải biết ràng 
buộc ngân sách cùa cá nhân đó là gì. 
Giã sử trong thụi kỳ thứ nhất, anh ta có thu nhập là Ý/, phân bổ thành 
liêu dùng C/ và tiết kiệm S/. 

y, = c,+s, (1) 
Trong thụi kỳ thứ hai, anh ta nhận được tiền lãi lừ tiết kiệm, do đó anh 
ta có S|(/ + r), trong đó /• là lãi suất thực tế và thu nhập tạo ra trong thụi 
kỳ thứ hai là KỊ. DO đó, tiêu dùng cùa anh ta trong thụi kỳ 2 là: 

• c, = Y2 + S,(l +r) (2) 
Chúng ta có thê làm cho vấn đề trụ nên phức tạp hơn bàng cách bổ sung 
thêm các thụi kỳ trong tương lai. hay già thiết ban đầu anh ta có của cải, 
hay anh ta muốn dể lại cùa cài thừa kế cho con cháu. Sự thêm thất như 
thế không làm thay đồi kết luận căn bàn rút ra từ mô hình. Tuy nhiên, 
cần lưu ý rằng tiết kiệm có thê mang giá trị âm nếu tiêu dùng lớn hon 
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thu nhập. Từ phương trinh (1) chúng ta rút ra Si = Ý, - Ci và thế vào 
phương trinh (2) chúng ta nhận được: 

c,(l +r) + d = Y,(l +r) + Ý;. 
hay 

\+r 1 t+r 
Phương trinh này chi ra rằng giá trị hiện tại của tiêu dùng phải bàng giá 
trị hiện lại cùa thu nhập. Đó là sự ràng buộc ngân sách giũa các thơi kỳ 
của ngưụi tiêu dùng. Chúng ta có thể minh họa đưụng ràng buộc ngân 
sách như ưong Hình 14̂ 3. 

Hình 14-3 Ràng buộc ngán sách cùa tiêu dùng trong hai thời kỳ 
Sở thích của ngưụi tiêu dùng 
Động cơ lựa chọn giữa tiêu dùng hiện tại và tương lai phụ thuộc vào 
chủ quan ngưụi tiêu dùng. Kinh tế học vi mô đã trang bị cho chúng ta 
công cụ để phân tích động cơ lựa chọn: đó là sụ thích của anh ta giữa 
tiêu dùng hôm nay và ngày mai, được biếu thị bằng các đưóne bàng, 
quan. Đưụng bàng quan là tập hợp các tồ hợp giữa c, và c2 mang lại 
cho ngưụi tiêu dùng mức thoa mãn như nhau! Độ dốc của đưụng bàng 
quan cho chúng ta thây tỳ lệ tại đó ngưụi tiêu dùng sẵn sàng đoi bao 

270 
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nhiêu đơn vị tiêu dùng luông im ! i ; 
dược gọi là tỳ lệ thay thế cỊn biên (MRS). 

A \ 

C; V ; ' \ 
Ị ^^^^ ' • ụ 

i Ui 
ị 1 

L | L | Tiêu dùng thụi kỷ I 
//ỉ/í/i SỠ7/ifc// cùa nj?iràí riêu dùng 

Sự lựa chọn tối vu 
Như kinh tế vi mô chi rõ nguôi tiêu dùng lựa chọn .mức tiêu dùng cho 
đến khi anh ta thầy như nhau giữa từ bỏ một dan vị tiêu dùng hiện tại để 
có thêm tiêu dùng tuông lai. Đó chính là điểm tiếp tuyển giữa đưụng 
bàng quan và dướn lĩ ngân sách. Tại điểm này: 

MRS = (Ị + r). 
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Anh hưởng của sự thay đối thu nhập đôi vói tiêu dùng 
Giới hạn ngân sách giữa các thụi kỳ chi ra rằng sự aia tăna cua thu nhập 
hiện tại hoặc thu nhập tương lai đều làm tăng giá trị hiện tại của thu 
nhập cà đới. Trên đò thị, sự (hay đồi như vậy được biêu diên bâng sự 
dịch chuyên ra phía ngoài cùa đưụng nua li sách. Như vạy, nuuòi tiêu 
dùng sẽ tiêu dùng nhiêu hơn tron" cà hai thòi kv. Trong kinh lẽ si mò. 
chúng ta có xét khá năng là nmròi tiêu dùng có thể EÌarn tiêu dùng về 
một hàng hoa nào đó khi thu nhập tăng. Trong phàn tích vĩ mõ. khi 
chúng ta xem xét tông liêu dùng cùa tát cà các cá nhãn trong một giai 
đoạn nào đó, già thiết hợp lý là cả hiện tại và tương lai các hộ liia đinh 
đêu mua hàng hoa thòng thưụng, do dó tiêu dùng tăng khi thu nhập 

Hình 14-6 Anh hương của sự gia lãng thu nhỊp đến tiễu đùng 
Như vậy vần đẻ lựa chọn giữa các thụi kỳ biểu hiện sự yêu kém cua 
hàm tiêu dùng đon giàn do Keynes đề xuất. Tiêu dùng trong mỗi thòi kỷ 
phụ thuộc vào thu nhập cà đụi. Tiêu dùng hiện tại có thể tâng nếu thu 

nhập kỳ vọng trong tương lai tăng, ngay cả khỉ không có sự thav dối thu 
nhập hiện tại. 
Ánh hưụng cùa sự thay đòi lãi suất thạc tố đối vói tiêu dùng 
Giả sử lãi suát thực tê tăng. Điêu này có nghĩa là đuửnu naảp sách tro 
nên dốc hon - hộ gia đinh nhân được mức tiêu dung bó sung trone 
tương lai nhiều hơn cho mỗi dơi! vi tiêu dùng hy sinh hiện Sai Tiêu 
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dùng tuông lai sẽ trụ nên hấp dần hơn. Điều đó hàm ý rằng c, có thể 
giảm đê phản ứng trước sự gia tăng cùa lãi suất thực tế. 

/lình 14-7 Anh hưởng cùa sự gia tăng lãi suất đền tiêu dùng 

Tuy nhiên, đó chua phải là tất cả. Theo kinh tể vi mô, còn có cả hiệu 
ứng thu nhập. Khi lãi suất tăng, ngưụi tiêu dùng nhận được nhiều thu 
nháp hon từ tiết kiệm. Sự gia tăng này của thu nhập làm cho anh ta 
muốn tiêu dùng nhiều hơn trong cả hai thụi kỳ. 
Như vậy, tảng lãi suất làm tăng CỊ, nhưng có ảnh hưụng không xác định 
đến C/. Sự xung đột này giữa hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng thay thế 
thưụng xuất hiện trong kinh tế học. 
Trong phần thảo luận vừa rồi chúng ta già thiết cá nhân có tiết kiệm 
trong thụi kỳ Ì. Nếu anh ta là ngưụi đi vay, thì việc tăng lãi suất sẽ làm 
giảm thu nhập cùa anh ta. Chúng ta có thể thấy điều này trên đồ thị bàng 
cách chi ra ràng đưụng ngân sách xoay quanh điểm có tọa độ (Yf, YJ. 
Nếu ngưụi tiêu dùng có tiết kiệm, thì đưụng ngân sách mới nằm ụ phía 
ngoài đưụng ban đầu, và cá nhân được lợi. Nếu anh ta là ngưụi đi vay, 
thì tăng lãi $uất làm cho anh ta bị ton thất như được minh họa bằng đoạn 
mà đưụng ngân sách mới nằm phía trong đưụng ban đầu. Trong trưụng 
hợp đi vay, cà hiệu úng thu nhập và hiệu ứng thay thế đều tác động 
cùng chiền và làm giảm mức tiêu dùng trong thụi kỳ !. Vì khu vực hộ 
gia đình trong nền kinh tế có tiết kiệm ròng, do đó trưụng hợp cá nhân 
có tiết kiệm phù hợp hon trong kinh tế vĩ mô. 
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Sự hạn chế vay nợ 
Không phải mọi ngưụi đều có thề đi vay tự do dựa trên cơ sở thu nhập 
trong tương lai như mô hình Fisher giả thiết. Trong thục tế, cá nhãn có 
thể không vay được tiền để tiêu dùng nhiều hơn thu nhập. Như vậy, một 
số ngưụi có thề phải đối phó với sự hạn chế vay tiền. Khi sự hạn chế đi 
vay mang tính ràng buộc đổi với ngưụi tiêu dùng, thi anh ta có thể sê 
muốn vay nhưng không thể vay được, tiêu dùng trong thụi kỳ thứ nhất 
cùa anh ta bằng thu nhập nhận được trong thụi kỳ thứ nhất Đổi với các 
cá nhân bị hạn chế vay tiền, tiêu dùng không phụ thuộc vào giá trị hiện 
tại của tổng thu nhập nhận dược trong cà đụi ngưụi mà chi phụ thuộc 
vào thu nhập hiện tại. Như vậy, đối với những ngưụi tiêu dùng này, hàm 
tiêu dùng đơn giản của Keynes vẫn có thể đúng. 
3. Franco Modigliani và giả thuyết vòng đòi 
Bây giụ chúng ta trở lại với những nỗ lực giải thích nhũng kết quả 
dưụng như mâu thuẫn nhau về hàm tiêu đùn: hàm tiêu dùng dài hạn dốc 
hơn hàm tiêu dùng ngắn hạn. F. Modigliani, Abert Ando, và Richard 
Brumberg giải thích dựa trên những tư tưụng trong mô hình Fisher. Đặc 
biệt họ nhấn mạnh đến vai trò của tiết kiệm trong việc điều hòa tiêu 
dùng của các cá nhân ữong cà đụi ngưụi. 
Giả thuyết 

Các số liệu thực nghiệm cho thấy tiêu dùng ổn định hơn rất nhiều so với 
thu nhập. Điều này gợi ra rằng dân cư có thể sử dụng tiết kiệm để 
chuyển nguồn lực từ thụi kỳ cỏ mức thu nhập cao sang thụi kỳ có mức 
thu nhập thấp để duy trì mức tiêu dùng tương đối ồn định theo thụi gian. 
Già thuyết vòng đụi dựa trên tư tưụng cho rằng dân cư muốn điều hòa 
mức tiêu dùng trong cả đòi ngưụi. Do đó, họ. tiết kiệm trong thụi gian 
làm việc đê trang trải cho mức tiêu đùng khi đã nghi hưu. 
Mặc dù dân cư có thể đi vay trong một số giai đoạn này và tiết kiệm 
trong một số giai đoạn khác, họ .vẫn cần cân bàng thu nhập và-tiêu dùng 
trong những khoảng thụi gian dài hon. Tức là các cá nhân vấp phải sự 
hạn chế ngân sách giữa các thụi kỳ giống như mô hình Fisher dự báo. 
Tại bát kỳ thụi điểm nào, giá trị hiện tại cùa tiêu đùng cằn phải cân bằng 
với giá trị hiện tại cùa thu nhập cả đụi cộng với cùa cái ban đầu. Bảy giò 
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chúng ta sẽ xét sự hạn chế ngân sách cho một ngưụi nào đó hiện có của 
cải là w và dự kiến sống thêm T năm nữa. trong đó họ sẽ làm việc thêm 
R năm và T-R năm còn lại nghi hưu và không có thu nhập. Khi đó, sự 
hạn chế ngân sách giữa các thụi kỳ là: 

c, + Cỉ +...+CT=W+Y, + Y1 +... + YR. 
Bây giụ già sử thu nhập bằng Y trong mỗi năm làm việc và cá nhân này 
muôn điều hoa hoàn toàn mức tiêu dùng, do đó anh ta tiêu dùng c trong 
mỗi năm. Khi đó, sự hạn chế ngân sách hàm ý rằng: 

CT= W + RY 
Tiêu dùng được xác định bởi 

c = (1/T)W + (RJT)Y 
Tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập và cùa cải. Nếu tổng hợp cho cả nền 
kinh tế, thi chúng ta nhận được 

C = aW + ẸY, 
trong đó ữ là xu hướng tiêu dùng cận biên từ cùa cài và i3 là xu hưóiig 
tiêu dùng cận biên từ thu nhập. Điểm quan trọng ụ đây là OI dưụng như 
có giá trị nhỏ, trong khi /ĩ lả một số lớn hơn nhiều. 

Ỷ nghĩa 

Hàm tiêu dùng vừa nhận được giảng hàm tiêu dùng đơn giàn cùa 
Keynes, ngoại trù điểm chặn (a W) bây giụ không phải là giá trị cố định 
mà là hàm eùa của cài. Khi cùa cài tăng, ngưụi ta sẽ tăng tiêu dùng ụ 
mọi mức thu nhập. Một khác biệt nữa là Y không nhất thiết là thu nhập 
hiện tại mà chính là con số trung bình của thu nhập hiện tại và tương lai. 
Nếu thu nhập hiện tại và tương lai luôn cùng thay đồi, thì sự khác biệt 
này không quan trọng. Hiện tại, chúng ta bò qua điều này và sẽ trụ lại 
khi chúng ta bàn về giả thuyết thu nhập thưụng xuyên. 
4. Milton Friedman và giả thuyết thu nhập thưụng xuyên 
Cách tiếp cận của Frieđman về hàm tiêu dùng là một sự bổ sung cho mô 
hình vòng đụi. Tuy nhiên, không giống như mô hình đó, già thuyết thu 
nháp thương xuyên nhấn mạnh đến ảnh hưụng cùa nhũng thay đổi tạm 
thụi và không thể dự kiến cùa thu nhập đèn tiêu dùng. 
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Giả thuyết 

Friedman cho rằng cần phải tách tổng thu nhập thành phần tim nhỊp 
Ihường xuyên (TO hay có thể dự kiến được và phần thu nhỊp lợm thời 
hay ngẫu nhiên (Ýry. 

Tư tưụng cùa ông là thu nhập tạm thụi không có ảnh hưởng lớn đến tiêu 
dùng. Ví dụ, nếu như một cá nhản nhận được 10 triệu đồng tiền thưụng 
do công ty có một năm phát đạt, anh ta dưụng như sẽ tiết kiệm phần lòn 
số thu nhập đó để điều hoa tiêu dùng. Ngược lại, nếu tiền lương hàng 
năm cùa anh ta tăng thêm 10 triệu đồng, thì thu nhập thưụng xuyên của 
anh ta sẽ cao hơn, và dưụng như anh ta sẽ tăng tiêu dùng hàng năm của 
minh một lượng xấp xi con số đó. Do đó, Friedman lập luận rằng chúng 
ta có thể coi tiêu dùng gần như tỷ lệ thuận với thu nhập thưụng xuyên: 

c = á f . 
Điều này tương tự giả thuyết vòng đụi nếu chúng ta xem thu nhập tạm 
thụi như là sự thay đổi của cải và đìu nhập thưụng xuyên như là sự thay 
đổi thu nhập. MPC từ thu nhập tạm thụi (cùa cải) thì nhỏ, còn MPC từ 
thu nhập thưụng xuyên thì lớn. 
Ý nghĩa 

Chúng ta có thể viết Yp = Y - YT. Khi đó chúng ta có thề viết xu hướng 
tiêu dùng bình quân như sau: 

APC = aYp/Y = 0í(l - YT/Y) 
Khi thu nhập hiện tại tạm thụi táng lên cao hơn mức thu nhập thưụng 
xuyên (thu nhập tạm thụi mang giá ữị dương), thi APC sẽ nhò, và 
ngược lại. Tuy nhiên, theo thụi gian, thu nhập thay đổi do sự thay đổi 
của thu nhập thưụng xuyên. Khi đó, chúng ta sẽ không quan sát thấy có 
sự khác nhau trong APC giữa các thụi kỳ dài. 
Đe hiểu được ảnh hưởng cùa sự thay đổi thu nhập đến tiêu dùng, chúng 
ta cần biết phải chăng sự thay đổi đó là tạm thụi hay lâu dài, bởi vì sự 
thay đồi thu nhập tạm thụi chi ảnh hưụng nhò đến tiêu dùng, trong khi 
sự thay đổi thu nhập thưụng xuyên có ảnh hưởng lớn đến tiêu dùng. 
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Kỳ vọng hạp lý và sự thay đổi ngẫu nhiên của tiêu dùng 
Các lý thuyết gần đây về tiêu dùng đã tìm cách đưa kỳ vọng hợp lý vảo 
trong hàm tiêu dùng với quan điềm cho rằng mọi ngưụi bỏ ra nhiêu sức 
lực đề dự báo về thu nhập tương lai. Nêu ngưụi tiêu dùng có kỳ vọng 
hợp lý, thì tiêu dùng cùa họ thay đổi mang tính ngẫu nhiên và sự thay 
đồi tiêu dùng là không thề dự kiến được. 
Một hệ quả của tư tưụng này là nếu chứng ta tìm cách giải thích hành vi 
tiêu dùng, chúng ta cần biết không chi là sự thay đồi thu nhập là tạm 
thụi hay thuồng xuyên, mà đồng thụi chúng ta cũng cân biêt là sự thay 
đổi đó là được dự kiến hay không được dự kiến. Nếu một ngưụi tiêu 
dùng nói ràng anh ta sẽ được tăng lương vào năm tới, thì quan diêm kỳ 
vọng hợp lý về tiêu dùng dự đoán rằng tiêu dùng năm nay cùa anh ta sẽ 
tăng, ngay cả khi thu nhập hiện tại cùa anh ta không hề thay đổi. Ngược 
lại, trong năm tới, anh ta sẽ không hề thay đổi tiêu dùng của mình khi 
thu nhập tăng lên trên thực tế. Theo lý thuyết này, tiêu dùng phản ứng 
trước sự thay đồi thông tin về thu nhập. Hành vi như vậy không thể giải 
thích được trong hàm tiêu dùng đon giản cùa Keynes. 
Kết luận 
Giả thuyết thu nhập thưụng xuyên và giả thuyết vòng đụi phù nhận sự 
liên kết đơn giản chặt chẽ giữa thu nhập khả dụng hiện tại và tiêu đùng 
mà hàm tiêu dùng cùa Keynes dự báo. Mối liên kết này làm cơ sợ cho 
số nhân trong mo hình IS-LM. Những lý thuyết phức tạp hom về tiêu 
dùng cho thấy chúng ta cần phải thận trọng hơn khi sử dụng chinh sách 
quàn lý tổng cầu nhàm ổn định .len kinh tẽ. 

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa iả chủng ta cần từ bó mô hình ngắn 
hạn đã giới thiệu trong phan trước. Mặc dù những mồ hình hiện đại hem 
về tiêu dùng tò ra ưu việt hem hàm tiêu dùng đơn giản cùa Keynes, 
nhưng vẫn có những chứng cớ cho thấy tiêu dùng phản ứng trước 
những thay đổi của thu nhập hiện tại như hàm tiêu dùng cùa Keynes dự 
đoán. Một khả năne cho điều này là do dân cư không thật thông minh 
hay thật giỏi trong việc xử lý thông tin như lý thuyết kỳ vọng hợp lý giả 
thiết. Mọt lý do khác là sự hạn chế vay nợ cũng có thế rất có ý nghĩa. 
Như chúne ta đã nêu ơ trước, ngưụi tiêu dùng bị giới hạn vay nợ ràng 
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HỘC có MPC băng Ì, do đó hàm tiêu dùng cùa Keynes mỏ tà tót hành 
Ì của họ. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
ỉ. Cho biết ba phòng đoán của Keynes về hàm tiêu dùng. Hãy nêu ra 

những bằng chứng phù họp và không phù hợp với nhũng phóng 
đoán cùa Keynes. 

2. Giả thuyết vòng đụi và thu nhập thương xuyên xử lý nhũng bang 
chứng dưụng như mâu thuẫn nhau vê hành vi ngưụi tiêu dùng như 
thế nào? 

3. Sừ dụng mô hình tiêu dùng cùa Kisher đề phân tích sự gia tăng cùa 
thu nhập ụ thụi kỳ thứ hai. So sánh trưụng họp ngưụi tiêu dùng phái 
đối phó với giới hạn vay nợ và trưụng họp không phải chịu sự ràng 
buộc này. 

4. Hãy giải thích tại sao những thay đồi trong tiêu dùng không thể dự 
báo được, nêu ngưụi tiêu dùng tuân theo già thuyết thu nhập thương 
xuyên vả có kỳ vọng họp lý. 

BÀI TẬP VẬN DỤNG 
ỉ. Chương này sứ dụng mô hìmh Fisher đề trình bàv sự thay đồi cua 

lãi suất đối với những ngưụi tiêu dùng tiết kiệm một phần thu nhập 
trong thụi kỳ thứ nhất. Bây giụ, già sứ ngưụi tiêu dung là ngưụi đi 
vay. Hãy trinh bày hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng thay thế đối với 
tiêu dùng trong cả hai thụi kỳ. 

2. Chương này phân tích mô hình Fisber trong trưụng họp ngưụi tiêu 
dùng có thê tiêt kiệm hoặc đi vay với củng một mức lài suất r và 
trong trưụng hợp ngưụi tiêu dùna có thẻ tiết kiệm ụ mức lãi suất 
này nhung không thề vay tiền. Dây giụ, hãy xem xét trưụng họp 
trung gian mà ngưụi tiêu dùnc có thề tiết kiệm ở mưc lãi suất rs và 
đi vay tại múc lãi suất ì"b, trong đỏ rs < rb. 
a. Cho biẻt giới hạn ngân sách cùa ngưụi tiêu dùng trong trưụng 

hợp anh. ta tiêu dùng ít hem mức thu nháp cùa minh trong {bài 
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kỳ thứ nhất. 
b. Cho biết giới hạn ngân sách cùa ngưụi tiêu dùng trong trưụng 

hợp anh ta tiêu dùng nhiều hơn mức thu nhập ở thụi kỳ thứ 
nhất. 

c. Vẽ đồ thị mô tả giới hạn ngân sách trong hai trưụng hợp trẽn và 
tô đậm phần biểu thị kết hợp cùa mức tiêu dùng ụ thụi kỳ thứ 
nhất và thứ hai mà ngưụi tiêu dùng có thể lựa chọn. 

d. Bây giụ bô sung vào đồ thị cùa bạn những đưụng bàng quan 
của ngưụi tiêu dùng. Chi ra 3 kết quả cụ thể: trưụng họp Ì -
ngưụi tiêu dùng tiết kiệm; trưụng họp 2 - anh ta đi vay; và 
trưụng họp 3 - anh ta không tiết kiệm và cũng không đi vay. 

e. Điều gì quyết định mức tiêu dùng ụ thụi kỳ Ì trong mỗi trưụng 
hợp nói trên. 

Hãy giải thích xem giới hạn vay nợ làm tăng hay giảm hiệu quả cùa 
chính sách tài khoa có mục tiêu tác động vào tồng cầu trong mỗi 
trưụng hợp sau: 
a. Biện pháp giảm thuế tạm thụi. 
b.Biện pháp giảm thuế trong tương lai được điêng báo trước. 
Khi bàn về giả thuyết vòng đụi trong chương này, thu nhập được 
coi là cố định trong khoảng thụi gian trước khi nghi hưu. Tuy nhiên 
đối với hầu hết mọi ngưụi, thu nhập tăng lên trong suốt cuộc đụi họ. 
Sự gia tăng của thu nhập có ánh hưụng ra sao tới mô hình tiêu dùng 
và tích lũy cùa cải khi có nhũng điều kiện sau: 
a. Ngưụi tiêu dùng có thể đi vay, cho nên của cải cùa họ có thể 

mang giá trị âm. 
b. Ngưụi tiêu dùng vấp phải giới hận vay nợ và điều này không cho 

phép cùa cải của họ giảm xuống dưới 0. 
c. Bạn thấy trưụng họp a hay b phù họp với thực tể hon? Tại sao? 
Các nhà nhân khẩu học dự báo rằng tỳ lệ ngưụi già trong dân số có 
xu hướng tăng trong thụi gian tới. Mô hình vòng đụi dự báo ra sao 
về ánh hưụng của sự thay đổi nhân khẩu này đổi với tỳ lệ tiết kiệm 
quốc dân? 
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6. Một số công trình nghiên cứu cho thấy ngưụi già không có con sứ 
dụng tiền tiết kiệm ụ múc xấp xi với nhũng ngưụi già cỏ con. Phát 
hiện này có ý nghĩa gì đối với nhận định cho rằng ngưụi già không 
sử dụng tiền tiết kiệm nhiều như mô hình vòng đò i dự báo? 

LỜI GIẢI 
Câu hỏi ôn tập 
2. Cả giả thuyết vòng đụi và thu nhập thưụng xuyên nhấn mạnh rằng 

khoảng thụi gian mà một ngưụi dựa vào đề ra quyết định tiêu dùng 
dài hơn một năm. Vì vậy, tiêu dùng không chi là một hàm số cùa 
thu nhập! hiện tại. 

c 

Y 
Hình 14-8 
Giả thuyết vòng đụi nhẩn mạnh rằng thu nhập thay đổi ừong cuộc 
đụi một ngưụi; tiết kiệm cho phép ngưụi tiêu dùng chuyển thu nhập 
từ những thụi kỳ có thu (thập cao sang những thài kỳ có thu nhập 
thấp. Giả thuyết vòng đen dự đoán rằng tiêu dùng phụ thuộc vào cả 
của cải và thu nhập do chúng quy định nguồn sống trong suốt đụi 
ngưụi. DÓ đó, ta dự đoán hàm tiêu dùng có dạng: 

C-aW + $Y 
Trong ngấn hạn, khi cừâ cải không đổi, ta có hàm tiêu dùng theo 
truyền thống Keynes. Trong dài hạn, cùa cải tăng do đó. hàm tiêu 
dùng ngắn hạn dịch lên trêHrnhirtrẽn hình 14-8. 

Giả thuyết thu nhập thưụng xuyH\ cũng hàm ý rằng ngưụi dân cố 
gắng ổn định tiêu dùng mặc dù sỊNaiấn mạnh của nó có khác một 
chút. Không tập trung vào sự thay đổi cùa thu nhập trong cả đụi 
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ngưụi, già thuyết thu nhập thưụng xuyên nhấn mạnh rằng ngưụi 
dân trài qua những thay đồi ngẫu nhiên và tạm thụi trong thu nhập 
qua các năm. Giả thuyết thu nhập tạm thụi coi thu nhập hiện tại là 
tông cùa thu nhập thưụng xuyên Ỳ" và thu nhập tạm thụi Ỳr. Milton 
Friedman giả thiết ràng tiêu dùng phụ thuộc chủ yếu vào thu nhập 
thuủiig xuyên: 

C = «yp 

Giả thuyết thu nhập thưụng xuyên tháo gõ vấn dề nan giải của hàm 
tiêu dùng bằng cách cho ràng hàm tiêu dùng chuẩn cùa Keynes sử 
dụng biến số sai về thu nhập. Ví dụ, nếu có thu nhập tạm thụi cao, 
hộ gia đình sẽ không tăng tiêu dùng. Vì vậy, nếu phần lớn những 
biến đỗi của thu nhập mang tính tạm thụi, thì xét bình quân ngưụi ta 
thấy răng nhũng hộ gia đình có thu nhập cao lại có xu hướng tiêu 
dùng cận biên tóp hơn. Điều này cưng đúng khi nghiên cứu dãy số 
thụi gian ngắn hạn nếu hầu hết thay đổi từ năm này qua năm khác 
của thu nhập mang tính tạm thụi. Trong trưụng hợp nghiên cứu dãy 
số dải hạn, những thay đổi ữong thu nhập mang tính thưụng xuyên, 
vì vậy ngưụi tiêu dùng thưụng không dành tiết kiệm từ phân thu 
nhập tăng thêm mà thay vào đó. họ chi cho tiêu dùng. 

Y;.AY: 

Dưụng ngân 
' sách mới 

. _\ Đưụng 
ngân sách 
ban dâu 

V A ^^^^ 
\ 1: 
1, \ ^ 

Y;+AY; 

Đưụng ngân sách mới 

Đirimg ngàn 
sách ban dầu 

• Hình 14-9a 
Mô hình tiêu dùng cùa Fisher nghiên cứu xem ngưụi tiêu dùng sông 
trong hai thụi kỳ sẽ lựa chọn tiêu dùng sao cho đạt được hiệu quả 
cao nhắt có thể. Hình ]4-9a minh họa tác động cùa tăng thu nhập ụ 
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thụi kỳ thứ hai khi ngưụi tiêu dùng không gặp phải giói hạn vay nợ. 
Đưụng giới hạn ngân sách dịch ra phía ngoài và nguôi tiêu dùng 
tăng chi tiêu ụ cả hai thụi kỳ. 
Hình 14-9b minh hoạ diều sẽ xảy ra khi nguôi tiêu dùng gặp phải 
giới hạn vay nợ. Khi đó, ngưụi tiêụ dùng muốn đi vay để tăng chi 
tiêu trong thụi kỳ thứ nhắt, nhung anh ta không thể thực hiện được 
điều đó. Và dù thu nhập cùa anh ta có tăng ụ thụi kỳ thứ hai, thì anh 
ta cũng không thề tăng chi tiêu trong thụi kỳ thứ nhất. Vì vậy, anh 
ta sẽ tiếp tục chi tiêu toàn bộ thu nhập kiếm được trong mỗi thụi kỳ. 
Điều này chi đúng với ngưụi tiêu dùng muốn đi vay để lăng chi tiêu 
nhưng không thể thực hiện dược và khi đó, dù tiêu dùng chi phụ 
thuộc duy nhất vào thu nhập hiện tại. 

4. Giả thuyết thu nhập thưụng xuyên cho rằng ngưụi tiêu dùng luôn cố 
gắng điều hoa chi tiêu theo thụi gian, do đó tiêu dùng hiện tại dựa 
vào kỳ vọng hiện tại về thu nhập kiếm được trong cả cuộc đụi. Và 
vì vậy, những thay đổi. trong tiêu dùng sẽ phản ánh "sự bất ngụ" về 
diu nhập kiếm được trong cà cuộc đụi. Nếu sự kỳ vọng của nguôi 
tiêu dùng là hợp lý, thì lúc đó khó có thể dự đoán dược những thay 
đổi về thu nhập. Vì vậy cũng không thể dự đoán những thay đổi 
trong tiêu dùng. 

Bài tập vận dụng 
ị, Hình 14-10 minh hoạ ảnh hưởng cùa việc tăng lãi suất đổi với 

ngưụi tiêu dùng đi vay trong thụi kỳ thứ nhất. Khi lãi suất thực tế 

tăng sẽ làm cho đưụng giới hạn ngân sách xoay quanh điểm (Y|,Y2) 
và độ dốc tăng lên. 
Chúng ta có thể chia tác động cùa sự thay đối lãi suất đối với tiêu 
dùng thành hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng thay thế. Hiệu úng thu 
nhập là sự thay đôi trong tiêu dùng do sự dịch chuyển tới một 
đưụng bảng quan khác. Vì ngưụi tiêu dùng lả ngưụi đi vay, nên khi 
lãi suất tăng lên sẽ làm anh ta nghèo đi hay nói cách khác là anh ta 
không thề đạt được đưụng bàng quan ban đầu. Nếu háng hoa tiêu 
dùng ữong cà hai thụi kỳ là hàng hoa thông thưụng, thi tiêu dùng 
trong cả hai thụi kỳ sẽ giám. 
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Đưụng ngân sách 
mới 

Hình 14-10 
Hiệu ứng thay thế là sự thay đổi tiêu dùng do sự thay đổi giá tương 
đối trong hai thụi kỳ. Lãi suất tăng lên sẽ làm cho tiêu dùng ở thụi 
kỳ thứ hai trụ nên ít tổn kém hon một cách tương đổi và khi đó 
ngưụi tiêu dùng sẽ chi tiêu nhiều trong thụi kỳ thứ hai và chi tiêu ít 
trong thụi kỳ thứ nhất. 
Chúng ta biết rằng, đối với ngưụi đi vay, tiêu dùng trong thụi kỳ thứ 
nhất giảm khi lãi suất thực tế tăng do sự tác động cùng chiều của 
hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng thay thế. Tiêu dùng ụ thụi kỳ thứ hai 
có thể giám hoặc tăng tuy vào hiệu ứng nào mạnh hom. Hình 14-10 
minh hoa trưụng hợp hiệu ứng thay thế mạnh hơn hiệu ứng thu 
nhập và do đó CỊ tăng lên. 

2. a. Một ngưụi tiêu dùng ít hon thu nhập trong thụi kỳ thứ nhất là 
ngưụi cho vay và được hưởng lãi suất rs. Giới hạn ngân sách của 
anh ta lả: 

C,+Cj/(l+r !)<Y,+Y2/(l+r s) 
b. Một ngưụi tiêu dùng nhiều hơn mức thu nhập trong thụi kỳ thứ 

nhất thì anh ta phải đi vay với lãi suất rb. "Giới hạn ngân sách 
trong mròng hợp nảy là: 

C,+C2/(l+r,,)<Y, + Y2/(l+rb) 
c. Hình 14-11 cho thấy 2 đưụng giới hạn ngân sách. Chúng cắt nhau 

tại điểm (Y|,Y?), tại đó ngưụi tiêu dùng không đi vay mà cũng 
không đế dành. Phần hình bôi đậm biểu diên các cách kết hợp 

283 
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mức tiêu dùng giữa thụi kỳ thứ nhất và thụi kỳ thứ hai mà ngưụi 
tiêu dùng có the lựa chọn. về phía bén trái điểm (Y,,YỊ), lãi suất 
là rs. 

c, Y, c, 
Hình Ì4-I2b Hình U-I2c 

d. Hình 14-12 minh hoa 3 trưụng hợp. Hình 14-12a minh hoa 
trưụng hợp một ngưụi để dành mà đưụng bàng quan là tiếp tuyến 
với đưụng giới hạn ngân sách dọc theo đoạn về phía trai điềm 
(Y|,Y2). Hình Í4-I2b minh hoa trưụng hợp ngưụi đi vay mà 
đưụng bàng quan là tiếp tuyến với đưụng giới hạn ngân sách dọc 
theo đoạn về phía phải điềm (Y,,Y2). Cuối cùng, Hình 14-12c mô 
tả truồng hợp ngưụi tiêu dùng không đi vay cũng như không cho 
vay: đưụng bàng quan cao nhất mà ngưụi tiêu dùng có thế tiếp 
cận được là đưụng đi qua điềm (Y|,YẠ 

ĩ. Nêu ngưụi đó cho vay, thì tiêu dùng trong thài ký thứ nhất phụ 
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thuộc vào [Y, + Ỵ2/(l + rs)] tức lả phụ thuộc vào cà thu nhập 
trong hai thụi kỳ Y, và Y2 và lãi suất rs. Nếu ngưụi đó đi vay, thì 
tiêu dùng trong thụi kỳ thứ nhất phụ thuộc vào [Y| + YỊ/(1 + rb)] 
tức là phụ thuộc vảo cả thu nhập trong hai thụi kỳ Y| và Y2 và lãi 
suất rb. Lưu ý rằng ngưụi đi vay chiết khấu thu nhập trong tương 
lai nhiều hon ngưụi cho vay. 

Hiệu quà cùa chính sách tài khoa thông qua việc thay đổi thuế đối 
vói tổng cầu phụ thuộc vào ảnh hưụng của nó đối với tiêu dùng: 
Nêu tiêu dùng thay đồi nhiều, thì chính sách tài khoa sẽ có số nhân 
lớn. Nếu tiêu dùng thay đổi ít, thì chính sách tài khoa sẽ có số nhân 
nhỏ. Có nghĩa là số nhân cùa' chính sách tài khoa sẽ lớn hơn nếu xu 
hướng tiêu dùng cận biên lớn. 
a. Xét đồ thị Fisher hai thụi kỳ. Việc cắt giảm thuế tạm thụi làm 

tăng thu nhập khả dụng trong thụi kỳ thứ nhất Y|. Hình 14-13a 
cho thấy tác động của việc cắt giảm thuế này đối với một ngưụi 
không gặp phải giới hạn vay nợ, còn hình 14-13b cho thấy tác 
động của việc cắt giảm thuế này đối với một ngưụi có giới hạn 
vay nợ. 
c, c2 

Hình u-lìa Hình 14-13b 
N"irụi tiêu dùng với giới hạn vay nợ muốn vay tiền để tăng Ci nhung 
không thể. Việc cắt giảm thuế tạm thụi làm tăng thu. nhập khả dụng: 
nhu đã thấy trên hình, tiêu dùng tăng lên đúng bằng lượng thuế giám đi. 
Do đó ngưụi liêu dùng có giới hạn vay nợ sẽ tăng tiêu dùng trong thụi 
kỳ thứ nhất nhiều hơn ngưụi tiêu dùng không gặp phải giới hạn vay nợ. 
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Có nghĩa là, xu hướng tiêu dùng cận biên lớn hom đôi với ngưụi tiêu 
dùng có giới hạn vay nợ. Do đó, chinh sách tài khoa có hiệu quả hon đối 
với trưụng hợp có giới hạn vay nợ. 

Hình 14-Ua Hình 14-14b 
b. Một lần nữa ta xét đồ thị Fisher hai thụi kỳ. Sự thòng báo cắt 

giảm thuế trong tuông lai làm tăng Y2. Hình 14-14a cho thấy ảnh 
hưởng của việc cắt giảm thuế này đối với ngưụi tiêu dùng không 
gặp phải giới hạn vay nợ còn hình 14-14b cho thấy ảnh hưụng đối 
với ngưụi tiêu dùng bị giới hạn vay nợ. 
Ngưụi tiêu dùng không bị giới hạn vay nợ sẽ lặp tức tảng tiêu 
dùng C|. Ngưụi tiêu dùng bị giới hạn vay nợ sẽ không thề tăng C] 
do thu nhập khả dụng không thay đổi. Do đó, việc thông báo cắt 
giảm thuế trong tương lai không có tác động đối với tiêu dùng 
hay tồng cầu nếu ngưụi tiêu dùng có giới hạn vay nợ: túc lả chính 
sách tài khoa ít hiệu quả. 

4. Trong câu hòi này, ta xem tăng trưụng trong thu nhập ảnh hưởng 
như thế nào đến xu hướng tiêu dùng và tích lũy tài sàn trong suốt 
cuộc đụi một ngưụi. Để đơn giản, ta giả sử lãi suất bằng 0 và ngưụi 
tiêu dùng muốn ổn định tiêu dùng đến mức tối đa. 
a. Hình 14-1-5 cho thấy trưụng hợp mà ngưụi tiêu dùng có thể đi 

vay. Thu nhập tăng ương suốt cuộc đụi cho đến khi nghi him. Khi 
nghi hưu, thu nhập bằng không. Tiêu dùng mong muốn là mức 
cho cả cuộc đụi. Cho đến thụi kỳ Ti, tiêu dùng lớn hơn thu nhập, 
do đó ngưụi tiêu dùng đi vay. Sau thụi kỳ Ti, tiêu dùng nhò hơn 
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thu nhập, do đó ngưụi tiêu đùng tiết kiệm. Điều này có nghĩa là 
cho đến thụi kỳ Ti, cùa cãi mang giá trị âm va giảm. Sau thụi kỳ 
Ti, cùa cải bắt đầu táng; sau thụi kỳ TỊ toàn bộ các khoản nợ 
được hoàn trà, do đó cùa cài bắt đầu có giá trị dương. Việc tích 
lũy cùa cài tiếp lục cho đến khi nghi hưu, sau đó ngưụi tiêu dùng 
sử dụng dần toàn bộ cùa cải để trang trài tiêu dùng. 

b. Hình 14-16 minh hoạ trưụng hợp trong đó sự hạn chế vay nợ 
ngân cặn ngưụi tiêu dùng có cùa cải ẵm. Truức thụi kỳ Ti , ngưụi 
tiêu dùng muốn vay tiền, giống như phần a, nhưng không thể vay. 
Do đó, thu nhập được tiêu dùng, anh ta không tiết kiệm cũng như 
không đi vay. Sau thụi kỳ Ti , ngưụi tiêu dùng bắt đầu tiết kiệm 
cho lúc nghi hưu, và tiêu dùng cả đụi giữ cố định tại c . 

Hình 14-16 

287 
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Lưu ý rằng C" > c và T,' > T|. Đó là do Ưong câu b, ngưụi dó tiêu 
dùng ít hơn tròng nửa đầu cuộc đới do đó tích lũy được nhiều hem 
khi không gặp phái giới hạn vay nợ, tiêu dùng sẽ cao hơn. 

5. Mô hình vòng đụi dự đoán ràng ngưụi dân tiết kiệm khi họ làm việc 
chù yêu đê tiêu dùng lúc nghi hưu. Có nghĩa là, ngưụi trê để dành 
còn ngưụi già tiêu sô tiền họ đề dành khi còn trê. Nếu phần dân số 
già tăng lên tong thụi gian tới, mô hình vòng âụi dự đoản khi 
những ngưụi già này nghi hưu, họ sẽ bất đầu tiêu dùng vào tài sàn 
tích lũy cùa họ đê tiêu dùng: do đó, tỳ lệ tiết kiệm quốc dân sẽ giảm 
trong thụi gian tới. 

6. tồ hai lý do giải thích tại sao nguôi già không tiêu nhanh như mô 
hình vòng đòi đã dự đoán. Thứ nhất, có thể xảy ra các sự kiện 
không dự đoán trước được, họ cần tiết kiệm dự phòng trong trưụng 
hợp Jiọ sống lâu hơn dự kiến hay khi bị ốm đau. Thứ hai, họ có the 
muôn đè một phần tải sài lại cho con cháu, ngưụi thân hay các hội 
từ thiện. Chính vì lẽ đó mà họ không tiêu hết tài sản của họ khi nghi 
hưu. 
Nêu ngưụi già không có con tiêu với mức xấp xi ngưụi già có con 
điêu này hàm ý Tằng lý do cho việc tiêu ít lả do động cơ dự phòng-
còn động cơ đê tải sàn thừa kế được giả thiết yếu hơn đối với những 
ngưụi có con. 
Một giải thích khác là có lẽ việc có con không làm tăng tiết kiệm 
mong muôn. Ví dụ, việc có con làm tăng động cơ để lại tài sàn thùa 
kê nhưng nó có thê làm giảm động cơ dự phòng: bạn có thề dựa vào 
con cái của bạn khi cần. Có lẽ hai tác động trên triệt tiêu nhau. 
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Chương 15 
ĐÀU T ư 

TÓM TÁT BÀI GIẢNG 
Bây giụ chúng ta trở lại nghiên cứu về đầu tư. Trong khi đầu tư nhò hơn 
rất nhiều so vợi tiêu dùng trong GDP, nhưng nó lại rất quan trọng bụi vi 
đây là thành tố trong GDP biến động mạnh nhất và phản ánh rõ nét nhất 
hình mậu biến động theo chu kỳ mà các nền kinh tế thị trưụng phải đối 
mặt. Nen muốn hiểu nguyên nhân gây ra những biến động kinh tế trong 
ngắn hạn, thì chúng ta cằn phái hiểu tại sao đầu tư lại biến động. 
Các nhà kinh tế phân biệt ba loại đầu tư: đầu lư cổ định cho kinh doanh 
bao gôm đâu tư vào xây dựng nhà máy mới, mụ rộng nhà máy cũ, hay 
mua sắm máy móc, thiết bị mới để sư dụng vảo sản xuất; đầu tư vào 
nhà ờ bao gôm toàn bộ việc chi tiêu vào bảo dưỡng nhà và xây dựng 
nhà ụ mới; và đầu tư vào hàng tồn kho phản ánh sự thay đồi lượng hàng 
trong kho của các doanh nghiệp'. 
Trong chương này, chúng ta chi giới thiệu các mô hình giải thích quyết 
định cùa doanh nghiệp về đầu tư cho kinh doanh. Trước tiên, chúng ta 
sử dụng mô hình tàn cổ điền đổ giải thích quyết định nảy. 
1. Lý [huyết tân cố điển về đàu tư cố định cho kinh doanh 
Đê phát triện mô kinh, chùn!; Ui già thiết các doanh nghiệp trong nền 
kinh tế được chia thành hai loại; các doanh nghiệp sàn xuất thuê tư bản 
và lao động đề sản •tuất ra sản phàm; và các doanh nghiệp sớ hữu tư bàn 
và cho các doanh nghiệp sáu xuất thí lê tư bản. Mặc dù các doanh nghiệp 
trong nền kin!" te thưụng sỏ' hữu tư bàn cùa họ chứ không thuê chúng, 
nhung già thiết như vậy có tác dụng làm đơn giản hoa việc phàn tích mà 
không gây ảnh hưụnB đen các kết luận rút ra. 
Phân tích cùa chúng ta sẽ tiến hành như sau: trước tiên chúng ta xem xét 
giá thuê tư bàn được quyết định như thế nào trên thị trưụng cho thuê tư 
bàn nơi mà các doanh nchiệp sản xuất có nhu cầu thuê tư bản và các 
doanh nghiệp cho thuê cung ứng tư bản. Sau đó chúng ta xem xét động 
Cữ chi phối các doanh nghiệp cho thuê tăng hay giảm lượng lư bản hiện 
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có. Kết hợp hai hành vi này lại vái nhau, chúng ta sẽ xảy dựng dược 
hàm đầu tư. 
Giá thuê tư bản 
Giá thuê tư bản được quyết định trẽn thị trưởng cho thuê tư bản. về phía 
cung, chúng ta giả định tư bản được sụ hữu bụi các doanh nghiệp cho 
thuê và có lượng cung cổ định trong ngắn hạn. Do đó đưụng cung tư 
bàn trong ngắn hạn là một đưụng thẳng đứng. 
về phía cầu, các doanh nghiệp sản xuất quyết định thuê tư bản trên cơ 
sụ so sáph chi phí và lợi ích từ thuê mỗi đơn vị tư bản. Chi phí thuê tư 
bản là R và giá bán sản phẩm là p, do đó chi phí thực tế để thuê một đơn 
vị tư bản là R/P. Lợi ích của việc thuê thêm một đơn vị tư bản là sản 
phẩm cận biên của tư bản MPK. - mức sản lượng tăng thêm do đơn vị tư 
bản thuê thêm tạo ra. Để toi đa hoa lợi nhuận, các doanh nghiệp sản 
xuất sẽ thuê tư bản đến mức tại đó sàn phẩm cận biên bằng chi phí cận 
biên đối với đem vị tư bản cuối cùng. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp 
sản xuất sẽ có cầu về tư bàn đến mức tại đó sán phẩm cận biên của tư 
bản (MPK) bàng giá thuê tư bản (R/P). Như vậy, đưụng cầu về tư bản 
chính là đưụng biếu thị sản phẩm cận biên cùa tư bản. Mức giả thuê cân 
bằng được xác định tại giao điểm của đưụng cung và cầu về tư bàn. 

Giá thuê Cung tư bán 
thực tế R/P 

Cung tư bán 

Giá thuê 
cân bằng 

\>cầu tư bán 

K Lượng tư bán; K 
Kinh 15-1. Xác định giá lư bàn 
Sản phẩm cận biên của tư bán cao hơn khi có nhiều lao động dược sử 
dụng hem và công nghệ ưu việt hơn. Như vậy, nhiều lao động hon được 
sử dụng hay tiến bộ công nghệ lảm dịch chuyển đưụng cầu về tư bản ra 
phía ngoài và làm tăng giá thuê tư bản 
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Chỉ phí sỡ hữu và cho thuê tư bản 
Các doanh nghiệp cho thuê tư bản lụa chọn lượng tư bản sụ hữu và cân 
nhác đâu tư thêm bao nhiêu tư bản mới. Tức là họ ra quyết định dầu tư. 
Đôi với doanh nghiệp cho thuê, lợi ích từ việc sở hữu một đơn. vị tư bản 
là nó có thê cho các doanh nghiệp sản xuất thuê với thu nhập là R/P. Giá 
thuê là giá mà doanh nghiệp sản xuất trà cho quyền sử dụng một đơn vi 
tư bản trong một đem vị thụi gian, ví dụ là một năm. Các doanh nghiệp 
cho thuê so sánh lợi ích của việc sỡ hữu này với chi phí sụ hữu vả cho 
thuê một đơn vị tư bản trong thụi gian đó. 
Giả sử PK là giá cùa một đom vị tư bản. Hãy hình đung là một doanh 
nghiệp cho thuê vay sổ tiền PK từ ngân hàng để mua đơn vị tư bản đó 
trong năm nay. Vào cuối năm, doanh nghiệp cho thuê cần phải hoàn trả 
cho ngân hàng một khoản tiền là PK(I+ ọ, trong đó í là lãi suất danh 
nghĩa. Trong quá trinh sử dụng máy móc sẽ hao mòn. Chúng ta giả thiết 
Ổ là tỳ lệ khấu hao tronc một năm. Điều này hàm ý rằng doanh nghiệp 
chì còn (1-8) đom vị tư bản vào cuối năm. Giá trị cùa lượng tư bản đó là 
(ì - Ị(PK + ÁP*), trong đó APK là sự thay đồi giá tư bản trong năm. 
Tồng chi phí đoi với việc sụ hữu một đơn vị tư bản trong một năm là số 
tiền phải trà cho ngân hảng (bao gồm cả tiền lãi) trừ đi giá trị còn lại của 
tư bản vào cuối năm. Do dó: 

PK(1 +0-O- Ể)(PK + ÁT,) = Pứ! + ợ - Pgfl - 5)0 + APK/PK) 

Tham số 5DPK/PK là tích cùa hai số nhò nên có giá trị rất nhò và có thể 
bò qua. 
Như vậy chi phi sở hữu tư bản bao gồm ba thành tố. Thảnh tót thứ nhất 
là tiền lãi, bụi vì doanh nghiệp phải hoặc là đi vay để mua đơn vị tư bàn 
hoặc là phải bỏ qua tiền lãi có thể nhận được nếu dùng vốn tự có đê mua 
hàng tư bản. Thứ hai, chi phí khấu hao phát sinh do máy móc bị hao 
mòn theo thụi gian. Thư ba, khoản lãi vốn hoặc lỗ vốn phát sinh khi giá 
tư bàn thay đổi. Nếu giá tư bản tăng lên, thì doanh nghiệp cho thuê nhận 
được khoản lãi vốn, và làm giảm chi phí sụ hữu tư bàn. Nêu chia cho 
mức giá, chúng ta nhận được chi phí thực tế cùa tư bàn: 
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(PK/P)(i + s- APK/PK) 

Nếu giá hàng tư bàn không thay đồi một cách tương đối so với giá hàng 
hoa khác, thì chúng ta có thể đặt PK = Pvà ứPK/PK=âP/P (chinh lả tỳ lệ 
lạm phát và được ký hiệu là ri), như vậy ta có: 

Chi phí tlnic tế cùa tư bán = (ì + ổ- lý = (r + Ị) (ì 5.1) 
Tóm lại, chi phí thực tế của tư bản bằng lãi suất thực tế cộng với tỷ lệ 
khấu hao. 
Các nhân té quyết định đầu tư 
Khi quyết định nên hay không nên mua hàng tư bản mới, các doanh 
nghiệp cho thuê so sánh thu nhập nhận dược từ cho thuê một đơn vị tư 
bản với chi phí sụ hữu tư bản. Chênh lệch giữa chúng phản ánh lợi 
nhuận tính cho một đan vị tư bản: 

Lợi nhuỊn = R/P-(r+Ị) (ì5.2) 
Các doanh nghiệp cho thuê có động cơ tăng khối lượng tư bản nếu giá 
cho thuê cao hơn chi phí sụ hữu tư bàn, và họ có xu hướng giảm khối 
lượng tư bản nếu giá cho thuê thấp hơn chi phí sà hữu tư bản. Tức lả, 
nếu giá cho thuê cao hơn chi phí sè hữu tư bản, thì đầu tư ròng mang 
giá trị dương. 
Từ phần tích về-thị trưụng cho thuê tư bản, chúng ta biết rằng giá cho 
thuê tư bản bằng sản phẩm cận biên của tư bản. Cuối cùng chúng ta 
nhận được: 

Đầu tư ròng = IN = áK>0 nếu MPK > r + ổ 
Hay đầu tư ròng chính tà hàm dương cùa chênh lệch giữa MPK và 
(r + 5) 

rN = IN[MPK-(r + Ị] (Ị 5.3) 
Điều này hàm ý ràng đầu tư ròng phụ thuộc vào lợi nhuận, tức là chênh 
lệch giữa sán phẩm cận biên cùa tư bản và chi phí sở hữu tư bản. 
Giả thiết của chúng ta về hai hai loại doanh nghiệp chi nhằm đon giản 
việc trinh bày. Trong thế giới thực tế, khi các doanh nghiệp thưụng sụ 
hữu chứ không đi thuê tư bản, dộng cơ mua hàng tư bản mói vẫn phụ 
thuộc vào sự chênh lệch giữa sản phàm cận biên của tư bản và chi phí 
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sụ hữu tư bàn, đúng như kết luận rút ra từ mô hình cùa chúng ta. 
Bây giụ, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất trong việc 
nghiên cứu đầu tư, đó là giải thích tại sao đầu tư lại phụ thuộc vào lãi 
suât. Lãi suất cao hơn làm cho việc sụ hữu tư bản trở nên tốn kém hon. 
Do đó. với mọi điều khác không đổi, lãi suất cao hem làm giảm mức lợi 
nhuận tính cho mỗi đom vị tư bản, làm giảm động cơ sụ hữu tư bản cùa 
các hãng cho thuê. Điều này hàm ý đầu tư phụ thuộc âm vảo lãi suất. 
Bát kỳ điêu gì làm tăng lợi nhuận tại mỗi mức lãi suất cho trước sẽ làm 
địch chuyền đưụng đầu tư ra phía ngoài. 
2. Đầu tư và sàn lượng: Mối quan hệ gia tốc 
Các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư để đưa mức tư bản đạt 
mức mong muốn. Lượng tư bản mong muốn phụ thuộc vào mức sản 
lượng là điều dễ dàng được chấp nhận. Khi mức sản lượng cao hơn, 
các hãng có nhu cầu lớn hơn về tư bản vi tư bản là một trong nhiều 
nhân tố để tạo ra sản lượng. Tư tưụng trung tâm của mô hình gia tốc 
dựa trên mối quan hệ đơn giản này. 
Mô hình gia tốc giả thiết rằng lượng tư bản mong muốn là bội số cùa 
mức sản lượng: 

Kf=aY, a>0 (15.4) 
Ở dạng đơn giản nhất của mô hình gia tốc, dầu tư ròng đúng bằng 
chênh lệch giữa lượng tư bản mong muốn với lượng tư bản hiện có 
vào cuối thụi kỳ trước. Nếu tạm thụi bỏ qua hao mòn tư bản trong 
quá trinh sử dụng, chúng ta có mối quan hệ sau: 

Iu-KĨ-Khl (15.5) 

Lượng tư bản có được vào cuối thụi kỳ trước chính là lượng tư bản 
mong muốn phụ thuộc vào thu nhập của thụi kỳ đó. 

K,., = K j = aY,, (15.6) 
Vì vậy, chúng ta có thể viết lại phương trinh (15.5) như sau: 

/„., = Kỉ - K,., = aY, - ày,., = a(Y, - Y,.,) 
/„., = aAY, (15.7) 

Mức đầu tư phụ thuộc vào SỊ/-//lạy đổi cùa sản lượng. 
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Dạng đớn giản này cho ta thấy một dặc điềm quan trọng cùa mô hình 
gia tốc. Từ phương trình (15.4), a có thể được coi lả tỷ lệ giữa mức 
tu bản mong muốn so vái sản lượng: 

Kỉ 
a = -y- (14.8) 

'Ị 
Ví dụ, giả sử tỷ lệ này là 2. Trong trưụng hợp này, cứ mỗi đồng sàn 
lượng thay đồi (ÁY,) thi mức đầu tư cằn bổ sung tương ứng là ĩ 
đồng. Trong bối cảnh đó, đầu tư sẽ biến động rất mạnh trong chu kỳ 
kinh doanh. Bên cạnh đó, hãy nhớ bàn luận của chúng ta trong 
chương 9 về mô hình giao điểm Keynes cho thấy sự thay đổi của đầu 
tư (trong trưụng hợp này chính là do sự thay đổi của Y) sẽ có tác 
động theo số nhân đến sản lượng. Vì vậy, cùng với hiệu ứng số nhân, 
lý thuyết gia tốc đơn giản có thể giải thích sự biến động theo chu kỳ 
cùa sàn lượng. Một cú sốc đối với sản lượng sẽ làm thay đổi mức 
đầu tư và sự thay đổi này sẽ lảm mức sản lượng cân bằng thay đồi 
thông qua hiệu ứng số nhân, và tác động thêm vào đầu tư thông qua 
hiệu ứng gia tốc. Tuy nhiên, cũng giống như lý thuyết đơn giàn về sổ 
nhân cùa Keynes trong chương 9, chúng ta cần phải điều chinh lý 
thuyết gia tốc về đầu tư trước khi có thể sử dụng nó để giải thích cho 
quá trình đầu tư trong một nền kinh tế thực. 
Điều chỉnh đầu tiên mà chúng ta cần làm để mô hình gia tốc đơn 
giàn trụ nên thực tế hơn bàng cách cho rằng lượng tư bản thực tế sẽ 
điều chình dần đến mức mong muốn. Giả sử chúng ta sư dụng mô 
hình cho một năm nào đó. Cũng giả sử rằng, do sản lượng tăng lên 
nên lượng tư bàn mong muốn cũng tăng theo. Các dụ án đầu tư sẽ 
được thực hiện nhằm đưa lượng tư bản thực tế tiến tới mức mong 
muốn. Bên cạnh những chi phí mà ta gọi là chi phí trực tiếp cùa đầu 
tư, chúng ta cần tính đến chi phi điều chinh; và việc coi chi phí này 
tăng lên khi mức đầu tư lăng cũng !à điểu hợp lý. Những vi dụ về chi 
phí điêu chinh như phải đóng cưa nhà máy hoặc thuê thêm công 
nhân làm việc ngoài giụ để lắp đặt thiết bị, chi phi tăng thêm do 
muốn tăng tiến độ xây dựng nhà máy và hoạt động sàn xuất có thể bị 
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đình trệ do bộ máy quản lý phái tập trung vào việc triển khai các dự 
án đâu tư. Nếu chi phí điều chinh tăng mạnh, thi qyuết định tối ưu 
đôi với doanh nghiệp sẽ là điều chinh dần lượng tư bản thực tế đếm 
mức mong muốn. Khi đó chênh lệch giữa hai lượng tư bản này chi bị 
triệt tiêu mội phần trong từng thụi kỳ. 
Đè phản ánh được độ trễ điều chinh này, chúng ta viết (15.5) như 
sau: 

/,,, = MKỈ - K,.,J 0 <\ < Ì (15.9) 
Sử dụng (14.17), ta có: 

I,,, = Ẳ(aY,-K,.,) (15.10) 
trong đỏ, thông thưụng, K,.I khác K,-ỉ' do lượng tư bản thực tế khác 
với lượng tư bản mong muốn trong mỗi thụi kỳ. Phương trinh 
(14.10) xác dinh cơ chế điều chinh một phần mà ụ đó hệ số X thể 
hiện phần cùa chênh lệch giữa lượng tư bản mong muốn với lượng 
tư bản thực tể được thực hiện trong mỗi thụi kỳ thông qua đầu tư. Do 
chi một phần sự thay đổi cùa lượng tư bản mong muốn được thực 
hiện trong mỗi thụi kỳ nén trong một thụi kỳ nhất định nào đó, đầu 
tư sẽ phản ứng với những thay đồi cùa thu nhập trong một số thụi kỳ 

• trước đó. Phương trình (15.10) hàm ý rằng, đầu tư phản ứng chạm 
hơn với sự thay đổi của thu nhập hiện tại, và vì thế mà cũng hàm ý 
rang đầu tư không thay đối nhiều trong ngắn hạn như mô hình gia 
tốc đơn giản dự báo [ụ phương trình (15.7)]. Phương trinh (15.10)-
được gọi là mô hình gia tốc linh hoại - có thể thích hợp hom với 
những biến động cùa đầu tư trong thực tế. Mặc dù đầu tư là nhân to 
dễ biến động. nhưng nó không biến động nhiều như dự đoán cùa mô 
hình gia tốc đơn giản. 
Mô hình gia tốc linh hoạt cũng có thề được điều chình nhằm thể hiện 
sự biến độniá về tốc độ thay đổi cùa đầu tư nhàm lấp đầy lỗ hổng 
giữa lượng tư bàn thực tế với lượng tư bản mong muốn (tham số Ả). 
Đày chính là biến lựa chọn đối với hãng kinh doanh và có thể bị tác 
động bụi các điều kiện tin dụng, bao gồm lãi suất, thuế và các biến 
số khác. Vi dụ. chúng ta có thề kỳ vọng rằng. trong điều kiện các 
nhân tố khác không thay đồi. có ít đầu tư hơn sẽ được thực hiện để 
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triệt tiêu lỗ hổng giữa lượng tư bản thực tế. với lượng tư bàn mong 
rtiuốn khi lãi suất cao hơn và ngược lại. 
3. Sự hạn chế tài chính 

Các doanh nghiệp có thể tài trợ cho đầu tư cùa bọ hoặc bằng lợi nhuận 
giữ lại (tức là lợi nhuận không được chia cho các cổ đông) hoặc vay trên 
các thị trưụng tài chính. Theo lý thuyết tân cổ điển về đầu tư, hai cách 
này là tương đương bởi vì lý thuyết giả thiết rằng các doanh nghiệp 
không gặp khó khăn trong việc vay tiền. Tuy nhiên, trong thực tế, các 
doanh nghiệp có thê không nhận được các khoản tiền cần thiết để thục 
hiện các dự án đâu tư ngay cả khi các dự án đó đã được thẩm định là có 
hiệu quả; họ vấp phải sự hạn chế về tín dụng. Nếu như các doanh 
nghiệp bị hạn chế về tín dụng, mức đầu tư sẽ phụ thuộc không chi vào 
lãi suất thị trưụng và cơ hội kiếm lợi nhuận từ đầu tư, mà còn phụ thuộc 
vào lượng vòn có thê huy động được. Khi đó, đầu tư sẽ nhạy cảm hơn 
vợi các điều kiện kinh tế hiện tại: đầu tư có thể tằng trong thơi kỳ bùng 
nô khi lợi nhuận tàng và giảm trong thụi kỳ suy thoái khi lợi nhuận 
giảm. 
Kết luận 
Các mô hình cùa chương này chi ra ràng đầu tư phụ thuộc âm vào lãi 
suất thực tế, do đó phù hợp với hàm đầu tư đơn giản đã được sư 
dụng khi xây dựng các mô hình kinh tế vĩ mô. Chúng cũng chi ra 
rằng mức đầu tư còn phụ thuộc vào các nhân té khác như công nghệ 
hiện có và sản lượng hiện tại cùa nền kinh tế. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Theo mô hình tân cổ điển về đầu tư cố định vào kinh doanh trong 
trưởng hợp nào các doanh nghiệp cảm thấy có lãi khi bổ sung thèm 
tư bàn? 

2. Giải thích mối quan hệ giữa sản lượng và đầu tư trong lý thuyết 
gia toe. Chi phí điều chinh tác động đán mô hình như thế nào? 

BÀI TẬP VẬN DỤNG 

1. Hãy sử dụng mô hình tân cổ điền về đầu tư để giải thích ảnh hưụng 
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của từng sự kiện sau đây đối với giá thuê tư băn, chi phi sở hữu tư 
bàn và đầu tư: 
a. Chinh sách tiền tệ chống lạm phát làm tăng lãi suất. 
b. Động đất phá huy một phần tư bản. 
c. Làn sóng nhập cư làm tăng lực lượng lao động. 

2. Giả sử chính phù đánh thuế vào các công ty khai thác dầu bằng một 
phẩn cùa trữ lượng dầu do công ty sụ hữu. Chính phù cam kết rằng 
khoản thuế này chi thu một lần. Theo mô hình tân cổ điển, khoản 
thuế này ảnh hưởng như thế nào dổi với đầu tư cổ định cho kinh 
doanh cùa các công ty này? 

'i. MÔ hình IS-LM phát triển trong chương 9 giả định rằng đầu tư chi 
phụ thuộc vào lãi suất. Nhung các lý thuyết của chúng ta về đầu tư 
cho thấy đầu tư có thể phụ thuộc vào thu nhập quốc dân: các doanh 
nghiệp đầu tư nhiều hơn tại nhũng mức thu nhập cao hơn. 
a. Hãy giải thích tại sao đầu tư có thể phụ thuộc vào thu nhập quốc 

dãn. 
b.Giã sử hàm đầu tư cố dạng: / = 7 + aY, trong đó a là hằng số nằm 

giữa 0 và Ì. Khi đó, hãy xác định các số nhân cùa chính sách tài 
khoa trong mô hình giao điểm Keynes? 

c. Giả sử đầu tư phụ thuộc vào cả thu nhập và lãi suất, nghĩa là hàm 

đầu tư có dạng I- ì + aY- br, trong đó a là hàng số nằm giữa 0 vả 
Ì, vả b là hàng số lớn hơn 0. Hãy sử dụng mô hình IS-LM để xem 
xét ảnh hưụng ngắn hạn cùa sự gia tăng mức mua hàng cùa chính 
phũ đối với thu nhập quốc dân Y, lãi suất r, tiêu dùng c và đầu tư 
Ị Hàm đầu tư này làm thay đổi những kết luận rút ra từ mô hình 
IS-LM cơ bản như thế nào? 

4. Năm nay sẽ diễn ra bầu cừ và nền kinh tế đang trong giai đoạn suy 
thoái. Úng cừ viên đối lập vận động với khẩu hiệu miễn thuế đầu tư 
và hứa sê thực hiện vào năm tới sau khi trúng cử. Lụi hứa vận động 
bầu cừ này có tác động như thế. nào đối với tình hình kinh tế trong 
năm hiện tại? 
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LỜI GIẢI 
Câu hỏi ôn tập 
1. Theo mô hình tàn cồ điền về đầu tư cố định cho kinh doanh, các 

doanh nghiệp thấy có lợi nhuận trong việc tăng mức tư bàn nếu giá 
thuê thực té cùa tư bàn lán hom chi phí sở hữu tư bàn. Giá thuê thục 
tế cùa tư bản phụ thuộc vào sản phẩm cận biên của tư bàn, trong đó 
chi phí sụ hữu tư bản phụ thuộc vào lãi suất thực tế, tỳ lệ khấu hao 
và giá tương đổi của hàng hoa tư bản. 

Bài tập vận dụng 
1. Để ưà lụi câu hỏi a, b và c, ta nhắc lại hàm đầu tư tân cổ điển: 

ì = I„[MPK - (PK/P)(r + õ)] + <5K 
Công thức trên cho ta thấy đầu tư cố định phụ thuộc vào sản phẩm cận 
biên của tư bản (MPK), chi phí sụ hữu tư bản (P|c/P)(r + Si và mức khấu 
hao tư bản (ÓK). Như chúng ta đã biết tại điểm cân bằng giá thuê thục tế 
của tư bản bằng sản phẩm cận biên của tư bản. 

a. Lãi suất tăng lên làm tăng chi phí sụ hữu tư bàn (PK/P)(r + ở). 
Đầu tư giảm do một số doanh nghiệp thấy không có lợi khi bồ 
sung thêm tư bản. Giá thuê thực tế của tư bản không thay đỗi do 
sản phẩm cận biên cùa tư bản không thay đồi. 

b. Nếu động đất phá huy một phần mức tự bàn, thì sản phẩm cận 
biên của tư bản tăng do sản phẩm cận biên giảm dần. Do đó, giá 
thuê thực tế của tư bản lãng. Do MPK tăng lẽn một cách tương 
đối so với chi phí sụ hữu tư bản (chi phí sụ hữu tư bản không thay 
đổi) nên các doanh nghiệp thấy có lợi nếu tăng đầu tư. 

c. Nếu công nhân nước ngoài nhập cư làm tăng lực lượng lao độne, 
thì sản phàm cận biên của tư bản và do đó giá thuê thực tế của tư 
bản tăng. Do MPK tăng lên một cách tương đổi so với chi phí sụ 
hữu tư bản (chi phí sụ hữu tư bản không thay đổi) nên các doanh 
nghiệp thấy rằng tăng đầu tư sẽ đem lại lợi nhuận. 

2. Nhắc lại hàm đầu tư vào tư bàn cố định: 
I = I„[MPK.-(PK/P)(r + (5)] + «5K 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



Công thức trên cho ta thấy đầu tư cố định phụ thuộc vào sàn phẩm 
cận biên của tư bản (MPK), chi phí sụ hữu tư băn (Pn/PXr + <5) vả 
mức khấu hao tư bàn (<5K). 
Việc đánh thuế đối với trữ lượng dầu không ánh hưụng tới MPK: 
các công ty sản xuất dầu phải trả thuế bất kể họ có bao nhiêu tư bản. 
Do cả lợi ích từ việc sụ hữu tư bản (MPK) và chi phí sụ hữu tư bản 
không bị ánh hưụng bụi thuế nên đầu tư cũng không đồi. 
Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp gặp phải sự hạn chế tài chính thì 
lượng đẩu tư phụ thuộc vào thu nhập của doanh nghiệp đó. Do thuế 
làm giảm thu nhập hiện tại nên nó cũng làm giảm đầu tư. 

3. a. Có nhiều lý do tại sao đầu tư có thể phụ thuộc vào thu nhập quốc 
dân. Thứ nhất, từ mô hình tân cổ điển về đầu tư cố định, ta biết 
rằng việc làm tăng lên sẽ làm tăng sản phẩm cận biên cùa tư bản. 
Do đó, nếu thu nhập quốc dân cao do việc làm tăng, thì MPK sẽ 
cao và các doanh nghiệp sẽ đầu tư. Thứ hãi, nếu các doanh 
nghiệp gặp phải sự hạn chế tài chính, thì việc lợi nhuận hiện tại 
tăng sẽ lảm tăng lượng tư bàn mả các doanh nghiệp có thề đầu tư. 

b. Trong mô hình giao điểm Keynes trong chương 9, ta giả thiết 

ràng Ì = 7. Ta tinh được số nhân mua hàng của chính phù thông 
qua xem xét sự gia tăng của chi tiêu chính phủ dũ. Hiệu ứng tức 
thụi là thu nhập tăng lên. Thu nhập tăng làm tăng tiêu dùng một 
lượng MPCáG. Tiêu dùng tăng lên làm cho chi tiêu và thu nhập 
tăng lên tiếp. Quá trinh này còn tiếp tục. Hiệu úng cuối cùng đối 
với thu nhập là: 

ÁY = AGạ + MPC + MPC3 + MPC3 + ...) 
= [1/(1 -MPC)]4G 

Do đó, số nhân chi tiêu của chính phù mà ta tinh được ụ chương 9 
là: 

AY/MÌ= 1/(1 -MPC) 
Bây giụ liià sử rằng đầu tư cùng phụ thuộc vào thu nhập nên ì = 
7 + aY. Giống như trước, chi tiêu chính phú tăng lên AG ban đầu 
làm cho thu nhập tăng thêm JG. niu nhập tăng thêm làm cho 
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tiêu dùng tăng thêm MPC.4G và đầu tư tâng thêm aJG. Tiêu 
dùng và đầu tư tăng lên làm cho chi tiêu và thu nhập tăng lèn tiêp. 
Quá trinh đó diễn ra mài mãi: 

ÁY = AG[Ỉ + (MPC + a) + (MPC + a)J + (MPC+ à)' +...] 
= [l/(l-MPC-a)] dữ 

Do đó, số nhân mua hàng chính phù trò thành. 
4Y/4G=l/(l-MPC-a) 

Tương tự như vậy, ta tìm được sổ nhân thuế nay trụ thành: 
ÁY/ÚT = - MPƠ( Ì - MPC - a) 

Lưu ý rằng số nhân chính sách tài khoa trở nên lòn han khi đầu tư 
phụ thuộc vào đìu nhập. 

c. Sổ nhân mua hảng của chính phủ trong mô hình giao điềm 
Keynes nói lên sản lượng sẽ thay dổi bao nhiêu khi mua hàng của 
chinh phù thay đổi một đơn vị tại một mức lãi suất cho trước. Do 
đó, nó cho thấy đưụng IS dịch ra ngoài bao nhiêu khi mua hàng 
của chính phủ tăng. Nêu đầu tư phụ thuộc vào cả thu nhập và lãi 
suất, thì như ụ câu b ta đã thấy số nhân trả nên lớn han, nên 
đưụng IS dịch ra ngoài nhiều hơn so với khi đầu tư chi phụ thuộc 
vảo lãi suất. Điều này được minh hoạ trên hình !5-2 bằng sự dịch 
chuyển từ IS, sang IS2. 

0 Y, Y; Y 
Hình 15-2 
Từ hình trên ta thảy rằng thu nhập quốc dân và lãi suất tăng lên. 
Do thu nhập cao hơn nên tiêu dùng cũng cao hơn. Ta không biết 
được đầu tir tâng hay giảm: Lãi suất cao hơn làm giám đầu tư, 
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trong khi đó thu nhập cao hơn làm tăng đầu tư. 
Trong mõ hình chuẩn khi đầu tư chi phụ thuộc vào lãi suất, tăng 
mua hàng của chính phù chắc chắn làm giảm đầu tư. Có nghĩa là, 
mua hàng cùa chính phù "lấn át" đầu tư. Trái lại, trong mô hình 
nấy, mua hàng của chính phù tăng lên có thể làm tăng đầu tự 
trong ngắn hạn thông qua sự gia tăng tạm thụi cùa Y. 

4. Nêu các giám đốc nghĩ rằng ứng cừ viên đối lập sẽ thắng cử, có thể 
họ sẽ tri hoãn một số dự án đầu tư họ đang cân nhấc. Nếu họ đen và 
ứng cử viên đối lập thắng cử, thi việc ưu đãi về thuế đối với các dự 
án đầu tư sẽ làm giảm chi phí đầu tư. Do đó, việc hứa sẽ thục hiện 
ưu đãi về thuế vào thụi điềm sang năm sẽ làm cho đầu tư hiện tại 
giảm, dẫn đến làm giảm tổng cầu và sản lượng: suy thoái thêm trầm 
trọng. 
Lưu ý rằng suy thoái trầm trọng hơn sẽ làm cho ngưụi dân bỏ 
phiếu cho ứng cừ viên đối lập chứ không bỏ phiếu cho ngưụi 
đương chức, vả do đó ứng cử viên dối lập sẽ có nhiều khả năng 
thắng cử hơn. 
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Cliương 16 
CUNG VÀ CÀU TIÊN 

TÓM TÁT BÀI GIẢNG 

Cung và cầu tiền là những nội dung then chốt đối với nhiều vấn đề 
trong phân tích kinh tể vĩ mô. Chương 6 đã trinh bày cách thúc các nhà 
kinh tế sử dụng thuật ngữ "tiền" và chi ra ảnh hưởng cùa chính sách tiền 
tệ đôi với múc giá và lãi suất trong dài hạn. Chương 9 cho thấy thị 
trưụng tiền tệ là yếu tố trung tâm của mô hình IS-LM. Chương này thảo 
luận về cung và cầu tiền một cách chi tiết hơn. 
1. Cung tiền 

Định nghĩa về cung tiền được đưa ra trong chương 6 mà chúng ta 
thưụng sử dụng trong kinh tế vĩ mô lả 

M = Cu + D, 
Hoạt động ngân hàng dự trữ 100% 
Nếu không có ngân hàng trong nền kinh tế, sẽ không có tiền gửi có thề 
viết séc, và do đỏ cung tiền đơn giản chi bàng khối lượng tiền mặt. Điều 
này vân đúng nếu như có các ngân hàng, nhưng các ngân hàng này 
không cho vay. Khi đó,, các ngân hàng dự trữ 100%: chúng nhận tiền 
gửi và giữ chúng trong két với tư cách là dự trữ, hoặc gửi chúng tại 
ngân hàng trung ương. Nếu công chúng mang toàn bộ tiền mật đến gùi 
tại hệ thống ngân hàng, thì sẽ không có tiền mặt trong tay cõng chúng -
toàn bộ tiền giấy và tiền xu sẽ được giữ đuôi dạng dự trữ - nhưng Hen 
gửi có thể viết séc đúng bàng lượng tiền do ngân hàng trung ương phát 
hành. Mỗi ngân hàng có lượng tài sàn đúng bàng mức dự trữ và các 
khoản nợ đúng băng lượng tiền mà khách hàng gửi. Trong hệ thống 
ngân hàng dự trữ 100%, các ngân hàng không có ảnh hưởng đến cung 
tiền. 

Hoạt động ngân hàng dự trữ một phần 
Trên thực tế, các ngân hàng luôn cho vay. Bụi vì các ngân hàne dự kiến 
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rằng không phái tắt cá những ngưụi gùi tiền sẽ rút ngay toàn bộ tiền mới 
gửi. họ khôn!" cằn giữ toàn bộ tiền cửi dưới dạng dự trữ. Trái lại, họ chi 
cần giữ một phần sổ tiền huy động được và cho vay phần còn lại. Đó 
chinh là hoại động ngân hàng dự trữ một phản. 
Giống như trước, chúng ta giả sứ ràng công chúng gũi toàn bộ tiền mặt 
vảo hệ thong ngân hàng. Như vậy, không có tiền mặt trong tay công 
chúng. Nhưng bây giụ chủng ta giả thiết thêm rằng, các ngân hàng dự 
trừ 20% sổ tiền huy động được, do với mỗi đồng tiền gửi, ngân hàng sẽ 
giữ 0.2 đồng làm dự trữ và cho vay số còn lại là 0,8 đồng. Kết quả là 
cung tiền tãne lên, bởi vì hiện tại vẫn còn Ì đống tiền gùi, vả lại có 0,8 
đồn,; tiền mặt bồ sung đến tay công chúng. Cung tiền bây giụ bằng 1,8 
đồng với mỗi đồng tiền gùi. Hon nữa, quá trinh không dừng lại ụ đây. 
Nếu 0,8 đồng đến lượt nó lại được gửi vào hệ thống ngân hàng và các 
ngân hàng lại giữ 20% (0,16 đồng) làm dự trữ và cho Vay 80% (0,64 
đồng). Cung tiền lại tăng thêm. Tiếp tục quá trình này, chúng ta sẽ thấy 
mỗi đồng dự trữ đóng góp ì/ÍT đồng vào cung tiền (rr là tỳ lệ dự trữ thực 
lể), bói vì 

í +(1 -ư) + (l -nf + ( l -ư) 3 + ...=l/ir 
Trong ví dụ cùa chúng ta. tỳ lệ dự trữ bằng 0.2, do đó cung tiền bằng 5 
đồng với mỗi đồng dự trữ. 
Mô hình cung tiền 

Bây giụ chúng ta khảo sát hoạt động cùa các ngân hàng dự trữ một phần 
một cách thận trọng hem. Một phần của cơ sụ tiền tệ được giữ bụi công 
chúng (Cu) và một phần còn lại được các ngân hàng giữ dưới dạng dự 
trữ (R). Với B là cơ sở tiền tệ chúng ta có: 

B = Cu + R 
Nhớ lại rằng 

M = Cu + D 
Bày giụ chủng ta định nghĩa tỳ lệ tiền mặt so với tiền gửi (cr) như sau: 

cr = Cu/D 
và tỳ lệ dự trừ thực tế cùa các ngân hàng thương mại là 

rr = M) 
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cr và ÍT mô tà hành vi cùa công chúng và các ngân hàng. Bây giò chúng 
ta có thể Sừ dụng các phương trinh này để thấy được cung tiền phụ 
thuộc ra sao vào hai biến này và cơ sở tiền tệ. Đầu tiên chúng ta chia 
phương trinh thứ hai cho phương trinh thứ nhất và thu được 

M Cu+D 
B Cu+R 

>M —X B 
Cu + R 

Bây giụ chia cả tử sổ và mẫu số cho D chúng ta có: 

M =———— x ỉ 
CulD+RID 

IM c r + ỉ 
M=-——xa 

cr + rr Tham số[(cr + l)/(cr + rr)]_ được gọi là số nhân tiền, bởi vì nó bíể.u thị 
mức độ khuyếch đại cùa mỗi đồng cơ sở tiền tệ để tạo thành cung tiên 
lộn hơn. Tăng tỳ lệ dự trữ thực tế và tăng tỷ lệ tiền mặt so với tiền gửi sẽ 
làm giảm sô nhân tiền. Lưu ý nếu tỷ lệ tiền mặt so với tiền gửi bang 0 
thì số nhân tiền có giá trị là 1/rr, đúng như kết quả trong ví dụ hên. 
Ba cồng cụ cùa chính sách tiền tệ 
Ngân hàng trung ương là một cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ Đây 
là tô chức duy nhất được phát hành tiền trong nền kinh tế. Thông qua 
các công cụ như tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu, hoạt động thị 
trưụng mụ,... nó có khả năng kiểm soát cung tiền và các điều kiện tin 
dụng của một quốc gia. 
Để tiện cho việc phân tích, chúng ta thưụng giả thiết rằng ngân hàng 
trung ương kiểm soát cung tiền một cách trực tiếp. Trên thực tế, nó chi 
kiểm soát cung tiền một cách gián tiếp. Công cụ quan trọng nhất cua 
ngân hàng trung ương để ảnh hưởng đến cung tiền lả nghiệp vụ thị 
trượng mở, tức là việc mua vá bán trai phiếu chinh phủ. Nếu mua trai 
phiếu chính phủ thi ngân hàng trung ương sẽ tàm tăng cơ sụ tiền tệ va 
điêu ngược lại sẽ xảy ra nếu ngân hàng trung ương bán trái phiếu chính 
phú. Ngân hàng trung ưang cũng có thề tác động đến cung tiền băng 
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cách làm thay đoi sổ nhãn tiền. Ngân hàim ưunn ương qui định lý lệ dự 
trừ hãi binìc . lý lộ dự uír tồi thiểu mả các Iiiỉàn hảng thương mại phải 
tháp hành theo qui định cua Iiiiàn hàm: trunu ương. Do đó. việc tăng tý 
lệ dự trữ bát buộc làm giảm số nhân tiền. Cuối cùng, nếu các ngân hàng 
khổng có dù dự trữ trong tay đề đáp ứng yêu cẩu dự trữ cùa ngân hàng 
trung ương, clúins có the vay cùa ngàn hàng trung ương với mức lài 
.•mùi chiết khấu. Tăng lãi suất chiết khấu làm nản lòng các ngân hàng 
thương mại vay tiền từ ngân hàng trung ương và do đó làm giảm cơ sỡ 
tiền té. Dồng thụi, đề có thể đáp írna được nhu cầu rút tiền cùa khách 
hàng trong khi ít vay tiền hơn từ ngân hàng trung ương, các ngân hàng 
thương mại cỏ xu hướng tăng tỷ lệ dự trữ. làm giảm số nhân tiền. 
Như vậy, trái với giá thiết cùa các mô hình trước đày cùa chúng ta, ngân 
hàn!" trung ương không thề kiềm soát cung tiền một cách hoàn hảo. Thứ 
nhất. số nhăn tiền có thẻ thay đôi, hoặc do tỷ lệ tiền mặt ngoải ngân 
hàna thay đổi hoặc do tý lộ dự trữ thực tế thay đổi. (Mặc dù nhìn chung 
các mân hàng có độiiiỉ cơ aĩữ một khối lượng dự trữ nhỏ, bụi vì họ 
nhận được thu nhập từ các khoản cho vay, chứng vẫn có thể mong 
muốn dự trừ trên mức tối thiều được quyết định bụi ngân hàng trung 
ươim - dự trữ dôi ra - để phòng rủi ro khi khách hàng rút tiền quá nhiều 
không dự kiến trước được). Thứ hai, ngân hàng trung irơna cũng có thề 
khống kiểm soát được khối lirợna cơ sụ tiền tệ một cách hoàn hảo, bụi 
vi nó không kiêm soát hoàn hao dối với lượng tiền qua kênh chiết khau. 
2. Cầu tiền 
Thào luận cua chúng ta về tiền ụ chuông 6 chi ra ràng tiền thực hiện ba 
chức năn": phương tiện trao đồi. cai trừ íiiá trị, và đơn vị hạch toán. Giãi 
thích tại sao các cá nhãn lựa chọn giữ tiền nhắn mạnh đến hai chức năng 
đầu. Hàm cầu tiền don giản cua chùn" ta gợi ra rằng ngưụi ta ejũ tiền vì 
nhụ có tiền các giao dịch trụ nén tiện lợi hơn - nói cách khác, bói vi giá 
tri cua tiền với lư cách là phương tiện trao đổi. Tuy nhiên, dân cự sẽ chi 
san sàn" chấp nhận aiữ nlũnm đổng liền pháp định không có giá trị thục 
de trao dồi Ui\ các hànạ hoa có ciá trị nen họ tin rầna tiền cũnii sẽ được 
clrip nliận bói nhím Si imưụi khác - nói cách khác, nếu tiên cĩiiiíỉ đònu 
lai uó lá pìv.ronn tiện bao lòa Sii;ì ni íiiữa các íiiao dịch. Dựa trên những 
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tư tưụng này, chúng ta đã sử dụng hàm cầu tiền có dạng: 
(MIPf= L(Y.i) 

Cầu tiền phụ thuộc vào thu nhập vì thu nhập càng cao, thì dàn cư càng 
giao dịch nhiều và do dỏ họ sẽ can nhiều tiền hơn với tư cách là phương 
tiện trao đổi. cầu tiền phụ thuộc vào lãi suất bụi vì lãi suất danh nghĩa 
(i) càng cao hàm ý rằng chi phi cơ hội cùa việc giữ tiền càng cao. Nếu 
lạm phát rất cao, tiền không phải là một phương tiện cất trí} giá trị hấp 
dẫn, và (theo phương trinh Pisher) lãi suất danh nghĩa sẽ rất cao. Do đó, 
dân cư không sẵn sàng giữ tiền. 
Lý thuyết danh mục đầu tư về cầu tiền 

Một tập hợp lý thuyết về cầu tiền nhẩn mạnh dền vai trò của tiền với tư 
cách là phương tiện cất trữ giả trị. Các lý thuyết như vậy coi tiền là một 
loại tài sản và do vậy lả một cách để các cá nhãn lựa chọn giữ cùa cài. 
Do đó, quyết định giữ bao nhiêu tiền là một phần trong quyết định về 
phân bổ cùa cải vào các loại tải sản khác nhau. Khi đó, cầu tiền sẽ phụ 
thuộc vào tổng cùa cải, lợi tức thực tế của các tải sản khác nhau, và rủi 
ro đi cùng các tài sàn đó. Hàm cầu tiền (M/P)d = L(i,Y) cỏ thể được xem 
là một sự mô phòng gần đúng của hàm cầu tiền được hàm ý bởi các lý 
thuyết danh mục đầu tư. 
Một vấn đề mà các lý thuyết này phải đối mặt là tiền nhìn chung không 
phải là phương tiện cất trữ giá trị tốt vì các tài sản khác trả thu nhập cao 
hơn. Thật khó hình dung tại sao dân cư giữ cùa cải của họ dưới hình thái 
tiền tệ với lãi suất bàng không, trong khi một số tài sán khác rủi ro 
tương tự nhưng trả lãi suất dương. Nói cách khác, tiền lả một tải sản tò 
ra yểu thể so với các tài sàn khác. Một lý thuyết danh mục đầu tư được 
nhà kinh tế nhận giải thưụng Nobel là J. Tobin đưa ra vào những năm 
1950. Ông cho rằng dân cư giữ tiền bụi vi nó lả một lài sàn an toàn do 
thu nhập danh nghĩa cùa tiền được biết một cách chắc chấn. Khi đó, nếu 
lạm phát ổn định ở mức tương đối thắp, thì thu nhập danh nghĩa an toàn 
nhìn chung được chuyền thành thu nhập thực tế tương ứng. Khi lạm 
phát khá cao và thưụng xuyên thay đồi, thì lý thuyết này trụ nén il hấp 
dẫn. 
Như vậy, các lý thuyết danli mục đầu tư không thích hợp đẻ giãi thích 
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cầu về tiền được định niỉhĩa theo nghĩa hẹp. Tuy nhiên, lý thuyết này có 
thê Sừ dựng dẻ giãi thích cầu về liền được định nghĩa rộng hem như M2 
hay M3. Một lý thuyết cầu về tiền MÌ cần nhắn mạnh đến vai trò của 
tiền với tư cách là phương tiện trao đổi. 
Các lý thuyết giao dịch về cầu tiền 

Các mô hình giao dịch về cầu tiền nhấn mạnh đến vai trò cùa tiền với tư 
cácli lả phương tiện trao đồi. Tư tưụng cơ bản về cầu tiền được phát 
hiên độc lập bụi ì. Tobin và w. Baumol vào những năm 1950 được gọi 
là mô hình Baumol-Tobin. Baumol và Tobin giải thích quyết định giữ 
tiền như là một quyết định dự trữ. Mô hình này đưa ra một trong những 
cách giải thích thuyết phục nhất về những vấn đề liên quan đến quyết 

định giữ tiền. Tư tưởng cơ bàn là có một sự đánh đổi giữa sự tiện lợi cùa 
giữ tiền mặt với lãi suất có được khi gửi tiền vào một tài khoản tiêt 
kiệm. 
Mô hình Baumol-Tobìn về quàn lý tiền mặt 
Xét một cá nhân có kế hoạch chi tiêu toàn bộ thu nhập Y của anh ta một 
cách đều đạo trong thụi gian một năm. Già sử vào đầu năm, anh ta có Y 
đồng trong tài khoản tiết kiệm. Có chi phí phát sinh khi anh ta đến ngân 
hàng như là thời gian và chi phi đi lại. Giả sư chi phí cùa một lần đến 

ngân hàng giao dịch là F và lãi suất là i. 
Anh ta có thể quyết định đến ngân hàng vào đầu năm, rút toàn bộ sô tiên 
nói trên và chi tiêu khi cần. Tron" triròng hợp này, anh ta không hề 

nhận được tiền lãi nhưng sè giám thiếu được chi phí đen ngân hàng. Ờ 
một thái cực khác. anh ta đến ngân hàng mỗi khi anh ta cần mua một 
thứ "ì đó, rút chinh xác số tiền mà anh ta cần. Trong trưụng hợp này, 
anh la nhặn được số tiền lãi toi đa nhưng mất nhiều thụi gian đến ngần 
lúng rút tiền. Quyết định mà anh ta phái dưa ra là nên đến ngân hàng 
bao nhiêu lần trone năm. với Siià thiết là anh ta muốn nhận tiền lãi, 
nhím" đồMB thụi đến nsiãn hàng cũng tốn kém. 
Giã sử anh ta chi đểu imãn hànu một lần. Khi đó sổ tiền truna binh mà 
anh la "lù là Y'2 và do đó mức tiền lãi mà anh ta bó qua là (Y/2)i. Chi 
pin mao dịch lã F. Nêu anh ta dần Huân hànu hai lần. số tiền trung binh 
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



mà anh ta giữ là Y/4. Anh ta hy sinh ít tiền lãi hơn [(Y/4)i]. nhưng phải 
chịu chi phí giao dịch là 2F. 
Chúng ta có thể đưa thõng tin vào cùng một bảng như sau: 

Số lẩn đến 
NH 

Số tiền siữ trung 
binh 

Tiền lãi bò 
qua 

Chi phí đến 
NH 

1 Y/2 (Y/2)i F 
2 Y/4 (Y/4)i 2F 
3 Y/6 (Y/6)i 3F 
4 Y/8 (Y/8)i 4F 
N Y/2N (Y/2N)i 5F 

00 0 0 1 
00 Một cá nhân hành động hợp lý sẽ lựa chọn số lần đến ngân hàng sao 

cho lợi Ích dụ kiến từ một lần đến ngân hàng thêm, đó là tiền lãi bố sung 
nhận được từ lẩn đến ngân hàng đó, bằng chi phí cùa một lằn đến ngân 
hàng bô sung, đó là F. Chúng ta có thể vẽ đồ thị mức tiền lãi bỏ qua, chi 
phí giao dịch và tổng chi phi. Nó có thể được biểu thị bằng cách tinh 
toán số lần đến ngân hảng tối ƯU lả: 

N* = (Yi/2F)"-\ 
Từ đây chúng ta sẽ xác định được mức giữ tiền tối mi là: 

M = (YF/2ì)''-. 
Công thức trên cho chúng ta thấy cầu tiền tàng khi thu nhập tăng và chi 
phí giao dịch tăng. Ngược lại, cầu tiền giảm khi lãi suất tăng. Nhu vậy 
lý thuyêt này cung cấp cơ sụ vi mô để khẳng định hàm cầu tiền nia 
chúng ta đã sử dụng, cũng như chi cho chúng ta thấy chi phí giao dịch 
cũng có thể là một nhân tố ảnh hưụng. Ví dụ, chúng ta có thể nghĩ ran1' 
chi phí giao dịch đã và đang giảm theo thụi gian do sự phát triển cùa các 
hệ thống thõng tin và hoạt động ngân hàng tự động. Điều này gợi ra 
rằng cầu tiền giảm theo thụi gian. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
Ì. Hãy giải thích các ngân hàng tạo tiền như thế nào? 

2. Ba cách mà ngàn hàng trung ương điều tiếl cung ứng tiên tẽ là "ì? 
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Tại sao khủng hoảng ngân hàng có thề dẫn tới giảm cung ứng tiên 
lệ? . . . . 
Hãy giãi thích sự khác nhau giữa lý thuyết danh mục đâu tư va ly 
thuyết giao dịch về cầu tiền? 
Theo mo hình Baumol-Tobin. yếu tố nào quyết định số rèn mọi . 
ngươi đèn ngân hàng? Quyết định này có liên quan gì đền câu tiên? 
Sự tồn tại cùa bán tệ làm phức tạp hoa việc thực hiện chính sách 
tiền tệ như thế nào? 

BÀI TẬP VẶN DỤNG 
Vào năm 1932 dể tăng thu nhập, chính phù Mỹ đã đánh thuê 2 xen 
đối VƠI một lần viết séc từ các tài khoản ngân hàng (với đồng đôla 
hiện tại thỉ mức phí đó tương đương 25 xen). 
à. Qui định này có ảnh hưởng như thế nào đến tỳ lệ tiền mặt so với 

tiền gùi. Hãy giải thích. 
b.Hãy giải thích qui định này có ảnh hưụng như thế nào đến cung 

tiền. . 
c. Bây già sử dụng mô hình 1S-LM đề thảo luận về tác động pùa 

luật thuế nảy đến nền kinh tế. Phải chăng đây là một chính sách 
tót trong bổi cành nền kinh tế Mỹ đang lún sâu vào cuộc Dạ. 
khùng hoảng? , 

Giả Sừ tình trạng tội phạm đưụng phố ngày càng gia tâng tháp cả 
' nừỏc làm tăng khá năng mất trộm khi mang vi thẹo ngưụi Sừ dụng 

mô hình Itaumoi-Tobin hãy giải thích bằng lụi làn sóng tội phạm 
này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với số lần đến ngân hàng tôi liu 
và cầu tiền. , ị .1 .. . 

L Trong chuông 6. chúng ta đã định nghĩa tốc độ chu chuyển tiên tệ à 
t i lê mưa mức chi tiêu danh nghĩa và khối lượng tiền tệ Bây g ò 
hãy Sừ dụng mô hỉnh Baumol-Tobin để phân tích xem yếu tô nào 
quyết định toe độ chu chuyển. 
a. Hãy nhớ lại rằng mức giữ tiền bình quân bằng Y/(2N) và biêu thị 
' toe độ chu chuyển với tư cách là hàm cùa số lần đen ngân hàng 
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N. Hãy giải thích kết quà cùa bạn. 
b.Hãy sử dụng công thức tính số lẳn đến ngân hàng tối liu đê biểu 

thị tốc độ chu chuyển với tư cách hàm cùa chi tiêu Y, lãi suất i vả 
chi phí cho mỗi lần đến ngân hàng F. 

c. Điều gì xảy ra đối với tốc độ chu chuyển khi lãi suẳt tăng? Hãy 
giải thích. 

d.Điều gì xảy ra đối với tốc độ chu chuyền khi giá cả tâng? Hãy 
giải thích. 

e. Khi nền kinh tể tăng truồng, điều gì sẽ xảy ra đối với tốc độ chu 
chuyển tiền tệ? (Chi dẫn: hây xét xem tăng trưởng kinh tế tác 
động tới Y và F như thế nào) 

f. Giả sử bây giụ số lần đến ngân hảng cố định chứ không được tụ 
do quyết định. Giả định này có ý nghĩa gi đối với tốc độ chu 
chuyển tiền tệ? 

LỜI GIẢI 
Câu hỏi ôn tập 
3. Đề hiểu tại sao khùng hoảng ngân hàng có thể dẫn đến giảm cung 

ứng tiền tệ, trước hết phải xem xét điều gì quyết định cung ứng tiền 
tệ. Phương trình cung tiền chúng ta đã nghiên cứu có dạng: 

M = mm X B 
Cung tiền M phụ thuộc vào số nhân tiền m và cơ sụ tiền tệ B. So 
nhân tiền có thể biểu diễn qua tham số tỷ lệ dự trữ ÍT và tỷ lệ tiền 
mặt so với tiền gửi cr. Công thức trên trò thành: 

cr+l „ 
M =—-—xỉ 

cr + rr 
Công thức trên cho thấy cung tiền phụ thuộc vảo tỳ lệ tiền mặt so 
với tiền gửi cr, tỳ lệ dự trữ ra và cơ sụ tiền tệ B. 
Khủng hoảng ngân hàng mà biểu hiện là số lượng lớn ngân hảng bị 
phá sàn có the làm thay đồi hành vi cùa những ngưụi gửi tiền và các 
chù ngân hàng và làm thay đổi tỷ lệ tiền mặt so với tiên gửi và tỷ lệ 
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dự trữ. Giả sử rằng nhiều ngân hàng phá sản làm giảm lòng tin cùa 
còng chúng vào hệ thống ngân hàng. Các hộ gia đinh sẽ thích nắm 
giữ tiền mặt trong tay hơn là gửi tiền vào các ngân hàng. Sự thay 
đôi hành vi cùa ngưụi gửi tiền sẽ khiến cho nhiều ngưụi rút tiền gửi 
cùa minh ra và vì thể làm tăng tỳ lệ tiền mặt so với tiền gửi. Thêm 
vào đó, khùng hoàng ngân hàng sẽ làm thay đổi hành vi của các chủ 
ngân hàng. Do sợ nhiều ngưụi rút tiền gửi, ngân hảng sẽ phải thận 
trọng hom và tăng số lượng tiền họ nấm giữ dưới dạng dự trữ, vì vậy 
làm tăng tỳ lệ dự trữ. Với công thúc đã đưa ra ụ ừên về số nhản tiền 
cho thấy sự gia tăng của cả tỷ lệ tiền mặt so với tiền gửi và tỳ lệ dự 
trữ làm giảm số nhân tiền và vi thế làm giảm cung tiền. 

4. Những lý thuyết danh mục đầu tư về cầu tiền tệ nhấn mạnh vai trò 
cùa tiền với tư cách là phương tiện cất trữ giá trị. Những lý thuyết 
này nhấn mạnh rằng mọi ngưụi giữ tiền với tư cách bộ phận trong 
ca cấu đầu tư cùa họ bụi vì tiền tạo ra lợi tức danh nghĩa an toàn. Vì 
thế, những lý thuyết danh mục đầu tư dự báo rằng cầu tiền phụ 
thuộc vào rủi ro và lợi tức cùa tiền cũng như tất cả các tải sản không 
phải tiền khác mà hộ gia đình giữ trong co cấu đầu tư cùa họ. Thêm 
váo đó, cầu tiền phụ thuộc vảo tổng số cùa cải bụi vì cùa cải đo 
lưụng quy mô cùa cơ cấu đầu tư. 
Ngược lại, những lý thuyết giao dịch ve cầu tiền nhấn mạnh vai trò 
của tiền với tư cách là píiucmg tiện trao đồi. Nhũng lý thuyết này 
nhấn mạnh ràng hộ gia đinh giữ tiền để mua hàng. cầu tiền phụ 
thuộc vào chi phí cùa việc giữ tiền (lãi suất) và ích lợi của việc giữ 
tiền (thực hiện giao dịch một cách thuận tiện). Vì thế, cầu tiền tỷ lệ 
nghịch với lãi suất và tỷ lệ thuận với thu nhập. 

5. Mô hình Baurmol-Tobin phân tích con ngưụi đánh đổi giữa chi phí 
và lợi ích cùa việc giữ tiền như thể nào. Lợi ích của việc giữ tiền là 
sự thuận tiện: Hộ gia đình giữ tiền sẽ không phải đến ngân hàng 
mỗi khi họ muốn mua một cái gì đó. Chi phí phải trả cho sự thuận 
tiện này là tiền lãi mắt đi mà họ có thề nhận được từ việc gửi tiền 
vào tài khoán tiết kiệm có lãi. Nêu gọi i là lãi suất danh nghĩa, Y là 
thu nhập hàng năm và F là chi phí cho mỗi lần đến ngân hàniỉ, ta cò 
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số lần đến ngán hàng tối ưu là: 

"-ẽ 

Công thức trên cho thay: Khi i tâng, số lần tối ưu đến ngân hàng 
tăng lên bụi vì chi phí của việc giữ tiền tăng lên. Khi Y tăng, số lẳn 
tái ưu đến ngân hàng tăng lẻn bởi vì cằn giao dịch nhiều hơn. Khi F 
tăng, số lần tối ưu đến ngân hàng giảm bụi vi việc đến ngán hàng 
trụ nên tốn kém hơn. 
Xem xét số lần đến ngân hàng tối ưu giúp chúng ta xác định mức 
giữ tiền bình quân - đó là cầu tiền. Càng đến ngân hàng thưụng 
xuyên hem càng làm giảm lượng tiền nắm giữ và càng ít đến ngân 
hàng, thi lượng tiền nắm giữ càng tăng. Chúng ta biết lượng tiền giữ 
bình quân là Y/2N*. Bằng cách thay N* vào công thức này, chúng 
ta tính được: 

Mức giữ tiền bình quân = 

Như vậy, mô hình Baurmol-Tobin chi ra cầu tiền tỷ lệ thuận với chi tiêu 
và tý lệ nghịch với lãi suất. 

Bài tập vận dụng 
Ì. a. Việc đánh thuế vào các tài khoản séc làm cho mọi ngưụi phải thận 

trọng hem trong việc sử dụng tài khoản séc với tư cách là phương 
tiện trao đổi. Do đó, họ giữ nhiều tiền mặt hem cho mục đích giao 
dịch, làm tăng tỷ lệ tiền mặt so với tiền gửi cr. 

b. Kết quả là số nhân tiền giảm làm giảm cung tiền. Một cách trực 
quan hơn là bây giụ có ít cơ sở tiền tệ hơn được giữ dưới dạng dự 
ưữ và đo đó các ngàn hàng tạo ra được ít tiền hon. 

c. Việc cắt giám cung tiền làm dịch chuyển đưụng LM lên phía 
trên, làm tăng lãi suất và làm giảm thu nhập. Đây không phải là 
phản úng khôn ngoan được thực hiện vào năm 1932. 

2. Sự gia tăng tội phạm đưụng phố làm giảm lượng giữ tiền trung bình 
và làm tăng sổ lần đêu ngân hàng. Theo mô hình Baumol-Tobín 
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các tác nhân cân đổi hai loại chi phí: chi phí cố định cùa một lân 
đến ngân hàng và tiền lãi bò qua do giữ tiền mặt. Làm sóng tội 
phạm đuòng phố làm tăng loại chi phí thứ hai của việc giữ tiên mặt: 
tiền cỏ thể bi mất cấp. Cụ thể, tượng tiền mặt mà một ngưụi giữ 
trung bình càng cao (tức là ít đến ngân hảng thưụng xuyên hon), thì 
lượng tiền bị mất cắp có thể càng lớn. Đưa thêm chi phí vào mô 
hình, chúng ta thấy các cá nhân tìm cách tối thiểu hoa chi phí giữ 
tiền sẽ có động cơ đến ngân hàng thưụng xuyên hơn và giữ ít tiên 
mặt hơn. 
a. Theo phương trinh số lượng: 

MV=PY 
Chúng ta có thể tính tốc độ chu chuyển từ công thức trên: 

V = (PY)/M 
hay 

V=Y/(M/P) 
Chúng ta biết lượng tiền giữ trung bình là: 

M/P = Y/2N 
Thay biểu thức này vào phương trinh số lượng chúng ta thu được: 

ỳ=Y/(Y/2N) 
V=2N 

Phươn" trinh này cho thấy tốc tộ chu chuyển tăng khi sổ lần đến 
ngan hàng tăng. Đến ngân hàng nhiều lần hom có nghĩa mọi 
n«ươi giữ ít tiền hơn để thực hiện cùng một sổ giao dịch như cũ. 
Do đo tiền cần phải trao tay nhanh hem. Nói cách khác, tốc độ 
chu chuyền tăng. 

b Để biểu thị tốc độ chu chuyển như là một hàm cùa Y, í, và F, 
chúng ta bất đầu với biểu thức từ phẩn a: V = 2N. Như chúng ta 
đã biel số lần đến ngân hàng tối ưu được xác định bằng công thức 
sau: 
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Thay N* vào phương trình trên chúng ta nhận được: 

Như vậy, tốc độ chu chuyển nay được biểu thị với tư cách là một 
hàm cùa Y, i, và F. 

c. Theo công thức tinh tốc độ chu chuyến ở phần b, việc tăng lài 
suất cũng làm tăng tốc độ chu chuyển. Bụi vì chi phi co hội cùa 
việc giữ tiền tăng, chủng ta đến ngân hàng nhiều lần hon, và tính 
trung bình chúng ta giữ ít tiền han. Sự gia tăng tốc độ chu chuyển 
phản ánh thực tế là chúng ta giữ ít tiền hơn để thực hiện cùng một 
số giao dịch như cũ. Điều đó hàm ý tiền phải trao táy nhanh hơn. 

d. Khi nền kinh tế tăng trưụng, Y tăng, và đo đó chúng ta cần thục 
hiện nhiều giao dịch hơn. Tuy nhiên, tiền lương cũng "táng, làm 
tăng chi phí đến ngân hàng F. (Theo mô hình tăng buông Solow 
ụ chương 4, tiền lương thực tế tàng theo cùng tý lệ với chi tiêu 
thực tế tinh bình quân một ngưụi.) Do đó, trong một nền kinh tế 
tăng trưởng, tỳ lệ Y/K dưụng như không thay đồi. Điều này hàm 
ý là tốc độ chu chuyển cũng không thay đồi. 

f. Từ biểu thức tính tốc độ chu chuyển trong phần a, chúng ta thấy 
rằng nếu N cố định, thì tốc độ chu chuyển cũng cố định. 
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Chương 17 
CÁC LÝ THUYẾT MỚI VÈ CHU KỲ KINH DOANH 

TÓM TÁT BÀI GIÀNG 
Lý thuyết kinh tế vĩ mô thưụng được phàn thành hai nhóm: lý thuyết 
tăng trưụng liiài thích hành vi nền kinh tế trong dài hạn; và các lý thuyết 
về chu kỳ kinh doanh quan tâm đến sự biến dộng kinh tế ngắn hạn. 
Theo cách tiép cận này chúng ta có thể coi hành vi cùa GDP được tách 
thành hai thành phần: tăng trưụng theo xu hướng và những biến động 
theo chu kỳ. Cuốn sách này được viết theo cách tiếp cận này, nhưng 
nhiều nhà kinh tế vĩ mô hiện dại không chấp nhận sự phân chia này. Lý 
thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế đưa ra một cách tiếp cận mới. Theo lý 
thuyết nảy, cả hành vi ngấn hạn và dải hạn cùa nền kinh té có thể được 
giải thích chung như là phàn ứng cùa nền kinh tế cạnh tranh đối với các 
cú séc thực tế. 
Dựa trên giả thiết giá cả linh hoạt và thông tin hoàn hào, lý thuyết chu 
kỳ kinh doanh thực tế có những kết luận rất khác so với lý thuyết truyền 
thống về biền động kinh tế. Theo lý thuyết này, các thị trưụng phân bổ 
tốt các nguồn lực. và do đó những biến động của sản lượng và việc làm 
đươc coi là sự phản ứng một cácli hiệu quà đối với sự thay đổi của môi 
trưụng kinh tế. Do vảy. các cuộc suy thoái và bùng nồ không phải là 
dấu biêu về nền kinh tế có vấn đề. mà trái lại là một phần cùa sự vận 
động tự nhiên cùa nền kinh tế thị trưụng. Như vậy, không cần có chính 
sách ổn định trong một thế giới như vảy. 
Kinh tế hoe Keynes mới bắt đầu với mô hình chuẩn về biến động kinh 
tế đã đươc sứ dụng trong"phàn tích ụ hau hết các chương trước. Sau đó 
lý thuyết này đưa ra các luận cứ để phê phán lý thuyết chu kỳ kinh 
doanh thực tể. Kinh tế học Keynes mới không chi đơn thuần thừa nhận, 
mà tìm cách giai thích tại sao tiền lương và giá cá lại cứng nhắc. 
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1. Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế 

Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế bắt dầu với giã thiết cho răng các 
cú sốc ngẫu nhiên về công nghệ có thể là nguyên nhãn chinh gây ra biên 
động kinh tế. Các nhà kinh tế thưụng sử dụng biếu tượng cùa Rôbinsơn 
Crusô trong cuốn tiểu thuyết nồi tiếng cùa Daniel DeFoe để giải thích 
mô hình này. 
Kinh tế học của Rôbinsou Crusô 
Rôbinsơn Crusô là một thủy thủ thoát nạn đàm tàu và trôi dạt vào một 
hoang đảo. Trong trưụng hợp này cá nhân và nền kinh tế chi là một. Ý 
tưụng của lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế là hành vi của một nền 
kinh tế rất giống với hành vi của một cá nhân. 
Để dơn giản chúng ta già thiết Rôbinson Crusô chi thực hiện một vài 
hoạt động. Một phần thụi gian anh ta dành để nghi ngơi. Thụi gian còn 
lại dược sử dụng đề làm việc: câu cá và làm cần cáu. Cả hai hoạt động 
này đều tạo ra sản phẩm hữu ích: cá để ăn, cần câu là hàng tư bản. Nếu 
chúng ta cần tinh GDP cho hòn đảo của Rôbinscm Crusô, chúng ta có 
thề cộng số cá câu được và số cần câu làm ra. 
Rôbinsơn Crusõ có hai sự lựa chọn mỗi ngày. Anh ta quyết định dành 
bao nhiêu thụi gian để sàn xuất và nghi ngơi. Anh ta cũng quyết định 
nên sản xuất hàng tiêu dùng (câu cá) hay hàng đầu tư (cần câu). Anh ta 
tìm cách ra quyết dinh tối ưu giữa sở thích tiêu dùng và nghi ngơi cho 
cà hôm nay và tương lai. Công nghệ phản ánh cách thức chuyển hoa tư 
bản (cần câu) và lao động (thụi gian) thành hàng tiêu dùng (cá). 
Sự lựa chọn toi ưu cùa Rôbinsơn Crusô phụ thuộc vào các cơ hội mả 
anh ta đối mặt mỗi ngày, mà điều này lại phụ thuộc vào các cú sốc tác 
động đến hòn đảo nơi anh ta sinh sống. Ví dụ, một cơn bão bất ngụ ập 
tới, anh ta sẽ quyết định nghi ngơi thay cho làm việc. Sản lượng và việc 
làm sẽ giảm trên hòn đảo cùa Rôbinsơn Crusô. 
Thực tế về câu chuyện này không khác nhiều với sự biến động cùa các 
biên số kinh tê vĩ mô trong các nền kinh tế thực. Cuộc tranh luận xung 
quanh cách tiếp cận này về biến động kinh tế có thể chia thành 4 lĩnh 
vực: thị trưụng lao động, vai trò cùa các cú sốc công nghệ, tính trung lặp 
cùa tiên, và sự linh hoạt cùa giá cà. 
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Giải thích thị trưụng lao động 
Nên kinh tế cùa Rôbinsơn Crusô coi những biến động về việc lảm như 
' a sự phàn ứng tự nguyện của ngưụi lao động theo thụi gian đáp lại các 
biện pháp kích thích. Sự sẵn sàng phân bồ giữa làm việc và nghi ngơi 
như vậy được gọi là sự thay thế lao động giữa các thụi kỳ. 
Quyêt định cùa các cá nhân về làm việc trong hiện tại hay tuông lai phụ 
thuộc vào giá tương đối cùa lao động/nghi ngơi giữa hiện tại so với 
tưong lai. Tiền lương tương đối giữa các thụi kỳ được tính bằng 

trong đó W| là tiền lương hiện tại, WỊ lả tiền lương tương lai, và r là lãi 
suất thục tế. Nếu tiền luông tưotig đối này cao, một cá nhân dưụng như 
sẽ muốn làm việc nhiều hơn trong hiện tại. 
Nếu hiệu íma thay thể giữa các thụi kỳ không mạnh, thì lý thuyết chu 
kỳ kinh doanh thực tế khó có thề giải thích được những biến động về 
việc làm mà chúng ta quan sát thấy trong thực tể. Nhiều nhà kinh tế 
nghi ngụ rằng các hiệu ứng này dù mạnh để giải thích những biến động 
của việc làm trong thực tế. Đồng thụi, nhiều nhà kinh tế cũng nghi ngớ 
về quan điểm cho ràng thất nghiệp cao trong giai đoạn suy thoái là do 
công nhân tự nguyện làm việc ít hơn. Các nhà kinh tế này thích mô hình 
về chu kỳ kinh doanh đã giới thiệu ụ các chương trước hem, trong đó 
việc làm biến động là do các doanh nghiệp sa thải công nhân trong giai 
đoạn suy thoái và thuê thêm công nhân trong thụi kỳ bùng nả. 
Vai trò cùa các cú sốc công nghệ 
Nhiều nhà kinh tế hoài nghi về quan điểm cho rằng các biến động kinh 
tế xảy ra trước hết là do các cú sốc công nghệ bụi vì dưụng như tiến bộ 
còng nghệ của nền kinh tế diễn ra từ từ. Đặc biệt, thật khó hình dung 
ráng các cú sốc công nghệ tiêu cực có thể đẩy nền kinh tế lâm vào suy 
thoai. Tuy nhiên, nếu chúng ta coi cú sốc công nghệ là bất cứ điều gì có 
thề ánh hướng đến tổns cung thực tế, thì có thể hiểu được các cú sốc 
công nghệ bất lợi. Các ví dụ về cú sốc cung bất lợi như thụi tiết xấu, 
lãng giá dầu thế giới, và các qui định nghiêm ngặt cùa chinh phù về bào 
vệ mõi trưụng.... 
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Sự trung lập của tiền 

Trong các mô hình chu kỳ kinh doanh thực tế tiền có tính trung lặp. Sự 
thay đoi cung tiền kliông tác dộng đến tổng cầu hay tổng cung thực tế 
và do đó không có ảnh hưụng đến các biến thực tế, bới vì lý thuyêt chu 
kỳ kinh doanh thực tế già thiết rằng giá cà và tiền luông linh hoạt ngay 
cả trong ngấn hạn. Tuy nhiên, các bang chửng thực nghiệm cho thấy 
tiền kiiông trung tập trong ngắn hạn. Việc tâng cung tiền có xu huống 
làm tăng sản lượng như mò hình tổng cung - tổng cầu dã chi ra. 
Các nhà kinh tế theo lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế chi ra ràng mối 
quan hệ nhản quả có thề là từ sản lượng đến cung tiền chứ khôn" phải 
ngược lại. Nói cách khác, tăng GÓP có thể làm tăng cung tiền vì ngân 
hàng trung ương có thề điều chinh cung tiền đề thích ứng vói cầu tiền 
cao hơn. 
Sự linh hoạt cùa tiền lương và giá cả 
Một phê phán khác đối với mô hình chu kỳ kinh doanh thực tể cũng liên 
quan đến một trong các giả thiết của lý thuyết này. Các nhả kinh tế theo 
lý thuyết chu kỳ kỉnh doanh thực tế tin rằng cách tốt nhất là giả thiết giá 
cà linh hoạt ngay cả trong ngắn hạn một phần bụi vì điều nảy phù hợp 
với phần lớn phân tích trong kinh tế ví mô. Các nhà kinh tế theo trưụng 
phái Keynes mới lập luận rang có những chứng cứ cho thấy giá cả 
không hoàn toàn linh hoạt. Các nhà kinh tế theo lý thuyết chu ký kinh 
doanh thực tế bào chữa rằng trừ phi chúng ta có thể giải thích được cơ 
sớ vi mô tại sao giá cả cứnc nhấc, nếu không chúng ta không thể sử 
dụng giả thiết này trong các phân tích kinh tế. Họ lập luận rằng nếu 
chúng ta không hiểu tại sao giá cả cứng nhắc, thi chúng ta không thể 
cho rang giá cả sẽ không thay đổi khi môi trưụng hoặc chinh sách kinh 
tế thay. đôi. Họ đi đến kết luận mô hình giả thiết rằng giá cà cúng nhắc 
có thể là một sự chi dẫn sai lầm cho phân tích chính sách. 
2. Kinh tế học Keynes mói 
Các nhà kinh te nhìn chung nhất trí với lý thuyết tổne cầu đưa ra trong 
Chương 9 và 10. Có ít sự nhất trí hon về một lý thuyết thích hợp về tổng 
cuns. Như chúng ta đã biết có bốn cách giải thích khác nhau tại sao 
điròng tỏng cung ngăn hạn lại dốc lên, mặc dù cá bôn lý thuyết đều có 
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chung kết luận là sự dịch chuyền cùa đưụng tòng cần có thê gây ra 
những biến động kinh tế trong ngan hạn. 
Tụy nhiên, bốn mô hình có hộ quà khác nhau về khả năng chinh phú có 
thẻ thực hiện chinh sách ổn định. Nếu giá cả và tiền lương linh hoạt, 
như các mỏ hình thông tin không hoàn hào và nhận thức sai lầm cùa 
công nhản giả thiết, thì nền kinh tế có thể vận hành tốt, bụi vi kinh tế vi 
mõ chi ra rằng các thị trưụng cạnh tranh với giá cả linh hoạt dẫn đen 
phân bõ các nguôn lực một cách hiệu quả. Trái lại, nếu giá cả hoặc tiền 
luông cứng nhắc như hai lý thuyết khác già thiết, thì có nhiều lý đo hon 
để tin rằng nền kinh tế có thể có vấn đề và chính phù cần thực hiện các 
chinh sách ồn định. Nếu mối quan tâm cùa chúng ta lả giải thích những 
biến động trong GDP thực tế, thi về cơ bản cả bốn mô hình đều nhặn 
được cùng một kết luận. Tuy nhiên, không chì dừng lại ụ giải thích, 
chúng ta còn muốn đưa ra khuyến nghị về các chính sách thích hợp, nên 
chúng ta cần lựa chọn xem lý thuyết nào về tồng cung mô tả tốt nhắt 
nền kinh tế. 
Các nhà cồ điển mới có xu hướng tin rằng nền kinh tế không có sự can 
thiệp của chính phù vận hành tốt, trong khi các nhà kinh tế theo trưònc 
phái Keynes mới ưa thích các lý thuyết mà ít nhất về nguyên tấc gợi ra 
vai trò cho các chính sách ổn định tích cực. Như vậy, các nhà kinh tể 
theo trưụng phái Keynes mới ủng hộ giải thích về tồng cung dựa trên 
tiền lương và giá cà cứng nhắc, trong khi các nhà cổ điền mới thích hai 
mõ hình kia. Hom nữa, cả các nhà cổ điển mới và Keynes mới đều cho 
rằng lý thuyết cơ bản cùa chúng ta về tổng cung chưa hoàn chinh để giải 
thích biến động kinh tế. Các nhà cô điên mới cũng nhân mạnh đèn khá 
năng biến động trong mức sản lượng tự nhiên, như đã được thảo luận ụ 
đầu chương. Các nhà kinh tế theo trưụng phái Keynes mới tiếp tục giải 
thích về sự cứng nhắc cùa giá cả và tiền lương. 
Sự bất đồng như vậy giữa các nhà kinh tế vĩ mô có thể làm chúng ta thắt 
vong, nhưng thực ra đây không phái là chuyện lạ trong kinh tế vĩ mô. 
Điều này phản ánh thực tế là kiến thức của chúng la về nền kinh té chưa 
hoàn thiện. Nen kinh tế vì mô là một thực thể rất phức tạp, phàn ánh các 
quyết định và sớ thích của hàng triệu con ngưụi, và các mô hỉnh vĩ mô 

319 
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cùa chủng ta tìm cách đưa hàng tỳ các giao dịch kinh tế diễn ra hàng 
ngày trong một vài phương trình và đồ thị dem giản. Từ triền vọng này, 
thách thức để giãi quyết nhũng bất dồng này và nàng cao sự hiểu biết 
của chúng ta về nền kinh tế là diều làm cho kinh tế vĩ mô trụ thành một 
lĩnh vực nghiên cứu rất sổng dộng. 
Chi phí thực đơn nhỏ và các ảnh h trỏng ngoại hiện đến tổng cầu 
Các nghiên cứu về tổng cung rắt sống động và thưụng gảy tranh cãi, và 
đẫ có nhiều phát triển mới trong những năm gần đây. Một tư tưởng 
quan trọng được khởi xướng một phần bụi G. Mankivv đề cập đến chi 
phí thực đơn. Thuật ngữ này là một cách nói ẩn dụ về nhũng chi phi 
phát sinh khi giá cả thay đổi. Luận cứ cơ bàn cùa nghiên cứu này là các 
chi phí thực đơn nhỏ có ảnh hướng lớn đến nền kinh tế. Dó là vì có các 
ngoại ứng trong việc định giá cùa các doanh nghiệp. Nhớ lại rằng ngoại 
ứng xuất hiện khi một ai đó thực hiện hành động gâv ra những anh 
hưởng không được bù đắp đến những ngưụi ngoài cuộc. Trong trưụng 
họp định giá, điều này có thể giải thích như sau. Già sử một doanh 
nghiệp giảm giá hàng. Quyết định đó sẽ làm giảm mức giá chung và do 
đó làm tăng số dư tiền, và làm dịch chuyển đưụng LM sang phải. Kết 
quà là lãi suất giảm, làm tăng đầu tư và và cầu đổi với sản lượng cua lắt 
cả các doanh nghiệp khác. Lợi ích cho xã hội có thể vượt xa lợi Ích dối 
với doanh nghiệp. 
Do chi phí thực đom, doanh nghiệp không phải bao giụ cũng thay đồi 
giá cho các sản phàm của họ đế phàn ứng trước sự thay dổi tống cầu. 
Quyết định này là tối ưu đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự cứng nhắc 
giá cả ở các doanh nghiệp cá biệt làm cho mức eiá chung cùa nền kinh 
tế cũng cứng nhắc. Khi đó, sự thay đồi tồng cầu có ảnh hưởng đến sản 
lượng. Các quyết định là tối ưu ở cấp doanh nghiệp có thể không hiệu 
quả trên auan diêm xã hội. 
Suy thoái do thất bại trong phối họp 
Các nhà kinh tế Keynes mới cho rầm nền kinh tế có thể có nhiều trạng 
thái cân bang. Theo họ các thụi kv bùng nổ và .suy thoái có thế xảy ra 
đon giản là đo kỳ vọng cùa các doanh nghiệp. Nếu các doanh nghiệp 
cho rằng nền kinh tế đang trong thụi kỳ bùng nỏ. thì họ có thê phan ừng 
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bang cách sản xuất nhiều hơn. Nếu các doanh nghiệp nghĩ ràng nên 
kinh tế đang trong thụi kỳ suy thoái, thì họ có thê sàn xuât ít hon, tông 
cầu sè thắp và nền kinh tế quả thật sè lâm vào suy thoải. 
Đè thấy hiện tượng nảy xuất hiện như thế nào. chúng ta nhớ lại ngoại 
ứng liên quan đến việc xác định giá cà: nếu một doanh nghiệp giảm giá 
cho sản phẩm cùa mình. điều này làm mở rộng tổng cầu và có lợi cho 
cái doanh nghiệp khác. Già sư ràng các doanh nghiệp cần phải lựa chọn 
nên định giá cao hay thắp. Nếu mọi doanh nghiệp (trừ một doanh 
nghiệp) định uĩá cao. thì doanh nghiệp còn lại cũng muốn định giá cao; 
nếu mọi doanh nghiệp (trừ một doanh nghiệp) định giá tháp, thì doanh 
nghiệp còn lại cũng muốn định giá thấp. Lưu ý là các doanh nghiệp 
quan tâm đến giá tương đối, nên câu chuyện này trụ nên có ý nghĩa. Tuy 
nhiên, nếu mọi doanh nghiệp (trừ một doanh nghiệp) định giá tháp, thi 
ngoại ứng trong việc định giá có nghĩa là mọi ngưụi đều được lợi. Đây 
là một ví dụ về sự thất bại trong phối hợp: nếu mọi doanh nghiệp có thê 
thoa thuận cùng định giá thấp, thì mọi ngưụi đều được lợi. Tuy nhiên, 
sự phối hợp đó có thế không được thực hiện. Do đó, nền kinh tế có thẻ 
bị mắc ở một trạng thái cân bằng bất lợi với mức giá cao. 
Chúng ta cần phân biệt giữa phối họp và hợp tác. Sẽ là không đúng Khi 
cho ràn" đề đạt được trạng thái cân bằng tốt, thi các doanh nghiệp cân 
thông đon" hay hình thành một các-ten hay bất kỳ một thoa thuận nào 
khác. Trong ca trạng thái cân bằng tối và xấu, mỗi doanh nghiệp đều 
hành đông theo cách có lợi nhất đối với mỗi cá nhân; không có doanh 
nghiệp nào có động CO' hành động khác. vắn đề là ở chồ khó phối họp 
de đạt trạng thái can bàng tốt chứ không phải là duy tri trạng thái cân 
băn 2 tót. 
Sự dan chéo của tiền lương và giá cả 
Các nhà kinh tề theo Keynes cũng chì ra ràng sự đan chéo trong việc ấn 
dinh tiền luông và aiá cà có thề làm cho giá cà thêm cứng nhấc. Lý do 
hét sức don aiản. Kinh tế vi mô chi ra rang các doanh nghiệp quan tàm 
đen giá mong đối cho các sản phẩm mà họ bán. Nếu các doanh nghiệp 
don1'thụi định aiá. thì mọi doanh nghiệp có thể cùng phản ứng với sự 
(hay đói cùa lõng cằn má không anh hưởng đến giá tươm! đoi. Ví dụ, 
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nếu cung tiền tăng 5%, mọi doanh nghiệp có thế sẽ tăng giá 5% và giữ 
cho giá tương đoi không bị ảnh hưụng. Tuy nhiên, nếu thụi gian định 
giá cùa các doanh nghiệp đan chéo nhau. thì mỗi doanh nghiệp khi thấy 
cung tiền tăng 5% sẽ không muốn tâng giá của họ 5%. Bụi vi làm nhu 
vậy, họ sẽ làm tăng giá tương đối và giảm doanh thu. Chính vì vậy, các 
doanh nghiệp cá biệt tăng giá cùa họ ít hơn, và mức giá sẽ điều chinh 
chậm hon trước các cú sốc tác động đến tồng cầu. 
Kết luận 
Phần lớn các nhà kinh tế không cho rằng lý thuyết về chu kỳ kinh doanh 
thực tẩ.có thể giải thích được những biến dộng kinh tế một cách đầy đủ 
và thoa đáng. Tuy nhiên, lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế bao hàm 
nhũng nội đung mới về sự phản ứng của các nền kinh tế cạnh tranh đối 
với các cú séc thực tế. Từ nghiên cứu của các nhà kinh tế theo lý thuyết 
chu kỳ kinh doanh thực tế, chúng ta nhận thấy một nền kinh tế vận hành 
tốt vẫn có thề biến động. Điều này làm cho việc tách GDP thành hai 
phần theo truyền thống là tăng truồng theo xu hướng ồn định và phần 
biến động theo chu kỳ trụ thành một sự đơn giàn hoa quá mức. Nhiều 
nghiên cứu gần đây cho thấy các cú sốc cung chi giải thích được một 
phần thực tế về những biến động cùa GDP và các cú sốc cầu trong điều 
kiện giá cả và tiền lương cứng nhắc giải thích được phần còn lại. 
CẢU Hỏi ÔN TẬP 

Ì. Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế giải thích như thế nào về biến 
động cùa việc làm'.' 

2. Giải thích bốn vấn đề bất đồng chù yếu trong cuộc tranh luận xung 
quanh lý thuyết chu kỳ kinh doanh thục tế? 

3. Sự đan chéo trong việc điều chinh tiền lương cùa các doanh nghiệp 
cá biệt có ảnh hưụng ra sao đến sự diều chinh cùa mức giá chung 
khi có sự cắt giảm cima tiền trong nền kinh tế. 

4. Theo các cuộc điều tra, thưụng bao làu một doanh nghiệp điển hình 
thay đôi giá cả? Các giám đốc doanh nuhiệp giải thích vè sự cứng 
nhắc trong giá cà cùa các sản phẩm cùa họ như thê nào? 
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BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Theo lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế, các cú sốc kéo dài và 

nhát thụi về còng nghệ có ánh hưụng khác nhau đến nền kinh tế. 
Hãy sứ dụng biểu tượng của Rôbinsơn Crusô để so sánh tác động 
cùa một cú sốc công nghệ nhất thụi (như thụi tiết thuận lợi chi kéo 
dài vài ngày) và của một cú sốc công nghệ kéo dài (như thụi tiết 
thuận lợi kéo dài). Cú sốc nào có ảnh hưụng lòn hơn đến nỗ lực làm 
việc cùa Ròbinsưii Crusô? Đến GDP? Liệu các cú sốc này có thể 
làm giảm nỗ lực làm việc? 

2. Giả Sừ giá cả hoàn toàn linh hoạt và sản lưọng cùa nền kinh tế biến 
động do có cú sốc công nghệ như lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực 
tế giả thiết. 
a.Nẹu ngân hàng trung ương giữ cung ứng tiền tệ không thay đồi. 

điều gì xảy ra đối với mức giá khi sản lượng biến độn"? 
b.Nếu ngân hàng trung ương điều chinh cung úng tiền tệ để ồn định 

mức giá, điều gi xảy ra đối vói cung ứng tiền tệ khi sản lượng 
biến động? 

3. Thất bại trong việc phối họp là một ý tuông có nhiều ứng đụn". Ví 
dụ, anh Long và anh Thăng cùng mụ một doanh nghiệp. Nếu cả hai 
đều làm việc tích cực, thì công việc kinh doanh tiến triền rất tốt, vả 
mỗi nairụi nhận được 10 triệu đong lợi nhuận một năm. Nếu một 
trong hai ngưụi lơ là, cõng việc ít thảnh còng hơn, và mỗi naưụi sẽ 
nhặn được 7 triệu đồng lợi nhuận. Nếu cá hai đều lơ là thì còng việc 
càng ít thành công hơn, và mỗi ngưụi chi nhận được 6 triệu đồng lợi 
nhuận. Lảm việc tích cực đáng giá 2 triệu đồng. 
a. Hãy xác lập trò chơi. 
a. Kết cục nào được cà hai ngưụi cùng ưa thích hon? 
b.Kểt cục nào sẽ xảy ra nếu mỗi ngưụi đều dự kiến ngưụi kia lảm 

việc tích cực? 
c. Két cục nào sẽ xay ra nêu mỗi ngưụi đểu dự kiến niỉuùi kia lơ lả? 
d.Phài chăng sự mô tã trên về mối quan hệ giữa các đối tác lả sát 

thực tẽ? Tại sao tó và tại sao khôn"? 
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Câu hỏi ôn tập 
1. Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thục té giãi thích những biên động 

trong việc làm thông qua những biến động trong cung úng lao 
động. Nó nhấn mạnh ràng lượng lao động cung ứng phụ thuộc vào 
những lựa chọn về mặt kinh tế mà ngưụi công nhàn phái đôi mặt. 
Sự thay thế giữa các thụi kỳ phàn ánh công nhân tự nguyện phân bổ 
lại lao động theo thụi gian. Nó đặc oiệt quan trọng trong việc xác 
định cách thức mọi ngưụi phản ứng lại với các kích thích. Nếu tiền 
lương hay lãi suất hiện tại tạm thụi rất cao, công nhân sẽ làm việc 
nhiều hơn một cách tương đối trong hiện tại so với trong tương lai. 

2. Có 4 sự bất đồng về lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế. Chủng vẫn 
còn là tâm điểm cùa nhiều nghiên cứu. Đó là: 
a. Giải thích thị trưụng lao động. Thực tế cho thấy tỳ lệ thất nghiệp 

biến động mạnh qua các gia đoạn của chu kỳ kinh doanh. Nhũng 
ngưụi ủng hộ lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế tin rằng biến 
động trong việc làm lả do những thay đổi số ngưụi muốn làm 
việc và nền kinh tế luôn nằm trên đưụng cung lao động. Họ tin 
rằng rất khó giải thích số liệu thống kê về thất nghiệp bụi ít nhất 
hai lý do sau: Thứ nhất, có thể mọi ngưụi muốn thất nghiệp để 
được nhận trợ cấp thất nghiệp. Thứ hai, ngưụi thắt nghiệp có thể 
sẽ sẵn sàng làm việc nếu được trà mức lương như trước đây. 
Các nhà phê bình lại cho rang những biến động trong việc làm 
không chi phản ánh sổ ngưụi muốn làm việc. Họ tin rằng tỷ lệ 
thất nghiệp cao trong các cuộc suy thoái nói lên rằng thị trưụng 
lao động không ớ trạng thái cản bằng, tức là tiền lương không 
điều chinh để cân bằng cung và cầu về lao động. 

b. Tầm quan trọng cùa các cứ sốc công nghệ. Những ngưụi ùng hộ 
lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế !ỉiã thiết rằng nền kinh tế trải 
qua những biến động trong khả năng sàn xuất hàng hoa và dịch 
vụ từ các đầu vào tư bản và lao động. Những biên động này có 
thề do sự thav đồi cứa thụi tiết, các qui định về môi trướng, giá 
dầu hay CÔI1IĨ nghệ. 
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Những ngưụi phê phán lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế đãi 
câu hòi: "Vậy những cú sốc này là gi?" Với họ, dưụng như tiên 
bộ công nghệ diễn ra liên tục. Họ cũng đặt câu hòi phải chăng 
công nghệ thụt lùi trong các cuộc suy thoái. Sự tích lũy công nghệ 
có thể chậm lại nhưng khó có thể đào ngược. 

c. Tính trung lập của tiền. Giảm cung ứng tiền và giảm lạm phát 
thưụng đi kèm với thất nghiệp cao. Những quan sát trong thực tế 
có thề chứng minh cho việc chính sách có tác động mạnh đến nền 
kinh tế. Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế tập trung vào những 
nguyên nhân không phải tiền tệ dẫn đến biến dộng kinh tế. Nó 
cho rằng moi liên hệ chặt chẽ giữa tiền tệ và sản lượng là do 
nhũng biên độrtg.trong sàn lượng dẫn đến buộc cung tiền Khay 
đôi, chứ không phải ngược lại. Do đó, những ngưụi ủng hộ lý 
thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế cho ràng chính sách tiền tệ 
không ánh hướng đến các biến thực tế như sàn lượng và thất 
nghiệp. 

d. Sự linh hoạt cùa tiền lương và giá cà. Hầu hết các phân tích kinh 
tế vi mô giả thiết rằng giá cả điều chinh để cân bằng cung và cầu. 
Những ngưụi ủng hộ lý thuyết chu ký kinh doanh thực tế tin rằng 
các nhà kinh tế vĩ mô cũng dựa trên các giả thiết tương tự. Họ lập 
luận rả na sự cúng nhắc cùa tiền lương và giá cả là không quan 
trọng trong việc giải thích biến động kinh tế. Những ngưụi chi 
trích lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế cho ràng có nhiều loại 
tiền lương và giá cả không linh hoạt. Họ tin rằng sự không linh 
hoạt này giải thích sự tồn tại cùa thất nghiệp và tinh không trung 
lập của tiền. 

3. Sự điều chinh giá cà đan chéo nhau làm giảm tốc độ điều chinh của 
mức giá sau khi thu hẹp tiền tệ. Khi bất cứ một doanh nghiệp nào 
điều chình giá cả, nó sẽ không thay đổi giá cả nhiều do việc đó có 
thề làm thay đồi giá thực tế (giá tương đối so với các doanh nghiệp 
khác). Kết quả những điều chinh nhò này là ngay cả sau khi tắt cả 
các doanh nghiệp trong nền kinh tế đã thay đổi giá cả, thi mức uiá 
chung vẫn không điều chinh hoàn toàn để đạt mức cân bằng mới. 
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4. Số liệu điều tra cho thấy có sự khác biệt lớn giữa các doanh nghiệp 
trong tần suất điều chinh giá cà. Tuy nhiên, giá cá cứng nhác là 
tương dổi phổ biến - một doanh nghiệp ưong nền kinh tế thông 
thưụng chi điều chinh giá cà Ì hoặc 2 lần mỗi nám. Các doanh 
nghiệp dưa ra nhiều lý do tại sao họ không thay dồi giá cà thưụng 
xuyên hon. Một cách lý giãi cho điều dó là các lý thuyết khác nhau 
được áp dụng cho các doanh nghiệp khác nhau, phụ thuộc vào tính 
chất của từng ngành và giá cà cứng I hắc là một hiện tượng kinh tế 
vĩ mô mà không thể giải thích được chi bằng kinh tế vi mô. Thất bại 
trong việc phối hợp là một trong những lý do thuyết phục nhắt. 

Bài tập vận dụng 
1. Đáp lại thụi tiết trụ nên thuận lợi hơn một cách tạm thụi Rôbinsơn 

Crusô sẽ làm việc nhiều han. Do đó, GDP tăng lên do sự kết họp 
của thụi tiết tốt và sự nỗ lực lảm việc của Rôbinsơn Crusô. 
Rôbinsơn Crusô làm việc nhiều hon do sự thay thế giữa các thòi kỷ 
cùa việc nghi ngơi. Giá của việc nghi ngơi trong hiện tại là tương 
đối cao do Rõbinscm Crusô phải hi sinh rất nhiều hàng hoa có thế 
sản xuất ra dể nghi ngơi. Nghi ngợi trong vài ngày tới sẽ tuông dối 
rẻ do trong tương lai thụi tiết sẽ không được tốt như bây giụ nên 
Rôbinsơn Crusô sẽ không hi sinh nhiều hàng hoa có thể sán xuất ca 
như thế để nghi ngơi. Do đó, Rỏbinsơn Crusô sẽ nghi ngơi trong 
hiện tại ít hon (và lảm việc nhiều hơn) để có thề nghi ngơi nhiều 
hơn trong tương lai. 
Ngược lại, nếu thụi tiết thuận lợi lên mãi mãi, sẽ không có hiệu ứng 
thay thế giữa các thụi kỳ" đối với lao động cùa Rôbinsơn Crusô -
năng suất lao động của anh ta trong hiện tại sẽ giống như trong 
tương lai. Tuy nhiên, có các lý do khác để giải thích tại sao 
Rôbinsơn Crusò có thể sẽ muốn thay đồi thói quen lao động nếu 
thài tiết tốt hom. Sẽ có hiệu ứng thu nhập do thụi tiết tốt hơn lảm 
cho Rôbinsơn Crusò trụ nên giàu hon và do đó có thế lảm việc lì 
hơn. Đối lập lại lả hiệu ứng thay thế do giá cùa việc nghi ngơi tinh 
theo sản lượng phải bò qua là cao hơn và do đó, Rôbinsơn Crusõ sẽ 
làm việc chăm chi hơn. Nếu khóm! biết Róbinsơii Crusò, ta không 
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biết được hiệu ứng nào mạnh hơn và do đó không biết được rằng 
anh ta sẽ làm việc nhiều hem hay ít hem. 
Ngay cà nếu Rôbinsơn Crusô làm việc ít hơn sau khi thụi tiết tót 
lèn, GDP vẫn sẽ tâng do năng suất lao động tăng lên. Lý do là 
Rôbinsơn Crusô sẽ muốn sử dụng việc tăng năng suât đê đảm bảo 
có nhiều hảng hoa hem và được nghi ngơi nhiều hơn, đo đó, anh ta 
sẽ không nghi ngơi nhiều đến mức mà tiêu dùng giảm. Theo ngôn 
ngữ kinh tế vi mô ta nói ràng GDP tâng lên đo hàng hoa và nghi 
ngơi đều là hảng hoa thông thưụng, tức là các hàng hoa mà bạn 
muốn có nhiều hơn khi thu nhập cùa bạn tâng. 

2. Lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế giả thiết rằng mức giá là hoàn 
toàn linh hoạt. Do đó, trong chương này ta đã bỏ qua đưụng LM: nó 
không có tác động đổi với các biến thực tế. Nói cách khác, ta giả 
thiết rằng mức giá điều chinh để giữ cho thị trưụng tiền tệ ụ trạng 
thái cân bàng để cho cung bang cầu về số dư tiền tệ thực tê: 

M/P = L(r,Y) 
Ngân hàng trung ương quyết định cung ứng tiền tệ M. Giao điểm 
của đưụng tổng cung thực tế và tổng cầu thực tế quyết định lãi suất 
r và sàn lượng Y. Chi có mức giá là có thể thay đồi để cho thị 
trưụng tiền tệ ụ tại trạng thái cân bang. 
a. Việc sản lượng Y tăng lên làm tăng cầu về số dư tiền tệ thực tế. 

Nếu ngân hànií trung ưong giữ cho cung ứng tiền tệ M không đối, 
thi mức giá phải giảm đề thiết lập lại cân bằng trên thị trưụng tiên 
tê Do đó p và Y dao động theo hướng đối lập nhau. 

b Bây giụ giả' sử ngân hàng trung ương điều chinh cung ứng tiền tệ 
để cho mức giá p không thay đôi. Y tăng sẽ làm tăng câu về số dư 
tiền tệ thực tế. Đẻ cho mức giá không giảm xuống, ngân hàng 
trung ương phái tăng cung ứng tiền tệ. Tương tự, nếu sản lượng 
giảm, ngăn hàng trung ương phải giảm cung ứng tiền tệ để cho thị 
truồng tiền tệ ụ tại trạng.thái cân bằng với mức giá ổn định. Do 
đó. M và Y dao động cùng hưóng vái nhau. 

c Mối liên hệ giữa những biến động trong cung ứng tiền tệ và 
những biển động trong sàn lượng không nhất thiết là bằng cliứne 
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chồng lại lý thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế. Nêu ngàn hàng 
trung ương làm theo chinh sách trong càu b. trong dó nó giữ cho 
mức giá ổn dinh, thì ta sẽ thay mối liên hệ chặt chê giữa M và Y 
mà tiền tệ không có ảnh hưụng đối với sản lượng. Mối liên hệ 
trẽn lả do phản ứng nội sinh cùa các giới chức tiền tệ trước sự 
biến động cùa sản lượng. 

3. a. Hình 19-1 minh hoạ trò chơi này. Nếu cả hai ngưụi cùng làm việc 
chăm chi, mỗi ngưụi sẽ có 10 triệu đồng lợi nhuận trừ đi 2 ưiệu 
đồng nỗ lực, tức là 8 triệu đồng mỗi ngưụi. Nếu chi có một nguôi 
làm việc châm chi, ngưụi làm việc chăm chi sẽ nhận được lợi 
nhuận 7 triệu đồng Ưừ đi 2 triệu đồng nỗ lực trong khi nguôi còn 
lại được 7 triệu đồng lợi nhuận và không tổn một đồng nỗ lực 
nào. Cuối cùng, nếu cả hai ngưụi cùng la là, mỗi ngưụi sẽ nhận 
được 6 triệu đồng. 

Anh Thắng 

Chăm chi 
Anh Long Lơ là 

Chăm chi Lơ là 
8 8 5 7 
7 5 6 6 

Hình 19-1 
b.Anh Long và anh Thắng sẽ muốn cả hai ngưụi cùng làm việc 

chăm chi để họ đều được nhận sổ tiền tối đa là 8 triệu đồng. 
c. Nếu anh Long dự kiến anh Thẳng sẽ làm việc chăm chi, anh ta có 

thể lựa chọn sẽ làm việc chăm chi và sẽ nhận được 8 triệu đồng 
hoặc lơ là và nhặn được 7 triệu đồng. Do đó, anh ta sẽ làm việc 
chăm chi. Anh Thắng cũng có sự lựa chọn như vậy và cũng sẽ đi 
đến quyết định như vậy. Làm việc chăm chi chính là điểm cân 
bàng: nếu cà anh Long và anh Thắng dự kiến ngưụi còn lại sẽ làm 
việc chăm chi, thị cả hai ngưụi sẽ làm việc chăm chi vạ thoa mãn 
kỳ vọng cùa họ. 

d.Nểu anh Long dự kiến anh Thẳng sẽ lơ là. anh ta có thê làm việc 
chăm chi để nhận được 5 triệu đồng hoặc lơ là đê nhặn được 6 
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triệu dồng. Do đó anh ta sẽ lựa chọn lơ là. Anh Thang cùng có sự 
lựa chọn và sẽ đi đến quyết định tương tự. Trụ nên lơ là sẽ là 
diêm cân bàng: nếu cà anh Long và anh Tháng dự kiến ngưụi còn 
lại sẽ lơ lả. cá hai ngưụi sẽ lơ là và thỏa mãn kỳ vọng của họ. 

e. Trò chơi trẽn là một ví dụ về khả năng thất bại trong việc phối 
hợp một mối quan hệ kinh doanh. Anh Long và anh Thắng có thể 
sẽ lơ lả mặc dù họ đều có thể làm việc chăm chi. Nếu họ hợp tác 
"ả cùng làm việc châm chì, thì họ sẽ khá giả hơn nhưng cả hai 
ngưụi đêu không làm việc chăm chi một cách đơn phương. Trên 
thực tế. thất bại trong việc phối hợp có thể trụ nên phức tạp hon 
trong trò chơi với nhiều ngưụi chơi hem; và sẽ dễ đàng hợp tác 
hem nếu có ít ngưụi chơi. Quan hệ giữa các đối tác kinh doanh sẽ 
giông với trò chơi trên trong đó mỗi thụi kỳ các đối tác có lựa 
chọn về sự nỗ lực làm việc. Trong trò chơi lặp lại như trên, sẽ có 
chiên lược là "tôi sẽ làm việc chăm chi nếu lần trước anh làm việc 
chăm chi", chiến lược này sẽ cho phép đạt trạng thái cân bằng 
mong muốn trụ nên dễ dàng hơn./. 
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LÊ HUY HÒA 

Chịu trách nhiệm nội dung: 
Trần Dũng 

Biên tập: 
Gia Thái 

Sửa bản in: 
Gia Thái 

In 1.000 cuốn khổ 14.5*20.5 em tại Công ty In Anh Đức. Quyết 

định X3 số: 159-30/LĐ ngày 27/02/2009. In xong và nộp lưu chiểu 
Quý i! năm 2009 
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